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LỜI NÓI ĐẦU 


Bạn dọc thân mến! 

Xin trân trọng giới thiệu đêh hạn đọc cuốn "Ôn tập và luyện thi vào lớp 10 
môn Hóa học" của Th.s Cao Thị Thiên An. Đây là một tài liệu hay và bố ích 
giúp các em học sinh nắm vừng các kiến thức trọng tâm, biết cách vận dụng đế 
giải các dạng bài tập cơ bản và nâng cao Hóa học THCS, từ đó có đủ kiêh thức 
và kĩ năng để giải quyêì bài thi Hóa học khi thi vào lớp 10 công lập, các lớp 
chuyên, chọn... 

Tác giả dã ràt cô' gắng bám sát các nội dung của sách giáo khoa qua 10 
chuyên đề, các phương pháp giải và các thí dụ minh họa cụ thể, qua dó học sinh 
sẽ từng bước nâng cao kĩ năng giải bài của mình. 

Sách này cũng là tài liệu tham khảo tốt cho các đổng nghiệp có thêm tư liệu 
dể giảng dạy Hóa học bậc THCS. 

Hi vọng với những tháng năm trực tiẽp đứng lớp và boi dưỡng học sinh 
giỏi Hóa học của mình, tác giả sẽ mang lại cho bạn đọc những kêì quả tôl nhâì, 

dạt dược những ước mơ và ngày càng yêu thích bộ môn Hóa học hơn. 

■ s?' . . L - ' 



Mọi ý kiên đóng góp xin liên hệ: ỵ 
■ - Trung tâm Sách giáo dục Anpha 

225C Nguyễn Tri Phương, P.9, Q.5, Tp. HCM. 
- Công ti Sách - thiết bị giáo dục Anpha > ^ 
50 Nguyễn Văn Săng, Q. Tân Phú, Tp. HCM. 
ĐT: 08. 62676463,38547464. 
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CHUVÍN f>€ 1 - MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÓA HỌC 

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC TRỌNG TÁM 

I 

Phưo-ng pháp 1: ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 

NGUYÊN TỐ VÀ KHỐI LƯỢNG 

Nguyên tắc: Trong các phản ứng hoá học, các nguyên tố và khối lượng 
của chúng được bảo toàn. -1 

^ > • , ■ • ' . K.í. đ- 

T' i L __ 

Từ đó suy ra: 

* Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các 
chât tạo thành. 

* Tổng khối lượng các chất trước phản ứng bằng tổng khối lượng các 
chất sau phàn ứng. 

B. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Cho 7,8 g hồn hợp 2 ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng 
đăng tác dụng hết với 4,6g Na, thu được 12,25g chất rắn. Xác định công 
thức hai ancol. 

n 1 • _• ? » 

Bài giải: 

Đặt công thức chung cho hai ancol (rượu) là R OH 

Phản ứng dạng: 2 R OH + 2Na -» 2 R ONa + H 2 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 

niancol m Na — nichất rán"^ m H 

“2 

suyra:m H = 7,8 + 4,6 - 12,25 = 0,15(g) ứng với 5 l1ẽ. = 0,075 (mol) 


1 


n ROH ou 5 


R + 17= 7,8 


0,15 


R = 35 


Do hai rượu là đồng đẳng liên tiếp nên có thành phần hơn kém nhau 1 
nhóm CH 2 , vậy .chúng có số nguyên tử cacbon là 2 và 3. 

Mà rượu có 2 cacbon thi phải là rượu no => 2 rượu là C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH. 
2 . Sổ gam polime tương ứng có thể tổng hợp được từ 5,6 lít etilen (đkc) 
(biết hiệu suất phản ứng 80%) là bao nhiêu? 

n \ • _• 7 » 

Bài giải: 

HC 2 H 4 - t0 p xt > (- CH 2 - CH 2 -)n 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 



^Ểầ= mctiien X 80% = -^-.28.80% = 5,6 (g* 











3. Đốt cháy hoàn toàn m gam hồn hợp gồm CH 4 , C 3 I Ỉ 6 và C 4 H 10 thu được 

17,6g CO 2 và 10,8g H 2 O. Tính giá trị của m . 

Bài giai: 

Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố ta có: 

_ _ 17,6 ", 10,8 „ = ,, , 

m hh = m c + m H = -^-.12+ -^-.2 = 6 (g). 

44 18 

4. Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) một ankin C n H 2 n -2 thu được 10,8g H 2 O. 
Neu cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong 
thì khối lượng bình tăng 50,4g. Tính giá trị của V. 

Bài giải: 

Nước vôi trong hấp thụ cả CO 2 và H 2 O nên từ khối lượng tăng lên cua 
bình đựng nước vôi trong ta có: 

+ m u o = 50,4g => m co = 50,4 - 10.8 = 39,6 (g) 


co 


n 


co 


39,6 

44 


= 0,9 (mol) 


+ 2nC0 2 + 2(n-l)II 2 0 


Phản ứng đốt cháy ankin: 

2C„H2n-2 + (3n - 1) O 2 — 

Từ tỷ lệ phản ứng cháy suy ra: 

ttankin ~ Heo* — n J_J Q — 0,9 — 0,3 (mol) 

=> Vankin = 0,3 . 22,4 = 6,72 (lít). 

5. Cho 21 g hồn hợp gồm 3 kim loại Fe, Zn, AI tan hoàn toàn trong dung 
dịch H 2 SO 4 0,5M, thu được 6,72 lít khí hiđrô (ở 0°C; 2 atm). Tính khối 
lượng muối khan thu được sau khi cô cạn dung dịch và thể tích dung dịch 
axit tối thiểu cần dùng . 

n \ • • 7 • 

Bài giải: 

Đặt hỗn hợp 3 kim loại bằng M với n là hoá trị trung bình cùa chúng. 
Phương trình phản ứng dạng tổng quát: 

2 M + ŨH 2 SO 4 = M 2 (SO,)-+ nH 2 T 
Từ tỉ lệ phản ứng ta có: 


n 


= n H, = 


2x6,72 


= 0,6 (mol) 


h,so 4 nj 0,082x273 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 

ITlkim loại ni H^so, — ^muối khan rn H 2 

m mu ối khan =21 +98 X 0,6 - 2 X 0,6 = 78,6 (g) 


Và V 


d 2 H,SO, 


0,6 


0,5 


= 1,2 (lít). 









Sục khí clo vào dung dịch NaBr và Nai đến phản ứng hoàn toàn ta thu 
được 1,17g NaCl. Xác định số mol hồn hợp NaBr và Nai có trong dung 
dịch ban đâu . 

ri * • • *» • 

Bài giải: 

r 9 9 

Ap dụng dịnh luật bảo toàn nguyên tô đôi với Na ta có: 

1 17 

nNaBr + nNal - nNaCI - — - 0,02 (moi). 


58,5 


Cho 4,48 lít CO (dktc) tác dụng với FeO ở t cao. Sau phản ứng thu được 
chất rắn A có khối lượng bé hơn 1,6 gam so với khối lượng FeO ban dầu. 
Khối lượng Fe thu được và thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí 
sau phản ứng. 

n V • _ • 7 • 

Bài giải: 

FeO + CO —Fe + C0 2 
Ap dụng định luật bào toàn khối lượng ta có: 

= = 0,1 (mol) 


neo pư n QQ HpeO nFe no (trong FeO) 

mpe = 56.0,1 = 5,6g 
4,48 


16 


nco dư - 


-0,1 =0, l(mol) = n 


22,4 

Vậy %Vco = %V co = 50%. 


co 


Phương pháp 2: DựA VÀO sự TẢNG, GỊẢM KHỐI LƯỢNG. 

Nguyên tắc: So sánh khối lượng của chất cần xác định với chất mà giả thiết 
cho biết lượng của nó, để từ khối lượng tăng (hay giảm) này, kết hợp với 
quan hệ tỉ lệ mol giữa 2 chất này mà giải quyết yêu cầu đặt ra. 

1. Cho 6 g axit hữu cơ đơn chức A tác dụng hết với vôi sống thu được 7,9 g 
muối B. Xác định axit A. 

è 

n \ •_• ? t _ 

Bài giải: 

Đặt RCOOH là công thức phân từ axit đơn: 

2RCOOH + CaO-> (RCOO) 2 Ca + H 2 0 

Cứ 2 mol A phản ứng tạo 1 mol muối ,làm tăng 40 - 2 = 38g 

Vậy khi tăng 7,9 - 6 = 1,9g => nA = = 0» 1 moi 

=>M A = ~ = 60 =>R= 15 =>RlàCFF$ 

0,1 

=> A là CH3 - COOH: axit axetic. 

2. Cho 8 , 6 g este X bay hơi thu được 4,48 lít hơi X ở 273°c và 1 atm. Mặc 
khác cho 8 , 6 g X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì thu được 8,2g 
muối. Tìm công thức cấu tạo của X . 

ỊkÀ \_ Ẩn% 

jlw ^ 

m ,4$ 

p 



7 











n \ • • «* • 

Bài giai: 

. . _ _ 4.48.1 

Từ công thức PV = nRT => nx = ' ——— = 0,1 (mol) 

0,082.(273 + 273) 

Mx = = 86 , X phải là este đơn chức .dạng : R - COOR' 

0,1 

R - COOR’ + NaOH-> R - COONa + R*OH 

0,1 mol -» 0,1 mol 

Ta thấy: 1 mol X phản ứng tạo muối làm giàm( R' - 23)g 

Và khi 0,1 mol X phản ứng tạo muối -» giảm 8,6 - 8,2 = 0,4g 

Vậy ta có: R’ - 23 = 4 => R’ = 27 => R’ là CH 2 = CH - 

=> R = 86 - 44 - 27 = 15 => R là CH 3 - 

Vậy công thức cấu tạo cùa X là: CH 3 - COOCH = CH 2 . 

3. Khi đun nóng 1 l,07g KMn0 4 ta đuợc 10,1 lg bã rắn A và khí B. Tính thể 
tích khí B (ở đktc) được giải phóng. 

n 1 •_• 7 • 

Bài giải: 

Phương trình phản ứng: 

2KMn0 4 —K 2 Mnơ 4 + Mn0 2 + 0 2 (1) 

K 2 Mnơ 4 + 8HC1 -dl-> 2KC1 + MnCl 2 + 2C1 2 1 + 4H 2 0 (2) 

Mn0 2 + 4HC1 —MnCl 2 + Cl 2 + 2 H 2 0 (3) 

2KMn0 4 + 16HC1 --> 2KC1 + 2MnCl 2 + 5C1 2 + 8H 2 0 (4) 

Từ phản ứng (1) ta thấy khối lượng hỗn hợp rắn trước và sau phán ứng 
thay đổi là do 0 2 thoát ra ờ dạng khí (0 2 là B). 

Vậy áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 

m Qì = 11,07 - 10 , 11 = 0,96 (g) 

. „ = 0,96 =nftl / h 

=> n 0j = = 0,03 (mol) 


=> V Gj =0,03 X 22,4 =0,672 (/). 

4. Cho m gam Fe vào 100 ml dung dịch Cu(NƠ 3) 2 thì nồng độ của Cu(N() 3) 2 
còn lại trong dung dịch bàng 1/2 nồng độ của Cu(NƠ 3) 2 ban đầu và thu được 
một chất rắn A có khối lượng bằng m + 0,16 gam. Tính giá trị cùa m (khối 
lượng Fe) và nồng độ ban đầu của Cu(NƠ 3) 2 (phản ứng hoàn toàn)? 

Bài giải: 

Sau phản ứng còn dư Cu(NC> 3 ) 2 , vậy Fe đã phàn ứng hết. 

Fe + Cu(N0 3 ) 2 - > Fe(NƠ 3) 2 + Cu 

Gọi X là sổ mol Fe ban đầu. 

Từ khối lượng tăng lên 1,6 gam so với khối lượng Fe ban đầu ta có : 


64x 



6 x = 0,16 suy ra X = — = 0,02 mol 


0,02 X 56 = 1,12 gam 


8 















số m«ol Cu(NOi )2 ban đầu: 0,02 X 2 = 0,04 mol 

n 0,04 ,- 

^Mcu(N() 3 ) 2 _ 01 -0,4M. 

5. Hòa tan 104,25g hồn hợp A gồm các muối NaCl và Nai vào nước. Cho 
đú khí clo đi qua rôi đun cạn. Nung chất răn thu được cho đến khi hết hơi 
màu tím bay ra. Bă ran còn lại sau khi nung nặng 58,5g. Tính thành phần 
phần trâm khối lượng của hỗn hợp A. 

n \ • _• •> • 

Bài giải: 

Sơ đò phàn ứng : 


CI 


[ NaCl: a(mol) 
104,i25gr T ; , / 

[Nai: b(mol) 

Và 58,5a + 150b = 104,25(2) 

a = 0,5 


Kữ K 

* NaCl : a + b = ——— = 1 (mol) (1) 


58,5 


( 1 ), ( 2 ) 


b = 0,5 


58 . 5.0 5 

%mNaci= * c. .100% = 28,06% 

104,25 

%m N ai = 100 - 28,06 = 71,94%. 

Phương pháp 3: PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG sơ ĐÒ ĐƯỜNG CHÉO 
- Nếu hỗn hợp gom hai Chat, có thểáp dụng sơ đồ đường chéo để tính tỉ lệ: 

+ Biết c%: Dd (1): khối lượng mi; nồng độ Ci% \ đd tạo 

Dd (2): khối lượng m 2 ; nồng độ Ơ 2 % 
thì: 


thành: c% 









• .V ■ *** 








Chứ ỷ: Nước có c% = 0; Chất rắn cỏ c% = 100% 

+ BiếtCvi- Dd (1): thể tích Vi; nồng độ CjM \ ddtạo 


Dd (2); thể tích V 2 ; nồng độ C 2 M / thành: Cm 
__ ' 

‘Ạ ■ . s ạ ' ' ;'x. s .' . . . • •/' r. 

\/ r _r 


thì: 

V c —C 

I V \ V-x -) V/ 

\/ r..r 
2 1 

1 " -ị]), . 

. , . - , , . • . 4 -/rị V 

+ Biêt thê tích và khôi lượng riêng D của dung dịch; tương tự ta cũng có hệ 

thức: T7 

U1UV • v n — 1» 

-Li. — —ỉ - 




V, D-D, 

’ ,vVv ’ ^ / », , ỉ4-ì 



'• 'ì(!<"’*■ \sv‘ . íiyĩ ’»'i »' • - ■ 
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Sô moi. n B -n 

Sô' moln n-n A 

Trong đó: '-1 

-,^ỊK vVt. i'- , vỉỂj[ • 

H/4 ,ni» lân lượt là số nguyên tử cncbon trong chải A và châl B 

— r 

n là sô nguyên tử cacbon trung bình. 

< » 1 — ■ a 4 A M 4 4 A ^ 1 d a ■ « « A a 


k>v . 'ỹ . ■» ^ k # 

• V;^.' ••J.ĩ>.* , . • • *' . í ' 'V; _ ‘.■ 

:< *; •* ;* >*r i: . . ^ 

Ạ../« *.** •£ à. iirty *> «*./• Ị 

}N V iÍ 4 : iM 7 " >•**:.' JV. 


r I .- *, * • « f, »<» r** V TO* 

Li Tí/ 








:V 


* 1 - — *•* 

■ I ■ ■ I ■ .1 

n H M - M. 

** 

Trong đó: '- 

Ma, Mb lần lượt là phân tử khôĩ của 2 châĩ À và B. 

M là phân từ khối trung bình. 

1. Khi cho 220ml nước cất (D = 1 g/ml) hoà tan với 11 Oml H 2 SO 4 (D = 1.84 g/ml) 
thì được dung dịch H 2 SO 4 có khối lượng riêng là bao nhiêu? 

n ĩ • _• f • 

Bài giải: 

Áp dụng sơ đồ đường chéo: 

V| = 110 ml; có D = 1,84\ - 1 



o(D-l).2= 1,84-D 

220 2 


V 2 = 220 ml; có D =1 ^1,84-D 

Vị D-l 110 1 

v*~ 1,84-D" 

=> D = 1,28 g/ml. 

2. Cho 4,48 lít khí co (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam 
một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phàn 
ứng có tỉ khối so với hiđro bàng 20. Xác định công thức của oxit săt và 
phần trăm thể tích của khí CO 2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng . 

\ • _• 1 » • 

Bài giải: 

Khí thu được sau phản ứng có M = 20.2 = 40 

=> gồm CO 2 và CO dư => oxit sắt bị khử hết thành Fe. 

Áp dụng sơ đồ đường chéo ta có : 

n™ an - 98 8 _ 3 

co, 


co 2 _ 40 - 28 _ 3 y 


n COdư 


44 - 40 1 


1 + 3 


.100% =75% 


Mà 


n C0 2 n CO pu 

1 4,48 

Jico pư + nco dư - nco bđ - 73TT = 0,2 (mol) 


22,4 


4 m 

"V JỂ 


i Ặ 

10 


í nẹo du - 0,05 

°CO pư = n C0 2 = 0,15 




















la có: 


1 ° 


» xFe + yC ()2 


n 


Fe x Oy + yCO — 
1 _ 0,15 

Fe,O v 77 - n CO pir - 7 — 

y y 


=> 56x + 16y = —= 53,33y 

Uj Iu 


y 

X 53,33-16 _ 2 
ỳ" 56 “3 

Vậy công thức của oxit sắt là Fe 2 Ơ 3 . 

Phưong pháp 4: CHUYỂN BÀI TOÁN HỎN HỢP 

THẢNH BÀI TOÁN CHÁT TƯƠNG ĐƯƠNG 

Nguyên tắc: Khi trong bài toán xảy ra nhiều phán ứng nhưng các phản ímg 
cùng loại và cùng hiệu suất thì ta thay hồn hợp nhítII chất thành 1 chất tương 
đương. Lúc đó: lượng (số mol, khối lượng hay thể tích) của chất tương 
đương bằng lượng cùa hồn hợp. 

1. Cho 6,4g hồn họp 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp và thuộc nhóm I1A của bàng 
IITTH, tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 dư, ta thu được 4,48 lít H 2 (ớ đktc). 
Tính thành phần % theo khối lượng cùa mồi kim loại trong hồn họp. 

n \ Ị _• 9 9 

Bài giai: 

Vì phản ứng xảy ra hoàn toàn nên ta thay hồn hợp bang một kim loại 
tương đương M có hoá trị 2. Ta có : 

M + H 2 SO 4 -> M 2+ SO 4 + H 2 T 

Số mol M = số mol H 2 = —7 = 0,2 mol 

22,4 Cl mol 

M = = 32 g/mol 

0,2 6 

Do A, B là 2 kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA của bảng 
HTTH, nên đó là Mg (M Mg = 24); B (M Ca - 40) 

— _ _ 24 + 40 í .... . . . ' . . _ .. 

Vì : M = 32 = ——T— => sô mol 2 kim loại băng nhau, nghĩa là trong 

2 

1 mol hỗn họp hay 32 gam mỗi kim loại có 0,5 mol. 

Vậy : %Mg = Q ’^ 24 ■ 100 % = 37,5% 

32 

%Ca = Q ’^' 4Q -. 100 % = 62,5%. 

32 















2. Nung hoàn toàn hồn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại thuộc 2 chu kỳ 
liên tiếp của nhóm IIA, ta thu được chất rắn có khối lượng bằng yL khối 

lượng hỗn họp muối ban đầu. Xác định công thức và thành phần % khối 
lượng hồn họp rán sau khi nung . 

Bài giải: 

Vì phản ứng xảy ra hoàn toàn nên ta thay hồn hợp bàng MCO, 

MCO, —MO + C0 2 

m M0 = ị m MC0, =>M+16=|(M+60)=>M=28 

Do muối cacbonat của 2 kim loại thuộc 2 chu kỳ liên tiếp của nhóm IIA 
của bảng HTTH, nên đó là MgCƠ 3 ; CaCƠ 3 
Gọi a, b là số mol của MgCƠ 3 và CaCƠ 3 . 

Ta có : 


40a + 56b = (84a + lOOb) 


a = 3b 


Vậy %m Mg o = 


40.a 

40a + 56b 


100 % = — . 100 % = 68 , 18 % 

40.3b + 56b 


%m C ao = 31,82%. 

3. Cho 3 l,84g hỗn hợp NaX, NaY (X, Y là hai halogen của hai chu kỳ liên tiếp) 
vào dung dịch AgNƠ 3 có dư thu được 57,34g kết tủa. Xác định công thức 
của NaX, NaY và khối lượng mồi muối trong hồn hợp ban đầu. 

Bài giải: 

Trường hợp 1: NaX, NaY đều tạo kết tủa với AgNƠ 3 

Đặt công thức chung cho hai muối NaX và NaY là NaR 

NaR + AgNƠ 3 = AgR + NaNƠ 3 
X mol —» X mol 

Cứ 1 mol kết tủa AgR nhiều hơn 1 mol NaR là : 108 - 23 = 85g 

«Ẳ «.«1 ia . 07 , 34 - 31,84 _. 

Vậy sô mol NaR là ----= 0,3mol 

=> R = 106,13 - 23 = 83,13 nên X là Br và Y là I. 

Công thức hai muối: NaBr và Nai 
Đặt nNaBr = X mol; nNai = y mol 
Ta có : X + y = 0,3 (I) 

103x+ 150y = 31,84 (II) 

Giải hệ phương trình suy ra: X = 0,28 mol; y = 0,02 mol 
Khối lượng NaBr: 0,28 X 103 = 28,84g 
Khối lượng Nai: 0,02 X 150 = 3g 






Trường hợp 2: Chỉ có 1 chất tạo kết tủa; chất kia không tạo kết tủa. Chất 
không tạo kết tủa chỉ có thể là NaF; vậy muối kia là NaCl. 

Lúc đó kết tủa là AgCl. Vậy nNaci = n AgCi = = 0,4 (mol) 

143,5 

Suy ra mNaci= 58,5.0,4 = 23,4 (g) => m Na F = 31,84 - 23,4 = 8,44(g) 

Vậy bài toán có 2 kết quá. 

4. Hoà tan 46g một hỗn hợp gôm Ba và hai kim loại kiêm A, B thuộc hai 
chu kì kế tiếp nhau vào nước thu được dung dịch D và 1 1,2 lít khí H: 
(dktc). Nếu thêm 0,18 mol Na 2 SƠ 4 vào dung dịch D thì dung dịch D sau 
phản ứng vẫn chưa kết tủa hết ion Ba 2+ còn nếu thêm 0,21 mol Na:SƠ 4 
vào dung dịch D thì dung dịch sau phản ứng còn dư Na 2 SƠ 4 . Xác định 
hai kim loại A và B . 

n ĩ • _• ? • 

Bài giải: 

Đặt hai kim loại kiềm A, B là M 

Đặt M có khối lượng nguyên từ trung bình là: M với A < M < B 
Đặt số mol Ba = X mol, sổ mol M là y mol 

137x + My = 46 (I) 

Ba + 2 H 2 0 Ba(OH ) 2 + H 2 1 (1) 


M + H 2 0 


MOH+ ịu 2 t 
2 


( 2 ) 


Ba(OH) 2 + Na 2 S0 4 -> BaSƠ 4 t + 2NaOH (3) 
Số mol H 2 : X + 0,5y = 7^7 = 0,5 


22,4 


(II) 


(3) =>0,18 < n Ba , 

♦ <0,21 =: 

>0,18 < X < 0,21 

* Nếu X = 0,18 => 

y = 0,64: 

=> M = 46 “ 1370,18 =33,34 

0,64 

* Nếu X = 0,21 => 

y = 0,58: 

^„46-137.0,21 

0,58 

Nhưng do 0,18 < X < 0,21 = 

> 29,7 < M <33,34 


Vậy hai kim loại A, B là : Na và K . 

5. Cho 16,6g một hỗn hợp hai ancol(nrợu) kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng 
của etanol phản ứng với Na dư thì thu được 3,36 lít H 2 (đktc).Xác định 
công thức cấu tạo hai ancol. 

Bài giải: 

Gọi công thức tổng quát của hai rượu là C-H 2 -jOH trong đó n là số 

nguyên từ C trung bình của hai rượu. M là khối lượng mol phân tử trung 
bình cùa hai rượu. 
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C-H,- ,0H + Na-> C-H„- ONa + ỈH 2 

n 2n+l n 2n + l 2 

0,3 mol ^ = 0,15moI 

22,4 

M=2M = 55 33 -> 14ĨĨ + 18 = 55,33 ->n =2,67 

0,3 

Vậy công thức hai ancol: C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH. 


CHUVêN Để 2 - DUNG DỊCH - NỒNG DỘ DUNG DỊCH 

• • • 

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC TRỌNG TẰM 

ỉ. Dung dịch là hỗn hợp đòng nhắt của dung mỏi vờ chắt tan 
'ầltiilÍỊ tílchất tan ttt<JÚng môi 

*|ỊỆQỘt nhiệt BỘ xác định: 

- Dung dịch chưa bão hoà là dung dịch có thể hoà tan thêm chất tan. 

- Dung dịch bão hoà là dung dịch không thể hoà tan thêm chất tan. 

2. Độ tan (S) : 

Độ tan của 1 chất là sổ gam chất đó tan được trong 100 gam nước đề tạo 
thành dung dịch bão hoà ở một nhiệt độ xác định: 

**"■ K>‘ %■ t : 11%.» V. »• liliíìlù.*' 'li2.* ; ĩ‘ ■■ X‘j Ỷ':-. i , ;■ :*:• *' 



s = ^i-.ioo 

3. Nồng độ dung dịch : 

• Nồng độ phần trăm: c% = . 100% 

m dd 

.XĨÀ„„. 4 A_ 1 . rr _ n (roQ i) 

• Nông độ mol: Cm = 77 ^ 

v (lit) 

u: x ... 15 * ,A n 10.D.C% 

• Biêu thức liên hệ: Cm = ——— 

M 

s 

c%= ị 4^ .100% 

B. BẢI TẬP LUYỆN TẬP 




I w* 


■€ 


i*v 


1. Cho 1,6 gam đông (II) oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit suníuric 
có nồng độ 20 %. 

a) Viết phưong trình hoá học. 

b) Tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau khi phán 
ứng kết thúc. 

J- (Sách giáo khoa lớp 9/ trang 6) 
















a) 

b) 


n \ • _• 7 • 

Bài giải: 

> CuS0 4 + H 2 0 


CuO + H 2 S0 4 - 

Từ tỉ lệ phản ứng ta có: 

n H,SO, pư ~ n CuSO, = 

Khối lượng dung dịch sau phàn ứng là: mdd = 1,6 + 100 = 101,6 (g) 

_ 100.20% - 0,02^98 in ^ 0/ _, nncữ/ 
v ậy C%H 2 SO, dư= --.100% = 17,76% 


n c »o= -^7 = 0,02 (mol) 

oO 


C% CuSO , = ^ . 100 % =3,15%. 

CuS0 ' 101,6 

2. Hoà tan hoàn toàn 12,1 gam hồn hợp bột CuO và ZnO cần lOOml dung 
dịch HC13M. 

a) Viết các phương trình hoá học. 

b) Tinh phần trăm theo khối lượng của mồi oxit trong hồn hợp ban đầu. 

c) Hãy tính khối lượng dung dịch H 2 SO 4 nồng độ 20% để hoà tan hoàn 
toàn hồn hợp các oxit trên. 

(Sách giáo khoa lởp 9/ trang 9) 


n ' • • 7 • 

Bài giải: 

a) Viết phương trình phản ứng 


1 CuO + 2HC1 -> 

► CuCl 2 + H 2 0 

( 1 ) 

la mol 2 a mol 
Ị ZnO + 2HC1 

* ZnCl 2 + H 2 0 

( 2 ) 

1 b mol 2 b mol 




b) Đặt n Cu o = a mol; nzno = b mol 

Theo bài ra ta có phương trình: 80a + 81b=12,l (3) 

Theo giả thiết ta có: nnci = 0,1 . 3 = 0,3 mol 
Theo ( 1 ) và (2) ta có: 2a + 2b = 0,3 (4) 

Giải hệ phương trình (3) và (4) ta được a = 0,05 và b = 0,1 

mcuo = 0,05.80 = 4g -> %m Cu o= = 33,06% 

12,1 


c) 


-> %m Z no = 100% - 33,06% = 66,94%. 
Tính khối lượng dung dịch H 2 SO 4 
Ta có phương trình hoá học: 


CuO + H 2 SO 4 — 
a mol —>a mol 

» CuS0 4 + h 2 o 

(5) 

ZnO + H 2 SO 4 — 
b mol —>b mol 

> ZnS0 4 + H 2 O 

( 6 ) 


t .... 

Theo các phương trình (5) và ( 6 ) ta có: 
fc cần phản ứng là: a + b = 0,15 mol 
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3. 


a) 

b) 


4. 


m H,so, = 0,15.98 = 14,7 (g) -> m dd „ iSOi = — = 73,5g. 

Cho 1,96 gam bột sẳt vào 100 ml dung dịch CuS0 4 10% có khối lượng 
riêng là 1,12 g/ml. 

a) Viết phưorng trình hoá học. 

b) Xác định nồng độ mol của chất trong dung dịch khi phán ứng kết thúc. 
Giả thiết rằng thể tích của dung dịch sau phán ứng thay dôi không 
đáng kể. 

(Sách giảo khoa lớp 9/ (rang 72) 

n 1 • _• Ị • 

Bài giải: 

Fe + CuS0 4 -> FeS0 4 + Cu (1) 


C96 = 


np c = ——“ = 0,035 (mol) 

56 

_ 100 . 1 , 12 . 10 % =nn -, ,v 

n CuSO, M-160- 0,07 (lmol) 


Kết hợp với tỉ lệ phản ứng ta kết luận Fe phản ứng hết, CuS0 4 dư. Vậy 
dung dịch sau phản ứng có chứa CuSƠ 4 và FeS0 4 . 

Theo (1) ta có: n CuS0 pư = n FeS0 = n Fc = 0,035(mol) 

n CuS0 dư = 0,07 - 0,035 = 0,035(mol) 


Vậy: MFeso, = Cmcso, = = 0,35 (M). 

Dùng 500ml dung dịch NaOH IM pha trộn với dung dịch NaOH 2M, để 
được dung dịch NaOH 1,2M thì phải cần thể tích dung dịch NaOH 2M là 
bao nhiêu? 

Bài giải: 

- Áp dụng sơ đồ chéo : 


500ml dung dịch NaOH IM 


2 - 1,2 = 0,8 



1,2 


Vml dung dịch NaOH 2M 


1 , 2-1 = 0,2 


500 0,8 


V = 125(ml) 


V 0,2 

5. Cần phải lấy bao nhiêu gam muối ăn tinh khiết (NaCl) và bao nhiêu gam 
dung dịch NaCl 5% đê pha chê thành 480 gam dung dịch NaCl có nông 
độ 24% 











Bài giải: 

- Xem NaCl tinh khiết có nồng độ 100% 

- Áp dụng sơ đồ chéo : 


™i(g) 


m 2 (g) 


100 % 




24% - 5% = 19% 



100% - 24% = 76% 


m, _ 19 _ 1 
m 2 76 4 

Mặt khác : mi + ĨT 12 = 480 
=> mi = 96g; m 2 = 384g 

6 . Cho 2 g hồn hợp hai kim loại ở hai chu kì liên tiếp và thuộc phân nhóm 
chính nhóm II tác dụng hết với dung dịch H 2 SƠ 4 10% rồi cô cạn thu 
dược 8,72g hồn hợp hai muối khan. Tìm hai kim loại đó và tính khối 
lượng dung dịch H 2 SƠ 4 đã dùng? 

n 1 • _• 9 • _ 

Bài giải: 

Cách 1: 

Gọi 2 kim loại cần tìm là A(với khối lượng nguyên từ cũng làA và sổ 
mol là X )và B (với khối lượng nguyên tử cũng là B và số mol là y) 

Theo giả thiết ta có : Ax + By = 2 . (1) 

Vì A, B thuộc nhóm IIA là những kim loại mạnh, nên tác dụng được với 
H 2 S 04 V'à tạo muối hóa trị II 
r A + H 2 SƠ 4 = ASO 4 + H 2 

[XXX _ 

r B + H 2 SƠ 4 = BSO 4 + H 2 

Ị y ỹ ,y 

Khối lượng 2 muối là : (A + 96)x + (B + 96)y = 8,72 
<=i> Ax + By + 96(x + yj = 8,72 

Thay (1) vào ta có x + y= "7f~2 =0,07 (2) 

96 


Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp kim loại: M = 


0,07 


w 28,57 



Dựa vào bàng tuần hoàn, A và B là Mg và Ca (thoả điều kiện 24 < 28,57 < 40). 
Tư haiphản ưng : 

=* “= x + y = °> 07 

TRUNG TÁM THÒN G TIN T HƯ VIỆN 

- , III ■ ■ mtm* — 1 ■■■ -■- - ' I - I • 
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m 


ddH,SO, 


= -- 8 - ^ - 1QQ = 68,6(g). 
10 


Cách 2: Thay hỗn hợp 2 kim loại bằng M (với M cùng là nguyên tử khối 
trung bình) 

PTPƯ: M + H 2 SO 4 -> MS0 4 + H 2 

Từ phản ứng suy ra: 


n 


H^so^ 


n M n MSO , n s0*- 


8,72-2 


96 


= 0,07 (moi) 


M = 


= 28,57 


Ta có hệ phương trình: 


0,07 

Vậy 2 kim loại là Mg và Ca 

, 1 _ 0,07 98.100 

và m ddH«so, -^- = 68 . 6 (g). 

7. Tính thể tích 2 dung dịch HNO 3 10% (D = 1,06 g/ml) và IINO 3 40% 
(D = 1,25 g/ml) để khi trộn chúng với nhau thu được 2 lít dung dịch 
HNO 3 15%(D= 1,08 g/ml). 

n i • * 9 # 

Bài giải: 

Gọi thể tích dung dịch 10% là X (ml) thì khối lượng dung dịch là l,06x 
(g) và khối lượng HNO 3 nguyên chất là I,06x.l0% = 0,106x (g); 
thê tích dung dịch 40% là y (ml) thì khối lượng dung dịch là l,25y (g) và 
khối lượng HNO 3 nguyên chất là l,25ỵ.40%=0,5y (g) 

Khi trộn tạo ra dung dịch 15% có khối lượng làl,08.2.1000 = 2160 gam 
và tổng khối lượng HNO 3 nguyên chất là 2160.15% = 324 gam 

l,06x + l,25y = 2160 
0,106x + 0,5y = 324 

Giải hệ cho X = 1698 (ml) và y = 288 (ml) 

8. Độ tan của NaCl trong H 2 0 ờ 90°c bàng 50 gam. 

a) Tính nồng độ % của dung dịch NaCl bão hòa ở 90°c. 

b) Nồng độ % của dung dịch NaCl bâo hòa ở 0°c là 25,93%. Tính độ tan 
cua NaClơ 0 °c 

c) Khi làm lạnh 600 gam dung dịch bão hòa ở 90°c tới 0°c thì khối 
lượng dung dịch thu được là bao nhiêu gam? 

n \ • • 7 • 

Bài giải: 

60 

a) c% = ———— .100% = 33,33% 

100 + 50 

b) Độ tan: 


Từ công thức: c% = — j ta có: 25,93% = —■ -> s = 35 

100+ s 100+ s 

c) Làm lạnh ĩ 50 gam dung dịch bão hòa (từ 90°c — 0°C)khối lượng chất tan 
giảm 50 - 35 = 15 (gam) do 15 gam NaCl kết tinh ra khỏi dung dịch. 
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Vậy làm lạnh 600 gam dung dịch bão hòa tương tự trên thì khôi lượng 

dung dịch còn lại: 600 - .600 = 540 (gam) 

& 150 

9. a) Tính thể tích dung dịch axit chửa H 2 SO 4 IM lẫn với HC1 2M cần thiết 
để trung hòa 200ml dung dịch NaOH 20% (D = 1,2 g/ml) 
b) Tính khối lượng dung dịch chứa hồn hợp NaOH 20% và Ba(OH )2 
8,55% cần thiết đế trung hòa 224 gam dung dịch HNO 3 4,5M 
(D = 1,12 g/ml). 

Bài giải: 




Số moi NaOH = 200. 1 ,2. ^ =1,2 (mol) 

40 

Gọi thể tích dung dịch axit là V lít 

=> số mol T^SO-gV (mol); số mol HC1 = 2V(mol) 

[ H2SO4 + 2 NaOH -> Na 2 S0 4 + 2H 2 0 

1 V 2 V 

HC1 + NaOH -> NaCl + H,0 
Ị 2 V 2 V 

Theo phương trình: 2V + 2V = 1,2 => V = 0,3 (lít) = 300 (ml). 


V(ld UNO, 


224 

1,12 


= 200 (ml) = 0,2 (lít) 


=> n HN0) = 4,5.0,2 = 0,9 (mol) 

Gọi m là khối lượng dung dịch hỗn hợp NaOH và Ba(OH )2 

Ta có: nNaOH = ~~~~ 0 = 0,005m (mol) 

40 

n Bl( 0 H,, = m ^ 5 1 5% = 0,0005m (mol) 

PTPƯ: 

HNO3 + NaOH -> NaN 0 3 + H 2 0 
2HNO3 + Ba(OH) 2 -> Ba(N 0 3 ) 2 + 2H 2 0 

Vậy n MNO, = nNaOH + 2n Ba(0H)2 

<=> 0,9 = 0,005m + 2.0,0005m => m = 150 (gam). 

10. Dung dịch A là HC1, dung dịch B là NaOH. Lấy lOml dung dịch A pha 
loàng bàng H 2 O thành 1 lít thì thu được dung dịch HC1 có nồng độ 
0,01 M. Tính nồng độ mol của dung dịch A. Để trung hòa 100 gam dung 
dịch B cần 150ml dung dịch A. Tính c% của dung dịch B. 

Bài giải: 

Gọi a là nồng độ mol của dung dịch A; 
b là nồng độ % của dung dịch B 

- Khi pha loãng dung dịch A bằng H 2 O thì số mol HC1 không thay đôi 
nên ta có: 10.1 o -3 .a = 1.0,01 => a = IM 









- Phản ứng trung hoà B băng A là: 

HC1 + NaOH = NaCl + H 2 O 

Từ tỉ lệ phản ứng ta có: nNaOH = nnci = 150.1CT 3 .1 =0,15 (mol) 

Vậy c% của B là: Q>1 ^' 40 .100% = 6% 

Nồng độ HC1 = 1M và nồng độ NaOH = 6%. 

11. 16 gam hỗn hợp gồm Fe 2 Ơ 3 , MgO được hòa tan hết bàng 300 ml axit 
HG1. Sau phản ứng cần trung hòa lượng axit còn dư bằng 50 gam dung 
dịch Ca(OH )2 14,8%; sau đó đem đun cạn dung dịch nhận dược 46,35 
gam muối khan. Tính % khối lượng mồi oxit trong hồn hợp đầu và nồng 
đô mol của axit HC1. 


n \ » • 9 • _ 

Bài giải: 

Fe 2 0 3 + 6HC1 -> 2FeCl 3 + 3H 2 0 
MgO + 2HC1 -> MgCl 2 + H 2 0 
Ca(OH) 2 + 2HC1 -> CaCl 2 + 2H 2 0 
0,1 0,2 0,1 


Gọi a, b lần lượt là số mol cùa Fe 2 Ơ 3 và MgO có trong 16 gam hồn hợp 

Ta có: 160a + 40b = 16 hay 4a + b = 0,4 (1) 

. ,_, _ __ _ 50.14,8% _ 

Từ phản ứng có: n CaC , = n Ca( 0H), = - 


* w VflUI 2 ^ a ' 

Theo đề ra ta có: m + m 


74 


= 0,1 (mol) 


FeCl, ' “‘MgCl, +m CaCl ;i 46,35 


<=> 162,5.2a + 95b+111.0,1 =46,35 
o 65a + 19b = 7,05 (2) 

Giải hệ (1) và (2) ta được: a = 0,05; b = 0,2 


Vậy %m FeA 


160.0,05 

16 


.100% =50% 


=> %m Mg 0 = 100% - 50% = 50% 

Và: nHd = 6n Fe 0 + 2nMgo + 2n Ca(0H)ỉ 

= 6.0,05 + 2.0,2 + 2.0,1 = 0,9 (mol) 

Vậy C M „c, = ^1 = 3 (M). 

12. Cho 8g CuO tác dụng với lOOg dung dịch axit suníuric 24,5% 

a) Viết phưomg trình phản ứng xảy ra. 

b) Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch sau khi phản ímg 
kết thúc. 

n 1 • _• » • 

Bài giải: 

ncuO = — = 0,1 (mol); 



- = 24,5 


n 


h 2 so, 


2^5 = 


= 0,25 (mol) 


100 


98 











PTPƯ: 

r Cuo+H 2 SO 4 -> 



1 

0,1 


Lập tỉ số: 


1 

0,25 

0,1 0,25 

1 1 


C11SO4 + H2O 
1 mol 

X mol 


=> n h 2 so 4 (thừa) = 0,25 -0,1 =0,15 (mol) 

Nlur vậy trong dung dịch có CuSƠ4 tạo thành và H2SO4 du 

m cuS0, = = 16 (gam) 


n H SOi „hừa) = 0,25 -0,1 =0,15 =>rn H2S o 4 (thừa) = 0,15.98 = 14,7 (gam) 


m dd thu dược sau phản ứng 


C 0/ ° CuSO, 


16 . 100 % 

108 


100 + 8 = 108 (gam) 
= 14,81% 


^ 0// ° H,SO, (thừa) 


- 1 - 4 ’ - 7 - 100 - 0 - = 13,61% 

108 


13. Hồn hợp A gồm CaO và CaC 03 . Hòa tan hoàn toàn một lượng A bàng 
dung dịch HC1 vừa đủ thu được dung dịch B và 10,08 lít khí CO 2 (đktc). 
Cô cạn dung dịch B thu được 66,6 gam muối khan. 

a) Xác định % khối lượng hỗn hợp A. 

b) Tính nồng độ mol của 200ml dung dịch HC1 (D = 1,05 g/ml) đã dùng 

Bài giải: 


_ 10,08 _ A/1C/ _ 

a) n c° 2 = ^7 = 0,45 (mol) 

Gọi X, y lần lượt là số mol CaO và CaCƠ 3 
Phưcmg trình phản ứng: 

' CaO + 2HC1 -> CaCl 2 + H 2 0 (1) 

X 2x X mol 

' CaC0 3 + 2HC1 -► CaCl 2 + cơ 2 t + H 2 0 (2) 

y 2y y 0,45 (mol) 

=> y = n co = 0,45 mol => m CaC0 = 100.0,45 = 45 (gam) 

2 ị 


Theo (1) và (2) ta có: 

m caci 2 =(x + y).lll =66,6 

thay y = 0,45 ta được: (x + 0,45). 111 = 66,6 => x = 0,15 mol 
mcao = 0,15 . 56 = 8,4 (gam) 
m A = m Ca o+ rn CaCOi = 8,4 + 45 = 53,4 (gam) 















b) 


%CaCƠ 3 = 100 - 15,73 = 84,27%. 
n _ C%. 10 .D 

CMhci M,.„. 

1V1 HC1 

Theo (1) và (2), ta có tổng sổ mol của HC1 
nHci = 2x + 2y = 0.15.2 + 0,45.2 = 1,2 (mol) 
mHci = 36,5.1,2 = 43,8 (gam) 

Mà lĩidd HCI = 1,05.200 = 210 (gam) 


C % HC1 = = 20 , 86 %; Cmhci = 2Q:8 ^ 1; C 05 10 = 6 M 

HCI 210 HC1 36,5 


14. Trung hòa lOOOml dung dịch axit H 2 SO 4 0,75M bằng dung dịch KOH 
25% 

a) Tính khối lượng dung dịch KOH đã dùng 

b) Nếu trung hòa lượng dung dịch axit H 2 SO 4 trên bằng dung dịch NaOH 
15% có khối lượng riêng là 1,05 g/ml. Tính thể tích dung dịch NaOH 
cần dùng. 

n \ • • 7 • 

Bài giải: 

a) n H S0, = 0,75.1 = 0,75 (mol) 

Phương trình phàn ứng: 

" 2KOH + H 2 SO 4 -> K 2 SO 2 + H 2 0 

X 0,75 mol 

_ 0,75.2 . » , |\ 

X = —-y— = 1,5 (mol) 


m K 0H = 56.1,5 = 84 (gam) 
b) 2 NaOH + H 2 SO 4 -> Na 2 S0 4 + H 2 0 

nNaOH = UKOH = 1,5 (mol) 
mNaOH = 1,5.40 = 60 (gam) 

p 0 / - m NaOH'100% 

^ /0 NaOH „ 

m dd NaOH 


m ._ m NaOH . 100 % _ 60.100% _ . 

m ddNaOH --7^7- 77^7 - 4UU tê am l 

^ % NaOH 





Vn 3 oh - 


400 

1,05 


= 380,95 (ml). 


15. Có 2 dung dịch Na 2 CƠ 3 (dung dịch 1 và dung dịch 2). Trộn 100 gam 
dung dịch 1 với 150 gam dung dịch 2 được dung dịch A, cho dung dịch 
A tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 thu được 3,92 lít khí (đktc). 
Nếu trộn 150 gam dung dịch 1 với 100 gam dung dịch 2 được dung dịch 
B, đem dung dịch B tiến hành thí nghiệm như trên thì thu được 3,08 lít 












a) Tính nông độ phân trăm cùa dung dịch 1, dung dịch 2, dung dịch A, 
dung dịch B. 

b) Tính nông độ phần trăm cùa dung dịch Na 2 SƠ 4 thu được khi cho dung 
dịch 2 tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 20% theo tỉ lệ số mol Na 2 CƠ 3 : 
H 2 SO 4 là 1 : 1. 

Bài giải: 

a) PTHH: Na 2 C0 3 + 2H 2 S0 4 -> 2NaHS0 4 + C0 2 + H 2 0 (1) 

Đặt nồng độ % của dung dịch 1 và dung dịch 2 là C| và C 2 

Trong thí nghiệm 1 : số mol Na 2 CƠ 3 trong dung dịch 1 và 2 là: 

100C, , 150Cọ 

— _ — _ và ~ _ _ 

100.106 100.106 



Tống số mol Na 2 CƠ 3 trong dung dịch A là (lOOCi + I 50 C 2 ). 


106 

ĩõõ 


Mà số mol CO 2 = 0,175(mol) 

Theo ( 1 ) ta có: (100C, + 150C 2 ). 1,06 = 0,175 (I) 

Trong thí nghiệm 2 , tương tự ta có: 

(150Ci + IOOC 2 ). 1,06 = 0,1375 (II) 
Giải (I) và (II), ta có: Ci = 2,65%; c 2 = 10 , 6 % 


Nồng độ c% của dung dịch A: 
Nồng độ c% của dung dịch B: 


(2,65.100 + 10,6.150) 

250 

(2,65.150 + 10,6.100) 

250 


= 7,42% 
= 5,83%. 


Na 2 CƠ 3 + H 2 SO 4 —> Na 2 SƠ 4 + CO 2 + H 2 O (2) 
Đặt khối lượng của dung dịch 2 là a.Lúc đó: 

Sổ mol Na 2 C0 3 : Q ’, 1Q6a = 0 , 001 a 

106 

n H,SO, = n Na 2 C0 3 = 0,00 1 a 


m HjSOí = 0,001a.98 = 0,098a 


nl ‘ J d h,S0 4 


0,098a 

0,20 


= 0,49a 


m co = 0,001 a.44 = 0,044a 

m dd = a + 0,49a - 0,044a = l,446a 
m NaS0) = 0,00 la. 142 = 0,142a 

c% „. iS0 , = . 100 % = 9,82%. 

4 1,446a 
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CHUVlN Dế 3 - Bài TÂP vế CHẤT KHÍ 


A. TÓM TÁT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 


Phuxmg pháp : 

: ‘ Vi' LV W , ' 1 • r ' *. 



' ỉ ; •.■ Ế ', V Ị:' ; ■ 1 ầ■ .. ' ., ■ 

' : 'wÍl ; 5'' ỈKí.ít-.i «HÀW Xu&vị ■ 


— ava A 









/V -• ; 

B 




iv 


- Nếu A (hoặc B) là hỗn hợp nhiều chất thì: 

IịĨ — M 1 .x 1 + M 2 .X 2 + ... + M n .x n 

Xị + x 2 + ... + x n 

Với: Mi, M 2 , ..Mn: là phân từ khối của các chất, 
và Xi, X2, ...» Xn là số mol hay phần trăm số mol (hoặc thể tích hay' phần 
trăm thể tích) của các chất ừong hỗn hợp. 

- Nếu hỗn hợp gốm hai chất, có thể áp dụng sơ đồ đường chéơ dể Itính tỉ 

lệ thể tích: , w V* 

Chất 1 : (Mị) V / M-M 2 


thi 


\\ V? 4 , 

■/ ■ 'i spịTẲ: 




nn 

>4tjớỂm 


Chât 2 : (Mi) ' . * M|-M 

•; ịv ■ '• ■; V 

"-f ', . V'^;' ' 4 ' i ! 'íikiV-‘ V ■ 

Vchín m-m 2 

V •’ *;'?• ú - * . .■ ' 


JÌ : 



M, -M 

?■'* » .. 4 - ■* V' ,%!, kị 

Sfi»‘ * r- :?vts 




! 9 fM 7 .V 


B. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

1 . XƠ 2 là oxit ở thể khí. Tỉ khối hơi của NH 3 so với không khí gấpklnoảng 
1,172 lần tỉ khối hơi của O 2 đối với XO 2 . Tìm khối lượng phâr tiừ của 
XO 2 và cho biết tên của X. 


n 5 . • _ • ? 

Bài giải: 

_ 17 

Ta có d NH / = ~ 

N % 29 

mà theo giả thiết thì: d N T H , = 1 , 172 . d 0 / 

Xk /xo, 

17 Q9 

=>4^ = 1,172.-^- => X = 32 => X là lưu huỳnh (S) 
29- X + 32 

XO 2 là J£Ọi 2 (Ì.I = 64): lưu huỳnh đioxit. 














2 . Hồn hợp khí SƠ 2 và O2 có tỉ khối hơi đối với hiđro là 24. Sau khi thực 
hiện phản ímg : 2 SO 2 + O2 -» 2 SO 3 thu được hỗn hợp mới có ti khối 
hơi đối với hiđro là 30. 

a) Tìm % thể tích các khí trong hồn hợp trước và sau phàn ứng. 

b) Tìm % thể tích các khí tham gia phàn ứng. 

n \ •_• 7 • 

Bài giai: 

a) 

Phán trăm thê tích các khỉ trước phán ícng : 

Cách 1 

Già sử hồn hợp SO2 và O2 là 1 mol 

trong đó n s0 = X mol, n 0 = 1 - X mol ta có : 


Mi = 64x + 32(1 - x) = 24.2 = 48 => X = 0,5 (mol) 

0,5 


%v s0 , =%V Ơ . = 


Cách 2 Từ d hh/ = 24 


1 

Ã 7 


.100% =50% 


hh trước 


= 24.2 = 48 


H 


Ị \ 

Apdụng sơ đô đường chéo ta có: 


%v n „ 64-48 .. 

- ° 2 - — — = 1 =>%v 0 =%v SOi =50% 


%v, 


so. 


48-32 


Từ d hh/ =30 

% 


Phản trăm thế tích các khỉ sau phàn ứng': 

Mhhsau = 30.2 = 48 

/ n 2 

Cìiả sử ban đầu có 0,5 mol O 2 và 0,5 mol SO 2 và SO 2 đã tham gia phản 
ứng là y mol 

2SO2 "*■ O2 —► 2SO3 

ymol ? ? 

Theo phản ứng ta thấy: 

cứ 2 mol SO 2 phản ứng,làm hỗn hợp khí giảm 1 mol. 

vậ) khi y mol SO 2 phản ứng thì làm số mol khí giảm 0,5y mol. 

Số noi hỗn hợp sau phản ứng : n sau = 1 — 0,5y (mol) 

Ta:ó • Ms =^- = ^- = 32 - Q > 5 + 6 ^°> 5 - 

1 - 0 ,5y 1 - 0 ,5y 


= 60 


n c 

8 8 


48 = 60(1 - 0,5y ) => 48 = 60 - 30y => 30y = 12 => y = 0,4 (mol) 
Lúc đó : n sau = 1 — 0 , 2 = 0 , 8 mol 

I 0,4 


%V S0 , = „ 

SOí 0,8 


. 100 % =50% 



ĩ = 0)5 - 9 : 4 ,100% = 12,5% 

0,8 
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%w 0i =(100-50- 12,5)% = 37,5% 

b) %V SOi tham gia phản ứng: 1^.100% =80% 

0,5 

%V () tham gia phản ứng: 1^.100% = 40% 

0,5 

3. Hai nguyên tố A và B có các oxit ở thể khí tương ứng là AO n va AO m ; 
BOm và BOj. Hợp chất gồm X mol AOn, y mol AO m có M = 37.6; Hồn 
hợp gồm y mol AOn, X mol AO m có M = 34,4. 

r 


Biết d 


BO 



= 0,8 và X < y. 


BO. 


a) Xác định chỉ số n, m, i và ti số —. 

y 

b) Xác định A, B và các oxit của chúng. 

Bài giải: 

AO n , AO m , BO m ,BOj ở thể khí nên A, B là những phi kim do đó chỉ số 
n, m, i < 3 và nguyên dương. 

Từ các M ta suy ra: 

J(A + 16n)x + (A + 16m)y = 37,6(x + y) 

ị(A + 16n)y + (A + 16m)x = 34,4(x + y) 

=> n(x - y) + m(y - x) = 0 , 2 (x + y) ( 1 ) 

Vì y > X m(y - x) = 0,2(x + y) - n(x - y) 

Ngoài ra: từ d BO / = 0,8 => = 0,8 

/BO, rí + It)i 

Do B nguyên dưorụ nên i > m mà i < 3 => m < i < 3 . 

( 1 ) => m(y - x) — n^y — x) = 0 , 2 (x + y) :=> m > n 
Vậy: n < m < i < 3. 

Chi có giá trị phù hợp n = 1, m = 2, i = 3. 

Vậy từ : = 0,8 => B = 32, B là lưu huỳnh (S). 

B +16.3 

từ: m(y - x) - n(y - x) = 0 , 2 (x + y) với n = 1 , m = 2 

=> y - X = 0,2(x + y) => ^ = 1 

y 3 

từ : (A + 16)x + (A + 32)y = 37,6(x + y) với X = 2, y = 3 
=> A = 12. A là cacbon (C). 

Vậy các oxit là : co, CƠ 2 , SO 2 , SO 3 . 

4. Có hai hợp chất khí XO a và X'Hb- Trong XOa có 50% oxi và trong X'Hb 
có 25% Ịiịđro (theo khối lượng). Tỉ khối hơi cua chất thứ I so với chất 
thÚLH bằng 4.Xác định công thức phân tử các chất trên . 







Bài giải: 

Trong XO a : — - %- = =>x= 16a 

X + 16a 100 

Trong X’H b : —X’ = 3b 
6 X'+ b 100 

Mặt khác : = 4 (1) 

■ b + X' 

I hay giá trị của X và X’ vào (1) ta có: 

- — _ - — = 4 => — = -r => b = 2a 
b + 3b b 2 


Với 16a = x 

a 

’, ta lập bảng sau: 

1 

2 "l 

3 4 

X 1 

16 

32 

48 96 

XOa t 

Với 3b = X’ 

a 

Không có nghiệm 
, ta lập bảng sau: 

1 : 

S0 2 

> 

(loại) 

3 

(loại) 

4 

X 

3 6 9 

12 

X’H b 

(loại) (loại) (loại) 

ch 4 


So với giả thiết: 


Mso 2 64 

MỈ = Iế =4 


Vậy XOa là S0 2 và X’Hb là CH 4 . 

Cho 10 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm N 2 và C0 2 lội qua 2 lít dung dịch 
Ca(OH) 2 0,02M thì được lg kết tủa. Tính phần trăm theo thể tích mỗi khí 
trong hỗn hợp. 

Bài giải: 

Khi cho hỗn hợp C0 2 và N 2 qua dung dịch C’a(OH) 2 thì chỉ có C0 2 phản 
ứng với Ca(OH) 2 tạo kết tủa CaCƠ 3 . 

n C a(OH) 2 =0,02.2 = 0,04 (mol);n CaC o 3 =0,01 (mol) 

do n Ca(OH) 2 > n CaCO, nên c0 2 trường hợp: 

Trường hợp 1: Ca(OH) 2 dư. Vậy chỉ xảy ra phản ứng: 

C0 2 + Ca(OH) 2 -► CaC0 3 + H 2 0 

=> n co 2 = n caco 3 = 0,01 (mol) ứng với 0,224 (lít) 


0.224 

Vậy %V COỉ = ^p.100% = 2,24% 


=> %v Ní = 100% - 2,24% = 97,76% 

Trường hợp 2: C0 2 và Ca(OH) 2 phản ứng hết với nhau tạo thành 2 muối 
theo các phương trình: 

* *«/ co, + Ca(OH) 2 -♦ CaCO, + H,0 (1) 
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C0 2 + CaC0 3 + H 2 0 -> Ca(HC0 3 ) 2 (2) 

Theo (1) co n COỉ (pư 1) — n caC 0 3 (P ư I) — ^Ca(OH)., ~ 0,04 (mol) 

=> n C aC0 :1 (pư 2) = 0,04 - 0,01 = 0,03 (mol) 

=> Tổng số mol CƠ 2 ờ 2 phản ứng (1,2) là: 

0,04 + 0,03 = 0,07 (mol) ứng với 0,07.22,4 = 1,568 (lít) 

Vậy %V C0 = Mp. 100 % = 15,68% 

=> %v Nf = 100 % - 15,68% = 84,32%. 

6. Hãy xác định thành phần % về thể tích của mỗi khí trong hồn hợp C'0 và 

CO 2 , biết các số liệu thực nghiệm sau: 

- Dần 16 / hỗn hợp co và CO 2 qua nước vôi trong dư thu được kií A. 

- Để đốt cháy hoàn toàn khí A cần 2 lít khí oxi. 

Các thể tích khí được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 

{Sách giảo khoa lớp 9/ trang 87) 

Bài giải: 

Giả sừ trong 16 lít hỗn hợp có a lít khí co và b lít khí CO 2 
Ta có: a + b = 16 (1) 

Khi cho hỗn hợp khí qua nước vôi trong dư xảy ra phản ứng: 

C0 2 + Ca(OH) 2 -> CaC0 3 ì+ H 2 0 (2) 

Toàn bộ khí CO 2 đã phản ứng hết chi còn lại khí co (khí A) 

Đốt cháy khí A: 

2CO + 0 2 —^ 2CO2 (3) 

Vì tỉ lệ thể tích bàng ti lệ số mol khi ở cùng điều kiện nhiệt độ và ìp suất 
nên ta có: Vco = 2V 0ỉ => a = 4 lít 

Từ (1) ta có b= 12 lít 

%V C 0 = = 25% ; %v COj = 100 % - 25% = 75% 

7. Đốt cháy hoàn toàn m gam c trong V lít khí O 2 (đktc) thu được lỗn hợp 

khí A có ti khối đối với O 2 là 1,25 

a) Hãy xác định thành phần phần trăm theo thể tích các khí có tr(ng hỗn 
hợp A. 

b) Tính m và V. Biết rằng khi dẫn hỗn hợp A vào bình đựng duig dịch 
Ca(OH )2 dư tạo thành 6 gam kết tủa trắng. 

n \ • _• 9 • _ 

Bài giải: 

Các phản ứng có thể xảy ra khi đốt cháy cacbon là: 

c + 0 2 —!£-* C0 2 

2C + Ỏ2 —2^ 2CO 
1,25=>Ma= 1,25.32 = 40 








TH1: Hỗn hợp A có co và CỌ 2 

Gia sử hồn hợp A có 1 mol. số mol co và CO 2 lần lượt là X, y mol 

Ta có: 


X + y = 1 
28x + 44y = 40 


< 


%C0 = 25% 
j%C0 2 = 75% 


X = 0,25 

[y = 0,75 

Khi dần hồn hợp A vào bình đựng dung dịch Ca(0H)2 dư thì : 

CO 2 + Ca(OH) 2 CaC0 3 ị + H 2 0 

n co 2 -n caC0, ~ 0,06 (mol) 
vậy n C 0 = 0,02 (mol) 

nc = 0,02 + 0,06 = 0,08 (mol) => mc = 0,08 . 12 = 0,96 (gam) 
V f) = (0,06 + 0,01 ).22,4 = 1,568 (lít) 


V 0 = (U,UỒ + U,U1 ).ll^ = 

TH2: Hỗn hợp A có O 2 và CO; 


Ta có: < 


, 1« «, Ư ầiivri 

a = 0,33 J%0 2 = 33% 

Ịb = 0,67 ^ j%C0 2 = 67% 


Giả sứ hôn hợp A có 1 mol. 

Số mol O 2 và CO 2 lần lượt là a, b mol 
a + b = 1 

|32a + 44b = 40 

Khi dẫn hỗn hợp A vào bình đựng dung dịch Ca(OH )2 dư: 

CO 2 + Ca(OH) 2 CaC0 3 >í+ H 2 0 

n co 2 =n caẽo : , =0,06 (moi) 
vậy n C Q = 0,03 (mol) 

nc = 0,06 (mol) => m c = 0,06 . 12 = 0,72 (gam) 
v 0i = (0,06 + 0,03).22, 4 = 2,016 (lít). 

8. Cho hồn hợp FeS và Fe tác dụng với dung dịch HC1 dư, thu được 2,464 lít 
hồn hợp khí ở đktc. Dần hồn hợp khí này đi qua dung dịch Pb(N0 3 )2 dư, 
sinh ra 23,9 gam kết tủa màu đen. 

a) Viết các phưomg trình phản ứng xảy ra. 

b) Hồn hợp khí thu được gồm những khí nào? Tính tỉ lệ sổ mol khí trong 
hỗn hợp. 

c) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp rắn ban đầu. 

Bài giải: 

a) FeS + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 st 
Fe + 2HC1 -* FeCl 2 + H 2 t 

^ H 2 S + Pb(NƠ 3 ) 2 Pbsl + 2 HN 0 3 

b) Hỗn hợp khí gồm H 2 S và H 2 

_ _ _ 23,9 rt 1 / |\ 

npes = n Hi 8 = npbs = = 0,1 (mol) 

2.464 

ỊJ = — 0,1 -0,01 (mol) 

H, 22,4 
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r ĩlu c 0 1 

Vậy tỉ lệ số mol HzS = = 10 

n H 2 °’ 01 

Hồn hợp rắn ban đầu: 

m Fe s= 88. 0,1 = 8,8 (g); m Fe = 56.0,01 = 0,56 (g) 


=> m h h bđầu = 8,8 + 0,56 = 9,36 (g) 


Vậy %m Fe s = 


^Ậ.100% =94,02% 
9,36 


%m Fe = 100% - 94,02% = 5,98% 

9. Hoà tan 31,8 gam hỗn hợp X gồm MgCƠ 3 và CaCƠ 3 bằng 
vừa đủ được dung dịch A và 7,84 lít CƠ 2 (đkc). 

a) Tính % khối lượng các chất trong X. 

b) Thể tích dung dịch HC1 2M đã dùng là bao nhiêu? 

c) Cô cạn dung dịch A được bao nhiêu gam hồn hợp muối 



Bài giải: 

Ị MgC0 3 + 2HC1 -> MgCl 2 + Cỗ 2 + H 2 ơ 
\ a 2 a a a 

ÍCaCC >3 + 2HC1 -» CaCl 2 + C0 2 + H 2 0 
Ị_b 2 b b b 

84a + lOOb = 31,8 r A 

a = 0,2 


. u _ '»_ A oe ^ ^ 

a + b — — 0,35 

22,4 


b = 0,15 


dung dịch HC1 


khan? 


%MgCƠ3 = 


0,2.84.100% _ O0/ 

-—— - — 32,070 

31,8 


%CaC0 3 = 47,2%. 

b) V M HCI = ĩĩ-tĩh =0,35 lít. 

Lá 

c) rnmuối khan = 95a + lllb = 35,65 (gam). 

10 . Đốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% CH 4 , 2% N 2 và 2% CO 2 về the 
tích. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua dung dịch Ca(OH) 2 dư thấy 
tạo ra 4,9 gam kết tủa. 

a) Viết các phương trình hoá học (biết N 2 , CO 2 không cháy). 

b) Tính V (đktc). 

{Sách giảo khoa lớp 9/ trang 129) 

Bài giải: 

a) Phương trình hoá học: 


CH 4 + 20 2 -> CƠ 2 + 2H 2 0 (1) 

N 2 và C0 2 không cháy. Khí CO 2 hấp thụ vào dung dịch Ca(OH) 2 dư có 
phản ứng sau: 



CƠ 2 + Ca(OH) 2 


CaCƠ 3 ị + H 2 ơ (2 ) 















Gọi thể tích khí thiên nhiên là V lít: 

V.96 

-. = 0.96V: V = V .. 

w >“ ư V, V co V N 


V 


CH 


100 


V.2 

100 


= 0,02V 


IV ro = 0,96V + 0,02V = 0,98V 



0,98V 

22,4 


Theo phương trình (2) n COỉ = n CaC0 = = 0,049 

0.98V ... 

= 0,049 =>v= 1,12 (lít). 

22,4 

11. Dần 4,48 dm 3 co (ở đktc) đi qua m gam CuO nung nóng nhận được chất 
rán X và khí Y. Sục khí Y vào dung dịch Ca(OH )2 dư tách ra 20 gam kết 
tùa tráng. Hoà tan chất rắn X bàng 200ml dung dịch HC1 2M thì sau phản 
ứng phải trung hoà dung dịch thu được bằng 50 gam Ca(OH )2 7,4%. Viết 
phương trình hoá học và tính m. 

n \ • _• 7 • 

Bài giai: 

neo = 0,2 (moi); n CaCOi = 0,2 (mol) 


CuO + CO —Cu + C0 2 
Chất rắn X (Cu + CuO dư) 

IC0 2 + Ca(OH) 2 CaC0 3 ị + H 2 0 

Ị 0,2 0,2 

nnci = 0,4 (mol) và n Ca(0H)z = 0,05 (inol) 


CuO + 2HC1 CuCl 2 + H 2 0 
Ca(OH) 2 + 2HC1 -> CaCl 2 + 2H 2 0 
Theo phương trình tính được: 

CuO dư: °- 4 -( 0 - 05 - 2 ) =0,15 (mol) 


CuO bị khử: 0,2 (mol) 

=í> m = (0,2 + 0,15).80 = 28 (gam) 

12. Người ta điều chế C 2 H 2 từ than và đá vôi theo sơ đồ: 

CaC0 3 - Q5% > CaO 809 • > CaC 2 — ° - > C 2 H 2 
với hiệu suất mỗi phàn ứng ghi trên sơ đồ. 

a) Viết phương trình hóa học. 

b) Tính lượng đá vôi chứa 75% CaC0 3 cân điều chê được 2,24 m 3 C 2 H 2 
(đktc) theo sơ đồ trên. 

Bài giải: 

a) CaC0 3 —» CaO + C0 2 

CaO + c -> C 2 H 

Ệ- CaC 2 + 2H 2 0 C 2 H 2 + Ca(OH) 2 . 

> 4 s >■ 
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b) Hiệu suất chung của quá trình là: 0,95.0,8.0,9 = 0,684 hay 68,4% 

100 


,_... 2,24.10 3 

Lượng đá vôi: - 


22,4 0,684.0,75 


= 19,5 (kg). 


13 . Đốt cháy hoàn toàn 0,68 gam hợp chất A sinh ra 0,448 lít khí S0 2 (đktc) 
và 0,36 gam H 2 0. Biết tỉ khối của A đổi với hiđro bàng 17. Xác định 
công thức phân tử của A. 


Ma =17.2 = 34 


n \ • _ » »• 

Bài giải: 


0,68 n , 

Ha = —1 = 0,02 mol 

34 

n so = = 0,02 mol => ns = 0,02; m s = 0,02.32 = 0,64 (gam) 

n H 0 = = 0,02 mol => nH = 0,02.2; m H = 0,04.1 = 0,04 (gam) 

18 


X 0 C]A 2 

Đặt công thức của A là H x Sy, ta có: — = = -- 

6 y y 0,02 1 

Công thức phân từ của A: H 2 S. 

14. Cho hỗn hợp khí C0 2 và co qua nước vôi trong dư, thu được 2 gam chất 
kết tủa màu trắng. Neu cho hồn hợp này qua CuO dư, đun nóng thì thu 
được 1,28 gam một kim loại màu đỏ. 

a) Viêt phương trình hoá học của phản ứn£. 

b) Hãy tính thành phần phần trăm theo thê tích hỗn hợp khí. 

Bài giải: 

a) Phương trình hoá học của phản ứng: 

C0 2 + Ca(OH ) 2 -* CaC0 3 ^ + H 2 0 
CO + CuO —íĩ-> Cu + C0 2 

b) Qua 2 phương trình trên ta nhận thấy: 

2 

n co 2 = n CaC0 3 = = (moi) 


nco = n Cu =^r = °’ 02 ( mo1 ) 

64 

Vậy nco = n co ^ nên mỗi khí chiếm 50% theo thể tích. 

15 . X là nguyên tố phi kim có hoá trị V trong họp chất oxit, trong họp chất 
này oxi chiếm 56,34% về khối lượng. Nguyên tố X là nguyên to nào ? 

n 1 • _ • » • _ 

Bài giải: 

Họp chất của X với oxi có công thức phân tử là X 2 Os trong đó X chiêm: 
100-56,34 = 43,66% 


Ta có: 56,34% ứng với 16.5 = 80 đvC 
Vậy 43,66% ứng với 2X đvC 



= 62 đvC => X = 31 đvC (photpho). 












CHUVêN D€ 4 - CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ cơ 

• • 

VỒ MỐI QUAN Hệ Glữn CHÚNG 


A. TÓM TẮT KIẾN THỨC TRỌNG TAM 

I. OXIT 

1. Định nghĩa: Oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tố khác. 

2. Cách lập công thức oxit 

Theo quy tắc hoá trị với quy ước hoá trị của Oxi là 2. 

Đặt n là hoá trị của nguyên tố R. 

• Nếu n lẻ => công thức R. 20 n ; 

• Nếu n chẵn => công thức: RO n 

2 


3. Tên gọi của oxit 


Tên Oxit = tên nguyên tố + oxit 


— Nêu nguyên tố là kim loại có nhiêu hoá trị thì viêt hoá trị (băng chừ sô 
La Mă để trong ngoặc) ngay sau tên kim loại. 

Ví dụ: PeO: sat (II) oxit 

- Nếu nguyên tố là phi kim thì thêm các tiền tố đi; tri; ... ngay trước tên 
phi kim và chữ oxit để chỉ số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử. 

Vỉ dụ: CƠ2: cacbon đioxit 

P2O5: điphotpho pentaoxit 


4. Tính chắt hoá học 


OXIT BAZƠ 

OXIT AXIT 1 

a. Tác đụng với nước: 

Một số oxit bazơ như Na 2 Ơ, K 2 O, 
j CaO, BaO... phản ứng với nước tạo 
dung dịch bazơ (kiêm) 

VD: Na 2 0 + H 2 Ò -> 2NaOH 

a. Tác dụng với nước: 

Đa sô các oxit axit phản ứng với 
nước tạo thành dung dịch axit. 

VD: SO 3 + H 2 0 -> H 2 SO 4 

CƠ 2 + H 2 0-Ị H 2 CO 3 

b. Tác dụng với axit: 

Các oxit bazơ phản ứng với axit tạo 
thành muôi và nước (đây là phản ứng 
đăc trưng) 

Ví dụ: 

Fe 2 0 3 + 3H 2 S0 4 Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 0 

b. Tác dụng với bazơ: 

Các oxit phản ứng với dung dịch 
bazơ tạo thành muôi và nước (đây là 
phản ứng đăc trưng) 

Ví dụ: 

C0 2 + Ca(OH ) 2 -> CaC0 3 ì H 2 0 

c. Tác dụng với oxit axit: 

Nhiều oxit bazơ (như K 2 O, CaO, 

BaO,. . .) phản ứng với oxit axit tạo 
thành muôi. 

VD: CaO + C0 2 -> CaC0 3 

c. Tác dụng với oxit bazơ: 

Nhiều oxit axit phản ứng với oxit 
bazơ (như K 2 O, CaO, BaO,...) tạo 
thành muối. 

VD: BaO + S0 2 BaS0 3 

















OXIT LƯỠNG TÍNH (như ZnO, AI2O3;,...) vừa tác dụng vói axìt vừa tác 
dụng được với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước. 

Ví dụ: AI2O3 + 6 HC 1 -Ị 2 AICI 3 + 3H 2 0 

AI2O3 + 2NaOH -> 2NaA10 2 + H 2 0 

s. Phân loại: dựa vào tính chất hoá học của oxit, người ta phân oxit thành 
bốn loại: 

- Oxit bazơ: là oxit tác dụng được với axit tạo thành muối và nước (Hầu 
hết đó là oxit kim loại) như CaO, CuO, K 2 0, Pe 2 0;:,... 

- Oxit axit: là oxit phản ứng với kiềm tạo thảnh muối và nước. 

Hầu hết đó là oxit phi kim. 

- Oxit lưỡng tính: là oxit vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với kiềm tạo 
thành muối và nước. 

- Oxit trung tính (hay oxit không tạo muối): là oxit không tác dụng với 
axit cũng như không tác dụng với kiềm, do đó không tạo muối. 
L/Jm:CO,NO ... 

6 . Điều chế oxit: Các phưorng pháp thường dùng 


Điều chế oxit kim loai 

i 

Điếu chế oxit phi kim 

a. Kim loại tác dụng với O 2 (phản 
ứng hoá hợp) 

VD: 2Cu + 0 2 2CuO 

a. Phi kinTtác dụng với Ơ 2 (phàn ứng 
hoá hợp) 

VD: 4P + 50 2 l ' > 2P 2 O s 

b. Nhiệt phân muối (phàn úng huỷ) 

VD: CaC0 3 r ) CaO + ẽo 2 

2Cu(N0 3 ) 2 1- > 

2CuO + 4 NƠ 2 + Ơ 2 

b. Nhiệt phân muối (phản ứng huỷ) 
VD: MgCOs \ ■ l ° -> MgO + C0 2 
2Cu(N0 3 ) 2 — 

2 CuO + 4NO2 t" O 2 

c. Nhiệt phân bazơ không tan: 
2AI(OH ) 3 —!£-> A1 2 0 3 + 3H 2 0 

A ĩ ' ** V f ỷổĩ *ệì * v <* . ■ 

c. Cho kim loại phàn ứng với HNO 3 , 
H 2 SO 4 đậm đặc... 

Cu + 2 H 2 SO 4 đđ —“—> 

CuSƠ 4 + S0 2 + 2H 2 0 


d. Cho muối phàn ứng với axit: 

CaC0 3 + 2HC1 -> 

CaCl 2 + Cơ 2 t + H 2 0 




























7. Một số oxit quan trọng 



Canxi oxit (CaO) 

Lưu huỳnh đioxit (S0 2 ) 

1. 

Tính 

chất 

vât 

lý 

Là chất rắn màu trắng, nhiệt độ 
nóng chảy ~ 3000°c 

Là chất khí không màu, mùi hắc, 

độc, nặng hơn không khí 
nhiệt độ hoá lỏng -lơ c 
nhiệt độ hoá rắn -73°c 

2. 

Tính 

chất 

hoá 

học 

Là môt oxit bazơ 

• 

— Tác dụng với nước: phản ứng 
toả nhiệt (CaO được dùng làm 
chất hút ấm) 

CaO + H 2 ơ -> Ca(OH) 2 

— Tác dụng với axit: 

CaO + 2HC1 -> CaCl 2 + H 2 0 

— 1 ác dụng với oxit axit: 

CaO + C0 2 -* CaC0 3 

Là môt oxit axit 

T 

- Tác dụng với nước: 

S0 2 + h 2 0 ^ h 2 so 3 

- Tác dụng với bazơ: 

sơ 2 + Ba(OH) 2 -> BaS0 3 + H 2 0 

- Tác dụng với oxit bazơ: 

Na 2 0 + S0 2 §► Na 2 S0 3 

- Đặc biệt S0 2 phản ứng được 

với dung dịch Brom: 

S0 2 + Br 2 Ỷ 2H 2 0 —> 

2HBr + H 2 S0 4 

3. 

Nhận 

biết 

Làm quỳ tím Ẩm hoá xanh 

Làm quì tím ấm hoá hồng 

Làm đục nước vôi trong 

Làm nhạt màu nâu đỏ của dung 
dịch Brom 

4. 

Điều 

chế 

Nung đá vôi (ỡ ~ 900°C) 

CaCOĩ —^ CaO + C0 2 

- Trong công nghiệp: 

• Đốt lưu huỳnh: 

s + 0 2 — S0 2 

• Đốt quặng pirit 

4FeS 2 + 110 2 — 

2Fe 2 0 3 + 8S0 2 

- Trong phòng thí nghiệm: 

• Muối suníit tác dụng axit: 
Na 2 S0 3 + H 2 S0 4 -> 

Na 2 S0 4 + S0 2 t + H 2 0 

• Kim loại phản ứng H 2 S0 4 đặc 
Cu + 2H 2 S0 4 đđ —1—'> 

ỏuS0 4 + so 2 t + H 2 0 


II. AXIT 

1. Định nghĩa: Axit là hợp chất mà phân tử gồm một hay nhiều nguyên từ 
hiđro liên kết với gôc axit. Các nguyên tử hiđro này có thê thay thê băng 
các nguyên từ kim loại. 

st , " > 'y T . V ‘ <7 y li vA# tjfíVĩ51ỉ*Vĩl*' ■ /lĩXVy c&Ịr sffv wte Yvn^HlỉM/^ 1* » '■ ••« ’ * 

m&ị ỹ*Ị S? w 

.&* m Ễi' 
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2. Phân loại - Gọi tên 


chế 


Phân loai 
• 

Axit không có Oxi 

Axit có Oxi 

Ví du 

t 

HC1, H 2 S, HBr, .. 

HNO 3 , H 2 so 4 , h 3 po 4 .... 

Goi tên 

4 

• 

Tên axit = axit + tên phi kim 

+ hiđric 

VD: HC1: axit clohiđric 

H 2 S: axit sunfuhiđric 

Tên axit = axit + tên phi kim 

+ ơ (nếu ít oxi) hoặc 
+ ic (nếu nhiều oxi) 
HN0 2 : axit nitrơ 

HNO 3 : axit nitric 

Điều chế 

• H 2 phàn ứng với phi kim 

H 2 + Cl 2 -> 2 HC 1 

• Phản ứng trao đổi 

BaCl 2 + H 2 S0 4 -> 

BaS0 4 (r) + 2HC1 

• Oxit axit hợp nước: 

S0 3 + h 2 o -> H 2 S0 4 

• Phản ứng trao đổi 

AgN0 3 + HC1 -> 

AgCl (rì + HNO 3 


a) Dung dịch axit làm quỳ tím hoá đỏ. 

b) Axit tác dụng với bazơ: tạo thành muối và nước 

VD: Cu(OH ) 2 + H 2 SO 4 -> CuSƠ 4 + 2H 2 0 

c) Axit tác dụng với oxit bazơ: tạo thành muối và nước 

VD: CuO + 2HC1 -> CuCl 2 + H 2 0 

d) Axit tác dụng với kim loại: 

Các kim loại hoạt động (đứng trước Hiđro trong dãy hoạt động hoả học của 
kim loại) tác dụng với nhiều dung dịch axit tạo thành muối và giải phóng 11 2 . 

VD: Fe + 2HC1 FeCl 2 1H 2 

2A1 + 3H 2 SƠ4 -> A1 2 (s6 4 )3 + 3H 2 t 

Riêng H 2 S0 4 đặc và HNO 3 tác dụng được với hầu hết kim loại (trừ Au, Pt) 
và không giải phóng H 2 . 


VD: Cu + 2H 2 S0 4 đặc — CuS0 4 + S 0 2 t + 2H 2 Ơ 


4. Một số axỉt quan trọng 



Axit ciohiđric (HC1) 

Axit suníuric (H 2 SƠ 4 ) 

Tính 

chất 

vât 

lý 

- Khí hiđro clorua tan trong 
nước tạo thành dung dịch axit 
clohiđric. 

- Dung dịch axit clohiđric (HC1) 
đậm đặc là dung dịch hiđro 
clorua có nồng độ 37% 

% 

1 

0 

•* • 

- Axit sunParic là chất lỏng, 
không màu, không mùi, nặng gấp 
đôi nước, sánh như dầu thực vật, 
không bay hơi ở nhiệt độ thường. 

- Axit sunhưic tan nhiều trong 
nước, khi hoà tan có nhiều nhiệt 
toả ra. Do vậy, khi pha loãng axỉt 
H2SO4 phải hết sức cần thận, rót 
từ từ axit vào nước và khuáy đều, 
không làm ngược lại. 

- Axit H 2 S0 4 đặc hút nước rất 
mạnh nên được sử dụng trong 






























Tính 

chất 

hoá 

học 


bình hút âm đè làm khô các chât 
khí 


Axit clohiđric có những tính 
chất chung của axit: 

- Làm đối màu quỳ tím thành 
đỏ. 

-Tác dụng với bazơ, tạo thành 
muối clorua và nước 
2HC1 + Cu(OH) 2 — 

CuCl 2 + 2H 2 0 

- Tác dụng với oxit bazơ, tạo 
thùnh muối và nước 

6HC1 4* A1 2 Ơ3 —> 

2A1CỈ3 + 3H 2 0 
-Tác dụng với nhiều kim loại, 
tạo thành muối clorua và giải 
phóng hiđro. 

VD: 2HC1 + Zn -y ZnCl 2 + H 2 T 
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- Dung dịch axit sunfurỉc loãng 
có đầy đú tính chất của axit: 

+ Làm đổi màu quỳ tím thành đò 
+ Tác dụng với bazơ thành muôi 
sunfat và nước. 

H 2 S0 4 + 2NaOH -* 

Na 2 S0 4 + 2H 2 0 
+ Tác dụng với oxit bazơ tạo 
thành muối suníầt và nước. 

H 2 S0 4 + CuO -> 

CuS0 4 + H 2 0 
+ Tác dụng với nhiều kim loaị 
tạo muối sunfat và giải phóng 
hiđro. 

VD: 3 H 2 SO 4 + 2 AI -► 

A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 T 

- Axit sun/uric đặc. nóng có một 
số tính chất mà axit H 2 S0 4 loãng, 
axit HC1, axit H 3 PỌ 4 ... không có: 
+ Tác dụng với hầu hết kim loại 
(trừ Au và platin Pt) tạo thành 
muối suníat nhưng không giải 
phổng hiđro. 

2H 2 S0 4 đn + Cu — > 

CuS0 4 + S0 2 t + 2 H 2 ơ 
Chú ỷ: Một số kim loại hoạt động 
như Fe, Al, Cr bị thụ động trong 
H 2 S0 4 đặc, nguội 
+ Tác dụng với một số phi kim 

nhưC, s... 

2H 2 S0 4 đn + c -> 

C0 2 t + 2S0 2 t + 2H 2 0 

2H 2 S0 4 đn + s -> 

3S0 2 t + 2H 2 0 
+ Axit suníuric đặc còn gây ra 
hiện tượng than hoá các hợp chất 
hữu cơ. Nghĩa là nỏ loại ra khỏi 
hợp chất hừu cơ những phân từ 
H 2 0. 
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C 12 H 22 O 11 —!hẼ2iii — 

11H 2 0+12C 

H 2 SO 4 đặc có tính háo nước. 

úng 

dụng 

Axit clohiđric dùng để: 

- Điều chế muối clorua. 

- Làm sạch bề mặt kim loại 
trước khi hàn, mạ, sơn. 

- Dùng làm nguyên liệu trong 
công nghiệp dược phẩm và thực 
phẩm. 

— Axit suníuric chủ y<ếu dược 
dùng để sản xuất phân bòn vỏ cơ, 
trong công nghiệp sơn, phẩm 
nhuộm, dầu. mỏ, luyện kim, 
giấy... 

- Axit sunfuric là một trong 
những sản phẩm quan trọng nhất 
của công nghiệp hoá học. 

Điều 

chế 

— Trong phòng thí nghiệm: 

+ Điều chế khí hiđro clorua từ 
NaCl rắn và axit H 2 SO 4 đậm 
đặc: 

NaCl + H 2 SO 4 — 

NaHSƠ 4 + HClt 
+ Hoà tan khí HC1 vào nước cất 
ta được dung dịch axit clohiđric. 

- Trong công nghiệp: 

Khí HC1 thu được từ phân ứng 
tổng hợp trực tiếp: 

IỈ 2 + Cl 2 2HC1 

Hấp thụ khí HC1 bàng tháp hấp 
thụ, đuợc axit clohiđric đặc. 

ịy*' • ■ * , 1 • y ■*«. V ▼ . • J •. * * *• 4 ' 
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Trong công nghiệp, axit sunfuric 
được sản xuất bằng phưcmg pháp 
tiêp xúc. 

- Nguyên liệu: Lưu huỳnh hoặc 
quặng pirit (FeS 2 ) 

- Quá trình sản xuất axit sunturic 
gồm 3 giai đoạn: 

* Sản xuất lưu huỳnh đioxit: Đốt 
cháy s hoặc quặng FeS 2 trong lò 
để thu khí SO 2 . 

s + O 2 —^ SO 2 

4FeS 2 + 110 2 —^ 

2Fe 2 0 3 + 8 S 0 2 t 

* Sản xuất lưu huỳnh trioxit bằng 
cách oxi hoá SO 2 (chât xúc tác là 
V 2 O 5 , nhiệt độ 450°C): 

2 S 0 2 + Ọ 2 ^ 2 SO 3 

* Sản xuất axit sunlìiric bằng 
cách cho S 0 3 tác dụng với nước: Ị 

S0 3 + H 2 O —> H 2 SO 4 

Trong thực tế, người ta thường 
bảo quản và vận chuyển axit 
suníuric dưới dạng oleum - đó là 
dung dịch S0 3 trong H 2 SO 4 . 

Nhận 

biết 

Dung dịch axit HC1 và dung dịch 
muối clorua được nhận biết bằng 
dung dịch AgN0 3 : tạo thành kết 
tủa trắng đặc trưng của AgCl, 
không tan trong axit mạnh. 

Trong phân tử axit H 2 SO 4 và 
phân tử muối sunfat đều có gốc 
suníat (-SO 4 ). Dùng muối bari 
như BaCl 2 , Ba(N 0 3 )2 hoặc bari 
hiđroxit Ba(OH >2 để nhận biết 






























AgNƠ3 + HC1 -*• AgClị + HNO; 
AgNOĩ + NaCl - 


" ni ^3 

AgClị + NaNO; 


axit suníìiric và muôi suníat băng 
cách tạo thành BaSƠ 4 kểt tủa 
màu trắng, không tan trong axit 
mạnh: 

H 2 SƠ 4 + BaCh -> BaS0 4 'l' + 2HCI 
Na 2 S0 4 + Ba(OH) 2 -> BaSỎ 4 ị + 2NaOH 

Chú ý: để phân biệt axit sunfuric 
và muối sunfat, dùng quỳ tím 
hoặc một số kim loại như Mg, Al, 
_ Fe, Zn... _ 

III. BAZƠ 

1. Định nghĩa: Bazơ là hợp chất mà phân tử gồm kim loại liên kết với một 

hay nhiều nhóm hiđroxii (-ỌH). 

2. Gọi ten 



3. Phân Loại - Tính chất hoá học — Điều chể 
Phân 
loại 

_ t — 


Bazơ tan trong nước (kiềm) 

Bazơ không tan 

- Làm quỳ tím hoá xanh; làm 
phenolphtalein từ không màu 
chuyển sang màu đỏ. 

- Không có tính chất này 

- Tác dụng với dung dịch 

muối: tao thành muối mới và 
• 

bazơ mới (điều kiện: sản phẩm 
phải có ít nhất một chất kết tủa 
hoặc bay hoi) 

2NaOH + C 11 SO 4 -> 

Cu(OH) 2 i + Na 2 S0 4 

- Không có tính chất này 

- Tác dụng với axit tạo thành 
muối và nước. 

HC11 NaOH -> NaCl + H 2 0 

- Tác dụng với axit tạo thành 
muối và nước. 

Cu(OH) 2 + H 2 SO 4 -> 

CUSO 4 + 2 H 2 O 

- Tác dụng với oxit axit tạo 
thành muối và nước 

CO 2 + Ca(OH )2 —> 

CaC0 3 i + H 2 0 

— Không có tính chất này 

- Không bị nhiệt phân huỷ 

- Bị nhiệt phân huỷ: 

2A1(0H) 3 —^ A1 2 0 3 + 3H 2 0 


tính 

chất 

hoá 

học 





ímP 
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Điều chế 

- Kim loại tác dụng với nước 
2Na + 2H 2 0 2NaOH + H 2 t 

- Oxit kim loại tác dụng vởi 
nước 



Na 2 0 + H 2 0 -> 2NaOH 



- Phản ứng trao đôi giữa bazơ 
và muối 

- Phản ứng trao đổi 


Na 2 S0 4 + Ba(OH) 2 -> 

FeS0 4 + 2KOH -> 


BaS0 4 + 2NaOH 

Fe(OH) 2 ^ + K 2 S0 4 


- Điện phân dung dịch muối 
clorua 



2NaCl + 2H 2 0 d P mn ■ > 



2NaOH + H 2 + Cl 2 



4. Một số bazơ quan trọng 


1 

Natri hiđroxit (NaOH) 

Canxi hiđroxit (Ca(OH) 2 ) 

Tính 

- Là chất rắn không màu, hút 

“ Là chất rắn màu trắng, ít tan 

chất 

ẩm mạnh, tan nhiều trong 

trong nước. Nó được điều chế 

vât 

• 

nước và toả nhiêt. 

• 

bằng cách hoà tan canxi oxit 

lý 

- Dung dịch NaOH có tính 

(vôi sống) trong nước. 


nhờn, làm bục vải, giấy và ăn 

- Canxi hiđroxit ở trạng thái 


mòn da (vì vậy có tên là xút 

phân tán nhỏ gọi là vôi tôi. 


ăn da) 

Dung dịch bão hoà Ca(OH) 2 
trong nước gọi là nước vôi. 

Tính 

Có đủ tính chất hoá học của 

Có đủ tính chất hoá học của 

chất 

bazơ kiềm: 

bazơ kiềm (giống như natri 

hoá 

- Làm đổi quỳ tím chuyển 

hiđroxit) 

học 

- Làm đổi quỳ tím chuyển sang 


sang màu xanh, 

màu xanh, phenolphtalein không 


phenolphtalein không màu 

màu chuyển sang màu đỏ. 


chuyên sang màu đỏ. 

- Tác dụng với axit tạo muối và 


- Tác dụng với axit tạo muối 

nước: 


và nước: 

Ca(OH) 2 + H 2 S0 4 -» 


2NaOH + H 2 S0 4 -+ 

CaS0 4 i + 2H 2 0 


Na 2 S0 4 + 2H 2 0 

- Tác dụng với oxit axit tạo 


- Tác dụng với oxit axit tạo 

m 

muối và nước: 


muôi và nước: 

Ca(OH) 2 + C0 2 -» 


2NaOH 1S0 2 % 

CaC0 3 ị + H 2 0 


Na 2 S0 3 + H 2 0 





















• 

- Tác dụng với một số dung 

dich muối tao thành muối mới 
• • 

và bazơ mới: 

3NaOH + FeCl 3 -> 

Fe(OH) 3 ị + 3NaCl 

- Natri hiđroxit không bị nhiệt 
phân huỷ ngay cả nhiệt độ 
cao. 

- Natri hiđroxit ăn mòn thuỷ 
tinh nên không dùng lọ thuỷ 
tinh để đựng NaOH rắn. 

- Tác dụng với một sổ dung 

dich muối tao thành muối mới 
• • 

và bazơ mới: 

'Ja(OH) 2 + Na 2 CƠ 3 -» 

CaC0 3 Ì + 2NaOH 

- Canxi hiđroxit không bị nhiệt 
phân huỷ ngay cả nhiệt độ cao. 

ứng 

dụn% 

* ỷ ' % • .4 ■ • 

- Sản xuất xà phòng, bột giặt, 
chất tẩy rửa. 

- Làm nguyên liệu trong công 
nghiệp sản xuất giấy. 

- Sản xuất tơ nhân tạo. 

- Chế biến dầu mỏ và nhiều 
ngành công nghiệp hoá chất 
khác. 

Natri hiđroxit là một trong 
những sản phẩm quan trọng 
cùa công nghiệp hoá chất. 

- Làm vật liệu xây dựng. 

- Khử chua đất trồng trọt. 

- Bảo vệ môi trường: khử tính 
độc hại của chất thải công 
nghiệp, diệt trùng... 

Điểu 

chế 

Điện phân dung dịch NaCl 
bão hoà có màng ngăn: 

2NaCl + 2H 2 0 —" pm -— » 

2NaOH + H 2 + Cl 2 

Điện phân dung dịch CaCl 2 bão 
hoà có màng ngăn: 

CaCI 2 + 2H 2 0 —> 

Ca(OH) 2 + H 2 + Cl 2 


IV. MUÔI 

1. Định nghĩa: là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử kim 
loại liên kết với một hay nhiều gốc axit. 


Ví dự. NaCl, Na 2 S0 4 , C 11 SO 4 , Na 2 C0 3 , NaHC0 3 ,... 

2. Gọi tên - Phân loại 

a) Gọi tên: * 



b) Phân Loại: 

Dựa vào thành phần phân từ, muối được chia thành hai loại: 

* Muối trung hoàỉ gốc axit không có nguyên tử hiđro có thể thay thế 
bằng nguyên tử kim loại. 

Ví dụ: CaCl 2 , CuSƠ 4 , KN0 3 ,... 
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* Muối axit: gốc axit còn nguyên tà hiđro có thể thay thế bàng nguyên tử 
kim loại. 

Ví dụ: NaHC0 3 , Ca(HC0 3 ) 2 , NaH 2 P0 4 ,... 

3. Tính chất hoá học 

* Tác dụng với kim loại: 

- Kim loại mạnh và không tan trong nước đẩy được kim loại yếu hơn ra 
khỏi muối, tạo thành muối mới và kim loại mới. 

Ví dụ: Fe + CuS0 4 —> FeS0 4 + Cu 

- Nếu kim loại phản ứng được với nước: thì đầu tiên,kim loại pliảru ứng 
với nước tạo thành bazơ kiềm, sau đó muôi tác dụng với bazơ kiên t ạo ra 
bazơ mới và muối mới. 

Ví dụ: Cho Na vào dung dịch CuS0 4 : 

2Na + 2H 2 0 -> 2NaOH + H 2 

2NaOH + CuS0 4 -> Na 2 S0 4 + Cu(OH) 2 

* Tác dụng với axit: Muối có thể tác dụng với axit tạo thành muối mới và 
axit mới. 

Vỉ dụ: BaCỈ 2 + H 2 S0 4 BaS0 4 ị + 2HC1 

Phàn ímg giữa axit và muối chỉ xảy ra khi: 

- Muối tạo thành phải không tan trong axit mới sinh. 

- Hoặc axit tạo thành phải yếu hơn hoặc dễ bay hơi hơn axit tham gia 
phản ứng. 

* Tác dụng với kiềm: Muối tác dụng với dung dịch bazơ kiềm tạo thành 
muối mới và bazơ mới. 

Ví dụ: CuSƠ 4 + 2NaOH -> Cu(OH) 2 ị + Na 2 S0 4 

Phản ứng giữa muối và kiềm chỉ xảy ra khi 2 chất ban đầu phải tai và có 

ít nhất 1 sản phẩm là chất không tan hoặc chất dễ bay hơi. 

* Tác dụng với muối: Hai dung dịch muối có thể tác dụng với niau tạo 
thành hai muối mới. 

Vỉ dụ: AgN0 3 + NaCl -» AgClị + NaNƠ 3 

Phản ứng chỉ xảy ra khi 2 chất ban đầu phải tan và có một hoặc c;à hai 
muôi tạo thành là chất không tan. 

Ỷ Phàn tmg phân huý muối: Nhiều muối bị phân huỷ ở nhiệt độ cao. 

Ví dụ: CaCƠ 3 — CaO + C0 2 t 

2KN0 3 to > 2KNƠ2 + 0 2 t 
2KC10 3 —2KC1 + 30 2 t 

4. Tính tan 

- Tất cà các muối nitrat đều tan. 

- Các muối clorua thường gặp đều dễ tan, trừ AgCl. 

“ ; ' 





- Trong các muối cacbonat thường gặp chỉ có cacbonat của kim loại 
kiềm ( như Na 2 CƠ 3 ,K 2 CƠ 3 ) và muối amoni cacbonat (NH 4 ) 2 CƠ 3 tan 
trong nước. 

- Tất cả các muối của Na, K. Li, amoni đều tan. 

- Hầu hết các muối suníat đều tan, trừ BaSƠ 4 không tan, CaSƠ 4 ít tan, 
PbSƠ 4 ít tan. 


Phưong pháp 

Ví du 

. • 

Kim loại phán ứng phi kim 

2 Fe + 3C1 2 -> 2FeCl 3 

Kim loai + axit 
• 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 t 

Kim loại + dung dịch muối 

Fe + CuS0 4 -> FeSƠ 4 + Cu 

Oxit bazơ + oxit axit 

CaO + C0 2 -> CaC0 3 

Oxit bazơ + axit 

CuO + H 2 SO 4 CuS0 4 + H 2 0 

Bazơ + oxit axit 

2NaOH + S0 2 -> Na 2 S0 3 + H 2 0 

Bazơ + axit 

NaOH + HC1 -> NaCl 

Bazơ + muối 

2 KOH + FeSƠ 4 -> K 2 SO 4 + Fe(OH ) 2 

Axit + muối 

H 2 SO 4 + Na 2 S0 3 -> Na 2 S0 4 + S0 2 + H 2 0 

Muối + muối 

BaCl 2 + Na 2 S0 4 -> BaS0 4 ^ + 2NaCl 


V. MOI QUAN HẸ GIỮA CAC HỢP CHAT vo co 



Những phản ứng hoá học minh họa sơ đô trên: 
(ỉ) Oxỉt bazơ và muối 

CuO + 2HC1 CuCl 2 + H 2 0 
CaC0 3 —^ CaO + C0 2 t 



43 






















/11 r^.ié ,,A _.,ií 

(2) Oxit axit và muôi 

C0 2 + Ca(OH ) 2 -> CaC0 3 ị + H 2 0 
MgC0 3 —MgO + C0 2 

rô) Oxit hazơ và bazơ 







t> I 


*• V. * <- 

Cu(OH ) 2 

(4) Oxit axit và axit 

S0 2 + h 2 o t ’ 

H 2 C0 3 —ì— 

(5) Bazơ và muối 

Fe(OH ) 3 + 3HC1 -> FeCl 3 + 3H 2 0 
CuS0 4 + 2NaOH -> Cu(OH) 2 ị + Na 2 S0 4 

(6) Axit và muối 
H 2 S0 4 + CuO 
AgN0 3 + HC1 





í \ cl 1 ^1 %# \ I 1 ■ r 

B. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 




1. Viết phương trình hoá học theo sơ đồ chuyển hoá sau: 
a) A - 1 » > S.Ơ 2 -J2-> B —tíi4 H 2 .SO 4 iH » SO 2 J£ì > D Hi » E 


(K) 


r 

NaHSO 


Ị' 9 ' 


b) FeCl 


cu 


( 2 ) 


A 


Na 2 S 0 4 

( 1 ) ^ r _ÍÍL 


FeCl 3 


c) 



(■) 


Ca(HC0 3 ) 2 


121 


(1) 


B 

n ' • _• * • _ 

z?à/ giai: 

S0 2 

( 2 ) S0 . 2 + NaOH --» NaHS0 3 


a) (1) s + 0 2 


2 SO 3 

-> H 2 S0 4 

(5) 2H 2 SỌ 4(d . n) + Cu--> CuS0 4 + S 0 2 t + 2H 2 0 


(3) 2S0 2 + 0 2 

(4) S0 3 + H 2 0 



± HoSO 



♦ 'S0 2 

































(7) H 2 S0 3 + 2NaOH 

(8) Na,SO, + 2HC1 ■ 

(9) H 2 S(), + 2NaOH 


—» Na 2 S0 3 + 2H 2 0 
> 2NaCl + H 2 0 + S0 2 T 
-» Na 2 SOj+ 2H,0 



he(N 03)3 


(1) FeCl 3 + 3NaOH -> Fe(OH) 3 ị + 3NaCl 

(2) Fe(OH) 3 + 3HC1-» FeCl 3 + 3H 2 0 

(3) 2Fe(OH) 3 —Fe 2 0 3 + 3H 2 0 

(4) FeCl 3 + 3AgN0 3 -> Fe(N0 3 ) 3 + 3AgCli 

(5) Fe(N0 3 ) 3 + 3NaOH -» Fe(OH) 3 ị + 3NaN0 3 

(6) Fe 2 0 3 + 6HC1 -» 2FeCl 3 + 3H 2 0 

c) Na 2 C0 3 —^ C0 2 


c —C0 2 T=t CaC0 3 Ca(HC0 3 ) 2 


CO 


(1) C + 0 2 —C0 2 

(2) CO, + c —2CO 

(3) 2CO + 0 2 —2C0 2 

(4) CaC0 3 + 2HC1 -> CaCl 2 + H 2 0 + C0 2 t 

(5) CO, + Ca(OH) 2 -> CaC0 3 ị + H 2 0 

(6) C0 2 + 2NaOH -> Na 2 C0 3 + H 2 0 

(7) Na 2 C0 3 + 2HC1 -> 2NaCl + H 2 0 + C0 2 t 

(8) CaC0 3 + H 2 0 + C0 2 -> Ca(HC0 3 ) 2 

2 . Cho sơ đồ chuyển hoá sau: 



A 


<> 


xco 


B 


Xác định các chât X; A; B; D; G; E và F và viêt các phương trình hoá 

học minh họa. 

• • 
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(1) CaC0 3 —^ CaO + C0 2 

(2) CaO + C0 2 -> CaC0 3 

(3) CaO + H 2 0 -> Ca(OH) 2 

(4) C0 2 + KOH -> KHC0 3 

(5) Ca(OH) 2 + 2KHC0 3 -> CaC0 3 ị + K 2 C0 3 + 2H 2 0 

(6) KHC0 3 + KOH ——► K 2 C0 3 + H 2 0 

(7) Ca(OH) 2 + 2HC1 -> CaCl 2 + 2H 2 0 

(8) CaCl 2 + K 2 C0 3 -> CaC0 3 ị + 2KC1 

3. Có những chất: Na 2 0, Na, NaOH, NaHC0 3 , Na 2 SƠ 4 , Na 2 C0 3 , NaCI, NaClO. 

a) Dựa vào mối quan hệ giừa các chất, hãy sắp xêp các chất trên thành 
một sơ đồ chuyển hoá không nhánh. 

b) Viết các phương trình hoá học theo sơ đồ trên. 

n V • _• ? • 

Bài giai: 

a) Sơ đồ chuyển hoá: 

Na — Na 2 Ó NaOH -► NaHC0 3 Na 2 C0 3 -*> Na 2 SƠ 4 -+ NaCI -> NaCIO 

b) Phương trình hoá học 

4Na + 0 2 - > 2Na 2 0 

Na 2 0 + H 2 0 -> 2NaOH 

NaOH + C0 2 -» NaHC0 3 

NaOH + NaHC0 3 -> Na 2 C0 3 + H 2 0 

Na 2 C0 3 + H 2 S0 4 -> Na 2 SƠ 4 + H 2 0 + C0 2 t 

Na 2 S0 4 + BaCl 2 -> BaSƠ 4 ị + 2NaCl 

NaCl + H 2 0 - > NaClO + H 2 t 

ù không mn ù 

4. a) Hãy xác định công thức của hợp chất khí A, biết ràng: 

- A là oxit của lưu huỳnh chứa 50% oxi. 

- 1 gam khí A chiếm thể tích là 0,35 lít ờ đktc. 

b) Hoà tan 12,8 gam hợp chất khí A vào 300 ml dung dịch NaOH 1,2M. 
Hãy cho biết muối nào thu được sau phản ứng? Tính nồng độ noi cùa 
muối (giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể). 

n \ • » ♦ » 

Bài giải: 

V x , _ 1.22,4 _ 
a) Ma = ' 7- = 64 

0,35 


Trong A chứa 50% Oxi 

=> Số nguyên tử Oxi trong A là: o = 


50%.64 

16 



Và số nguyên từ s trong A: s = ——— 
Vâv côĩíg thức A: S0 2 
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b) n S() = ^ịrr - 0,2 (niol); riNaon = 0,3 . 1,2 = 0,36 (mol) 

2 64 


Do : < ^ 2 ỌH = = 1,8 < 2 

n so 2 0,2 

=r, S0 2 và NaOÍ 1 phàn ứng hết và tạo hai muối theo phương trình: 

rS0 2 + NaOH --» NaHS0 3 (1) 

a a a 

?$0 2 + 2NaOH - > Na 2 S0 3 + H 2 Ơ (2) 

1j> 2b b 

F)ặtn S0; (pư I) ~ a; n so (pif 2 ) — b 
l a (ó: n so = a + b = 0,2 

nNaOH = a + 2b = 0,36 



=> ì = 0,04 ; b = 0,16 
v - p = 0,04 

v 4) '“M NaHSO, Q 2 

r = 0,16 

Ma 2 S0 3 n Q 


= 0,133 (M) 
= 0,533 (M). 


Hỏn hợp rắn X gồm Na 2 S0 3 , NaHSG 3 và Na 2 SƠ 4 . Cho 28,56 gam X tác 
dụn» với dung dịch H 2 SO 4 loãng, dư. Khí S0 2 sinh ra làm mất màu hoàn 
toàr 675 cm' dung dịch Brom 0,2M. Mặt khác 7,14 gam X tác dụng vừa 
đủ xới 21,6 cnr dung dịch KOH 0,125M. 
aj Mêt các phương trình phản ứng xảy ra. 
b) 'lính thành phần phần trăm các chất trong hồn hợp X. 


n T f » 7 » 

Bài giải: 

- H)n hợp X tác dụng với H 2 SO 4 loãng, dư: 

Na 2 S0 3 + H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + H 2 0 + S 0 2 
2NaHS0 3 + H 2 S0 4 -► Na 2 S0 4 + 2H 2 0 + 2S0 2 

- S ) 2 làm mất màu dung dịch Br 2 : 

S0 2 + Br 2 + 2 H z O —► 2 HBr + H 2 S0 4 

- Hấn hợp X tác dụng với KOH 


2NaHS0 3 + 2 KOH -► Na 2 SỌ 3 + K 2 S0 3 + 2H 2 0 
Gọisổ mol Na 2 SƠ 3 , NaHSQị, Na 2 S 04 lần lượt là X, y, z (mol) 
Có lệ phương trình: 


12ix + 104y + 142z = 28,56 
x-y = 0,135 


X = 0,1242 
y = 0,0108 


%Na 2 S0 3 = 54,79% 
%NaHSO a = 39,33% 



0,0216.0,125 = 0,0027 


z = 0,0830 


%Na 2 S0 4 = 5,88% 
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6 . Hồn hợp 3 oxit AI 2 O 3 , MgO, Fe 2 Ơ 3 nặng 30 gam. Nếu hòa tan hồn hợp 
bàng H 2 SO 4 49% cần dùng hết 158 gam dung dịch axit. Nếu hòa tan hồn 
hợp bàng NaOH 2M thì thể tích dung dịch NaOH phản ứng là 200ml. 
Tìm % khối lượng mồi oxit. 

Bài giai: 

A1 2 0 3 + 3H 2 S0 4 A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 0 

MgO + H 2 S0 4 -> MgS0 4 + H 2 0 
Fe 2 0 3 + 3H 2 S0 4 -> Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 0 
n H,so, =0,79 (moi) 

Sau khi tính lượng AI 2 O 3 —> khối lượng MgO + Fe 2 Ơ 3 = 9,6 (gam) 

Ta lập hệ 2 phương trình về lượng 2 oxit này và số mol H 2 SO 4 hòa tan 2 
oxit này 

Ket quả giải hệ phương trình cho: 

MgO = 0,04 mol => 1,6 gam và Fe 2 Ơ 3 = 0,05 mol hay 8 gam 
% m A1A = 68 %; m Mg0 = 5,33%; m Fcfi = 26,67% 

7. Hỗn hợp X có MgO và CaO. Hồn họp Y có MgO và AI 2 O 3 . Lượng X 

bằng lượng Y bằng 9,6 gam. số gam MgO trong X bàng 1,125 lan số 
gam MgO trong Y. Cho X và Y đều tác dụng với lOOml HC1 19,87% 
(D = 1,047 g/ml) thì được dung dịch X' và dung dịch Y\ Khi cho X' tác 
dụng hết với Na 2 CƠ 3 thì có 1,904 dnr khí CO 2 thoát ra (đo ở dktc) và 
được dung dịch X” . 

a) Tìm % lượng X và nồng độ % của dung dịch X”. 

b) Hỏi Y có tan hết không? Nếu cho 340ml KOH 2M vào dung dịch Y' 
thì tách ra bao nhiêu gam kết tủa? 


n \ 9 _ • ? • 

Bài giải: 

a) Theo giả thiết ta có. 40x + 56 y = 40a + 1 02 b = 9.6 

(x, y là sổ mol MgO và CaO trong X; a, b là số mol MgO, AI 2 O 3 trong Y) 
Do số gam MgO trong X bằng 1,125 lần số gam MgO trong Y nên: 

X = l,125.a 


nuci 


l,125.a => X = 1,125a 

100.1,047.19,87% _ A _„ 

= -rrr-= 0,57(mol) 

3o,5 


1.904 

n co, = ~ỈẼTT = 0,085(mol) => n HC i (pu 2 ) = 2.0,085 = 0,17(mol) 
2 22,4 


MgO + 2HC1 -> MgCl 2 + H 2 0 ( 1 ) 

CaO + 2HC1 -> CaCl 2 + H 2 0 ( 2 ) 

Na 2 C0 3 + 2HC1 2 NaCl + C 0 2 t + H 2 0 (3) 

.0,085 0,17 0,17 0,085 


, , , A 40x + 56y = 9,6 

Từ phương trình ta có hệ: ^ * ’ __ 

[2x + 2y = 0,57 -0,17 = 0,4 



ÌBjĩ 

Giải hệ được X = y = 0,1 






Vậy trong X có: 


%MgO = í^ậi.100% =41,67% và % CaO = 58,33% 


9,6 


Khối lượng dung dịch X” là: 

m X” = nix + mddHci + m N . JjCOi - m cr>ỉ 


= 9,6 + 000.1,047) + (0,085.106) - (0,085.44) = 119,57 (gam) 
Trong X" có: 


QK 0 1 

c% MgCl 2 = ■ - ■ - -h: =7,95% 

119,57 


c% CaCl 2 = iỉiậỉ. 1 00 % = 9,28% 

119,57 


c% NaCl = 58 ’ 5 ; 0 i- .100% =8,32% 

119,57 


b) Do a = -ậ-L = 0.0889 nên b = 0,06 (mol) 

1,125 


MgO + 2HC1 -> MgCl 2 + H 2 0 
A1 2 0 3 + 6HC1 -> 2A1C1 3 + 3H 2 0 

HC 1 dùng hòa tan bằng: 0,0889.2 + 0,06.6 = 0,5333 (mol) < 0,57 
=> Y tan hết và HC1 còn dư với số mol:0,57 - 0,5333 = 0,0367 (mol) 

Vậy trong Y’ có: HC1(0,0367 mol); MgCl 2 (0,0889 mol); 

AlCh (2.0,06 = 0,12 mol) 

Khi thêm 0,68 mol KOH vào Y’ thì có phản ứng: 

HC1 + KOH -> KC1 + H 2 0 
MgCl 2 + 2 KOH -» Mg(OH) 2 ị + 2KC1 
A1C1 3 + 3 KOH -> Al(OH) 3 i + 3KC1 
Al(OH ) 3 + KOH KA 10 2 + 2H 2 0 

Nếu HC1, MgCl 2 , AICI 3 phản ứng hết thì cần dùng một lượng KOH là: 
0,0367 + 0,0889.2 + 0,12.3 = 0^5745 mol < 0,68 nên Al(OH ) 3 bị tan 


Nhimg do: 0,68 - 0,5745 = 0,1055 < 0,12 nên Al(OH )3 chỉ bị tan một phân 
là: 0,1055 mol. 

Kết tủa thu được là Mg(OH) 2 (0,0889 mol) và Al(OH) 3 (0,12 - 0,1055 = 


0,0145 mol) với khôi lượng: 

58.0,0889 + 78.0,0145 = 5,1562 + 1,131 = 6,2872 (gam) 

8. 1,42 gam hỗn hợp CaCƠ 3 , MgCƠ 3 tác dụng HC1 dư. Khí bay ra hấp thụ 
hoàn toàn bàng dung dịch chứa 0,0225 mol Ba(OH) 2 . Sau phản ứng 
Ba(OH) 2 dư được tách ra khỏi kết tủa và có thể phản ứng vừa hết với 
H 2 SO 4 tạo ra 1 lượng kết tủa sunfat bằng 1,7475 gam. Tính lượng mỗi 
chất trồng hỗn hợp đầu. 
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/hì/ giải: 


CaC0 3 + 2HC1 -> CaCl 2 + C0 2 t + H 2 0 
MgC0 3 + 2HC1 -► MgCl 2 + cỏ 2 t + H 2 0 
C0 2 + Ba(OH) 2 -> BaC0 3 ị + H 2 0 


n BaS0 4 


= - ^ -=0,0Ơ75 (mol) 


233 

H 2 SO 4 + Ba(OH ) 2 BaSƠ 4 ị + 2H 2 0 


0,0075 


0,0075 


n COỉ = 0,0225 - 0,0075 = 0,015 (mol) 

Gọi a, b lần lượt là số mol của CaCƠ 3 , MgCƠ 3 có trong l,42(g) hồn hợp. 
Ta có: lOOa + 84b =1,42 vàa + b = 0,015 
Giải ra được a = 0,01 ; b = 0,005 

Vậy khối lượng CaCƠ 3 : 100.0,01 = l(g); MgCƠ 3 : 84.0,005 = 0,42 (g) 

9. 5,6 gam chất A tác dụng vừa hết với một lượng dung dịch loãng chứa 9.8 gam 
H 2 SƠ 4 thu được muối c và chất D. Biết rằng A có thể là CaO, MgO, NaOI I, 
KOH, Zn, Fe 

a) Hỏi A, c, D có thể là những chất nào? Giải thích và viết phưcmg trình 
hóa học. 

b) Nếu lượng c thu bàng 15,2 gam thì lượng D thu dược là bao nhiêu? 


Bài giai: 



Có 3 trường hợp hợp lí: 

1. A là CaO, c là CaS0 4 , D là H 2 0 

2. A là KOH, c là KHSỎ 4 , D là H 2 0 
3 A là Fe, c là FeS0 4 , D là H 2 

Các phương trình hóa học: 

CaO + H 2 S0 4 -> CaS0 4 + H 2 0 
KOH + H 2 S0 4 KHSÒ 4 + H 2 0 
Fe + H 2 SỎ 4 -> FeS0 4 + H 2 t 
b) Neu lượng c bàng 15,2 gam thì khối lượng D bàng: 

5,6 + 9,8 - 15,2 - 0,2 (gam) 

Khi đó trường hợp 3 thỏa mãn. 

10. Hỗn hợp Q nặng 16,6 gam gồm Mg, oxit của kim loại A hóa trị III và 
oxit của kim loại B hóa trị II được hòa tan bằng HC1 dư thu được khí X 
bay lên và dung dịch Y. Dần X qua bột CuO nung nóng thu dược 3,6 


gam nước. Làm bay hơi hêt nước của Vi dung dịch Y thu được 24,2 gam 
hỗn hợp muối khan. Đem điện phân Vĩ dung dịch Y đến khi kim loại B 
tách hết ra ở cực âm thì ở cực dương thoát ra 0,71 gam khí Cl 2 . 
a) Xác định 2 kim loại A, B biết B không tan được trong dung dịch HC1, 

ị mol của B lớn hơn 2 lần khối lượng mol của A. 






b) Tính % khối lượng mỗi chất trong Q 

c) Nêu tên và ứng dụng của hợp kim chửa chủ yếu 3 kim loại trên trong 
kĩ nghệ. 

n ' • • 9 • 

Bài giai: 

Mg + 2HC1-► MgCl 2 + H 2 t 
và H 2 + CuO -> Cu + H 2 0 

A 2 0 3 + 6HC1 -> 2 ACỈ 3 + 3H 2 0 
B0 + 2HC1->BC1 2 +H 2 0 

Điện phân: BC1 2 —B + Cl 2 t 

1 heo phương trình ta có: n MgClj = nMg = n H = 0 , 2 (mol) 

do đó: m Mg = 24.0,2 = 4.8 (gam); m MgC1 ^ = 0,2.95 = 19 (gam) 

Khối lượng A 2 O 3 + BO = 16,6 - 4,8 = 11 ,8 (gam) 

Lượng AC I 3 + BCI 2 = (24,2.2) - 19 = 29,4 (gam) 
l ừ độ tàng khối lượng tính được sổ mol HC1 dùng hòa tan A 2 O 3 và BO là: 

2 .- 9 ;^ 1 ^ 8 =0,64 (mol) 

71-16 

Trong khi dó: neo = n Bclj = n C | = 0 , 01.2 = 0,02 (mol) 


Suy ra số mol A 2 ồ 3 = 


0,64-0,02.2 

6 


= 0,1 (mol) 


I)o số mol oxi trong 2 oxit = = 0,32 nên tổng ỉượng A, B trong 2 

oxit = 1 1,8 - (0,32.16) = 6,68 (gam) 

Ta có: 2A.0,1 + B.0,02 = 6,68 => 10A + B = 334 

Theo già thiết B > 2A => 334 - 10A > 2A => A < 27,83 

0 khoảng này, A hóa trị III chỉ có AI (Mai = 27) thỏa mãn => B = 64 là 

Cu. 

b) Trong Q có 29,92% Mg; 10,2 gam Al 2 03 (61,44%) và 1 ,6 gam CuO (9,64%) 

c) Hợp kim chứa chủ yếu 3 kim loại Al, Mg, Cu là đuyra được dùng để chế 
tạo vỏ máy bay, tên lừa ... 

11 . Cho a gam hồn hợp CaC 03 và c nghiền nhò vào bình kín chịu áp suất có 
dung tích 6,72 lít chứa đầy khí O 2 ờ 0°c, áp suất ĩ atm. Tăng nhiệt độ lên 
950°C để các phàn ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ ban đầu thấy 
áp suât trong bình gấp 5/3 lần áp suất ban đầu. Cho lượng nước vôi trong 
lây dư vào bình rồi lắc kĩ sau một thời gian thu được dung dịch A, lấy 
dung dịch A ra khỏi bình, đưa bình về nhiệt độ 0°c, áp suất trong bình lại 
trở về 1 atm, tỉ khối khí B trong bình lúc này so với khí nitơ bằng 1,19. 
Viết các phương trình hoá học, tính a và phần trăm theo khối lượng hồn 
hợp chất rắn ban đầu. 

Già thiết thể tích chất rắn trong bình không dáng kẻ. 






Bài giải: 

CaC0 3 -¥ CaO + C0 2 (1) 

c + 0 2 -> C0 2 (2) 

c + C0 2 -► 2CO (3) 

CaO + H 2 0 -> Ca(OH) 2 (4) 

CO, + Ca(OH) 2 -» CaC0 3 + H 2 0 (5) 

Nếu CƠ 2 dư thì: 

C0 2 + CaC0 3 + H 2 0 -> Ca(HC0 3 ) 2 (6) 

6,72 n - t n 

n 0 , M= 7777 = 0,3 (moi) 

1 22,4 

Vì thể tích bình, nhiệt độ không đổi và thể tích chất rắn không đáng kế 
nên số mol khí tì !ệ thuận với áp suất trong bình. 

Sau phản ứng (1), (2) và (3) sổ mol khí trong bình: 

nichí= |.0,3 =0,5 (mol) 

0 

Sau phản ứng (6) số mol khí trong bình: nB = 0,3 (mol) 

* Biện luận: Theo đầu bài d dtl/ = 1,19 => M hh = 33,32 

/Nj 

Vậy trong hồn hợp phải có khí có phân từ khối lớn hơn 33,32; đó chỉ có 
thể là CO 2 nên CaCƠ 3 bị hoà tan hết theo phản ứng (6) 

Tho các phương trình phản ứng (1), (4), (5), (6) ta có: 
n COj = nichi - n B = 0,5 - 0,3 = 0,2 

n C0 2 (5+6) _ 

n CaC0 3 bd 2 * 

• Trường hợp 1: Hỗn hợp B gồm CO 2 và O 2 dư, không có phản ứng (3) 

n c Ol (i) =0 »5-0,3 = 0,2 => n CaCOj bđ = 0,1 (mol) 

=> không có oxi dư trong hỗn hợp 

• Trường hợp 2: Hồn hợp B gồm CO 2 và co. 

Gọi số mol CO 2 là X, số mol co là y 
Í44x + 28y = 1,19.28.0,3 = 10 
Ịx + y = 0,3 


Giải được x= 0,1; y = 0,2 

=> Hỗn hợp khí sau khi nung chất rắn ở 950°c là 

nco = 0,2 (mol); n co = 0,5 - 0,2 = 0,3 (mol) 

8 






Vậy: n C; , CO) = 0,1 (mol); nc = 0,3 + 0,1 = 0,4 (moi) 

a = 0,1.100 + 0,4.12 = 14,8 (gam) 

=> %in,. rn = 67,57%; %mc = 32,43% 

12. Các hợp chất hữu cơ A, B, c, D (chứa các nguyên tổ c, H, O) trong đó 
khối lượng mol của A bàng 180 gam. Cho A tác dụng với oxit kim loại 
R 2 O trong dung dịch NH 3 tạo ra kim loại R. Cho A chuyển hoá theo sơ đồ: 

A — illl> B - 41 1 - ■ > c ' * B(3) - > D 
Măy chọn các chất thích hợp để viết các phương trình hoá học của phàn ứng. 

Bài giai: 

Chất A là glucozơ C 6 II| 20 6 ( M = 180); Oxit là Ag 2 Ơ 
Các phán ứng: 

Cf,H 12 O e + Ag 2 0 —> C 6 H 12 0 7 + 2Ag (1) 

B là C 2 H 5 OH: 

C 6 H 12 0 6 —men rưg u 2 CH 3 CH 2 OH + 2C0 2 (2) 

c: là CH 3 COOH: 

CH :i CH,OH + 0 2 m - c - n gl ~ - ■» CH 3 COOH + H 2 0 (3) 

D là cste: 

CH;,COOH + CH 3 CH 2 OH < ^Ể^==± CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 0 (4) 

13. E là oxit kim loại M, trong đó oxi chiếm 20% khối lượng. Cho dòng khí 
CO (thiếu) đi qua ống sứ chứa X gam chất E đốt nóng. Sau phản ứng khối 
lượng chất rắn còn lại trong ống sứ là y gam. Hòa tan hết y gam này vào 
lượng dư dung dịch HNO 3 loãng, thu được dung dịch F và khí NO duy 
nhất bay ra. Cô cạn dung dịch F thu được 3,7x gam muối G. Giả thiết 
hiệu suát các phản ứng là 100 %. 

Xác định công thức cùa E, G. Tính thể tích NO (đktc) theo X, y. 

Bài giải: 

Đặt oxit là M 2 O n ta có %Oxi = —^—.100 = 20 => M = 32n 

2 M + 16n 

Thấy n = 2, M = 64 thỏa măn. Vậy oxit là CuO 

CuO + CO -> Cu + C0 2 ( 1 ) 

Khi hòa tan chất rắn vào HNO 3 thì: 

CuO + 2HN0 3 -> Cu(N0 3 ) 2 + H 2 0 ( 2 ) 

3 Cu + 8HN0 3 -► 3Cu(N0 3 ) 2 + 2 NO + 4H 2 0 (3) 
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TU™ n\. _ _ 2 _ _ 2 X - y 

Theo (3): n N0 = =■ n Cu = 77 . 

o o lo 

Vậy: 


14 


V N0 = 22,4.1. ^ (x - y) hay 0,93(x - y) hay 2-1 (x 

3 16 3 15 

Theo (1, 2, 3) khi cô cạn dung dịch thu được Cu(NƠ 3 ) 2 . 


->■) 


n Cu(NO ,) 2 n CuObđ 


80 


^ Cu(NO |) 2 

ể 



= 2,35x < 3,7x bài cho 


Vậy muôi là muôi ngậm nước: Cu(N 03 ) 2 .nIĨ 20 
Số gam muối: (188+ 18n). ^ = 3,7x => n = 6 


=> Công thức: Cu(NƠ3)2.6H20 



a) Tính lượng FeS 2 cân dùng đê điêu chê một lượng SƠ 3 đù đê tan vào 
100 gam dung dịch axit sunfuric nồng độ 91% thành ôlêum có nồng 
độ 12,5%. Giả thiết các phản ứng thực hiện hoàn toàn. 


b) Cho một lượng bột oxit của kim loại thông dụng M tác dụng với lượng 
dư hiđro trong điều kiện nung nóng, thu được 16,8 gam kim loại M và 
7,2 gam nước. 

— Hoà tan lượng kim loại trên trong dung dịch axit clohidrie dư, thây 
thoát ra 6,72 lít khí H 2 . Lập công thức oxit kim loại. 

- Nếu hoà tan hoàn toàn lượng oxit kim loại ữên vào dung dịch H2SO4 
đặc, nóng thu được hai khí A, B (Ma > Mb, với ti lệ số mol nA : ne = 2 : 3) 
và một dung dịch. 

Viết phưong trình hoà học biểu diễn phản ứng xảy ra và tính thế tích 
của từng khí A, B tạo thành. 

Các khí được đo ờ điều kiện tiêu chuẩn. 


Bài giải: 


a) Các phưomg trình hoá học: 



4FeS 2 + 110 2 -> 2Fe 2 0 3 + 8S0 2 ( 1 ) 

2S0 2 + 0 2 l - * ,xt > 2 SO 3 ( 2 ) 

S0 3 + H 2 0 -» H 2 S0 4 (3) 

(3) ta có: FeS 2 -> 2S0 2 -> 2 SO 3 -> 2H 2 S0 4 (4) 













m H SOi bd =91 gam 

Khối lưọmg nước trong dung dịch H 2 SO 4 ban đầu: 9 gam ứng với 0,5 (mol) 

Khi cho SO3 vào dung dịch H2SO4 đặc, xảy ra phản ứng ( 3 ) và quá trình 
hòa tan SO3 vào H2SO4 nguyên chất tạo dung dịch có nồng độ 12 , 5 % 

Gọi số mol SO 3 tan trong dung dịch axit H 2 SO 4 91% là a (mol) (a > 0 ) 

n so ( 3 ) = 0,5 (moi) => n so tan vào H2SO4 nguyên chất: a - 0,5 mol 

»1 3 

Khối lượng SO3 trong dung dịch sau khi hòa tan: (a - 0,5).80 (gam) 

Khối lượng dung dịch thu được: 100 + 80a (gam) 

f'0/. - (a-0,5).80.100% _ n co/. _ „ - o 

C%on =-- = 12,5% => a = 0,75 (moi) 

s ° 3 100 + 80a 

Theo (4): n Fe g 2 = 0,375 (mol) 

=> m FoS = 0,375.120 = 45 (gam) 

b) • Gọi oxit kim loại là M x Oy(x, y nguyên dưomg) ta có: 

M x Oy + yH 2 —xM + yH 2 0 (1) 

2M + 2nHCl -> 2MCl n + nH 2 t (2) 

Trong đó n là hóa trị của kim loại trong muối clorua 

_ _ n H , 0 

rìr (2) nM = 2. —- = (mol) 

n n 

=> m M = M,— = 16,8 (gam) => M = 28n 

n 

Với n = 1 , 2 , 3 thì nghiệm thỏa mãn là n = 2, M = 56 và kim loại là Fe 

Từ (1) ta có: — = ~r— = —. 

y 0,4 4 

Vậy công thức của oxit là Fe 3 Ơ 4 

• Do Fe 3 Ơ 4 tác dụng với H 2 SO 4 đặc, nóng thu được 2 khí A, B mà Ma > Mb 
nên A là sơ 2 và B la H 2 S 

Tỉ lệ n A : ne = 2 : 3 nên phưomg trình hóa học là: 


2x 

3x 


2Fe 3 0 4 + 10H 2 SO 4 
8Fe 3 0 4 + 37H 2 S0 4 


3Fe 2 (S0 4 ) 3 + 10H 2 O + S0 2 t 
12Fe 2 (S0 4 ) 3 + 36H 2 0 + H 2 st 


(3) 

(4) 


28Fe 3 0 4 + 131H 2 S0 4 -)• 42Fe 2 (S0 4 ) 3 + 128H 2 0 + 2SO z + 3H 2 St (5) 
Theo (ỵm Fe3 o 4 -0,1 (mol) 




55 










Theo (5): n so = (mol); 


n 


HoS 


= M 
28 


(mol) 


V 


so 


,01 


14 


.22,4 = 0,16 (lít); 


V H ,S =M.22,4 = 0,24 (lít). 

15. Hòa tan 16g lưu huỳnh trioxit (SO 3 ) với nước ta được 250ml dung dịch 
axit H 2 SO 4 

a) Tính nồng cộ mol của dung dịch axit H2SO4 

b) Tính thể tích dung dịch NaOH 7,5% có khối lượng riêng l,04g/ml cần 
để trung hòa lượng dung dịch H2SO4 nói trên. 

n \ • • 7 • 

Bài giai: 

16 


a) 


n so. 


80 


= 0,5 (mol) 


n H 2 so< n so 


S0 3 + H 2 0 -► H 2 S0 4 

= = 0,5 (mol) 


b) 


Cm h so, = ” 2 mol/1 

a ° 4 0,25 

2NaOH + H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + 2H 2 0 
nNiaOH =2n HỉSO = 2.0,5 = l(mol) 

mNaOH = 1.40 = 40 (gam) 

^NaOH* 40.100 e'ì'1 / \ 

mddNaOH = — Na - " ■-= - = 533,33 (gam) 

c% 7,5 

VNaoH = = 512,82 ml. 

1,04 













CHUVlN D€ 5 - KIM LOẠI 

A. TÓM TÁT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

I 

I. TÍNH CHÁT HOÁ HỌC 

• Tác dụng với phỉ kim: Hầu hết các kim loại tác dụng được với phi kim 
tạo thành muối;nếu phi kim là oxi thì tạo thành oxit. 

• Tác dụng với axỉt: 

- Đoi với dung dịch H 2 SO 4 loáng HCỈ ịvà các axit thông thường khác...) 
Các kim loại hoạt động (đứng trước hiđro trong dãy hoạt động hoá học của 
kim loại) tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và giải phóng H 2 . 

VI dụ. Fe + 2HC1 ——> FeCL + H 2 1 
Những kim loại có tính khử mạnh như K, Na, ... sẽ gây nổ khi tiếp xúc với 
các dung dịch axit. 

- Đổi với H2SO4 đặc, HNO3 

Hầu hết các kim loại (trừ Pt, Au) tác dụng với các axit này tạo SO 2 (dơ/ với 
H2SO4 đặc) hoặc tạo NO,N0 2 ...(đô7 với HNO3). 

Ví dụ : 

3c°u + 8 HNO 3 (loãng)- > 3Cu(N0 3 ) 2 + 2 NO + 4H 2 0 

2F°e + 6 H 2 S 0 4 (đặc) —Fe 2 (S0 4 ) 3 + 6 H 2 Ơ + 3S0 2 t 

Riêng Ai ,Fe bị thụ động hoá trong H 2 SO 4 đặc nguội và HNO 3 đặc nguội. 

• Tác dụng với nước: 

- Một số kim loại như Na, K, Ca ... tác dụng với H 2 Ơ dễ dàng ở nhiệt độ 
thường. 

Ví dụ: 2 Na + 2H 2 0 - 'i 2 Na OH + 2H, t 

• Tác dụng với dung dịch muối: 

- Kim loại mạnh và không tan trong nước đẩy đựơc kim loại kém hoạt 
động hơn trong dung dịch muối thành kim loại tự do. 

Vídụ: Fe + CuS0 4 - > FeS 0 4 + Cu 

_Trường hợp nếu kim loại phản ứng với nước: 

Đầu tiên; kim loại + H 2 O- > kiềm + H 2 1 

Sau đó: kiciii + muối- > muối mới + bazơ mới (nếu sàn phẩm có kết tủa 

hoặc khí) 

• Tác dụng với kiềm: 

Một số kim loại (như Al, Zn) có hiđroxit là chất lưỡng tính, tác dụng 
được với kiềm tạo thành muối và giải phóng hiđro. 
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Vi dạ : 2A1 + 2NaOH + 2H 2 0 -> 2NaA10 2 + 3H 2 t 

' Zn + 2NaOH-> Na 2 Zn0 2 + H 2 t 

II. DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI 

Độ hoạt động hóa học của kim loại giảm dần từ trái sang phải cùa dãy 
K, Na, Ca, Mg, AỈ, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au 

• Đối với K, Na, Ca đẩy được H ra khỏi nước ở điều kiện thường tạo 
thành dung dịch bazơ và giải phóng H 2 . 

• Kim loại đứng trước H phản ứng được với một số dung dịch axit (HC 1 , 
H2SO4 loãng) đẩy được H ra khỏi axit. 

• Kim loại từ Mg đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối. 

III. ĐIÈƯ CHẾ KIM LOẠI 

Cách 1: Dùng kim loại mạnh và không tan trong nước (từ Mg) đẩy kim 
loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối (dùng điều chế kim loại sau Al). 

Cách 2: Dùng c, co, H 2 hoặc kim loại AI tác dụng với oxit kim loại ở 
nhiệt độ cao (dùng điều chế kim loại sau Al) 

Vi dụ: Fe 2 0 3 + 3C0 —2Fe + 3C0 2 1 

llroOi + 2A1 ——> 2 Cr + AloO. 


Cr 2 0 3 + 2A1 —2Cr + Ai 2 0 3 

Cách 3: Điện phân nóng chảy (chủ yếu dùng điều chế các kim loại mạnh 
như Na, K, Mg, Al...) 

Ví dụ: 2 NaCl 2Na + Cl 2 


B. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

1. Tỉ lệ khối lượng nguyên tử của ba kim loại X, Y, z là 3 : 5 : 7. Tỉ lệ số 
mol trong hỗn hợp của chúng là 4 : 2 : 1. 

Khi cho 1,16 gam hỗn hợp 3 kim loại này tác dụng hết với dung dịch 
HC1 dư thấy có 0,784 lít H 2 (đktc) bay ra 

Cho biết ba kim loại trong phản ứng hóa học chúng đều thể hiện hóa trị 
II. Xác định X, Y, z. Biết rằng ba kim loại đều đứng trước H trong dãy 
hoạt động hóa học. 

Bài giảiỉ 

Gọi X, Y, z là nguyên tử khối của X, Y, z và a, b, c là số mol của X, Y, z 
Theo đề bài, ta có: 

X:Y:Z = 3:5:7=>Y=|x;Z=Ịx 

3 3 

vàa: b : c = 4 : 2 : 1 => b = — a; c = —a 

2 4 


Ma: mhỗn hợp kim loại Xa + Yb + Zc 1,16. 


<=> Xa + — X. —a + 


3 2 



7,1 . 

4 x. 4 a = 1,16 

3 4 













Phản ứng: 

Jx + 2 HC 1 -> XC 1 2 + H 2 t 

[_u —^ a 

/Y + 2HC1 -> YC1 2 + H 2 T 
[ b —» b 

J z + 2 HC 1 -» ZC1 2 + H 2 t 

-> c 

=> n „ = a + b + c = 242 ^ = 0.035 (mol) 

h 2 22,4 


<=> a + 4 + - = 0,035 => a = 0,02 
2 4 

=> X = 241 = 24: Magie (Mg) 

0,02 B 

Y = ậx = 4.24 = 40: Canxi (Ca) 

3 3 

z= Ịx= Ị.24 = 56: sắt (Fe). 

3 3 

2 . Có 3 kim loại riêng biệt là nhôm, sắt, bạc. Hãy nêu phương pháp hoá học 
để phân biệt từng kim loại. Các dụng cụ và hoá chât coi như có đủ. Viết 
các phương trình hoá học. 

\ Ị _ • 7 • 

Bài giải: 


Cho tìmg kim loại tác dụng với dung dịch NaOH dư, AI bị tan hoàn toàn 
và giải phóng khí, còn sắt và bạc không bị tan. 

2A1 + 2NaOH + 2H 2 0 -» 2NaA10 2 + 3H 2 t 
. - Lấy 2 kim loại còn lại cho tác dụng với dung dịch HC1, kim loại tan 
giải phóng khí là Fe ,kim loại không tan là Ag. 

Fe + 2HC1 -»FeCl 2 + H 2 t 

3. Hoà tan 46 gam một hỗn hợp Ba và 2 kim loại kiềm A, B thuộc 2 chu kỳ kế 
tiêp nhau vào nước thu được dung dịch D và 11,2 lít khí đo ở đktc. Nếu thêm 
0,18 mol Na 2 SƠ 4 vào dung dịch D thì dung dịch sau phản ứng vẫn chưa kết 
tủa hết Ba(OH) 2 . Nếu thêm 0,21 mol Na 2 SƠ 4 vào dung dịch D thì dung dịch 
sau phản ứng còn dư Na 2 SƠ 4 . Xác định tên hai kim loại kiềm. 

V TI i • _• » • _ 

Bài giải: 

Đặt công thức chung của 2 kim loại nằm ở 2 chu kỳ liên tiếp là: 


M 137x + M y = 46 


J Ba + 2 H 2 ơ -+ 

1 * 

r M + h 2 o -> 



Ba(OH) 2 + H 2 t 

X 

M OH + 4 H 2 t 

2 


y 

2 
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Dung dịch D: Ba( 0 H )2 và M OH 


n H, = ~~ = 0,5 (mol) 


X + 0,5y = 0.5 


22,4 

Cho Na 2 S 0 4 vào dung dịch D 

Na 2 S0 4 + Ba(OH ) 2 = BaSỌ 4 ị + 2NaOH 
Theo đầu bài 0,18 mol Na 2 S 0 4 không kết tủa hết Ba(OH )2 và 0.21 mol 
Na 2 S 0 4 thì còn dư. Vậy ta có: 0,18 < X < 0,21 

Nếu X = 0,18 (mol) => y = 0,64 (mol) => M = 33,33 

Nếu X = 0,21 (mol) => y = 0,58 (mol) => M = 29,7 

Do 0,18 <x <0,21 nên 29,7< M< 33,33 
Vậy 2 kim loại kiệm là Na và K. 

4. A là hồn hợp bột gồm Ba, AI và Mg 

- Lấy m gam A tác dụng với nước đến khi phản ứng hoàn toàn thiy thoát 
ra 8,96 lít H 2 (đktc) 

- Lấy m gam A cho vào dung dịch xút dư thì thấy thoát ra 15,68 lít H. (dktc). 

- Lấy m gam A hoà tan bằng một lượng vừa đủ dung dịch HC thì thu 
được 17,92 lít H 2 (đktc). 

Tính m và phần trăm về khối lượng các kim loại trong A. 

Bài giải: 

- Lập luận: Khi cho hồn hợp A vào nước, Ba phản ứng hết với rước tạo 
thành kiềm. Sau đó AI bị tan ra trong kiềm (nhưng có thể AI còn dư, tuỳ 
theo tỉ lệ mol giữa AI và kiềm) 

Còn khi cho hỗn hợp A vào dung dịch xút dư, thì cả Ba và AI đĩu phàn 
ứng hết. 

Nhận thấy V H thoát ra lúc này lớn horn V H do A phản ứng vói nước, 

chứng tỏ khi cho A vào nước, AI còn dư. 

- Hỗn hợp A + nước: 

Ba + 2H 2 0 -» Ba(OH) 2 + H 2 t (1) 


a a 

f Ba(OH ) 2 + 2 AI + 2H 2 0 
a 


a 


1 


n 


H 


= a + 3a = =0,4 


» Ba(A10 2 ) 2 + 3H 2 t 

3a 

a = 0,1 


( 2 ) 


22,4 

m B a= 137.0,1 = 13,7 (g) 

- Hỗn hợp A + dung dịch xút 

ÍBa + 2H 2 0 - > Ba(OH ) 2 + H 2 

Ị_a a a 

- > Ba(A10 2 ) 2 + 3 H 2 

3a 



- z — --X 

a 

2 0 + 2A1 + Ba(OH) ; 
íỷ 2 a a 








AI + NaOH + H,0 


> NaAlOo + - H 


b 


2 

3b 


2 


n 


, ^ 3b _ 15,68 ___ 
4a + — = — - = 0,7 


2 22,4 


Với a = 0,1 =>b = 0,2 

-> Hai = 2a + b = 0,4 => m A i = 0,4.27 = 10,8 (g) 
- ỉ lỗn hợp A + dung dịch HC1 

Ba + 2 MCI -» BaCl 2 + H 2 

2A1 + 6HC1 -» 2A1CỈ3 + 3H 2 

Fe + 2HC1-> FeCl 2 + H 2 

3 

n Ịe = c => n H = n Ba + ^n A i + n Fe 

Là 



m Fc = 56.0,1 = 5,6 (g) 

Vậy m= 13,7 + 10,8 + 5,6 = 30,1 (g) 

%m Ba = -ị|4-100% =45,51% 

30,1 

%m A i = 424 . 100 % = 35,88% 

30,1 

%m Fe = 100-(45,5 ĩ + 35,88)= 18,61%. 

5. Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp gồm Al, Fe và Ag vào dung dịch 


I1 2 S0 4 20% (có khôi lượng riêng là 1,14 g/ml) thu dược 8,96 lít H 2 (đktc) 
và 9 gam chất rắn không tan. 

a. Tính % khối lượng mồi kim loại có trong hồn hợp. 


b. rinh thê tích dung dịch H 2 S0 4 đã dùng. 


Bài giảiỉ 


a) Ag không phản ứng với dung dịch H 2 S0 4 
—> chất rắn không tan là Ag: 


m A g = 9 (g) => %m A g = -^-.100% = 45% 

Li\J 


AI và Fe phản ímg theo phương trình: 





> FeS0 4 + H 2 t 

b 


















m^ị + m Fe = 54a + 56b = 20 - 9 = 11 


ta có: < 


Q í _8,96 f\ 1 

n H = 3a 4- b = 777—7 = 0,4 
2 


22,4 


giải hệ phương trình ta được: < 


a = 0,1 

b = 0,1 


b) 


Vậy %m A i= 4 t-100% =27% 

20 

%m Fe = 100-45-27 = 28%. 

Tổng số mol H 2 SO 4 phản ímg: n M so = 3a + b 


= 0,4 (mol) 


nidd 


H,so, 


= 0,4.98. ^ = 196 (g) 

20 



a) 

b) 

c) 

d) 


e) 

g) 


V dd H., 
**2 


so, 


196 

1,14 


= 171,93 (ml). 


Phản ứng nào xảy ra khi cho 

a) kali tác dụng với dung dịch NaOH? 

b) canxi tác dụng với dung dịch Na 2 CƠ 3 ? 

c) bari tác dụng với dung dịch NaHSƠ 4 ? 

d) natri tác dụng với dung dịch AICI 3 ? 

e) bari tác dụng với dung dịch NH 4 NO 3 ? 
g) hỗn hợp Na - AI tác dụng với H 2 O? 

Viết phương trình hóa học của các phản ứng. 

Bài giải: 

2 K + 2H 2 0 -> 2 KOH + H 2 t 

Ca + 2 H 2 0 -> Ca(OH ) 2 + H 2 T 

Ca(OH ) 2 + Na 2 C0 3 -► CaC0 3 ị + 2 NaOH 

Ba + 2H 2 0 -> Ba(OH ) 2 + H 2 t 

Ba(OH ) 2 + 2NaHS0 4 -> BaSCự + Na 2 S0 4 + 2H 2 Ơ 

2Na + 2H 2 0 ^ 2 NaOH + H 2 t 

3NaOH + AICI3 -► Al(OH) 3 ị + 3NaCl 


Al(OH ) 3 + NaOH -» NaAlơ 2 + 2H 2 0 

Ba + 2H 2 0 —> Ba(OH ) 2 + H 2 t 

Ba(OH ) 2 + 2NH 4 N0 3 -> Ba( N0 3 ) 2 + 2 NH 3 t + 2H 2 0 

2 Na + 2H 2 0 -> 2 NaOH + H 2 t 

2 AI + 2 H 2 0 + 2 NaOH -► 2NaA10 2 + 3 H 2 t 


Hồn hợp AI và Fẻ tác dụng với dung dịch chứa AgNƠ 3 và 
được dung dịch B và chất ran D gồm 3 kim loại. Cho D 
dung dịch HC1 dư thấy có khí bay lên. Hỏi thành phần 


phương trình hóa học. 


Cu(N 6)3)2 thu 
tác dụng với 
B và D. Viết 


7. 










Bài giải: 

AI + 3AgNƠ3 —> A1(N0 3 )3 + 3Agị 
2A1 + 3 Cu(N0 3 ) 2 —> 2 A 1 (NƠ 3)3 + 3Cuị (nếu dư Al) 
hoặc Fe + 2 AgNƠ 3 —> ỉ : e(N 03)2 + 2Agị 

Fe + Cu(N 0 3 )2 -> Fe(N0 3 ) 2 + Cui 

Vì khả năng phán ứng cúa AI mạnh hơn Fe nên AI phán ứng hết trước. 
Vậy chất rắn D gồm 3 kim loại thì 3 kim loại đó là Ag, Cu, Fe ;do đó AI 
và Cu(N 0 3 )2 phản ứng hết. Dung dịch B chứa A 1 (NC> 3)3 và có thể có 
Fe(N 03)2 dư. 

Chi có Fe trong D tan vào HC1: 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 t 

8 . Cho một luồng khí H 2 dư đi lần lượt qua các ống đốt nóng mẩc nối tiêp, 
mồi ống chứa một chất: CaO, CuO, AI2O3, Fe2Ơ3, Na 2 0. Sau đó lấy sán 
phâm trong mồi ổng cho tác dụng với CO 2 , dung dịch HC1, dung dịch 
AgN() 3 . Viết phương trình hóaiiọc cùa phản ứng. 

n ' •_• 9 • 

Bài giai: 


CaO + H 2 /> 

CuO + H 2 —> Cu + H 2 O 

AI 2 O 3 + H 2 A 

Fe 2 0 3 + 3H 2 —^ 2 Fe + 3H 2 0 
Na 2 0 + H ? 0 -> 2NaOH 

Sàn phẩm trong mỗi ổng là CaO, Cu, AI 2 O 3 , Fe, NaOH 

- Cho tác dụng với CO 2 : CaO + CO 2 —> CaC0 3 

Cu + CƠ 2 A 
AI 2 O 3 + CO 2 A 
Fe + CO 2 A 

2NaOH + CƠ 2 -> Na 2 C0 3 + H 2 0 

- Cho tác dụng với dung dịch HC1: 

CaO + 2HC1 -> CaCl 2 + H 2 0 
Cu + HCl A 

AI 2 O 3 + 6HC1 -» 2 AICI 3 + 3H 2 0 
Fe + 2HC1 FeCl 2 + H 2 t 
NaOH + HC1 -> NaCl + H 2 0 

- Cho tác dụng với dung dịch AgNƠ 3 : 

Cu + 2 AgNƠ 3 Cu(N0 3 ) 2 + 2Agị 
Fe + 2AgN0 3 —> Fe(N0 3 ) 2 + 2Ag>l 

- Nếu AgNƠ 3 có dư thì: 

Fe(N0 3 ) 2 + AgNOj -> Fe(NOj)j + Agị 

ft AW), + AgNỏ; A 
g - Còn CaO + H ; 0 Ca(OH ) 2 

9 .. 
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- Sau đó: 


Ca(OH ) 2 + 2AgN0 3 ->• Ag 2 0 + Ca(N0 3 ) 2 + H,0 
và^ 2NaOH + 2AgN0 3 -V Ag 2 0 +2 NaN0 3 + H 2 Ó 

9. Hỗn hợp gồm 3 kim loại Cu, Fe, Mg nặng 20 gam được hòa lan hàng axit 
H 2 SO 4 loãng, thoát ra khí A, nhận được dung dịch B và chất rắn I). Thêm 
KOH dư vào dung dịch B rồi sục không khí để xảy ra hoàn toàn phan ứng: 

4Fe(OH ) 2 + O 2 + 2H 2 0 4 4Fe(OH ) 3 
Lọc kết tủa và nung đến lượng không đổi cân nặng 24 gam. Chất rắn D 
cũng được nung trong không khí đến lượng không đổi cân nặng 5 gam. 
Tìm % khối lượng mỗi kim loại ban đầu. 

Bài giải: 

Cu không tan trong H2SO4 loãng nên chất rắn D là Cu. Khi nung trong 
không khí: 

2Cu + 0 2 -41-4 2CuO 

5 

ncu= ncu 0 = ~ = 0,0625(mol) 

80 

=> mcu = 0,0625.64 = 4 (gam) chiếm 20% 

Fe + H 2 S0 4 -4 FeS0 4 + H 2 t 
Mg + H 2 S0 4 -► MgS0 4 + H 2 t 
FeS0 4 + 2 KOH -4 Fe(OH) 2 ị + K 2 S0 4 
MgSỎ 4 + 2 KOH -> Mg (OH) 2 ị + K 2 SƠ 4 
4Fe(OH ) 2 + 0 2 + 2H 2 0 -4 4Fe(OH ) 3 
2 Fe(OH ) 3 ———► Fe 2 0 3 + 3H 2 0 
Mg(OH ) 2 —1—► MgO + H 2 0 

Theo phưcmg trình phản ứng: LmFe + Mg = 16 (gam) 

Khối lượng oxi trong oxit: 24 - 16 = 8 (gam) -4 no= 0,5 (mol) 

Đặt số mol: Fe = x; Mg = y. 

_ , , „ . . , Í56x + 24y = 16 

Ta có hệ phưong trình: ị” =>\ = y = 0,2 

11,5x + y = 0,5 


=í> m Fe = 56.0,2 = 11,2 (gam); 
m Mg = 24.0,2 = 4,8 (gam) 

=> %m Fe .100% = 56% ; 

20 

%m M g=4r-100%= 24%. 

8 20 

10. 21 gam hỗn hợp Fe, Mg, Zn hòa tan bằng axit HC1 dư thoát ra 8,96 dm' 
H 2 (đktc). Thêm dung dịch KOH đến dư vào dung dịch thu được rồi lọc 
kết tủa tách ra, đem nung trong không khí đến lượng không đổi cán nặng 
1 2 gam. Tìm khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 









n 


n ' • _• 7 • 

OÀ/ giải: 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 t . 
Mg + 2HC1 -» MgCl 2 + H 2 f 
Zn + 2HC1 —> ZnCl 2 + H 2 f 



Thèm KOH dư: 

FeCl, + 2KOH -> Fe(OH) 2 ị + 2KC1 
Mgci, + 2KOH -> Mg(OH) 2 ị + 2KC1 
ZnCl 2 + 2KOH -» Zn(OH) 2 ị + 2KC1 
Zn(OH) 2 + 2KOH -> K 2 Zn0 2 + 2H 2 0 


4 Fe(OH) 2 + 0 2 —> 2Fe 2 0 3 + 4H 2 0 

Mg(OH) 2 —MgO + H 2 0 

56x + 24y + 65z = 21 


Hệ 3 phương trình: 


< 


x + y + z = 0,4 
80x + 40y = 12 


X = 0,1; y = 0,1; z = 0,2 
m Fe = 56.0,1=5,6 (gam); 
m Mg =24.0,1= 2,4 (gam) 
m Zn = 65.0,2= 13 (gam). 

11 . Để định phần trăm khối lượng hỗn hợp X gồm Al, Cu và Mg, người ta 
làm hai thí nghiệm sau: 

- Thí nghiệm 1: Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HC1 dư, 
sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 2,912 lít khí (ở đktc) và thấy còn lại 
3,2 gam chất rắn. 

- Thí nghiệm 2: Cho m gam hồn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư 
thì thu được 0,672 lít H 2 (ờ đktc) 

Tính % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. 

n 5 . i _ • 7 » 

Bài giải: 


- Thí nghiệm 1: n Hí 

- Thí nghiệm 2: n H ^ 


= Mỉ? =0,13 (mol) 

22.4 

= = 0,03 (mol) 

22.4 


Gọi X, y, z lần lượt là số mol của Al, Mg và Cu 
Các phương trình phản ứng: 

- Thí nghiệm 1: 

2A1 + 6HC1 -> 2A1C1 3 + 3H 2 T 
Mg + 2HC1 -> MgCl 2 + H 2 T 
Cu + HC1 t4 



( 1 ) 

( 2 ) 









Như vậy là ở thí nghiệm 1 khôi lượng chât răn sau phản ứng chính là 
khối lượng của đồng, nên: mcu = 3,2 (gam) 

- Thí nghiệm 2 chi có AI tham gia phản ứng với dung dịch NaOH 

2AI + 2NaOH + 2H 2 0 -> 2NaAl0 2 + 3H 2 (3) 

3y 0 03 9 

Từ (3) suy ra: x = 1 ~~ - 0,02 (mol) 

nên nAi = 0,02 (mol) => mAi = 0,02.27 = 0,54 (gam) 

Từ (1), (2), (3) ta co: 

Số mol H 2 ở (2) là: n Hj = 0,13 - 0,03 = 0,1 (mol) 

=> nMg = 0,1 (mol) => mMg = 0,1 . 24 = 2,4 (gam) 

mỵ = mAi + mMg + mcu = 0,54 + 3,2 + 2,4 = 6,14 (gam) 

%A1 = 0,54 *° Q0/ ° = 8,79% 

6,14 

%Mg = 2, - 4 - 1QO -- 0 = 39,08% 

6,14 

%Cu = 100% - (8,79% + 39,08%) = 52,13% • 

12. Một hỗn hợp gồm Cu và Fe có tổng khối lượng là 12 gam được cho vào 
400ml dung dịch HC1 IM. Sau phàn ứng thu được 6,4 gam chât răn, 
dung dịch A và V lít khí (ở đktc). 

a) Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại ban đầu và tính V lít khí 

b) Lấy 36Ọml dung dịch NaOH IM cho vào dung dịch A. Tính khối 

lượng kết tủa tạo thành. 

n 1 • _• 7 

Bài giải ỉ 

a) Khối lượng kim loại phản ứng: 12 - 6,4 = 5,6 (gam) 

Khối lượng này là khối lượng của Fe phản ứng ( 0,1 mol Fe phàn ứng). 
Còn khối lượng chất rắn còn lại (6,4 gam) là Cu và có thể có lẫn Fe nếu 
axit thiếu. 

Phương trình hóa học của phản ứng: 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 t 

Mà nHd = 0,4. 1 = 0,4 (mol)=4nFc phản ímg nên theo phương trình phản ứng 
trên axit HC1 dư và Fe tác dụng hết, phan chất rắn còn lại chỉ có Cu 

%m Fc = 5,6 ', 1QQ - = 46,67%; %m C u = 100 - 46,67= 53,33% 

12 

n H 2 = n Fe = 0,l(mol) => v„ 2 = 0,1 X 22,4 = 2,24 (/) 

b) Trong dung dịch A có FeCl 2 (0,1 mol) và HC1 (0,4 - 0,2 = 0,2 mol) 

Ta có: nNaOH = 0,36 (moi) 

Phản ứng: 

(1) 


HC1 + NaOH -► NaCl + H 2 0 
0,2 -» 0,2 

FeCl 2 + 2NaOH -> Fe(OH) 2 + 2NaCl 


(2) 







nwaOH (I) - nHd dư - 0,2 =í>n NaOH (2) — 0,36 — 0,2 - 0,16 < 2n FeCỊ; 
nên ờ phản ứng (2) FeCỈ 2 dir, NaOH hết do đó tính theo NaOH ta có: 

n Fe(OH). = o nNaOH (2) = ị .0,16 = 0,08 (mol) ứng với 0,08.90 = 7,2 (g). 

2 2 

13. 

a) lOOml dung dịch HC1 0,1M (khối lượng riêng D = 1,05 g/ml) hòa tan 
vừa đủ m gam kim loại M cho ra dung dịch có khối lượng là 105,11 gam. 
Xác định m và M. 

b) Cho vào 200ml dung dịch HC1 0,1M một lượng 0,26 gam Zn và 0,28 
gam Fe, sau đó thêm tiếp vào dung dịch này kim loại M nói trên cho 
đến khi thu được dung dịch có chứa 2 ion kim loại và chất rắn B có 
khối lượng lớn hơn khối lượng M đã cho vào là 0,218 gam. Tính khối 
lượng cúa M đã sử dụng và các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

n ĩ • • • 

Bài giải: 

a) 1 OOml dung dịch HC1 0,1M có m dd = 100.1,05 = 105 (gam) 

Gọi nguyên từ khối của kim loại cũng là M và có hóa trị là n 

M + nHCl -» MCln + ^-H 2 

2 

1 ừ nnci = 0,1.0,1 = 0,01 (mol) => nM = ^ L ^ L (mol);n H = (mol) 

n 2 2 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có : 

m+ 105 = 105,11 + Mì.2=>m = 0,12(gam) 

2 

M = 0,12 =>M= 12n 
n 

Chỉ có giá trị n = 2 là phù hợp và kim loại M là Mg, 

b) nHci = 0,2.0,1 = 0,02 (mol) 

nzn = 0,004 (mol); n Fe = 0,005 (mol) 

Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 t 
Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 t 

nHci dâ phản ứng = 2n Zn + 2n F c=2.0,004 + 2. 0,005 = 0,018 (mol) 

Vậy nHcidư' 0,02-0,018 = 0,002 (mol) 

Cho Mg vào dung dịch sau phản ứng: 

Ị Mg + 2HC1 -> MgCl 2 + H 2 
1 0,001 <-0,002 




MgCl 2 + Fe 
0,005 
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Khi hết ion Fe 2+ thì dung dịch còn 2 ion là Mg 2+ và Zn 2 ' nhimg rất có thể 

1 7 - 4 - 

một phân Zn tác dụng với Mg 



m c hất rẩn B ưiMg đà phàn ứng 0,21 8 (gam) 

[(0,005.56) + 65xj - 24.(0,005 + x) = 0,218 


Giải ra ta có X = 0,002 (mol) 


Khôi lượng Mg đã phản ứng: 24.(0,001 + 0,005 + 0,002) = 0,192 (gam) 
14. Cho 3,16 gam hỗn họp A ở dạng bột gồm Mg và Fe tác dụng với 250ml 
dung dịch CuCỈ 2 khuấy đều hỗn hợp, lọc rửa kết tủa, được dung dịch B 
và 3,84 gam chất rắn c. Thêm vào B một lượng dư dung dịch NuOH 
loãng, rồi lọc, rửa kết tủa mới tạo thành. Nung kết tủa đó trong không khí 
ở nhiệt 'độ cao được l,4g chất rắn D gồm 2 oxit kim loại. Cho ràng các 
phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

a) Viết phưorng trình hóa học các phản ứng đã xảy ra. 

b) Tính Jjìành phần % theo khối lượng cùa mồi kim loại trong A và nồng 
độ mpl /1 của dung dịch CuCỈ 2 . 

n \ • _• * • 

Bài giải: 

a) Biện luẩn: 

- Vì sản phẩm cuối cùng là 2 oxit kim loại (MgO và Fe 2 Ơ 3 ) nên cả Mg 
và Fe đã phản ứng với dung dịch CuCỈ 2 . 

- Vì khối lượng 2 oxit kim loại bé hon khối lượng ban đầu nên chứng tở 

có một kim loại còn dư. 

* • • * 

- Vì NỊg hoạt động hóa học mạnh hơn Fe nên Mg phán ứng hêt Fe còn dư. 
Các phương trình hóa học của phản ứng: 



XX XX 



Dung dịch B: MgCỈ 2 , FeCỈ 2 ; 
Chất rắn C: Cu và Fe dư 


Ta có: 

24x + 56y = 3,16 


(I) 


64(x + y’) + 56(y - y’) = 3,84 (II) 


B + ddNaOH 

+ 2NaOH -> Mg(OH) 2 + 2NaCl 

X 

ỷ- 2NaOH -> Fe(OH) 2 + 2NaCl 



y’ 


Nung kết tủa: 

jMg(OH ) 2 —!—> MgO + H 2 0 

1 X X 

r4 Fc(OH)2 + O 2 —-—* 2Fe2Ơ3 + 4FI 2 0 

1 y’ V 0.5y’ 

Ta cỏ: 40x + 160.0,5y’ = 1,4 (III) 

Từ (I), (II), (III) giải ra, ta có: X = 0,015; y = 0,05; y' = 0,01 

b) %niMg - 11,4%; %mpe = 88,6%. 

15. Hoà tan hoàn toàn m gam kim loại M bàng dung dịch HC1 dư, thu được 
V lít 1I 2 (đktc). Mặt khác hoà tan hoàn toàn m gam kim loại M bàng 
dung dịch HNO 3 loãng, thu được muối nitrat của M, H 2 0 và V lít khí NO 
duy nhất (đktc). 

a) So sánh hoá trị của M trong muối clorua và trong muối nitrat 

b) Hỏi M là kim loại nào? biết ràng khối lượng muối nitrat tạo thành gấp 
1,905 lần khối lượng muối clorua. 

Bài giai: 

a) Phương trình hoá học cùa phản ứng: 

2M + 2xHCl -► 2MC1 X + xH 2 t 
3M + 4yHN0 3 -» 3M(N0 3 )y + yNO + 2 yH 2 0 
Theo phương trình hoá học trên: 

í ' Ặ => 3x = 2y hay — = ị 
2 3 y 3 

b) Theo giả thiết: 

- Do hoá trị kim loại trong muối clorua và nitrat < 4 nên X = 2; y = 3 

- Già sử sổ mol M phản ứng = 1 thì lượng muối clorua: 

(M + 71) và lượng muối nitrat: (M + 186) 

Ta có: (M + 186) = 1,905(M + 71) => M = 56 (Fe). 








CHUVÍN Đế 6 - PHI KIM - Sơ LƯỢC vế BÀNG TUỒN HOÒN 


A. TÓM TẮT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

I. TÍNH CHẤT HOẤ HỌC 

1. Tác dụng với kim loại 

ị 0 2 tác dụng với kim loại tạo oxit 

Vi dự. 3Fe + 2 O 2 —£-» Fe 3 0 4 

♦Các phi kim khác tác dụng vói kim loại tạo muối 

Ví dự. 2Fe + 3C1 2 —^ 2FeCl 3 

Fe + s —Í-* FeS 

2. Tác dụng vói H 2 :tạo thành khí 

Ví dự. H 2 + Cl 2 -> 2HC1 

ị 3. Tác dụng vói 0 2 (trừ halogen nhv Cl 2 , Fe, Br 2 ,1 2 ) tạo oxit 

Ví dự. s + õ 2 —so 2 

c+0 2 —!1->C0 2 

(Nếu c du thì: C0 2 + c -> 2CO) 

III. MỘT SÓ PHI KIM TIÊU BIẺU 
i. Tính chất của Clo và Cacbon 



Clo 

Cacbon (than vô đậm hình) 

Tính 

chất 

vật 

lý 

Là chất khí màu vàng lục, rất 

độc, nặng gấp 2,5 lần không 
khí 

Cacbon ở trạng thái răn, màu 
đen. Than có tính hấp pkụ màu 
và chất tan trong dung (Ịch 

Tính chất hoá học 

Với ị 
Hiđro 

H 2 + Cl 2 2HC1 

c + 2 H 2 ”°TÌ > CH4 

Với 

kim 

loai 

• 

3C1 2 + 2Fe —2FeCl 3 

2C + Ca 2W °~ C > CaC 2 

VỚẾ 
oxỉ Ệ 

Không phàn ứng trực tiếp 

• , ' 'ỉ " r - ;ìili 

c + 0 2 — ^->co 2 • 

Với 

nước 

C1 2 +H 2 o % HC1+HCIO 

c + H 2 0 10 ” ,c > 00 + Hi 


J 







































Với 

dung 

dịch 

kiềm 

Cl 2 + 2 NaOH -» NaCl + 

NaClO + H 2 0 

CỈ 2 + Ca(OH )2 khò 

CaOCl 2 + H 2 0 

Không phản ứng 

Với 

dung 

dịch 

muối 

Cl 2 + 2FeCl 2 -> 2FeCl 3 

Cl 2 + 2 KBr -> 2KC1 + Br 2 

Không phản ứng 

Phản 

ứng 

oxi 

hoá 

khử 

Clo thường là chai oxi hoá 

Cl 2 + Cu —!CuCl 2 

c thường là chẩt khù 

c + O 2 —£-► C 0 2 
c + CƠ 2 —^ 2 CO 

3C + Fe 2 0 3 —^ 3CO + 2Fe 

Phản 

ứng 

với 

hỉđro 

cacbon 

' <\*ị '‘ ’• : 

< ^ : V 

CH 4 + Cl 2 — 

CH 3 CI + HCl 

CH 2 = CH 2 + Cl 2 -> 

CH 2 C1 - CH 2 C1 

C«H« + Cl 2 

C 6 H 5 C1 + HC1 

Không phản ứng 


2. Một số họp chất của Cacbon 


CACBON MONOOXIT 
(CO) 


CACBON ĐIOX1T (C0 2 ) 
và AXIT CACBONIC 
(HjCOj) 


MUÓICACBONAT 


u 


Cacbon monooxit là 
chất khí không màu, 
không mùi, không vị, 
hơi nhẹ hơn không 
khí, rất ít tan trong 
nước, hoá lỏng ở 
-191,5°C, hoá rắn ở 
-205,2°c, rất bền với 
nhiệt và rất độc. 


* CƠ 2 là chât khí không 
màu, nặng gấp 1 ,5 lần 
không khí, tan không 
nhiều trong nước : ở 
điều kiện thường 1 lít 
nước hoà tan 1 lít khí 

C0 2 . 


Tính tan: Các muôi 
cacbonat trung hoà 
của kim loại kiềm 

Ị 

(trừ LÌ 2 CO 3 ), amoni 
và các muối 
hiđrocacbonat dễ tan 
trong nước (trừ 
NaHC0 3 hơi ít tan). 
Các muối cacbonat 
trung hoà của những 
kim loại khác không 
tan hoặc ít tan trong 
nước. 


■ ■ 


■ 

■ 
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Tính Chất Hoá Học 


-CO cháy được trong 
không khí, cho ngọn 
lửa màu lam nhạt và 
toả nhiều nhiệt. 
2CO(k) + 0 2 (k) -► 

2C0 2 (k) 

- Khí CO có thể khừ 
nhiều oxit kim loại 
thành kim loại ở 
nhiệt độ cao. 

Ví dụ: 

I 

CO + CuO -»Cu +C0 2 

- Cacbon monooxit là 
oxit không tạo muối. 


- Khí C0 2 không cháy 
và không duy trì sự 
cháy của nhiều chất, nên 
người ta dùng nó để dập 
tắt các đám cháy. Tuy 
nhiên, kim loại có tính 
khừ mạnh, ví dụ Mg, 

Al,...có thể cháy được 

trong khí C0 2 : 

C0 2 + 2Mg -> 2MgO + c 

Vì vậy người ta không 
dùng khí C0 2 để dập tắt 
đám cháy magie hoặc 
nhôm. 

- C0 2 là oxit axit, nó tác 
dụng được với oxit bazơ 
và bazơ tạo thành muối. 
Khi tan trong nước, C0 2 
tạo thành dung dịch axit 
cacbonic : 

C0 2 + H 2 0 u U 2 CO 3 



- Tác dụng vái axit: 
Các muối cacbtonat 
tác dụng với dung 
dịch axit, giải phóng 
khí C0 2 . 

Ví dụ: 

NaHCOí + HC1 —► 

NaCl + C0 2 T + H 2 0 
Na 2 C0 3 + 2HCI -» 
2NaCl + C0 2 T +H 2 0 

- Tác dụng với 1 dung 
dịch kiềm: Các muối 
hiđrocacbonat <dễ tác 
dụng với dung dịch 
kiềm 

Ví dụ: 

NaHC0 3 + Na(OH 
-> Na 2 C0 3 + H 2 0 

- Phản ứng nhiíệt 
phân xác muối 
hiđrocacbonat (đều bị 
nhiệt phân huỷ;;muối 
cacbonat của kiim 
loại (khác kim Hoại 
kiềm) bị nhiệt Ịphân 
huỷ. 

Ví dụ: 

1 MgC0 3 — 

MgO + Éối 

* 2NaHC0 3 —^ 

Na 2 C0 3 + C0 2! + H 2 0 

* Ca(HC0 3 ) 2 —■ — » 

CaC0 3 + CO 2 : ^ H 2 O 

















II. so Lược VÈ BẢNG TUẦN HOÀN 

1 . Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử. 

2. Cấu Tạo Bảng Tuần Hoàn 

♦ Ó nguyên tổ: cho biết số hiệu nguyên từ; kí hiệu hoá học, tên nguyên 
tố; nguyên từ khối cùa nguyên tố đó. 


♦ Chu kì: 


- Chu kì là dãy nhừng nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp 
electron được xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử. 

- Số thứ tự của chu kì = số lớp electron. 

♦ Nhỏm: 


Nhóm gôm các nguyên tô mà nguyên tử của chúng có sô electron lớp 
ngoài cùng bằng nhau và do đó có tính chất tương tự nhau được xếp thành 
cột theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử. 

3. Sự Biển Đổi Tuần Hoàn Tính Chất Của Các Nguyên Tố 

■ Trong một chu kỳ:khi đi từ đầu đến cuối chu kỳ: 

- Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử tăng dần từ 1 đến 8 . 

- Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, đồng thời tính phi kim của 
các nguyên tố tăng dần. 

■ Trong một nhóm: khi đi từ trên xuống dưới: 

- Số lớp electron của nguyên tử tăng dần. 

- Tính kim loại của các nguyên tố tăng, đồng thời tính phi kim của các 



nguyên tố giám. 

B. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 



1 . Trộn a gam bột Fe với b gam bột s rôi nung nóng ờ nhiệt độ cao (không 
có không khí). Hòa tan hỗn hợp sau phản ứng bằng dung dịch HC1 dư thu 
được chất rắn A nặng 0,4 gam; khí c có tỉ khối so với H 2 bàng 9. Khí c 
sục từ từ qua dung dịch Pb(NƠ 3)2 thấy tạo thành ĩ ĩ ,95 gam kết tủa. 

a) Tính a, b. 

b) Tính hiệu suất phản ứng Fe và s. 


Bài giải: 


Phương trình hóa học của phản ứng 


c 



H 2 S + Pb(N0 3 ) 2 -> Pbsị + 2 HNO 3 (3) 


FeS + 2HC1 - > FeCl 2 + H 2 S 


2HC1 -> FeCl 2 + H 2 t (4) 

y 

không tan trong dung dịch HC1 là s còn dư ( 0,4 gam) 


X 


X 


( 1 ) 


( 2 ) 






d c/ = 9 => c có khí H 2 , sau phản ứng Fe tác dụng với s còn dư Fe 


H 


Theo (1), (2), (3): n Fe = n s = n Pb s= = 0,05 (mol) 

1 _, TJ ._ n 1 A 2y + 0,05.34 0 

Gọi sô mol H 2 trong c là y: = 9 

(y + 0,05).2 

Giải ra, ta có: y = 0,05 
Theo (4) số mol Fe còn dư là 0,05 mol 
Vậy a = (0,05 + 0,05).56 = 5,6 (gam) 
b = (0,05.32) + 0,4 = 2 (gam) 

(2) So sánh số mol Fe và s ta nhận thấy sổ mol Fe là 0,1 mol, số moi s là 
0,0625 mol 

Vậy hiệu suất của phản ứng được tính theo s phản ứng: 

Hiệu suất phản ứng = . 100 % = 80% 

2 

2 . a) Hãy xác định công thức của hợp chất khí A, biết ràng: 

- A là oxit của lưu huỳnh chứa 50% oxi. 

- 1 gam khí A chiếm thể tích là 0,35 lít ở đktc. 

b) Hoà tan 12,8 gam hợp chất khí A vào 300 ml dung dịch NaOH 1 ,2M. 
Hãy cho biết muối nào thu được sau phản ứng? Tính nồng độ mol của 
muối (giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể). 

(Sách giáo khoa lớp 9/ trang 101) 

Tề \ •_• 9 • _ 

Bài giải: 

a) Ma = 1 ’ = 64 

0,35 

Trong A chứa 50% Oxi 

=> Số nguyên tử Oxi trong A là: o = 50 ^ 6 - = 2 
Và số nguyên từ s trong A: s = -- — — = 1 


32 


b) 


Vậy công thức A: SO 2 

= = 0,2 (mol); 


n 


so 


64 


nNaOH = 0,3 . 1,2 = 0,36 (mol) 

Do 1 < nN ’ a0H = 1,8 < 2 => SO 2 và NaOH phản ứng hết và tạo 

n so., 0,2 


n so 2 0,2 

hai muối theo phương trình: 



SƠ 2 + NaOH 


» NaHSOs 


( 1 ) 













S0 2 + 2NaOH 
h 2b 


> Na 2 S0 3 + H 2 0 (2) 
b 


Đặt n so (pưi) a; n so (pu 2 ) b 
Ta có: n so = a + b = 0,2 

nNaOH = a + 2b = 0,36 
=> a = 0,04 ; b = 0,16 

Vậy Cmn.hsọ, = ^=0,133 (M) 

0,3 

= = 0,533 (M). 

0,3 

Dùng khí CO để khử 16 gam Fe 2 0 3 , người ta thu được sản phâm khí. 
Dẫn toàn bộ khí vào 99,12ml dung dịch KOH 20% (D = l,17g/ml). Hãy 
tính the tích khí co đã dùng và khối lượng muối sinh ra. 

Bài giải: 

^ =0,1 mol 


C\. 

K M Na^SO., 


n 


Fe,0 : 


160 


(99,12.1,17). 20 . 

n KOH = — n ' - =0,414 (mol) 

lUU.5o 

Phương trình hoá học của phản unứg: 
rFe 2 0 3 + 3CO 2Fe + 3C0 2 

\oa 0,3 0,3 

Veo =22,4.0,3 = 6,72 (lít) 


1 < MLÍ <2 

0,3 

C0 2 + KOH 


/ 

nên tạo 2 muôi 

I 


khco 3 

L_x X X 

f COz + 2KOH -► K 2 C0 3 + H 2 0 

lỵ 2y y 

Ta có hệ phương trình: 

X = 0,186 
y = 0,114 
m KHC * 0) = 0,186.100 = ĩ 8,6 (gam) 

m K COi = 0,114.138 = 15,732 (gam). 

Cho 1,792 lít khí H 2 tác dụng với 1,344 lít khí Cl 2 trong điều kiện thích 
hợp, hòa tan sán phẩm vào 38,54 gam nước được dung dịch A. Lấy 10 lít 
dung dịch A cho tác dụng với AgN0 3 dư thu được 1,435 gam kết tủa. 
Tính hiệu suất phản ứng giữa Cl 2 và H 2 . Biết các thể tích khí đều đo ở 


X + y = 0,3 
x + 2y = 0,414 













n \ • _ • « 3 » • 

OÀ/ gi(ỉi: 

Phương trình hóa học của phản ứng: 

H 2 + C1 2 ->2HC1 

n„ = = 0,08 (mol) > n n = i- 34 - = 0,06 (mol) nên dư H 2 

H * 22,4 v cl * 22,4 

mdd = 38,54 + (36,5.0,12) = 42,92 (gam) 

Nếu theo phương trình phản ứng (hiệu suất đạt 100 %) thì số mol HC1 là: 
42,92 gam dung dịch HC1 có 0,12 mol HC1 

10 gam dung dịch HC1 có — = 0,028 (mol) 

42,92 


5. 


, , . .. 1.4,35 

Nhưng thực tê sô mol HC1 thu được là: n MCI = n AgC! = T~T = 0,01 

143,5 

HC1 + AgNƠ 3 —> AgClị + HNO 3 

Vậy hiệu suất: - tì’ -100% =35,71% 

0,028 

Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa sau; xác định các 
chất A, B, c, D, E 


FeS 2 A -» B 




-* D -* c — ► A 

—> BaSƠ 4 


Bài giai: 

+ Na 2 SC >3 


_ _ + 0 2 + 0 2 
FeS 2 ——► SO, ——► S0 3 


+ H;0 


h 2 so 4 


C/-V NaOH \Ĩ„IJC/A * NaOH yy 

-► S 0 2 ———► NaHS03— — » Na : SO; 


-►n 2 so 


* KOH Xĩ„ CA * BaCI 2 Ị3,.CA 

——-► Na 2 S0 4 ——■—► BaS0 4 


So, 


A: S0 2 B: SO 3 C: Na 2 S0 3 D: NaHSC >3 E: Na 2 SƠ 4 


4FeS 2 + 110 2 —— 

—> 2Fe 2 0 3 + 8S0 2 

2S0 2 + 0 2 t#lXt 

> 2S0 3 

SO 3 + H 2 0 - > 

h 2 so 4 

H 2 so 4 + K 2 S 0 3 

—> k 2 so 4 + so 2 + h 2 0 

NaOH + S0 2 

NaHS0 3 

NaHSOa + NaOH 

-> Na 2 S0 3 + H 2 0 

Na 2 S0 3 + H 2 S0 4 - 

-> Na 2 S0 4 + S 0 2 + H 2 0 

H 2 S0 4 + 2 NaOH 

-» Na 2 S0 4 + 2H 2 0 

Na 2 S0 4 + BaCl 2 

-> BaS0 4 + 2NaCl 


6 . Mồi hồn hợp gồm hai khí sau có thể tồn tại được hay không? 

* H 2 , Cl 2 . * C 0 2 , HC1 

* sồ 2 , 0 2 . * ^ 2 , o 2 


























\ • _ • *> • 

«ời £/ai: 

H(n hợp tồn tại và không tồn tại như sau: 

+ ' ồn tại ở nhiệt độ thấp và không có xúc tác: H 2 , O 2 
Klông tồn tại khi đun nóng: 2H2 + O 2 —» 2H2O 
+ ' ồn tại ở bất kì điều kiện nào: O 2 , CI 2 
+ ' ồn tại ở nhiệt độ thấp và trong bóng tối: H 2 , CI 2 . 

Klông tồn tại khi có ánh sáng hoặc nhiệt độ: H2 + CỈ2 —> 2HC1 
+ ' ồn tại ở nhiệt độ thấp và không có xúc tác: SO2, O2 
Klông tồn tại ờ nhiệt độ cao, có xúc tác V2O5: 2SO2 + O2 -> 2SO3 
+ "ồn tại ở bất kì điều kiện nào: CO2, HC 1 
+ Có tồn tại trong các điều kiện bình thường 
Klông tồn tại khi ở nhiệt độ 300 Q°C hoặc có tia lửa điện 
N2 + O2 -» 2 NO 
2 NO + O2 -> 2NO2 

7 . Hom thành các phương trình hóa học theo các sơ đồ sau, chỉ rõ các chất 
từ\i đến A(,'- 


1. \. 1 CỈ 3 + Ai —> A 2 + CO 2 + NaCl 

2. \ 2 + A 3 -> Al 2 (SO .;) 3 + Na 2 SƠ 4 + H 2 0 

3. V| + A 3 — > CO 2 + ... 

4. \-2 Ba(OH )2 —> A 4 + H 2 O 

5. \ 4 + A 3 + H 2 O —> A 2 + A 5 + ... 

6 . \i + NaOH-> A 6 + H 2 ơ 

7. \l 2 (S 0 4 )3 + A(ị + H 2 O —> A 2 + CO 2 + ... 

Bài giải: 

1 . Ai: 1 3 + 3NaHC0 3 Al(OH ) 3 + 3C0 2 + 3NaCl 

(Ai) (A 2 ) 

2 . 2 A(OH ) 3 + 6NaHS0 4 A1 2 (S0 4 ) 3 + 3Na 2 S0 4 + 6H 2 0 

A 2 ) (A 3 ) 

3. NiHCOa + NaHSOị -> C0 2 + Na 2 S0 4 + H 2 0 

4. 12 A(OH ) 3 + Ba(OH ) 2 Ba(A10 2 ) 2 + 4H 2 0 

À 2 ) (A 4 ) 

5. Bí(A10 2 ) 2 + 2NaHS0 4 + 2H 2 0 -> 2 Al(OH ) 3 + BaS 0 4 + Na 2 S0 4 

((A) (A 3 ) (À 2 ) (A 5 ) 

6 . ]NỉHC 0 3 + NaOH -> Na 2 C0 3 + H 2 0 

A-i) (Ag) 

7. ìA1(S0 4 ) 3 + 3 Na 2 C 0 3 + 3H 2 0 —> 2A1(0H ) 3 + 3C0 2 + 3Na 2 S0 4 

8. Đ>U 1 nóng 16,8 gam bột sắt và 6,4 gam bột lưu huỳnh (không có không 

kh) thu được chất rẳn A. Hòa tan A bàng HC1 dư thoát ra khí B. Cho khí 
B ti chậm qua dung dịch Pb(NƠ 3)2 tách ra kết tủa D màu đen. Các phản 
tứn; đều xảy ra với hiệu suất 100 % 
ía)/ịết phương trình hóa học để cho biết A, B, D là gì? 
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a) 


b) 


b) Tính thể tích khí B (đktc) và khối lượng kết tủa D. 

c) Cần bao nhiêu thể tích Ơ 2 (đktc) để đốt hoàn toàn khí B? 

Bài giải: 

Fe + s — > FeS 

nFc = 0,3 (mol); ns = 0,2 (mol) 

A gồm FeS và Fe dư 

FeS + 2HC1FeCl 2 + H 2 st 
Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 t 
B gồm H 2 S và H 2 

H 2 S + Pb(N 0 3 ) 2 -» Pbsị + 2HNO3 

D là PbS. 

n Fe = = 0,3 (mol); n s = ^ = 0,2 (moi); 

oZ 


s phàn ứng hết, Fe dư 


56 

c , , . 1A . 0,3 0,2 

So sánh ti lệ: —> - 4 — 

1 1 

npbs = n HjS = n F cs = n s = 0,2 (mol) 
n Hỉ = n Fe dư = 0,3 - 0,2 = 0,1 (mol) 

Vậy Ve = V Hỉ + V HjS = (0,1 + 0,2).22,4 = 6,72 (lít); 
Và mpbs = 0,2.239 = 47,8 (g). 

Ị 


c) Đôt B: 2 H 2 + O 2 

2 H 2 S + 30 2 


-> 2H 2 0 

2S0 2 + 2H 2 0 


Vo. =ịv Hi +|v HíS 


1 3 

4.0,1 + 21.0,2 

2 2 


\ 


.22,4 = 7,84 (lít). 


* ^ ti J 

9. Một loại đá chứa CaCƠ 3 và MgCƠ 3 được hòa tan hết bằng 400ml axit 
HNO 3 thoát ra 6,72 dm 3 CO 2 (đktc). Sau phản ứng cần phải trung hòa 
lượng axit dư trong dung dịch bằng 100 gam NaOH 8 % rồi cô cạn thì 
nhận được 63 gam muối khan. Xác định công thức của đá và tính nong 
độ mol của dung dịch HNO 3 đã dùng. 

Bài giai: 

Đặt công thức của đá: aCaCƠ 3 .bMgC 03 
aCaC0 3 .bMgC0 3 + 2(a + b)HN0 3 -> 

aCa(N0 3 ) 2 + bMg(N0 3 ) 2 + (a + b)C0 2 + (a + b)H 2 0 

HNO3 dư + NaOH -» NaN0 3 + H 2 Ỏ 

n HN 0 3 P ư = co 2 — T^TT — (mol) 


22,4 


8 % 


n NaN0 3 n HNO.,dư ^NaOH 100. 
ùng = 0,6 + 0,2 = 0,8 (mol) 


= 0,2 (mol) 













c 


M H NO, 


0,8 


0,4 


= 2(M) 


Sau khi cô cạn, 63g muối khan gồm Ca(NƠ 3 ) 2 , Mg(NƠ 3 ) 2 , NaNƠ 3 

0,3a _ _ 0,3b 

C-A a + b ; 


Ta có: n 


10 . 


11 . 


a) 


b) 


c) 


=> 164.-^5ị + 148.-^ +85.0,2 = 63 

a + b a + b 

=> b = 2 a; a = 1 ; b = 2 => CT: CaC0 3 .2MgC0 3 . 

Có thể điều chế Ơ 2 từ chất A (A là dung dịch NaOH, H 2 SO 4 , MnƠ 2 , 
dung dịch KMnƠ 4 , hồn hợp N 2 và O 2 ). Viết các phưcmg trình hóa học. 

Bài giải: 

Điện phân nóng chảy 4NaOH — dp — > 4Na + O 2 T + 2 H 2 O 

2H 2 S0 4 + 2Mn0 2 -> 2MnS0 4 + 0 2 t + 2H 2 0 
2KMnỏ 4 —K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 t 

Hồn hợp N 2 , O 2 (hóa lỏng) => hồn hợp lỏng (chưng cất) => Ơ 2 Ỹ 
Dung dịch KMnƠ 4 : 

4KMn0 4 + 2H 2 0 -£-> 4Mn0 2 + 30 2 T + 4K0H 
4KMn0 4 + 4K0H —4K 2 Mn0 4 + 0 2 t + 2H 2 0 
Sục khí CO 2 vào dung dịch NaOH. Hãy viết các phương trình phản ứng 
và nêu ra tỉ lệ số mol để tạo thành: 

a) Muối axit 

b) Muối trung hòa 

c) Muối axit và muối trung hòa 

d) Nếu cho khí CO 2 vào dung dịch Ca(OH )2 

Với tỉ lệ: + n COỉ : n Ca(0H) = 1 : 1 tạo thành muối gì? 

+ n COl : n ca(0H) 2 =2:1 tạo thành muối gì? 

Viết các phương trình phản ứng: 

Bài giải: 

Tạo ra muối axit: 

CƠ 2 + NaOH -► NaHC0 3 + H 2 0 
Tỉ lệ: n C 0 2 : nNaOH =1:1 

Tạo ra muối trung hòa: 

C0 2 + 2 NaOH -> Na 2 C0 3 + H 2 0 
Tỉ lệ: n COỉ : nNaOH =1:2 

Tạo ra muối axit và muối trung hòa: 

CO 2 + 2 NaOH Na 2 C0 3 + H 2 0 
CƠ 2 + NaOH -» NaHC0 3 
nNaOH : n co với 1 < T < 2 
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d) Cho CƠ 2 phản ứng với dung dịch Ca(OH )2 

Với tỉ lệ: n co : n Ca(0H) = 1 : 1 tạo ra muối trung hòa 

CƠ 2 + Ca(OH ) 2 -> CaC0 3 + H 2 0 
Với tỉ lệ: n co : n Ca(0H>2 =2: 1 tạo ra muối axit 

2C0 2 + Ca(OH) 2 -> Ca(HC0 3 ) 2 

12. Viết các phirong trình phàn ứng thực hiện chuỗi biến đổi hóa học sau 
(ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) 

a) c ——> co —— > C0 2 —> NaHCOj ——► Na 2 COj — > CỌĩ 

CaCO, ——> Ca(HCQ 3 ) i 


b) KMnƠ 4 —^ Cl 2 HC1 —NaCl _ 

'^\NaC10 —Cl*__í^ 

CaSi0 3 




Na 2 Si0 3 


n ĩ • _ • * • 

Bài giải: 

Các phương trình phản ứng thực hiện chuỗi biến đổi hóa học: 

a) ( 1 ) 2 C + 0 2 (thiếu) — —> 2 CO 

( 2 ) 2 CO + 0 2 > 2C0 2 

(3) C0 2 + NaOH-> NaHCOa 

(4) 2NaHC0 3 —^ Na 2 C0 3 + C 0 2 t + H 2 0 

(5) Na 2 C0 3 + 2HC1-> 2 NaCl + C0 2 t + H 2 0 

( 6 ) C0 2 + Ca(OH ) 2 -> CaC0 3 + H 2 0 

(7) CaC0 3 + C0 2 + H 2 0 -> Ca(HC0 3 ) 2 

( 8 ) Ca(HC0 3 ) 2 —CaC0 3 + C 0 2 t + H 2 0 

b) ( 1 ) 2KMn0 4 + 16HC1-> 2KC1 + 5C1 2 T + 2 MnCl 2 + 8H 2 0 

( 2 ) Cl 2 + H 2 a/s > 2HC1 

(3) HC1 + NaOH -► NaCl + H 2 0 

(4) 2 NaCl + 2H 2 0 - 7ẼẼẼẼ > 2 NaOH + H 2 t + Cl 2 t 

v ' ù CÓ màng ngàn L ù 


(5) Cl 2 + 2 NaOH -> NaClO + NaCl + H 2 0 

( 6 ) NaClO + 2HC1 (đạc) -> NaCl + Cl 2 t + H 2 0 

c) (l)&OỉPcaO -> CaSi0 3 

4HF 


> SiF 4 + 2H 2 0 






































(3) Si + 0 2 —Si 0 2 

(4) SiO> + 2Mg —> 2MgO + Si 

(5) Na 2 Si0 3 + 2HC1 -> 2 NaCl + Si 0 2 ị + H 2 0 


( 6 ) SiO, + 2 NaOH -► Na 2 Si 0 3 + H 2 0 

13. Có một hồn hợp X khí gồm co, CƠ 2 và HC1 

- Cho a gam hồn họp X lội qua dung dịch nước vôi trong thì thu được 
1 Og kết tủa. 

- Cho a gam hồn hợp X lội qua lOOml dung dịch AgNƠ 3 IM thì phán 
ứng vừa đủ. 

- Cho a gam hồn hợp X đi qua đồng (II) oxit nung nóng thì thu được 3,2 
gam một kim loại. 

a) Tính a. 

b) Tính % về khối lượng mồi khí trong hồn hợp. 


Bài giai: 

_ _ / 

a) — Khi X lội qua dung dịch nước vôi trong thì khí CO 2 phán ứng tạo ra kêt tủa: 
CO: + Ca(OH) 2 CaC0 3 ị + H 2 0 
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— Khi X lội qua dung dịch AgN0 3 : 
n AgMo' = 0,1 . 1 = 0,1 (mối) 

" AgN0 3 + HC1 -► AgClị + HNOs 


< 1 1 


L 0,2 0,2 

mHd = 0,1 . 36,5 = 3,65 (gam) 
— Khi X đi qua CuO nung nóng: 


ncu= 7^7 = 0.05 (mol) 

64 

CO+ CuO —£-> Cu + CO 2 
mco = 0,05.28 = 1,4 (gam) 

a = m co + mco + mnci = 4,4 + 3,65 + 1,4 = 9,45 (gam) 


0 /™ _ 4,4.100% _ .. c , 0/ 

%C0 2 = - V - -— =46,56% 

9,45 

%HC1 = - - 6 ^ Q0 - = 38,62% 

9,45 

%CO = 100% - (46,56% + 38,62%) = 14,82%. 















14. Làm nổ lOOml hỗn hợp khí H2, O2 và N 2 trong một bình kín. Sau khi đưa 
hỗn hợp về điều kiện ban đầu và cho hơi nước ngưng tụ, thì thể tích khí 
còn lại bằng 64ml. Thêm lOOml không khí vào hỗn hợp thu được và lại 
làm nổ. Thê tích của hồn hợp khí thu được đã đưa về điều kiện ban đầu 
bàng 128ml, thành phần % về thế tích của hồn hợp khí H2, O 2 và N: 
trong hỗn hợp đầu là bao nhiêu? 

Bài giải: 

Làm nổ hồn hợp chứa H 2 , N 2 và O 2 ở nhiệt độ này trong bình kín chi có 
H 2 và O 2 phản ứng: 

2H 2 + 0 2 ->2H 2 0 ( 1 ) 

Vhh giám = 100 - 64 = 36 ml 

Theo (1) cứ 3ml hỗn hợp khí giảm thì có 2ml H 2 và lml O 2 . Do thể tích 
hồn hợp giảm 36ml thì có: 

v 0 , = y = 12ml (2) 

và V Hj =36-12 = 24ml (3) 

Trộn 100 ml không khí vào 64ml hỗn hợp khí còn lại ban đầu. 

Cứ lOOml có 80ml là N 2 và 20ml là oxi 

Tạo thành 100 + 64 = 164 ml hỗn hợp khí. Sau khi nổ lại, thẻ tích hồn 
hợp giảm: Vhh giảm = 164- 128 = 36ml 

Như vậy theo (1) có thêm 12ml O 2 và 24ml H 2 tham gia phàn ứng (4) 

Từ (3) và (4) trong hồn hợp ban đầu: 

V Hỉ = 24 + 24 = 48 ml ( chiếm 48%); 

V 0í = 12 ml (chiếm 1 2 %); 

V N = 40ml( chiếm 40%). 

15. Có hai dung dịch KHSO 4 và K 2 CO 3 người ta thực hiện 3 thí nghiệm sau 
(đổ từ từ và khuấy đều) 

Thỉ nghiệm 1: Cho 100 gam dung dịch KHSO4 vào 100 gam dung dịch 
K 2 CO 3 thu được 197,8 gam dung dịch. 

Thỉ nghiệm 2: Cho 100 gam dung dịch K 2 CO 3 vào 100 gam dung dịch 
KHSO4 thu được 196,7 gam dung dịch. 

Thỉ nghiệm 3: Cho 50 gam dung dịch KHSO 4 vào 100 gam dung dịch 
K 2 CO 3 thu được 150 gam dung dịch. 

Xác định nồng độ % của dung dịch KHSO4 và KCO3 ở trên. 

n 1 • • 9 ẹ 

Bài giải: 

Thí nghiệm 1 : 

KHglgU + K 2 C0 3 -> K 2 S0 4 + KHCO 3 ( 1 ) 

Ô 3 + KHSỎ 4 -y K 2 S0 4 + C0 2 t + H 2 0 ( 2 ) 


Gọi X là sô moi KHSO 4 trong 100 gam dung dịch KHSO 4 , trong 50 gam 
dung dịch KHSO 4 là 0,5x mol, y là số moi K 2 CO 3 trong 100 gam dung 
dịch K 2 CO 3 . 

Thí nghiệm 2: 

K 2 C0 3 + 2KHS0 4 -> 2K 2 S0 4 + C0 2 t + H 2 0 (3) 

Thí nghiệm 3: 

Chỉ có phương trình ( 1 ) vì ở thí nghiệm 3 không có khí thoát ra nên 
(),5x < y => X < 2y 


Ở thí nghiệm 2 : n co 

ỉ* 


200-196,7 

44 


= 0,075 (mol) 


Vì X < 2x =s> KHSO 4 phản ímg hết, do đó ở thí nghiệm 3: 
n KHS0. ( — 2n COj — 0»075.2 — 0,15 (mol) 


ớ thí nghiệm 1 



200-197,8 

44 


= 0,05 (mol) 


y = X — 0,05 = 0,15 — 0,05 = 0,1 (mol) 
C% KHSO = Q ’ 15 '! 36 - 100 % =20,4% 

KHSO, 100 

C% KCO = () - ; - ^ - 38 -100°/o = 13,8%. 

*í uu 3 100 


CHUVlN Đế 7 - NHỘN Biết - TÁCH - TINH CHÍCtiC CHẤT VÔ cơ 


A. TÓM TẮT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

AI MLAri ItỉẨ* 

Nhạn Dict 


CHAT CAN 
NHẬN BIÉT 



ỉ': J ' 

Ai • ' > - t > Ỷyvỹ)^ .y.!' * 


' 

HIỆN TƯỢNG 

■ • . • . . ■»>. • . 

- ĩ 















SƠ 2 (không 

r 

màu, mùi xôc) 


S 0 3 


CỈ 2 (màu vàng 
lục,mùi xốc) 

HC1 

H 2 

2 Một so piĩĩ 

kim 

I 2 (màu tím 
đen) 

•V 

p (màu đỏ) 


c (màu đen) 


3 Các kỉm loại: 
Na, K 


Ba (hóa trị 2) 



+ Nước vôi 
trong 

+Hoặc nước 
Br 2 (màu 
vàng nâu) 

+ dd Ba(OH) 2 

hoặc muối 
bari 

+ dd KI và hồ 
tinh bột 


Dung dịch 

AgNOs 

+ Đốt cháy 
rồi dể nguội 


+ Hồ tinh bột 
+ Hoặc đun 
nóng 

+ Đổt cháy 


+ Đốt cháy 


+ Nước vôi trong vẩn đục: 

SO 2 + Ca(OH) ? -> CaSOsl + H 2 0 
+ Nước Br 2 bị mất màu: 

SƠ2 + Br 2 + 2H 2 0 — H2SO4+ 2HBr 


Tạo kết tủa BaSƠ 4 màu trắng 
SO3 + Ba(OH ) 2 BaS 0 4 >T+H 20 

+ Tạo màu xanh đặc trưng: 

Cl 2 + 2KI -4 2 KCI+I 2 


+ Tạo kết tủa màu trắng 
HC1 + AgN0 3 — AgClị + HNO 3 
Tạo thành H 2 O ngưng tụ 

2 H 2 + 02-^2 H2O 


—> màu xanh 

—► I 2 thăng hoa thành hơi màu tím 

Tạo thành P2O5 và tan trong H 2 0 tạo 
dd làm đỏ quỳ tím 
4 P + 50 2 — 2 p 2 0 s 

Tạo thành CO 2 có khả năng làm đục 
nước vôi trong: c + 0 2 —► C 0 2 

C0 2 + Ca(OH ) 2 -*• CaCOịi + H 2 0 


+ H 2 0 


+ Hoặc đốt 

ệ 

cháy, quan sát 
màu ngọn lửa 


—>Na,K tan, tạo dd trong và có khí H 2 t 
2Na + 2 H 2 O -+ 2NaOH + H 2 

Na cho ngọn lửa màu vàng 
K cho ngọn lừa màu tím 


+ H 2 0 

+ Hoặc đốt 
cháy, quan sát 
màu ngọn lửa 


+Ba tan, tạo dd và có khí H 2 t 
Ba + 2 H 2 O Ba(OH) 2 + H 2 
+ Ba cho ngọn lửa màu lục 
















Ca (hóa trị 2) 

+ h 2 0 

+Ca tan.tạo dd và có khí H 2 T 



+ Hoăc đốt 
• 

Ca + 2H 2 0 — ► Ca(OIl ) 2 + H 2 



+ Ca cho ngọn lừa màu đỏ 

cháy, quan sát 
màu ngọn lửa 


Al, Zn 

+ dd kiềm 

Kim loại tan , tạo dd và có khí H 2 T 



như NaOH, 

2A1 + 2 NaOH + 2H 2 0-+2NaA10 2 +3H 2 f 



Ba(OH ) 2 

Zn + 2 NaOH Na 2 Zn 0 2 + H 2 t 


Phân biêt AI 

* 

+ HNO 3 đặc, 

AI không tan, còn Zn tan: 


và Zn 

nguội 

Zn+4HN0 3 -^Zn(N0 3 ) 2 +2N0 2 t+2H 2 0 


Các kim loai 

• 

+ dd HC1 

kim loại tan + H 2 T ( riêng Pb có ị 


từ Mg... đen 
Pb 


PbCl 2 trắng) 


kim loai Cu 

• 

+ HNO 3 đặc 

kim loại tan + dd xanh + N0 2 t nâu 
Cu+4HN0 3 ->Cu(N0 3 ) 2 +2N0 2 t+2H 2 0 


Kim loại Ag 

+ HNO 3 , sau 

—> tan + N0 2 t nâu + i trắng 



đó cho NaCl 

Ag + 2HN5 3 -► AgN0 3 + N0 2 t + H 2 0 



vào dung dịch 

AgN0 3 + NaCl —►AgClị + NaN0 3 

4 

Oxit ở thể ran 

Na 2 0, 

+ h 2 0 

—+ dd trong suốt, làm xanh quỳ tím 


K 2 Õ,BaO 


Na 2 0 + H 2 ơ -► 2NaOH 

K 2 ỏ + H 2 Ò 2KOH 

BaO + H 2 0 § Ba(OH ) 2 


CaO 

+ h 2 0 

tan :CaO+H 2 0 —► Ca(OH ) 2 % 



+ dd Na 2 C0 3 

Tạo kết tủa CaCC^ị 

CaO + H 2 0 + Na 2 C0 3 




CaC0 3 ị + 2NaOH 


p 2 0 5 

+ h 2 0 

Tạo dd làm đỏ quỳ tím 

P 2 O 5 + 3H 2 0 —* 2 H 3 PO 4 


Si0 2 

+ dd HF 

—► tan, tạo SiF 4 

Si0 2 + 4HF-^SiF 4 + 2H 2 0 


A1 2 0 3 

+ Tan cả 

Al 2 ỏ 3 + 6HC1 'S 2 AICI 3 + 3 H 2 0 



trong axit và 

AI 2 O 3 + 2NaOH— * 2NaA10 2 + H 2 0 



kiềm 



CuO 

+ dd axit HC1, 

Tạo dd màu xanh 


• ‘ . ' ' - . 

HNO 3 , h 2 so 4 

CuO +2HC1 -*• CuCl 2 + H 2 0 



loãng... 



Ag 2 0 

+ dd HC1 đun 
nóng 

tạo AgClị trắng 
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Mn0 2 

+ dd HC1 đun 



nóng 

5 

Các dung 

dịch muối 



a) Nhận biết 

; V' . - V ' f / 1 : »; ị Ị V 7 Kf ' 

'* '.ị 

gốc xit 


I » 

* 

i 

cr 

>&* ., ậ vV ị;’- . :ỉ • ‘í •' _ 

AgN0 3 

ĩ 

& 

« íí 

Br~ 

Cl 2 


r 

Br 2 (hoặc Cl 2 ) 

+ tỉnh bôt 

i 


s 2 ~ 

Pb(N0 3 ) 2 


SOỈ- 

+ dd BaCl 2 , 



Ba(NƠ 3) 2 


sor 

+ dđ HC1, 
H 2 SO„, 

HNO 3 ... 


cò*- 

+ dd axit HC1, 

• >r 

' ỹ; » • 

h 2 so 4 , 



HNO 3 ... 


PO 4 " (Uong 

+ dd AgNƠ3 


muối) 



NO" 

+ H 2 S0 4 đặc 



+ Cu 


b) Nhận biết 



kim loại trong 

• 

V • * 

muối: 

> . '*a'*ỉỆỉ V ■: V-T' ' > 


lon kim loại 

+ Đốt cháy vẩ 


kiềm 

quan sát màu 

■ V 

Mg 2+ 

ngọn lửa 


+ NaOHdd 

1 


2+ 

Fe 

+NaOH dd 

/x 

5 r 

> . \> • •. 


Ag 2 0 +2HC1 — 2AgCll + H 2 0 
+ Cl 2 t màu vàng-> 

MnÕ 2 + 4HC1 MnCl 2 + Cl 2 4- 2H 2 0 


Tạo kết tủa trắng AgCli : 

cr + Ag + -> AgClị 
—♦ Br 2 lỏng màu nâu 
Cl 2 + 2Br”-> 2CP+ Br 2 
tạo màu xanh do I 2 sinh ra kết hợp với 
tinh bột: Cl 2 + 2F -» 2C1~ + I 2 
Tạo Pbsl đen 

s 2 “ + Pb 2+ -» Pbsị 

Tạo BaS0 4 ị trắng 

SO 4 " + Ba 2+ ->BaS0 4 ị 

tạo thành khí S0 2 mùi hắc và làm Br 2 
mất màu: 

SO 3 2 ' + 2H + ->S0 2 + H 2 0 
S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 —> H 2 S0 4 + 2HBr 
tạo thành khí C0 2 lãm đục nước vôi 

C0 3 2 -+2H + ->C0 2 + H 2 0 

C0 2 + Ca(OH) 2 -> CaCO.4 + H 2 0 
tạo Ag3p0 4 ị vàng 
POj"+ 3Ag + —»-Ag3P0 4 4' 
tạo ddxanh + N0 2 t 
3 Cu + 2 NO 3 + 8 H* 

ịị 3 Cu 2+ + 2NO + 4H 2 0 


Muối natri cho ngọn lửa màu vàng 
Muối kali cho ngọn lửa màu tím 

Tạo ị Mg(OH) 2 trắng: 

Mg 2+ + 20H* -> Mg(OH) 2 ị 
Tạo Fe(OH) 2 >l trắng và ừong không 
khí chuyển thành Fe(OH) 3 ị nâu đỏ 
















Fe 2+ + 20H" -> Fe(OH) 2 ị 




4Fe(0H) 2 +0 2 + 2 H 2 0-> 4Fe(OH) 3 >l 


fe 3 ^ 

+ NaOH dd 

tạo Fe(OH) 3 ị nâu đỏ 

Fe 3+ + 30H' -> Fe(OH) 3 ị 


/1 3+ 

+ NaOH đến 

tạo Al(OH) 3 ị trắng và kết tủa tan trong 


Ca 2+ 

dư 

kiềm du: A1 V + 30ỈT -> Al(OH) 3 ị 
Al(OH) 3 ị + OkT -» NaA10 2 + Íh 2 0 


+ Na 2 C0 3 dd 

Tạo CaC0 3 ị: Ca 2+ + C0 3 2 ‘ -> CaC0 3 ị 


íb 2+ 

+ Na 2 S dd 
(hoặc H 2 S) 

Tao Pbsị đen:Pb 2+ + s 2 * -> Pbsị 

1 


A2. rách - Tinh Chế 
Phimtg pháp 

1. Nội dung 

Có hỗn họp nhiều chất trộn lẫn với nhau, dùng phản ứng hoá học kết hợp 
với sự tách, chiết, đun sôi, cô cạn để tách mỗi chất ra khỏi hỗn họp hay tách 
các chất ra khỏi nhau. 

2. Các dạng toán tách riêng 

a) Tách một chất ra khỏi hôn hợp 

Dạng toán này chỉ cần tách riêng một chất ra khỏi hỗn hợp, loại bỏ các 
chất khác, ta có một trong hai cách giải sau : 

• Cách 1: 'Dùng hoá chất phản ứng tác dụng lên các chất cần loại bỏ, còn 
chát cân tách riêng không tác dụng sau phản ứng được tách ra dê dàng. 

ví dụ 1: Có hỗn họp Cu, Zn, Fe. Hãy tách Cu ra khỏi hỗn hợp. 

Bài giải: 

Cho hỗn họp vào cốc đựng dung dịch HC1 dư thì Zn, Fe tan ra. Cu không 
tác dụng ,lọc, tách ra. 

Zn + 2HC1 -» ZnCl 2 + H 2 T 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 t 

Ví dụ 2: Bột kim loại sắt có lẫn nhôm. Hãy nêu phương pháp làm sạch sắt. 

nli _ • 9 • _ 

Bài giải: 

Cho hỗn hợp bột vào dung dịch NaOH dư, AI tan hoàn toàn trong dung 
dịch, còn lại Fe nguyên chất. 

2A1 + 2NaOH + 2H 2 0 -» 2NaA10 2 + 3H 2 t 
Ví dụ 3: Có hỗn họp khí C0 2 và 0 2 . Làm thế nào có thể thu được khí 0 2 từ 

ên? Trình bày cách làm và viết phương trình hoá học. 

(Sách giáo khoa lớp 9! trang 6) 
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Bài giải: 

Dần hồn hợp vào dung địch nước vôi trong dư, lúc đó CƠ 2 bị hấp thụ 
hoàn toàn theo phản ứng: 

C0 2 + Ca(OH) 2 -► CaC0 3 ị + H 2 0 
Còn O 2 không phản ứng ,thoát ra khỏi dung dịch, được thu lấy. 

Vi dụ 4: Khí co được dùng làm chất đổt trong công nghiệp, có lẫn tạp chất 
là các khí CO2 và SO2. Làm thế nào có thể loại bò được những tạp chất 
ra khỏi co bằng hoá chất rè tiền nhất? Viết các phương trình hoá học. 

{Sách giáo khoa lớp 9/ trang 21) 

Bài giải: 

Dan hỗn hợp vào dung dịch nước vôi trong dư, lúc đó CO 2 và SO 2 bị hấp 
thụ hoàn toàn theo phản ứng : 

C0 2 + Ca(OH) 2 -* CaC0 3 ị + H 2 0 
S0 2 + Ca(OH) 2 CaS0 3 ị + H 2 0 

_Còn CO không phản ứng , thoát ra khỏi dung dịch, được thu lấy. 

• Cách 2: Dùng hoá chất tác dụng với chất muốn tách riêng tạo ra sản 
phâm mới. Tách sản phâm đó ra khỏi hon hợp và tái tạo lại chât đâu. 

Ví dụ: Có hỗn hợp ba muối rắn BaCỈ 2 , KC1, NaCl. Hãy tách riêng BaCỈ 2 
khỏi hỗn họp. 


Bài giải: 

' Cho hồn hợp vào cốc đựng dung dịch Na 2 C 03 dư 

BaCl 2 + Na 2 C0 3 -► BaC0 3 ị + 2NaCl 
Lọc tách BaC0 3 , rồi cho tác dụng với dung dịch HC1: 

BaC0 3 + 2HC1 -* BaCl 2 + C0 2 + H 2 0 
Cô cạn dung dịch, HC1 và H 2 O bay hơi, ta được BaCỈ 2 nguyên chất. 
b) Tách riêng các chất ra khỏi nhau 

Dạng toán này tách riêng các chất ra khỏi nhau không được bỏ chất nào. 
Để giải ta sử dụng đồng thời cách 1, cách 2 ở trên để giải. 

Vi dụ 1: Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm: N 2 ; CO 2 ; NH 3 . 

n 1 • _ • Ị •_ 

Bài giải: 

Cho hỗn họp khí đi qua dung dịch H 2 SO 4 để hấp thụ NH 3 

2 NH 3 + H 2 S0 4 -> (NH 4 ) 2 S0 4 

Sau đó đun nóng dung dịch thu được với KOH để tái tạo NH 3 t 

(NH 4 ) 2 S0 4 + 2 KOH -» k 2 S0 4 + 2 NH 3 Í + 2 H 2 q 
Cho 2 khí còn lại đi qua dung dịch kiềm dư, CO 2 bị hấp thụ, còn N 2 
không phản ứng,tách được N 2 

C0 2 + Ca(OH) 2 -> CaC0 3 ị + H 2 0 

Sau đó lọc lấy kết tủa CaC0 3 rồi cho vào dung dịch HC1 để tái tạo lại 
CO 2 theo,phản ứng: 

CaC0 3 + 2HC1 -> CaCl 2 + C0 2 + H 2 0 



Kí í/(/ 2: Tách riêng từng chât ra khỏi hôn hợp gôm: Fe; Cu và Ag 


/>«/ giai: 

Dung HC1 hoà tan thì Cu, Ag không tan: 

Fe + 2HCl-*FeCL + H,t 
Fe được điều chê lại theo sơ đô: 

FeCỈ 2 - —< -> FeCl 3 + Na0M » Fe(OH) 3 — Fe 2 0 3 > Fe 

2 FeCl, + Cl 2 -»2 FeCl( 

FeCl 3 + 3NaOH->Fe(OH) 3 +3NaCl 
2 Fe(OH) 3 —> Fe 2 0 3 +3H 2 0 
Fe 2 0 3 +3CO—L-> 2Fe+3C0 2 
Hồn hợp Cu, Ag được đốt cháy trong oxi thì Cu phàn ứng: 

2 Cu + 0 2 —> 2CuO 

Chât răn sau phàn ứng là CuO và Ag được hoà tan bàng dung dịch axit 
FIC1. lúc đó CuO tan ra còn Ag không tan , lọc đê tách Ag . 

CuO + 2HC1 -» CuCl 2 + H 2 0 
Từ dung dịch CuCỈ 2 điều chế Cu theo sơ đồ: 

CuCl 2 -> Cu(OH) 2 -> CuO-> Cu 
CuCl 2 + 2NaOH -> Cu(OH) 2 + 2NaCl 
Cu(OH) 2 —► CuO +H 2 0 
CuO+ CO —^ Cu + C0 2 

Vỉ dụ 3: Làm thế nào để tách các chất sau dây ra khỏi hỗn họp: 

a) Dâu hoả ra khỏi hỗn họp với nước. 

b) Muối ăn ra khỏi hỗn họp với dầu hoả. 

c) Muôi ăn ra khỏi hồn họp với cát. 

d) Đường kính ra khỏi hỗn họp với cát. 

n \ • «7• 

Bài giai: 

a) Dùng phễu chiết để tách dầu ra khỏi nước do dầu hoả không tan trong nước. 

b) Dùng nước hoà tan muối, chiết để tách dầu ra khỏi dung dịch muối, sau 
đó cô cạn dung dịch thu được muối. 

c) Hoà tan trong nước để muối tan. lọc để tách cát không tan và cuối cùng 
đem cô cạn dung dịch để muối kết tinh. 

d) Hoà tan trong nước để đường tan, lọc để tách cát không tan và cuối cùng 
đem cô cạn để đường kết tinh. 

B. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

1. Có 8 dung dịch chứa: NaN0 3 , Mg(N0 3 ) 2 , Fẹ(N0 3 ) 2> Cu(N0 3 ) 2 , Na,SO„ 
MgS0 4 , FeSO.j, CuS0 4 . Hãy nêu các thuốc thử và trình bày phương 
pháp phân biệt 8 dung dịch nói trên. 

n 1 • • 7 * 

— Bài giai: 

Thụòc thử để phân biệt là: dung dịch BaCh, dung dịch NaOH 

iúCẾÀmề. 

< ' 
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- Cho dung dịch BaCỈ 2 vào 8 dung dịch trên sẽ thấy ờ 4 dung dịch có kết 
tủa là: Na 2 SƠ 4 , MgSƠ 4 , FeSƠ 4 , CuSƠ 4 (nhóm A) còn 4 dung dịch không 
có hiện tượng gì: NaNƠ 3 , Mg(NƠ 3 ) 2 , Fe(NƠ 3 ) 2 , Cu(N 03) 2 (nhóm B) 

- Với mỗi nhóm A, B đều dùng dung dịch NaOH để thử: 

Nhận ra Na 2 SƠ 4 và NaNƠ 3 không có hiện tượng gì. 

Nhận ra CuSƠ 4 và Cu(NƠ 3)2 do tạo kết tủa màu xanh: 

CuS0 4 + 2NaOH -> Cu(OH) 2 ị + Na 2 S0 4 
Cu(NỎ 3 ) 2 + 2NaOH -> Cu(OH) 2 ị + 2NaN0 3 
Nhận ra MgSƠ 4 và Mg(NƠ 3)2 tạo kết tủa màu trắng: 

Mg(N0 3 ) 2 + 2NaOH -> Mg(OH) 2 ị + 2NaN0 3 
MgS0 4 + 2NaOH -V Mg(OH) 2 ị + Na 2 S0 4 
Nhận ra FeSƠ 4 và Fe(NƠ 3)2 tạo kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó một 
lúc kết tủa sẽ chuyển màu nâu đỏ 

FeS0 4 + 2NaOH -> Fe(OH) 2 ị + Na 2 S0 4 
4Fe(OH) 2 + 0 2 + 2H 2 0 -> 4Fe(OH) 3 ị nâu đò 

2. Có 8 oxit ở dạng bột gồm: Na 2 0, CaO, Ag 2 0, AỊ 2 0 3 , Fe 2 0 3 , Mn0 2 , Cu() và 
CaC 2 . Bang những phản ứng đặc trưng nào có thể phân biệt các chât đó. 

Bài giai: 

Đầu tiên dùng H 2 O để hòa tan các oxit : 

- Chất nào tan, tạo dung dịch trong suốt là Na 2 Ơ: 

Na 2 0 + H 2 Ổ -> 2NaOH 

- Chất nào tan ít, tạo dung dịch đục là CaO: 

CaO + Fỉ 2 0 -> Ca(OFĨ) 2 

- Chất nào tan ít, tạo dung dịch (đục) và giải phóng khí là C 2 H 2 : 

CaC 2 + 2H 2 0 -> Ca(OH) 2 + C 2 H 2 t * 

Sau đó hòa tan các oxit còn lại bằng dung dịch NaOFl . Chất nào tan, tạo 
dung dịch trong suốt là AI 2 O 3 

A1 2 0 3 + 2 NaOH -> 2NaAI0 2 + H 2 0 
Cuối cùng hòa tan 4 oxit còn lại bằng dung dịch HC1: 

- Chất nào tan, tạo dung dịch trong suốt màu xanh là CuO: 

CuO + 2HC1 4 CuCl 2 + H 2 0 

- Chất nào từ màu đen, phản ứng tạo kết tủa màu trắng là Ag 2 Ơ: 

Ag 2 0 + 2HC1 -> 2AgCli + H 2 0 

- Chất nào tan, tạo dung dịch , có khí màu vàng lục bay ra là MnƠ 2 : 

Mn0 2 + 4HC1 -> MnCl 2 + Cl 2 t + 2H 2 0 

- Chất nào tan, tạo dung dịch có màu vàng là Fe 2 Ơ 3 : 

Fe 2 0 3 + 6HC1 -> 2FeCl 3 + 3H 2 0 

3. Nêu cách phân biệt ba dung dịch muối Na 2 SƠ 3 , NaFỈSƠ 3 , Na 2 SƠ 4 . 

Bài giải: 

Dùng dung dịch BaCỈ 2 sẽ nhận được NaHSƠ 3 do không có phản ứng. 
CÒQjsỉạf$b 3 , Na 2 SƠ 4 đều tạo kết tủa: 

BaCl 2 + Na 2 S0 3 — > BaS0 3 'ị' + 2NaCl 


BaCl 2 + Na 2 S0 4 -» BaSO,ị + 2 NaCl 
Lọc kết túa rồi hòa tan trong axit HC1 chi có BaSƠ 3 tan: 

BaSOa + 2HC1 -> BaCl 2 + so .t + H 2 0 
Vậy từ đó nhận ra các chât tương ứng ban đầu. 

4. Nhát biết các dung dịch trong mồi dăy sau dây chỉ băng quỳ tím: 

a) 6 dung dịch: H 2 S0 4 , NaCl, NaOH, Ba(OH) 2 , BaCl 2 , HC1 

b) 5 dung dịch: NalỉSO.,, Na 2 C0 3 , Na 2 sÒ 3 , BaCL, Na 2 S 

n ' • • 7 • 

Bài giai: 

a) Dung quỳ tím lần lượt thừ với từng mẫu thứ. 

Hai dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là H 2 SO 4 , HC1 (nhóm A) 

Hai dung dịch làm quỷ tím hóa xanh là NaOH, Ba(OH )2 (nhóm B) 

Hai dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là BaCl 2 , NaCl (nhóm C) 

— Lấy mẫu thứ của từng dung dịch ờ nhóm A cho tác diing với mau thừ cùa 
nhóm B. Cặp chất phản ứng tạo kết tủa thì nhận ra cặp H 2 SO 4 + Ba(OH )2 • 
Viy chất còn lại ở nhóm B là NaOH và cùa nhóm A là HC1. 

H 2 S 0 4 + Ba(OH ) 2 -> BaS0 4 ị + 2H 2 0 

- Sau đó dùng dung dịch H 2 SO 4 vừa nhận ra cho tác dụng với từng dung 
dị:h ở nhóm c. Chất tác dụng tạo kết tủa là BaCl 2 ờ nhóm c. 

H 2 S0 4 + BaCl 2 -> BaS0 4 ị + 2HC1 
Con lại là NaCl. 

b) Ding quỳ tím lần lượt thử với từng mẫu thử. 

Dmg dịch làm quỷ tím hóa đỏ là NaHSƠ 4 . Còn ba dung dịch làm quỳ 
tín hóa xanh là Na 2 CC> 3 , Na 2 S 03 , Na 2 S , dung dịch BaCỈ 2 không đổi màu 
qiỳ tím. 

-Dùng NaHSƠ 4 thêm vào 3 dung dịch chưa phân biệt được sẽ nhận ra: 
Na 2 S + 2NaHS0 4 -» 2Na 2 S0 4 + H 2 st (mùi trứng thối) 

Na 2 S0 3 + 2NaHS0 4 -> 2 Na 2 S () 4 + S() 2 t (mùi hẩc) + H 2 0 
Na 2 C0 3 + 2NaHS0 4 -> 2Na 2 S0 4 + C 0 2 f (không mui) + H 2 0 

5 . Cc4 ống nghiệm chứa 4 dung dịch Na 2 CƠ 3 , CaCl 2 , HC1, NH 4 HCO 3 mất 

nìãn được đánh số từ 1 - 4. Hày xác định số của mồi dung dịch nếu biết: 
+ĐỔ ống (1) vào ống (3) thấy có kết tủa. 

+ĐỔ ống (3) vào ống (4) thấy có khí bay ra. Giải thích. 

n \ • _ • 7 • 

Bài giải: 

Dong dịch 3 vừa tạo kết tủa, vừa tạo khí bay ra khi tác dụng với 2 dung 
dch khác nên (3) là Na 2 C0 3 -> (1) là CaCl 2 và (4) là HC1 -> (2) la 

NH 4 HCO 3 



Na 2 CƠ 3 + 2HC1 -> 2NaCl + C0 2 t + H 2 0 
Na 2 CƠ 3 + CaCl 2 CaC0 3 i + 2NaCl 
NH 4 HCO 3 + HC1 -> NH 4 CI + C 0 2 t + H 2 0 
ng dịch kí hiệu A, B, C, D, E chứa Na 2 C0 3 , HC1, BaCl 2 , 
aCl. Biết: 
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+ Đổ A vào B —> có kết tủa 

+ Đổ A vào c —► có khí bay ra 

+ Đổ B vào D —> có kết tủa 

Xác định các chât có các kí hiệu trên và giái thích. 

n 5. • • 9 • 

Bài giải: 

B có khả năng tạo kết tủa với 2 chất A và D —► B là BaCl 2 

BaCl 2 + Na 2 C0 3 ->• BaC0 3 ị + 2NaCl 
BaClĩ + H2SO4 -> BaS0 4 ị + 2HC1 

A tạo kết tủa với B và tạo khí với c —> Nếu A là H 2 S0 4 và D là Na 2 C0 3 
thì chi có Na 2 C0 3 mới tạo khí khi tác dụng với axit (trái giả thiết) 

Vậy A là Na 2 C0 3 và D là H 2 SƠ 4 -> c là HC1 

Na 2 C0 3 + 2HC1 -> 2NaCl + C0 2 t + H 2 0 

7. Tinh chế: 

a) Cl 2 có lẫn O 2 , C0 2 , S0 2 

b) A1C1 3 lẫn FeCl 3 và CuCl 2 

Bài giải: 

a) Cho hồn hợp đi qua Cu dư đun nóng. Lúc đó Cl 2 phản ứng: 

Cu + Cl 2 -> CuCl 2 

Từ CuCl 2 diều chế Cl 2 bằng cách điện phân dung dịch : 

CuCh — dp — > Cu + C1 2 T 

b) Cho hồn hợp tan trong H 2 0 rồi tác dụng với dung dịch kiềm dư 

FeCl 3 + 3NaOH -> Fe(OH) 3 ị + 3NaCl 
CuCl 2 + 2NaOH -> Cu(OH) 2 ị + 2NaCl 
AlCb + 4NaOH -> NaA10 2 + 3NaCl + 2H 2 0 
Lọc bỏ kêt tủa, sục khí C0 2 dư đi qua nước lọc thì thu dược kết túa 
AÌ(OH) 3 : 

NaAl0 2 + C0 2 + 2H 2 0 -> Al(OH) 3 ị + NaHC0 3 
Lọc kết tủa, hòa tan bằng axit HC1 rồi cô cạn thì được A1C1 3 : 

Al(OH) 3 + 3HC1 -► AlCh + 3H 2 0 

8. Làm thế nào tách riêng từng chất ở dạng nguyên chất từ hỗn hợp sau: 
HC1, 0 2 , S0 2 . 

n \ • • *» * 

Bài giải: 

Dần hồn hợp lội qua dung dịch nước vôi trong thu được khí oxi còn HC1, 
S0 2 phản ứng: 


S0 2 + Ca(OH) 2 -► CaS0 3 + H 2 0 
2HC1 + Ca(OH) 2 -> CaCl 2 + 2H 2 0 
Lọc lấy kết tủa cho phàn ứng với axit HC1 thu được khí S0 2 : 

CaS0 3 + 2HC1 -> CaCl 2 + S0 2 t + H 2 0 
Cô cạn dung dịch CaCl 2 cho phản ứng vói axit H 2 S0 4 đặc thu được khí HC1: 

CaCl 2 (ichan)+ H 2 S 0 4 (đạ C )—> CaS0 4 + 2HClT 



9 . Muôi ăn có làn Na2SƠ3, NaBr, CaCb, CaS04. Nêu cách tinh chê muôi ăn. 

I"* ' • » •> » 

Bài giải: 

Cho muối ăn tan trong nước -» CaSƠ4 ít tan lọc tách ra 

Dung dịch có NaCl, Na2SƠ3, NaBr, CaCb, CaSƠ4 cho tác dụng với 

Na2C()3 dư rồi lọc bó kết tủa: 

Na 2 C0 3 + CaCl 2 -> CaC0 3 ị + 2NaCl 
Cho CI 2 dư di qua dung dịch lọc để loại bỏ fìr 2 theo phản ứng: 

Cl 2 V 2NaBr 2NaCl + Br 2 
Sau dó cho tác dụng với HC1 dư đế giải phóng SO 2 

Na 2 S 0 3 + 2HC1 -> 2NaCl + SO,T + H 2 0 
Dung dịch cuối cùng đem cô cạn thì được NaCl . 

10. Tách hồn hợp rắn gồm BaCCh, BaSC> 4 , BaCỈ 2 , KC1 bàng phương pháp 
hoá học. 

Bài giai: 

Hoà tan hồn hợp vào nước, lọc, được phần không tan gồm BaCƠ3 và 
BaSƠ4 và dung dịch nước lọc gồm KC 1 , BaCỈ2 tan. Cho BaCƠ3, BaSƠ4 
vào nước và sục khí CO2, BaCƠ3 tan thành Ba(IIC()3)2, lọc ta được 
BaSCL không tan; nhiệt phân nước lọc ta được BaCƠ3 

C 0 2 + BaC0 3 + H 2 0 -> Ba(HC0 3 ) 2 

Ba(HC 0 3 ) 2 —> C 0 2 + BaC0 3 + H 2 0 
Cho dung dịch (NH 4 )2C0 3 dư vào phần nước lọc gồm KC 1 và BaChthì : 

(NH 4 ) 2 C0 3 + BaCl 2 —u BaC0 3 ị + 2NH,Cl 
Kêt tủa BaCƠ3 thu được đem tác dụng với dung dịch HC 1 dư rồi cô cạn 
ta được BaCỈ2. 

BaC0 3 + 2HC1 -» BaCl 2 + C 0 2 t + H 2 0 

Còn phần dung dịch lọc chứa KC1 và NH 4 CI đem nhiệt phân đến khi 
khối lượng không đồi thì còn lại KCI (còn NH 4 CI thăng hoa). 

1 1 . Có bốn gói bột màu trắng là NaCl. Na2CƠ3, BaCƠ3 và BaSƠ4. Chi được 
dùng nước và khí CO2 hãy nhận biết chúng. 

Bài giải: 

Lây mồi gói một ít bột làm các mầu thừ khác nhau, sau đó lấy các mẫu 
thử hòa tan vào nước, mẫu thử tan trong nước là NaCl và Na2CƠ3, và hai 
mầu thừ không tan là BaCƠ3 và BaSƠ4 

— Dùng khí CO2 sục vào các mẫu thừ không tan trong nước, lúc này mẫu 
thử nào tan là BaCƠ3 

BaC 0 3 + C 0 2 + H 2 0 —> Ba(HC 0 3 ) 2 
và mẫu thử không tan là BaSƠ4 

— Dùng dung dịch Ba(HCƠ3)2 vừa điều chế được cho vào hai mẫu thử 
NaC '1 và Na2CƠ3, mẫu thừ nào xuất hiện kết tủa nhận được Na2CƠ3, mẫu 
còn lại^ỊỂPNaCl 

M íĩf Ịyí Ba(HC0 3 ) 2 + Na 2 C0 3 BaC0 3 ị + 2NaHC0 3 






12. a) Có 4 chất rắn đựng trong 4 lọ riêng biệt: Na 2 CC> 3 , CuCC> 3 , NÌI 2 SO 4 , 
CaS0 4 .2H 2 0. Làm the nào để phân biệt từng chất, nếu chi có H 2 0 và 
dung dịch HC1 

b) Giải lại câu trên nếu chúng ta chỉ có dung dịch HC1 loãng. 

Bài giải: 

a) Trích mỗi chất một ít làm mẫu thừ 
Hòa tan bốn chất trên vào nước 

- Hai chất tan gồm: Na 2 CƠ 3 , Na 2 SƠ 4 (nhóm I) 

- Hai chất không tan gồm: CaCƠ 3 , CaS 0 4 . 2 H 20 (nhóm II) 

Cho dung dịch HC1 vào từng chất ở mồi nhóm . 

- Chất nào có khí bay ra là Na 2 CƠ 3 của nhóm I và CaCƠ 3 của nhóm 11 

Na 2 C0 3 + 2HC1 -> 2 NaCl + C 0 2 t + H 2 0 
CaC0 3 + 2HC1 -> CaCl 2 + C 0 2 t + H 2 0 
Từ đó suy ra chất còn lại ở mồi nhóm. 

b) Chỉ dùng dung dịch HC1 

Trích mồi chất rắn một ít làm mẫu thử. Cho bốn chất trên lần lượt vào 4 
lọ đựng dung dịch HC1 

- Nếu bột trắng là Na 2 S 0 4 : chất này chỉ tan trong nước cùa dung dịch 
HC1 loãng và không có hiện tượng gì khác 

- Nếu bột trắng là Na 2 CƠ 3 : chất này tan được trong dung dịch HC1 loãng 
và có khí CO 2 bay ra 

Na 2 C0 3 + 2HC1 -► 2NaCl + C0 2 t + H 2 0 

Tiếp tục thêm Na 2 CƠ 3 vào cho đến khi không còn khí CO 2 bay ra khi đó 
dung dịch không còn HC1. Nếu tiếp tục thêm Na 2 CƠ 3 , bột trắng sẽ tan 
tạo dung dịch trong suốt. 

- Nếu bột trắng là CaCƠ 3 . Chất này tan được trong dung dịch HC1 loãng 
và có khí CO 2 bay ra 

CaC0 3 + 2HC1 -» CaCl 2 + C0 2 t + H 2 0 
Tiếp tục thêm CaCƠ 3 vào cho đến khi không còn khí C0 2 bay ra khi dó 
dung dịch không còn HC1. Nếu tiếp tục thêm CaCƠ 3 , bột trang CaCƠ 3 sẽ 
không tan làm dung dịch bị đục 

- Nếu bột ừắng là CaS 04 . 2 H 2 Ơ chất này không tan trong dung dịch HC1 
loãng. 

13. Có 3 chất rắn đựng trong 3 lọ riêng biệt: NaCl, CaCỈ 2 , MgCỈ 2 . Hãy trình 
bày phựorng pháp nhận biết các chất trên, các dụng cụ và hóa chất cần 

coýíhư có đủ. 


n ' • • ? • 

z>à/ giai: 

Trích mỗi chất một ít làm mẫu thư 

Cho ba mẫu thừ trên hòa tan vào nước. Sau dó cho dung dịch Na 2 C0 3 lần 
lượt vào ba mẫu thử trên 

- Mầu thừ nào trong suốt là NaCl 

- Mầu thử tạo kết tủa trắng là CaCh 

CaCl 2 + Na 2 C0 3 CaC0 3 ị + 2NaCl 

- Mau thử tạo kết tủa trẳng và có khí bay ra là MgCỈ 2 

2MgCl 2 + 2Na 2 C0 3 + H 2 0 -> MgC0 3 .Mg(0H) 2 ị + C0 2 t + 4NaCl 

14. Hày nhận biết 3 cốc đựng 3 dung dịch sau: Na 2 C 03 , NaHC0 3 và hồn hợp 
(Na;CÒ 3 + NaHC0 3 ). 

n \ • • 2 . • 

Bài giải: 

Tách mỗi chất một ít làm mẫu thư 

Cho diung dịch BaCl 2 dư lần lượt vào các mẫu thử trên 

- Mầu thử không cho kết tủa là NaHCCh 

- Mầu thử cho kết tủa là Na 2 CƠ 3 và hỗn hợp (Na 2 CƠ 3 + NaHC0 3 ) 

Na 2 C0 3 + BaCl 2 -> BaC0 3 ị + 2NaCl 

Lọc kết tủa của hai mẫu trên ,lấy dung dịch còn lại rồi cho dung dịch 
HC1 váo: 

Mẫu nào có khí bay ra là NaHCƠ 3 ,từ đó nhận ra hồn họp ban đầu 

(Na;C0 3 + NaHC0 3 ) 

NaHC0 3 + HC1 -> NaCl + C0 2 T + H 2 0 
Mẫu còn lại là Na 2 CƠ 3 . 

15. Có 4 lọ đựng riêng lè từng dung dịch của 4 chất sau: HC1, NaCl, BaCỈ 2 , 
NaClO. Trình bày phương pháp hoá học dể nhận biết 4 chất đó. 


n \ • • 7 • 

Bài giai: 

Trích mỗi chất một ít làm mẫu thừ. Cho quỳ tím lần lượt vào các mẫu thử trên 

- Mầu thử làm quỳ tím hoá đó là HC1 

- Mầui thử làm quỳ tím hoá xanh, sau dó bị mất màu là NaClO vì có tính 
oxi ho á mạnh và có khả năng tẩy màu 

- CiO' dung dịch H 2 SO 4 vào 2 mẫu thừ còn lại.Mầu thử tạo kết tủa trang 

là BaCl 2 



BaCl 2 + H 2 SO, 
ậu còn lại là NaCl. 

np 5f BỊ • 


BaSO,ị + 2HC1 
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CHUVễN Bí 8 - HIĐROCRCRON 


A. TÓM TẮT KIẾN JHỨC TRỌNG TÂM 

HỆ THỐNG VÈ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA CÁC HIĐROCACBON 
TIÊU BIẾU 















































« 1 \ £ 

Điềi cần lưu ý về phản ứng đốt cháy hỉđrocacbon 

Dạn; công thức tông quát: 


( y 'Ị 

C/ X H V + X + 4 0 2 - 

V ^ ) 

I)ạn > đồng đẳng của metan (CH4): 

pn + í 3n + 1 ìo 

^n H 2n + 2 + -õ- U 2 

\ * J 


xC0 2 + — H 2 0 
2 











Dạng đồng đẳng của etilen (C2H4): 

C„H 2 „ + ^0 2 -» nC0 2 + nH 2 0 

2 

_ 1 * 

Dạng đong đẳng của axetilen (C 2 H 2 ): 

C„H 2 „ .2+1 52-^ì 0 2 --+ nC0 2 + (n - 1)H 2 0 

2 ) 

Dạng đồng đẳng của benzen (CéHé): 

/oi o\ 

C„H 2 „ _« + 2IL-Ỉ 0 2 -+ nC0 2 + (n - 3)H 2 0 

> Ci à 

. .ỉ*'.'- * ‘ T- v ó •'•V.Ì1' '+2%* *v. 


B. bAi tập luyện tập 

1. Một hồn họp khí X gồm hai hiđrocacbon mạch hở A, B. Biết Va : Vb 
bằng 4 và phân tử khối A nhỏ hơn B. Nếu lấy 1 mol hỗn họp X trộn với 
10 ml không khí rồi đem đốt cháy, sau phản ứng thu được hồn họp gồm 
hơi nước, CO 2 và N 2 trong đó tỉ lệ số mol CO 2 và N 2 bằng 13 : 78 (biết 
không khí chứa 78% N 2 ; 21% O 2 và 1% CO 2 về thể tích và thể tích các 
khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). 

a) Tìm công thức phân tử, viết công thức câu tạo của A, B. 

b) Viết phương trình điều chế A và B trong phòng thí nghiệm (mồi chất 
viết một phương trình phàn ứng). 

(Trích để thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Bội Châu 
Tinh Nghệ An năm học 2006 - 2007) 


a) 


Bài giải: 

Tỉ lệ thể tích Va : Vb = 4 
—> trong lmol X chứa 0,8 mol A và 0,2 mol B. 

Trong 10 mol không khí chứa: 2,lmol O 2 ; 7,8mol N 2 và 0,lmol CO 2 . 

_ 13.7 8 _ , - ,_ u 

— = 1,3 (mol) 


'■yi « À 1 ,* n C0 2 13 
1 heo đê bài: - = rr 

78 


n 


w 2 

Sau khi đốt cháy hỗn hợp khí X, hồn họp sau phản ứng chỉ có H 2 , CO 2 , 
N 2 . Vậy X và O 2 phản ứng hết và số mol CO 2 do X cháy là: 

1,3 - 0,1 = 1,2 (mol) 

Khối lượng cacbon trong 1 mol X là: 1,2 . 12 = 14,4 (g) 
ciddL| Q 2 'tạo thành H 2 O là: 2,1 - 1,2 = 0,9 (mol) 



97 






















—>• số mol nước H 2 O tạo thành là: 0,9.2 = 1,8 (mol) 
m H = 1,8.2 = 3,6 (g) 

Mx =14,4+ 3,6= 18 (g) 

Do đó Ma < 18 < Mb 

Hiđrocacbon có phân tử khối < 18 => hợp lí chỉ có CH4. 

Mặt khác ta có: 0,8 .Ma + 0,2.Mb = 18 => Mb = 26 

Đặt công thức phân tử B là C x Hy (x, y nguyên dương), ta có: 12x + y = 26. 

Lập bảng ta chọn khi X = 2; y = 2. 

Vậy B có công thức phân từ là C 2 H 2 . 

A ' . 1 ' ị " 

A: CH4 —> Metan H - c - H 


B: C 2 H 2 -+ Axetilen HC = CH 

b) Điều chế CH 4 : CH 3 COONa + NaOH ,0 ' Ca0 > Na 2 C0 3 + CH 4 t 

Điều chế C 2 H 2 : CaC 2 + 2H 2 0 -> Ca(OH ) 2 + C 2 H 2 t 
2. Người ta đốt cháy một ankan (là đồng đẳng của metan) bàng 0 2 dư rồi dẫn 
sản phẩm cháy đi lần lượt qua H 2 SO 4 đặc rồi đến 350ml dung dịch 
NaOH 2M thu được dung dịch A. Khi thêm BaCl 2 dư vào dung dịch A 
thấy tách ra 39,4 gam kết tủa BaC0 3 còn lượng H 2 SO 4 tăng thêm 10.8 
gam. Xác định hiđrocacbon trên . 

n \ • _• 9 Ị _ 

Bài giải: 

Đặt công thức của ankan là C n H 2n + 2 

C„H 2 nt 2 + ^oUnC 0 2 + (n + .)H 2 0 


SỐ mol NaOH = 0,35.2=0,7 (mol);Số mol BaCƠ 3 = 


39,4 
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0 , 2 (mol) 


Số mol H 2 0 = ỈM = 0,6(mol) 

Do số mol NaOH > 2 số mol Na 2 C0 3 = 2BaC0 3 = 2.0,2 = 0,4 nên có 2 
trường hợp: 

Trường hợp 1: Không tạo NaHCƠ 3 ; NaOH dư: 
ĩ CƠ 2 + 2NaOH hTN a 2 C0 3 + H 2 0 
i_0,2 0,4 0,2 

Na 2 C0 3 + BaCl 2 -+ BaCƠ 3 ị + 2NaCl 

n C0 2 — n BaC0 3 = 0,2(mol) 


. X C0 2 1 

tỉ sô „ _ = — = 
H 2 0 


n 


không có nghiệm n thoả mãn(loại) 


3 n + 1 

Trường hơp 2: ngoài Na 2 CƠ 3 còn có tạo NaHCƠ 3 

>IaOH-> NaHC0 3 










Kh đó tông sô mol CO2 = 0,2 + 0.3 = 0 , 5 (mol) 

Thiy ngay n — = :=> n = 5 =i> Công thức C5H12. 

n + 1 0,6 

3. Hỗr hợp 2 ankan kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng khi bị đổt cháy 

hom toàn cần dùng hết 30,24 dm' oxi (dktc). Sàn phẩm cháy được dẫn 
lần lượt qua bình 1 chứa H2SO4 đặc và bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 
dư thây độ tăng khối lượng bình 2 ltVn hơn độ tăng khối lượng bình 1 là 
15 4 gam. Tìm công thức 2 hiđrocacbon 

Bài giải: 

Gạ công thức chung cho 2 ankan là C n H 2n + 2 (n là số nguyên từ cacbon 
truig bình) 

CnH 2n + 2 + 0 2 -> nC 0 2 + (n + 1 )H 2 0 

ị _ 2 

3n +1 _ , 

a —— a na (n + l)a 

1 2 

H2SO4 đặc hấp thụ nước còn CO2 bị dung dịch Ba(OH)2 dư hấp thụ: 

CỎ2 + Ba(OH ) 2 -> BaC 0 3 i + H 2 0 
Theo phương trình ta có: 

44na - 18(n + l)a= 15,4 
1 3n +1 

1—-a=1,35 

Giải phương trình cho: n = 2,67 

=> 2 hiđrocacbon kế tiếp nhau là C2I-Ỉ6 và C3H8 

4. A là hôn hợp khí gôm 2 anken ( là đông đăng của etilen và có phân tử 

khôi hori kém nhau 28 đ.v.C) và khí hiđro. Đôt hoàn toàn 1,12 lít A cần 
dùng hêt 2,856 lít oxi, dẫn sàn phâm cháy qua P 2 O 5 dư thì còn lại 1,792 
lít khí. Các thể tích khí đều đo ở đktc. 

a) Tìm công thức phân từ 2 anken và tính % thể tích các khí trong A. 

b) Viêt các công thức cấu tạo có thể có cùa 2 anken và gọi tên. 

Bài giải: 

Gọi công thức chung cho 2 anken là CnlBn (n là số nguyên tử cacbon 
trung bình) 

f C„H 2 „ + 32. o 2 -> nC0 2 + nH 2 0 

s.a 1,5 am na na 
f2H 2 + 0 2 2 H 2 O 
0,5b 

Theo phương trình hoá học ta có hệ phương trình: 
â + b = 0,05 

l,5nạ + 0,5b = 0,1275 
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Giải hệ phương trình cho: a = 0,035; b = 0,015; n = 2,286 

Do 2 anken có phân từ khối hơn kém nhau 28 đ.v.c nên có thành phần 

phân từ hơn kém nhau 2 nhóm - CH 2 -. 

Vậy 2 anken cần tìm là C2H4 và C4H8 
Các công thức cấu tạo có thê có: 

CH 2 = CH 2 

CH 2 = CH - CH 2 - CH 3 
CH 3 - CH = CH - CH 3 
CH 2 = Ọ - CH 3 
CH 3 

5. Một hồn hợp khí X gồm 2 anken. 9,1 gam X làm mất màu vừa đủ 40 gam 
'brom trong dung dịch. Trong X thành phần thể tích của chât có phân tử 
khối nhỏ hơn nằm trong khoảng từ 65% đến 75% 

a) Tìm công thức phân từ 2 anken . 

b) Viết phương trình phản ứng trùng hợp mồi chất thành polime. 

n 1 • • 7 •. 

Bài giải: 

a) Gọi công thức chung cho 2 anken là C n H2n (n là trị số trung bình) 

fCnH2n + Br2 —> C n H2 n Br2 
[0,25 0,25 

Theo phương trình: 

Khối lượng mol trung bình của 2 anken: 

-M- = 36,4 => 14n = 36,4 => n = 2,6 
0,25 

=> Chất có phân từ khối bé hơn là C2H4 chiếm từ 65% đến 75% 

Chất còn lại C x H 2 x có X > 2,6 chiếm từ 25% đến 35% 

Theo quy tắc trung bình cộng ta có: 

ax + (1 - a).2 = 2,6 => a = 

X -2 

(trong đó a là số mol C x H2x còn 1 - a là số mol C2H4 khi xét 1 mol hồn 
hợp) 

Với 0,25 < a < 0,35 thì 3,7 < X < 4,4 => X = 4 
=> Chất còn lại là C 4 H 8 


b) nCH 2 = CH 2 - t8 ' p ’ xt -> (-CH 2 = CH 2 -)n 

Anken C4H8 có 3 công thức cấu tạo nên phản ứng trùng họp tương ứng là: 

nCH 2 = CH - CH 2 - CH 3 - > (- CH 2 - cu -)„ 


C2H5 


nCH 3 - CH = CH - CH 3 


(_ CH - CH — )n 

ch 3 ch 3 







rCH: = C(CH 3 )2 


CH, 

(-CH 2 -C-)n 

CH, 

6. H)n hợp M gồm một hiđrocacbon mạch hở A và một hidrocacbon X có 
công thức C x H 2x - 2 (x > 2), có tỉ lệ số mol là 2 : 1 .Tỉ khối của hồn hợp so 
\ới hiđro bằng 25,33. Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít (đklc) hồn hợp M, sau 
có dẫn toàn bộ sản phẩm đi vào 1000 gam dung dịch Ca(OH) 2 7,4% thấy 
có 55 gam kết tủa. Lọc kết tủa, sau đó nếu đun sôi dung dịch thì không 
tiấy có thêm kết tủa xuất hiện 

£) Tìm công thức phân tử của A và X biết chúng hơn kém nhau 1 nguyên 
tử cacbon. 

t) Tính nồng độ phần trăm cua dung dịch sau khi lọc bỏ kết tủa. 

Bài gị(ii: 

a) Dặt công thức A là C a Hb (a, b: nguyên, dương) 

Khối lượng mol trung bình của hồn hợp: 25,33.2 = 50,66 

Số mol của hồn họp M là: — =0,15 (mol) 

22,4 

=> Số mol của C a Hb là 0,1 (mol); cùa C x H 2x -2 là 0,05(mol) 

Khối lượng của hồn họp là: 50,66.0,15 «7,6 (gam) 

Đun sôi dung dịch không thấy có thêm kết tủa chứng tỏ trong dung dịch 
không có muối Ca(HC0 3 ) 2 . Vậy C 0 2 bị Ca(OH) 2 hấp thụ thành CaC0 3 : 

Ca(OH) 2 + C0 2 -> CaC0 3 + H 2 0 (1) 

n caC0, = n co 2 = °’ 55 => m co 2 = 24,2 (gam) 


n c = 0,55 => mc = 12.0,55 = 6,6 (gam) 
=> mu = 7,6 - 6,6 = l(gam) 

=> nu = 1 (mol) => n Hj0 = 0,5 (mol) 

PTHH: 


/ 


C a Hb + 


\ 


a + — 
4 


/o . 1 \ 


0 2 -> aC0 2 + ị H 2 ơ 


C x H 2x _ 2 + 


3x -1 


V 


0 2 -► xC0 2 + (x - 1 )H 2 0 


/ 


( 2 ) 

(3) 


Từ (2) và (3) => 0,la + 0,05x = 0,55 (I) 

=> 0,05b + 0,05(x - 1) = 0,5 (II) 

Giải (I) và (II) ta có: 2a = b 

Công thức hiđrocacbon A có thể viết là C a H 2a 

Có 2 trường họp xảy ra, khi 2 hiđrocacbon khác nhau 1 nguyên tử c 

• Trường họp 1: C a H 2a và C(a+ i)H 2(a+ !)_ 2 

=>^Ũ^0,05(a+l) = 0,55 

ặr 
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Giải raa« 3,33 => Loại 
• Trường hợp 2: C a H 2a và C(a-i)H 2 (a-i)-2 
=> 0,la + 0,05(a- 1) = 0,55 

Giải ra a = 4 => CTPT của hai hiđrocacbon là C4H8 và C3H4 
b) Số mol Ca(OH)2 phản ứng = 0,55(mol) 

Số mol Ca(OH) 2 dư: ^ - 0,55 = 0,45 (mol) 

Khối lượng Ca(OH) 2 dư: 0,45.74 = 33,3 (gam) 

Khối lượng dung dịch sau khi lọc kết tủa: 

mdd + m COj + m Hỉ 0 -m CaC 0 3 = 1000 + 24,2 -4-9 — 55 = 978,2 (gam) 

Sau khi lọc kết tủa, nồng độ % của Ca(OH) 2 trong dung dịch là: 

33,3.100% _ - A0/ 

—— = 3,4% 

978,2 

7. Một hỗn hợp khí X gồm hai ankan A, B hom kém nhau một nhóm - CH 2 - 
trong phân từ và một anken D có thể tích bằng 5,04 lít (ở điều kiện tiêu 
chuẩn) sục qua bình đựng nước brom thì phản ứng vừa đủ với 12,0 gam 
brom. 

a) Xác định công thức phân tử của các chất A, B, D có trong hồn hợp khí 
X. Biết rằng 11,6 gam hỗn hợp khí X làm mất màu vừa đủ 16,0' gam 
brom. 

b) Đốt cháy hoàn toàn 11,6 gam hỗn họp khí X, sản phẩm thu đượ'c sau 
phản ứng được dẫn hết vào bình Y chứa 2 lít dung dịch NaOH nồng 
độ 0,3 M Hỏi: 

+ Khối lượng dung dịch trong bình Y tăng bao nhiêu gam? 

+ Tính khối lượng của các chất tan có trong bình Y. 

Bài giải: 


Số mol Br 2 = 


l2ặ = 0,075 (mol); số mol X = = 0,225 (mol) 


160 22,4 

Gọi công thức chung của hai ankan là C n H 2n + 2 (điều kiện: 1 < n < 4); 
anken D: C m H 2m (2 < m < 4), n; m nguyên 

CmH 2 m 4* Br 2 > C m H 2m Br 2 

Số mol C m H 2m có trong 0,225 mol X là: n D = n B = 0,075 (mol) 

2 

=>n ankan = 0,15 (mol) 

# 16 
Sô mol C m H 2m có trong 11,6 gam là: n CmH2m = n Bl . =Y^= 0,1 (moi) 

=> nankan = 0,2 (mol) 

Tổng khối lượng hỗn hợp X = (14n + 2).0,2 + 14m.0,l = 11,6 (gam)> 
2n 4- m = 8 

ều kiện suy ra nghiệm phù hợp là: m = 3 => n = 2,5 
an kế tiếp nên 2 ankan là C 2 H6 và C3H8; D là C3H6. 







b) Tron.g 11,6 gam hồn hợp có 0,1 mol C 3 H 6 và 0,2 mol (C 2 H 6 và C 3 H 8 ) 

Tù m = 2,5 suy ra được: sô mol của C 2 H 6 = sô mol của C 3 H 8 = 0,1 (mol) 
Phrang trình hóa học: 

2C 2 H 6 + 70 2 -> 4C0 2 + 6H 2 0 (2) 

C 3 H 8 + 50 2 -+ 3C0 2 + 4H 2 Ô (3) 

2C;ịH 6 + 90 2 —> 6C0 2 + 6H 2 0 (4) 

Sản phẩm là CO 2 và nước 

Tu (2), (3), (4) ta có: £n c0 = 0,8 (mol); In H o = 1,0 (mol) 

2 2 



— Na — = = 0,75 < 1 ncn chỉ tạo ra muối axit và CO 2 còn dư 

n 0,8 

co 2 


C0 2 + NaOH -> NaHC0 3 (5) 

Theo (5): n c0 pư = n Na on = 0,6 (mol) 

+ Khối lượng dung dịch Y tăng là do hấp thụ nước và một phần khí CO 2 
m n 0 + m co p U = 18.1.0 + 0,6.44 = 44,4 (gam) 

Theo (5): n NaHC0 = 0,6 (mol) => m NaHC0 = 0,6.84 = 50,4 (gam). 

8 . a) Cho A, B, c là 3 hiđrocacbon khí ờ điều kiện thường. Khi phân huỷ A, 
B, c dều tạo ra cacbon và hiđro, thê tích hiđro sinh ra gấp 3 lần thể tích 
hiđrocacbon ban đầu (ở cùng điều kiện), c có thể điều chế trực tiếp từ 
C2H5OH, B và c có khả năng làm mất màu dung dịch Br 2 và có khối 
lượng phân tử khác nhau. Lập luận để xác định công thức cấu tạo của A, 

B, c. 

b) Đốt cháy hoàn toàn hồn hợp khí gôm 2 hiđrocacbon cùng dãy đồng 
đăng, cho toàn bộ lượng CO 2 và H 2 O sinh ra lội chậm qua bình 1 chứa 
dung dịch Ba(OH )2 dư và bình 2 chứa dung dịch H 2 SO 4 đậm đặc dư mắc 
nôi tiếp. Kết quả khối lượng bình 1 tăng thêm 6,12 gam và bình 2 tăng 
thêm 0,62 gam. Trong bình 1 có kết tủa cân nặng 19,70 gam. Xác định 
công thức cấu tạo và phần trăm khối lượng mỗi hiđrocacbon trong hỗn 
hợp trên, biết chúng đều mạch thẳng và khi cho tác dụng với khí clo có 
chiếu sáng mỗi hiđrocacbon đều cho 2 sản phẩm chứa một nguyên tử clo. 

n 1 • • •> • 

Bài giải: 



Phưcmg trình hóa học: C x Hy — > xC + H2 

2 

Theo đầu bài: n H = 3n c H =>y = 6 

2 X y 


- Do A, B, c đều ở thể khí nên có 3 công thức phân tử phù hợp: C 2 H 6 , 
C3H6, C 4 H 6 


- A không làm mất màu dung dịch nước brom nên A là CH3 — CH3 

- c làm piất màu dung dịch nước brom và được điều chế trực tiếp từ 
C?H<OH, nên c là C4H6 và có công thức cấu tạo là: CH2 = CH - CH = CH2 
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- B làm mất màu dung dịch nước brom và có khối lượng phân từ khác c 
nên B là C 3 H 6 với công thức cấu tạo là CH 2 = CH - CH 3 . 

Phương trình hóa học: 


CxHy + 


X + — 

V 4, 

CƠ 2 + Ba(OH ) 2 


O 2 


*xC0 2 +ệH 2 0 (1) 


■> BaCƠ 3 + H 2 O 


( 2 ) 


Mà m c0 + m H0 = 6,12 + 0,62 = 6,74 (gam) 
Theo (2): n C 0 2 _ n BaC0 — ~r~r “0,1; 


n 


HjO 
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= =0,13 

18 


Vì số mol CO 2 = 0,1 < sổ mol H 2 O = 0,13 nên 2 hiđrocacbon là ankan 
Đặt CTTQ chung của hai ankan là: C-H - 


CjH 2Íư + ^^-02 —n CO 2 + (n + l)H 2 0 
—— = — n = —— tính được n =3,33 

n H 2 0 n + 1 °- 13 

Vì hai hiđrocacbon ở thể khí ở điều kiện thường nên sổ nguyên từ cacbon 
trong mồi chất không quá 4 ; mạch thẳng và khi cho tác dụng với khí clo 
có chiếu sáng mỗi hiđrocacbon đều cho 2 sản phẩm chứa một nguyên từ 
clo nên công thức cấu tạo của chúng là C 3 H 8 với cấu tạo 

CH 3 - CH 2 - CH 3 và C 4 H 10 với cấu tạo CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 3 
%m C = 60,27%; %m C H) = 39,73%. 

Cho 2,8 lít hỗn họp khí (đktc) gồm hai anken có khối lượng mol hơn kém 
nhau 14 gam tác dụng với H 2 O, rồi tách lấy toàn bộ rượu tạo thành. Chia 
hỗn hợp rượu thành hai phần bang nhau. Cho phần 1 tác dụng hết với Na 
tạo 420ml H 2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần 2 thu được CO 2 và H 2 O, 
trong đó khối lượng CO 2 nhiều hơn khối lượng H 2 O là 1,925 gam 

a) Tìm công thức của các anken và rượu 

b) Biết ràng 1 lít hỗn hợp anken ban đầu nặng gấp 18,2 lần 1 lít H 2 đo ở 
cùng điều kiện, tính hiệu suất phản ứng hợp nước của mồi anken. 

n y • _• 

Bài giải: 

Đặt công thức của 2 anken là: C-H 

0 n 2n 


C-H 0 - +H 2 0-» C-H,- OH 

n 2n A n 2n+l 


( 1 ) 


Phần 1: n H = 


420 


22400 


=0,01875 (mol) 


1- ,OH +2Na^2C-H 9 -,ONa + H 2 

2n+l n 2n4-l A 


ẾM wr 


0,01875 















n„™.=2n u = 2.0,01875 = 0,0375 (moi) 


l rươu 

Phầi 2: 


H 




C-H.,- ,OH + ^- 0 2 -> nC 0 2 + (n + Ị)H 2 0(3) 

n 2n+l 2 v 


v 0,0375 0,0375 n-»0,0375(n + 0 

lừ >0 mol cúa rượu suy ra sô mol của C () 2 = 0,0375 n 

\à của H 2 0 =0,0375(n + 1) 

Ta tó: 44.0,0375 n - 18. 0,0375( n + 1 ) = 1,925 => n = 2,67 
3 ì lai anken có khối lượng mol hơn kém nhau 14 gam, vậy 2 anken có 
tiàih phần phân từ hơn kém nhau 1 nhóm CH 2 . 

Vậy 2 anken là C 2 H 4 và C 3 H 6 . Suy ra các rượu là C 2 HíOH và C 3 H 7 OH. 

b) Tổng số mol anken = —T-- = 0,125(mol) 

22,4 

Dặ: sổ mol C 2 H 4 và C 3 H 6 là a và b, theo bài ra ta có hệ phương trình: 

Ta+ b = 0,125 (I) Ịa = 0,05 


C 2 H 5 OH + 30. 
0,5x 


(5) 


[28a + 42b = 2.18,2.0,125 = 4,55(11) [b = 0,075 

Đặi.số mol C 2 H 5 ƠH và C 3 H 7 OH tạo ra là X, y: 

-> 2C0 2 + 3H 2 0 (4) 

X l,5x 

rC 3 H 7 OH + 4,50 2 —> 3C0 2 + 4H 2 0 
10,5y' l,5y 2y 

Theo bài ta ta có hệ phương trình: 

0,5x + 0,5y = 0,0375 
44 (x + l,5y) - 18.(l,5x + 2y) = 1,925 (IV) 

Giã hệ phương trình (III) (IV) ta được X = 0,025; y = 0,05 

Vậ/ hiệu suất phản ứng hợp nước cùa C 2 kỈ 4 là: . 100% = 50% 

F & F 0,05 


(III) 


và :ủa C3H6 là: 


0,05 

0,075 


.100% = 66,67%. 


10 . H(n hợp gồm hai hiđrocacbon có thành phần hơn kém nhau 2 nhóm 
(—CH 2 —) bị đốt cháy hoàn toàn. Sàn phẩm cháy được chia đôi, một nửa 
dẫi qua P 2 Ơ 5 thì lượng P 2 Ơ 5 tăng 14,4 gam; còn một nửa dẫn qua CaO 
dưthì lượng CaO tăng 36,4 gam. Tìm công thức hai hiđrocacbon và khối 
lưcng mỗi chất biết tỉ lệ số mol cỉa 2 hiđrocacbon trong hồn hợp là 2 : 1 . 

n 1 • • 9 • 

Bài giải: 

Thinh phần hơn kém nhau 2 nhóm (-CH 2 -) nên hai hiđrocacbon cùng 
dãy đồng đẳng 

P 7 ỞV+ 3H?0 —» 2 H 3 PO 4 => lượng H 2 0 = 14,4 (gam) hay 0,8 (mol) 
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CaO + H 2 O -» Ca(OH ) 2 => lượng H 2 O + lưọmg C0 2 = 36,4 (gam) 

CaO + C0 2 -» CaCƠ 3 => lượng CO 2 = 22 (gam) hay 0,5 (mol) 

Do - H — = ^7 > 1 nên 2 chất thuộc dãy đồng đẳng của metan (ankun) 
n co 2 °’ 5 

có dạng C n H2n + 2 (n là số nguyên tử cacbon trung bình) 

C„H 2 „ + 2 + 0 2 -> nC0 2 + (n + 1 )H 2 0 


Theo phưorng trình phàn ứng: 


n + 1 _ 0,8 


n= 1,67 


n 0,5 

Vậy có một ankan là CH 4 (số c = 1 ) và ankan còn lại là C 3 H 8 

_ 0,5 2 = 0,6 mol thì số niol 


CH 9 

Tỉ lệ số mol — -4 = --. Với tổng số mol = 

1 1,67 


C 3 H 8 

CH4 là 0,4 mol hay 6,4 gam và C 3 H 8 là 0,2 mol hay 8,8 gam. 

11 . Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít (đo ở đktc) hỗn hợp khí gồm C 2 H 2 và C 2 H 4 , rồi 
cho toàn bộ sản phẩm thu được lội qua dung dịch Ca(OH )2 dư. Sau phản ứng 
kết thúc thấy bình táng thêm 33,6 gam đồng thời có m gam kết túa. 

a) Xác định % về thể tích của hỗn hợp khí. 

b) Xác định m. 

Bài giải: 


a) 


6,72 n - , |V 

n hh = = 0,3 (mol) 

22,4 

Gọi X, y lần lượt là số mol của C2H2 và C2H4 
Phưcmg trình phản ứng: 


C 2 H 2 + — 0 2 
2 


2C0 2 + H 2 0 


C2H4 + 30 2 -> 2CƠ2 + 2H 2 0 (Z) 

Khối lượng của bình dung dịch Ca(OH) 2 tăng lên chính là khối lượng cùa 
C0 2 và nước: 

m COí + m H 0 = (2x + 2y).44 + (x + 2y).18 = 33,6 

= 106x+ 124y = 33,6 

từ (1) và (2) ta có: 

Tổng số mol hỗn hợp khí: X + y = 0,3 
Khối lượng hỗn hợp khí: 106x + 124y = 33,6 
Giải hệ ta được: X = 0,2; y = 0,1 

=> %C 2 H 2 = - 2 ' 2 ^ ị o 1QQ0/ ° = 66,67% 

6,72 

%C 2 H 4 = 100% - 66,67% = 33,33%. 

2x + 2y = 0,6 (mol) 
g dịch Ca(OH) 2 dư xảy ra phản ứng: 


( 1 ) 

( 2 ) 


b) 















CƠ 2 + Ca(OH ) 2 -> CaC0 3 + H 2 0 
n caC () 3 = n co 2 = 0,6mol suy ra m CaC0;t = 0,6.100 = 60 (gam). 

12 . Đốt cháy một hồn hợp khí X gồm oxi dư và một hiđrocacbon ở thề khí, 
mạch hờ trong bình kín. Phản ứng kết thúc thì áp suất trong bình trước và 
sau ohàn ứng không thay đôi. Các áp suất được đo ở nhiệt độ không đổi 
và trên ÌOO^C. Hãy cho biết hiđrocacbon trong hồn hợp khí X có thể là 
một trong số những hiđrocacbon nào. 

Bài giải: 

Gọi hiđrocacbon là C x Hy 
Phưmg trình hóa học cùa phản ứng: 

^ y 

0 2 -> xC0 2 + ị H 2 0 


C X H y + 


x + 4 

4 


V A 

Troig bình kín, ở nhiệt độ không đổi, áp suất trước và sau phản úng 
khôig thay đôi, có nghĩa là tổng sổ mol các chất khí trước phản ứng bằng 
tôn£ số mol các chất khí sau phản ứng. 


Ta (ó: 1 + 


' y N 

X + — 

4 




/ 


x + — => y = 4 
2 


Côrg thức phân tử cùa hiđrocacbon có dạng C X H 4 
Vậ\ hiđrocacbon có thể là: (hiđrocacbon ở thể khí nên X <4) 

X = 1 => CH 4 ; X = 2 => C 2 H 4 ; X = 3 => C 3 H 4 ; X = 4 => C 4 H 4 (loại) 

13. ĐÔI cháy hoàn toàn 0,2 mol một anken A, toàn bộ sản phâm cháy được 
hấp thụ vào 295,2 gam dung dịch NaOH 20%. Sau thí nghiệm nồng độ 
NaOH dư là 8,45%. Biêt răng các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

a) >ác định công thức phân tử cùa A. 

b) Hồn hợp X gồm A và H 2 có tỉ khối hoi của X đổi với hiđro là 6,2. Đun 
nórg X với Ni xúc tác đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được hồn hợp Y. 

• Ciứng minh rằng Y không làm mất màu dung dịch brom 

• Đ)t cháy hoàn toàn Y được 25,2 gam H 2 0. Tính thể tích mỗi khí trong 
hồnhợp X ở điều kiện tiêu chuân. 

n i • • f • 

Bài giai: 

a) Xát định công thức phân tử của A 

_ 

3nH 2n + y0 2 -> nCƠ 2 + nH 2 0 

3,2 0 , 2 n 0 , 2 n 

n co = 0,2n . 44 = 8 , 8 n (gam) 

n H 0 = 0 , 2 n . 18 = 3 , 6 n (gam) 

n H ỉ o + m co 2 = 3 > 6n + 8 , 8 n = 12,4n (gam) 

siũphàn ứng — m QQ^ + m Q + mdd NaOH — (12,4n ■+■ 295,2)g 
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_ _ 295,2.20 _ 

niNaOH ban đầu 

_ 59,04 _ 

^NaOH ban đầu “ 

40 


= 59,04 (gam) 


= 1,476 (mol) 


Do dư NaOH nên muối tạo thành khi cho CƠ 2 tác dụng với dung dịch 
NaOH là muối trung hòa Na 2 C 0 3 

2 NaOH + C0 2 —► Na 2 C0 3 + H 2 0 
Trước pư: 1,476 0,2n 

Lúc pư: 0,4n <— 0 , 2 n 0 , 2 n 

Sau pư: (1,476-0,4n) 0 0,2n 

mNaOH còn d ư : (1,476 - 0.4n)40 = (59,04 - 16n)g 

C%NaOH còn dư là 8,45% nên ta có: , (19,04 ~J l0nl .100% = 8,45% 

12,4n +295,2 

Giải ta, ta có n = 2. CTPT của anken là C 2 H 4 . 
b) • Chứng minh Y không làm mất màu dung dịch brom 
Gọi a và b là số mol C 2 H 4 và H 2 trong hồn hợp X 

h 2 a + b 
Giải ra, ta có: b = l,5a 

CH 2 = CH 2 + H 2 Ni - l ° c > CH 3 - CH 3 

Trước pư: a b = l,5a 

Lúc pư: a a a 

Sau pư: 0 0,5a a 

Hỗn hợp sau phản ứng còn dư 0,5a mol H 2 nên C 2 H 4 phản ứng hêt, do dó 

hỗn hợp Y không làm mất màu dung dịch brom. 

• Tính thể tích mỗi khí trong hồn hợp X 
rC 2 H 6 + 3,5Ơ2 -* 2CƠ2 + 3H 2 ơ 
L a 2a 3a 

J2H 2 + O 2 -► 2H 2 0 
\0,5a 0,5a 

n HiO =3a + 0,5a=^ = l,4(mol) 


=> a = 0,4 (mol) và b = 0,6 (mol) 

V Ci „ 4 = 22,4.0,4 = 8,96 (lít) 

V Hi =22,4.0,6= 13,44 (lít). 

14 . Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm những lượng bàng nhau về sổ mol 
của hai hiđrocacbon, người ta thu được 1,76 gam CO 2 và 0,9 gam H 2 Ơ. 
Xác định công thức cấu tạo của hai hiđrocacbon trên, biết răng chủng có 
cùng sô nguyên tử cacbon trong phân tử. 









n 1 • • 7 • 

oà/ giái: 

n (0 = 0,04 mol; n H 0 = 0,05 mol 


n 


p\ ị’ Ẩ 1I 2 0 

Do ti sô: — — = 

co 2 


0,05 


n„„ 0,04 


Tĩ ' . 

> 1 => trong hôn hợp có ít nhât một ankan 


C n I Ĩ2n + 2 "*■ 






3n +1 
2 


\ 


7 


O 2 —> nCƠ 2 4" (n + OH 2 O 


a 


na 


(n + ] )a 


C n H 2x + í 0 2 -» nC0 2 + xH 2 0 

\ { 2 J 

^ a na xa 

Theo phương trình hóa học trên và dừ kiện đề bài, ta có: 

Í2na = 0,04 n 2 


(n + 1 )a + xa = 0,05 X + 1 3 


Nghiệm hợp lí n = X = 2 

Công thức cấu tạo 2 hiđrocacbon là: CH 3 - CH 3 và CH 2 = CH 2 
15 . Axetilen và hiđro khi có xúc tác thích hợp có thê xảy ra phản ứng cộng: 

C 2 H 2 + H 2 -> C 2 H 4 
C 2 H 2 + 2 H 2 -> C 2 H 6 

Cho hỗn hợp G gồm C 2 H 2 và H 2 có khối lượng mol là m gam. Lấy V lít 
hồn hợp G đi qua Ni xúc tác, nung nóng, thu được hỗn hợp G’, dẫn G* 
qua nước brom dư, còn lại khí Y bay ra có thể tích X lít và có khối lượng 
mol là n gam 

a) Tìm độ tăng khối lượng của bình đựng nước brom theo m, n, X, V 

b) Cho m = 14 gam; V = 5,6 lít 

— Tính % thế tích các khí trong G. 

- Đốt cháy hoàn toàn hồn hợp G’ (khi V = 4,5 lít). Tính thể tích khí CO 2 
sinh ra và thể tích khí O 2 cần dùng. Các thể tích khí đều đo ở đktc. 


n 1 • _• 9 • 

Bài giải: 


Gị 


H 


Ni 


c 2 h : 


t 


0 


* G’< 


fC 2 H fi 


z 0 

C 9 H fi 

C A ddBr 2 > Y - 

í b 

H 9 dư 

C 2 H 2 


H 2 dư 

X lít,Mv = n gam 


Mo = rr. gam 

a) Khối lương hỗn hợp G = m. 


V 



22,4 


gam 
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Khối lượng hỗn hợp G = G’ = 


mV 

22,4 


gam 


Khối lượng Y = n. 


22,4 


gam 


Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 
m G = m Y + Am Blì2 

4 mV nx 

Am Rr , = m G - my = '" - ——- 

Brz - 22,4 22,4 


Am Br2 = 


22,4 


(mV - nx) gam. 



Cho m = 14 gam 

Xét 1 mol hỗn hợp: C 2 H 2 a mol; H 2 : (1 - a) mol 
26a + (1 — a).2 = 14 gam => a = 0,5 mol 

%v = %v H, = 50% 

U2M2 rl 2 

Đốt cháy G’ cũng đốt cháy G vì lượng Cacbon và lượng Hiđro là không 
đổi (theo bảo toàn nguyên tố) 


Trong 5,6 lít có: 
thì n u = n ru 

IÌ2 ^2^2 


4^- = 0,25 (mol) 
22,4 

= =0,125 (mol) 

2 


C 2 H 2 + 10 2 -> 2C0 2 + H 2 0 

2 

0,125—► ậ 0,125 0,25 

’ 2 


fH 2 + ịo 2 ->H 2 0 
2 

0,125->Ỉ0,125 

L 2 

V COỉ =22,4.0,25 = 5,6(1«) 

v 0ỉ = 22,4.(0,125.1 + 0,125.ỉ) = 8,4 (lít). 














CHUVÌN Dế 9 - DÃN XUẤT cùn HIDROCACRON 


A. TÓVI TÁT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

AI, _ 



Rưọu etylic 1 

Axit axetie 

Chất béo 

Phàn ừng dốt 
cháy 

C 2 H 5 OH + 30 2 

2C0 2 + 3H 2 0 

CHjCOOH + 20: 

-> 2C0 2 + 2H 2 0 

Chất béo (R COO) 3 C 3 Hs 

(R là gốc hiđrocacbon) + 

0 2 -> CO: + H 2 0 

>9 22 

'3 *0 

•5 ao 

y>-S s 

E i 

'5 w g 

.§ <ẫ 

32 -s 

cu CU 

Không phàn ứng 

Không phản ứng 

Chất béo + nước 

H,SO, dặc v 

' t" 

glixerol + các axit béo 

Phản ừng với 
dung dịch kiềm 

Không phán ứng 

CH 3 COOH + NaOH 

-> CH 3 COONa + H 2 0 

(RCOO) 3 C 3 H 5 + 3NaOH 

-* 3RC00Na + C 3 H 5 (OH ) 3 

Phàn ứng oxi 
hóa khứ 

c 2 h 6 oh + o 2 

men giấm 

ch 3 cooh + h 2 o 

Không phán ứng 

Không phàn ứng 

Phàn ứng vòi 

natn 

2C 2 H 5 OH + 2Na -> 

2C 2 H 5 ONa + H 2 T 

2 CH 3 COOH + 2Na -» 

2CHjC00Ná+ Hjt 

• 

. ' c . # • 

Không phản ứng 

Phàn ứng cste 
hóa 

1 

4 -ỳL/ 

CHjCOÒH + CjHjOH 

H,SO, dặc 

t‘ 

CH 3 cooCiHs + HjO 

CHjCOOH + C 1 H 5 OH 

H.so. dặc . 

t* 

CHjCOOCjH 5 + HjO 

f 

Không phản ứng 

> 1 

W) g 1 

'5 3 £ 

c 35’ *•«£ 

2 '< 0 > £ 

'2 3Í * 

CU S: 

Không phản ứng 

1 

1 

2CHjC00H + CaCOi 

(CHjCOO)jCa +C0 2 t + HjO 

Phàn ứng này để nhận biết 
axit CH 3 COOH 

Không phản ứng 

1 

'Ề? 

ơf 

. '<ẽai 

0- 

Không phản ứng 

1 Quỳ tím hóa đỏ (nhận biết 

axit CHjCOOH) 

Không phản ứng 
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* ( C 6 H 10 O s )„ + nHiO 

a) CjHjOH + Oj —gĩĩ-gấs > 


H* hoặc men 

CHiCOOH + HjO 

b) 2 C 4 H 10 + SOI 


nC 6 H| 2 0 6 

- -r > 4CH,COOH + 2HjO 

c J 

3 

C fc H l2 0 6 ->2C 2 H 5 0H+2C0 2 

c) Chưng gỗ (nồi kín) 

5 

(C 6 H 10 O 5 ) n là tinh bột 
hoặc xenlulozơ. 

* C 2 H 4 + H 2 0 g&iaat > 

C 2 H s OH 

4on " c 1 CHiCOOH 

P’ Vi VV/V/I ẵ 


Độ £ I = . 100“ 


v;ml) 


* Glixcrol + axit béo — > 

chất béo 

C 3 H 5 (OH) 3 + 3RCOOH 
-»(RCOO) 3 C 3 H 5 + 3H 2 0 

*Tử dầu mờ động thực vật 


dd rượu 


A2, 



Glucozo’ 

Saccarozơ 

Tinh bột và Xenlulozơ 

Phản 
ứng 
oxi 
hoá - 
khử 

C 6 H 12 0 6 + Ag 2 0 

NH, 

6 H 12 0 7 + 2Agị 

Không phàn ứng 

Không phản ứng 

Phản 

ứng 

lên 

men 

r ố Hi 2 O e men rượu ì 

2C 2 H 5 OH + 2C0 2 

Không phản ứng 

Không phản ứng 

Phản 

ứng 

thuỷ 

phân 

Không phàn ứng 

'é: ẸM :, - V- .•>>’ V > • ú 

.&> 1 . V <’ , • V • gỉ? 

CnH^On + H 2 0 

h 2 so 4 ) 

c 6 h, 2 o 6 +c 6 h I2 o 6 

(glucozơ và fructozơ) 

(QH.oOs )„ + nH 2 0 

— — > nC 6 H 12 0 6 

Phản 

ứng 

với 

dung 

dịch 

iot 

Không phản ứng 

ỉ 

Không phản ứng 

Hồ tinh bột + dung dịch iot 
(màu nâu) —> màu xanh thẫm 

Điều 

chế 

( CỏHioOị )„ + nH 2 0 

— xit — > nC 6 H, 2 0 6 

Tn % 9 

Từ mỉa 

Do sự quang hợp cũa cây 
xanh: 

6nC0 2 + 5nH 2 0 ±ĩT l ‘ i - > 

( C 6 H| 0 O s )„ + 6 nCb 


B. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

1. Viết các phương trình hoá học thực hiện chuyển đổi hoá học sau: 

Tinh bột —> Glucozơ —► Rượu etylic —> Axit axetic 
——► Etyl axetat —> Rượu etylic 

n i • _ § • 

Bài giải: 

( 1 ) (C 6 H l 0 O 5 )„ + nH 2 0 > nC 6 H 12 0 6 

(2) C 6 H ; 2 Ọ ,3 - iẾa-ĩaẹnrụgu , 2C 2 H 5 OH + 2C0 2 .. . . 

+ 0, —! è “ J 2 P ) CH 3 COOH + H 2 0 

























































(4) CH ịCOOH + c 2 h 5 oh < ■ ^°* d,tf — > CH 3 COOC 2 H 5 + h 2 0 

(5) CH 3 COOC 2 H 5 +NaOH --> CH 3 COONa + C 2 H 5 OH 

2. Từ netan và các chất vô cơ cần thiêt. Hãy viêt phản ứng điêu chê: 

a) Poly etylen (P.E) 

b) Poly vinyl clorua (PVC) 

c) Paly butađien (Cao su buna) 

n > • • f • 

Bài giải: 

a) 2CH4 > CH = CH + 3H 2 

7 L.l.n 


CH H CH + H 2 p - : > CH 2 = CH 2 
nCH 2 = CH 2 - (- CH 2 - CH 2 -)n P.E 



Pol} vinyl clorua (PVC) 


-CH 2 -CH- 


C1 


n 


CH = CH + HC1 > CH 2 = CH 


C1 


nCE 2 = CH - xt ' 1 °- P '-> 

-CH 2 - CH— 

1 

C1 

L C 1 J 

p.vc 



n 


c) Caosu buna (-CH 2 - CH = CH - CH 2 -)n 
2 CE 4 > CH = CH + 3H 2 

l.Ln 

2CE a CH — H I C ‘; C .- C1 » CH 2 = CH - c = CH 

t 


CH: = CH-C = CH + H 2 Pd - - -► CH 2 = CH - CH = CH 2 

nCK 2 = ch - ch = CH 2 —CH 2 - CH = CH - CH 2 )n 
3. Có 3 chất hữu cơ có công thức phân từ là C 2 H 4 , C 2 H 4 0 2 , C 2 H 6 Ơ được kí 
hi ệu ngẫu nhiên là A, B, C. Biết rằng: 

- Ckất A và c tác dụng được với natri. 

- Ciất B ít tan trong nước. 

- Ciất c tác dụng được với Na 2 CƠ 3 . 

H.ã) xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A, B, c. 

¥1 1 • • » » 

Bài giải: 

- Cìât c vừa tác dụng được với Na vừa tác dụng được với Na 2 CƠ 3 nên c 
là axit, trong phàn từ có nhóm -COOH. Vậy C là CH 3 COOH (C 2 H 4 0 2 ). 

- Ciất A tảc dụng được với Na vậy A là rượu C 2 HsOH (C 2 H 6 Ơ). 



















- Chất B không tan trong nước, không tác đụng với Na cùng như Na 2 CƠ 3 
vậy B là C 2 H 4 . 

4. Cho natri kim loại tác dụng với 1,06 gam hỗn hợp rượu có cùng còng thức 
tổng quát là C n H2n+iOH và hon kém nhau 1 nguyên tử cacbon, thấy thoát 
ra 224 ml hiđro (ở đktc). Xác định công thúc phân từ mồi rượu. 


ni! _• *i. 

Bài giải: 

Các phưomg trình phản ứng: 

"2C n H 2n I lOH + 2Na -> 2C n H 2n + lONa + H 2 t 


X mol 

» 

2 C m H 2 m + 1 OH + 2 Na 

y mol 


— mol 


2 

2C m H 2m .,ONa + H 2 t 


í moi 
2 


X + y 


f 224 N 
,22400, 


= 0,02 (mol) 


Theo điều kiện bài toán: 


x(14n + 18) + y(14m + 18) = 1,06 (a) 

Giả sử n < m thay m = n + 1 vào phưcmg trình (a) ta có: 

x(14n + 18) + y(14n + 18) = 1,06 
hay 14n(x + y) + 18(x + y) + 14y = 1,06 (b) 

Thay giá trị (x + y) vào phương trình (b) và biến đổi ta có: 

0,04n + 2y = 0,1 (c) 

Để tìm n, cần dựa vào phương trình (c) ta có thể biện luận n theo y hoặc 
y theo n 

Cách 1: Biện luận n theo y: điều kiện 0 < y < 0,02 
nếu y = 0 thì n = 2,5 ; nếu y = 0,02 thì n = 1,5 
Nên với 0 < y < 0,02 thì 1,5 < n < 2,5 do đổ chọn n= 2 
Vậy công thức phân tử các rượu là C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH 

Cách 2: Biện luận y theo n: điều kiện n < = 2,5 nghĩa là n có giá trị 

V • 0,04 


1 và 2 

Neu n = 1 thì y = 0,03 (loại do y < 0,02) 

Nếu n = 2 thì y = 0,01 (chọn} 

5. Cho 21,2 gam hồn hợp X gồm axit CH 3 COOH và axit A có công thức 
C n H2n+ 1 COOH tác dụng hêt với CaCƠ 3 thấy thoát ra 4,48 lít khí (đke) 

a) Xác định công thức phân tử của axit chưa biết. 

b) Đun nóng hồn hợp X trên với 46 gam rượu etylic (C 2 H 5 OH) khi có 
mặt axit suníuric đặc. Tính tổng khối lượng este thu được, biết hiệu 
suất các phản ứng este hoá đều là 80%. 

* Bài giải: 

ứng xảy ra 












2CH 3 COOH + CaC0 3 


r 


a 


V 

r 


2C„H 2n + 1 COOH + CaC0 3 


■> (CH 3 COO) 2 Ca + H 2 0 + C0 2 t 

a 
2 

(C n H 2 n + iCOO) 2 Ca + H 2 0 + C0 2 t 

b 

2 


b) 


Ta có hệ phương trình: 


Gọi a. b lần lượt là số mol của CH 3 COOH và C n H 2n + |COOH 

Số mol C0 2 thu được: n m = 4~~ = 0,2 mol = 

co 2 22,4 2 

Mặt khác 60a + (14n + 46)b = 21,2 

60a + (14n + 46)b = 21,2 

a + b = 0,4 

60a + (14n + 46)b = 21,2 (1) 
ịa = 0 ,4 - b ( 2 ) 

Thế ( 2 ) vào ( 1 ) ta được: 

60(0,4 - b) -H (14n + 46)b = 21,2 
o 24'60h + 14nb + 46b = 21,2 
14b - 14bn = 2,8 
c=> b(l — n) = 0,2 
Vì b > 0 do đó n = 0 


Vậy công thức cấu tạo của A: H - c 


* 


0 


\ 


O-H 


Các phản ứng este hoá: 
CH 3 COOH + C 2 H 5 OH « 


H 2 SOị ,t° 


t CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 0 (1) 


( 2 ) 


HCOOH + C 2 H 5 OH < ± HCOOC 2 H 5 + H 2 Ơ 

£ 1 . 46 

Sômol rượu tham gia: n c H OH = = 1 moi > n 2 axit 

2 6 46 

Do đó, ta phải tính theo số mol của axit dể suy ra lượng este 

n cự.cooH ~ A — 0,2 mol 


cự.cooH ~ A. — 0,2 mol 
n HCOOH — B — 0,2 mol 

n CH 3 cooc 2 H 5 =0,2 (mol) 
n Hcooc 2 H 5 =0,2 (mol) 
Lưmg este thu được: 


TTừ(l) và ( 2 ) 


80 80 

m 2cstc = (88 + 74).0,2.^ r = 162.0,2.^ =25,92 (gam). 



100 


100 
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6 . Một loại mỡ chứa 50% este (C 17 H 33 COO) 3 C 3 H 5 ; 30% este (C] 5 H 3 iCOO) 3 C 3 H 5 
và 20 % este (Ci 7 H 35 COO) 3 C 3 H 5 . 

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế xà phòng natri từ 
loại mỡ nói trên. 

b) Tính khối lượng xà phòng và khối lượng glixerol thu được từ lOOkg 
loại mỡ đó, giả sừ phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

Bài giải: 

(C 17 H 3 3 COO) 3 C 3 H 5 + 3NaOH -> C 3 H 5 (OH) 3 + 3C 17 H 33 COONa (1) 

884 92 304 

(C 15 H 31 COO) 3 C 3 H 5 + 3NaOH -> C 3 H 5 (OH) 3 + 3C 15 H 31 COONa (2) 

806 , 92 278 


(C 17 H 35 COO) 3 C 3 H 5 + 3NaOH C 3 H 5 (OH ) 3 + 3C 17 H 35 COONa (3) 

890 92 306 

Trong lOOkg mỡ chứa các este trong các phản ứng (1), (2), (3) lần lượt là 
50kg, 30kg, 20kg. 


_ _ 3.304.50 3.278.30 

pnong 884 806 

92.50 , 92.30 Ễ 92.20 

mghxerol 884 + 806 + 890 


3,306 n 20 = 103,24 (kg) 
890 

= 10,68 (kg). 


7. Cho hỗn hợp z gồm hai chất hừu cơ L, M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 
4 gam NaOH tạo ra hỗn hợp hai muối RịCOONa, R. 2 COONa và một nrợu 
R’OH (Trong đó R|, R 2 , R’ chỉ chứa cacbon, hiđro, R 2 = RI + 14). Tách lấy 
toàn bộ rượu rồi cho tác dụng hết với Na, thu được 1,12 lít H 2 (đktc). 


Mặt khác, cho 5,14 gam z tác dụng với một lượng vừa đủ NaOH thu 
được 4,24 gam muối, để đốt cháy hết 15,42 gam z cần dùng 21,168 lít 
O 2 (đktc) tạo được 1 1,34 gam H 2 O. Xác định công thức các chất L, M và 
% khối lượng của chúng trong hồn hợp z. 


n 1 • • 

Bài giải: 

Hỗn hợp z có thể là 1 axit RCOOH và 1 este R"COOR' hoặc gồm 2 este 
có công thức trung bình RCOOR' 


RCOOH + NaOH -> RCOONa + H 2 0 (1) 

R”COOR’ + NaOH -> R”COONa + R'OH (2) 


hoặc: RCOOR' + NaOH -> RCOONa + R’OH (3) 

Neu là hỗn hợp 1 axit, 1 este thì theo (1), (2) n rưỢ u < riNaOH 
Neu z gồm 2 este thì theo (3) n ruợu = nNaOH 



2R’OH + 2Na 2R’ONa + H 2 


4 , 

,05; nNaOH = 0,1; nNaOH= —r =0,1 =>z gôm 2 este 
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+ Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phản ứng cháy: 

2Ì 1 — - 11,34 = 34,32 


m co = m z + m 0j -m Hj0 = 15,42 + 32. 


22,4 


m c = 


12.34,32 

44 


= 9,36 


\ỵx, r . „ __ 2.11,34 OÍĨ 
Vậy: m H =—~— = 1,26 

J H 18 

m 0 =15,42-9,36-1,26 = 4,8 


n z =n 


= M = 


o 


32 


= 0,15 (mol) 


Suy ra nz trong 5,14 gam = 0’! - = 0,05 (mol) 

3 

+ Theo (3) nz = nNaOH = n RC00Na = n K’C00Na = riROH = 0,05 


Suy ra m ã 


RCOONa 


4 9.5 _ — 

= =84,8 => R = 17,8 


0,05 


Vậy 2 muối là CH 3 COONa và C 2 H 5 COONa 
Áp dụng ĐLBTKL cho phản ứng (3) ta có: 

Số gam rượu = 5,14 + 0,05.40 — 4,24 = 2,9 
=> M rượu = 58 (g),là CH 2 =CH-CH 2 OH (hay C 3 H 5 OH) 

Suy ra R; là C 2 H 5 . Các ẽste L, M là CH 3 COOC 3 H 5 và C 2 H 5 COOC 3 H 5 
Đặt số mol CH 3 COOC 3 H 5 và C 2 HsCOOC 3 H 5 trong 5,14 gam z là X, y 
theo bài ra ta có hệ phương trình: 

x + y = 0,05 íx = 0,04 

lOOx + 114y = 5,14 jy = 0,01 


%CH 3 COOC 3 H 5 = 1 (X) - Q, 04 . 100 % =77,82% 

5,14 


%C 2 H 5 COOC 3 H 5 = 11 ; Q,Q 1 .100% =22,18%. 

5,14 

8 . Phân tích X gam chất A chỉ thu được a gam C0 2 và b gam H 2 0. Biết 3a = 1 lb 
và 7x = 3(a + b). Tỉ khối hơi của A so với không khí bé hơn 3. Tìm công 
thức chất A. 

ệ 

Bài giải: 

llb b u/ X 

mc = b(g) 


n 


co, 


a 

44 


nc = 


44 44.3 12 


Ta có: 



_b_ 

18 


m H = -^ (g) 
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b 

n °l8 


=> 7x = 3a + 3b = 1 lb + 3b => X = 2b 


=> mo = X - b - = 2b - b - ^ ^ => 

9 9 9 

Vậy tỉ số c : H : o = -^ : ị : — = 3 : 4 : 2 

12 9 18 

Công thức phân tử A có dạng (C 3 H 4 C> 2 )n 

Với khối lượng mol của A < 87 nên chi chọn n = 1 

Vậy công thức A phân tử là C 3 H 4 O 2 . 

9. Oxi hóa hoàn toàn 1 lượng chất B cần 448ml O 2 (đktc) và chỉ thu được 
448ml CO 2 (đktc) và 0,36 gam H 2 O. Khối lượng riêng B (ở đktc) bàng 
2,679 g/dm 3 . Tìm công thức phân tử của B. 


n 0 = 


Bài giải: 

448 _ n _ .. _ 448 _ nrr . _ 0,36 n 

= 0,02(mol); n co = ^ ^ = 0,02; n H Q = = 0,02(mol) 


22400 


22400 


18 


nc = 0,02; nH = 0,04 còn no = (0,02.2) + 0,02 - (0,02.2) = 0,02 

(Số mol oxi trong B = số mol oxi trong CO 2 + sổ mol oxi trong II 2 O - số 

mol oxi phàn ứng) 

Vậy: nc : nn : no = 0,02 : 0,04 : 0,02 = 1 : 2 : 1 

Công thức phân từ B có dạng (CH 2 Ơ)n 

Với khối lượng mol của B = 2,679.22,4 = 60 (gam) => n = 2. 

Vậy công thức phân từ B là C2H4O2. 

10. Đun nóng 1 hỗn hợp chứa 12 gam axit axetic và 4,6 gam axit fomic 
H - COOH với 18,4 gam rượu etylic có mặt axit H 2 SO 4 đặc làm xúc tác. Sau 
thí nghiệm người ta xác định được trong hỗn hợp sản phẩm có chứa 8,8 
gam este CH 3 COOC 2 H 5 và 5,55 gam este HCOOC 2 H 5 . Tính hiệu suất 
tạo thành mỗi este trên. 

n 1 • _• 2 • 

Bài giải: 

' ' 12 

Ta có: nCH 3 C 00 H = ^ -0,2 (mol); 

4 18.4 - . 

n HC 00 H = ^r =0,l(mol); n C 2 H 5 0 H = ^=0,4(mol) 

CH 3 COOH + C 2 H 5 OH - h * s - ° ^ - > CH 3 COOC 2 H 5 + h 2 o 

HCOOH + C 2 H 5 OH HCOOC 2 H 5 + H 2 0 

Theo phương trình phản ứng ta thấy nếu 2 axit phản ứng hết thì: 
0,2 + 0,1 < 0,4 nên rượu còn dư nên phải tính theo axit. 

Nếưjii|f^suất 100% thì thu được 0,2 mol CH 3 COOC 2 H 5 và 0,2 mol 












Vậy: Hiệu suất tạo CH 3 COOC 2 H 5 : -M--. 100 % = 50% 

88 . 0,2 

hiệu suất tạo HCOOC 2 H 5 : -^ 4 -. 100 % = 75%. 

74.0,1 

11 . Khi lèn men glucozơ, người ta thấy 10,08 lít khí CO 2 (đo ờ đktc) thoát ra. 

a) Tính thể tích cùa rượu etylic tạo thành. Biết D(. H p H = 0.8 g/cnr 

b) Tính khối lượng glucozơ ban đầu. Biết hiệu suất phản ứng là 90% 

n 1 • • 2. • 

Bài giai: 


n co 


10,08 


22,4 


= 0,45 (mol) 


C 6 H| 2 0 6 lénmẹn rự ? n ^ 2C 2 H 5 OH + 2C0 2 

1 2 2 


^x 


y 


0,45 


_ 0,45.1 n / «, 0,45.2 n IC . JX 

X = ——— = 0,225 (mol); y = —r-— = 0,45 (mol); 


2 

a) Thí tích rượu etylic: 


m 


c 2 H s OH 


V 


C 2 HjOH 


0.45.46.90 

= ’ ' = 18,63 (gam) (vì H = 90%) 

100 

= = 23,2875 ml 

0,8 


b) 


m 


_ 0,225.180.100 _ 

C.H..O. = -“■- = 45 (gam) 

u 6 n 12 u 6 0Q 

12. Đố: a gam C 2 HsOH thu được 0,2 mol C0 2 . Đốt b gam CH 3 COOH thu 
đưcc 0,2 mol C0 2 . Cho a gam C 2 HsOH tác dụng với b gam CH3COOH 
thu được m gam este (có axit H 2 S 04 đặt làm xúc tác). Tính khối lượng m, 
biế: hiệu suất phản ứng là 75%. 

Bài giải: 

Phiơng trình hóa học của phản ứng: 

C 2 H 5 OH + 30 2 -» 2C0 2 + 3H 2 0 

0,1 < r - 0,2 

CH 3 COOH + 20 2 -> 2C0 2 + 2H 2 0 

0,1 <- 0,2 


CH3COOH + hoch 2 - ch 3 ĩ 


H.so.đ 



0,1 


± CH 3 COOCH 2 CH 3 + h 2 0 

0,1 
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Khôi lượng este tạo thành với hiệu suât phản ứng 75% là: 


0,1.88.75 

100 


= 6,6 (gam). 


13. Đốt cháy hoàn toàn 15ml rượu etylic chưa rõ độ rượu, cho toàn bộ sản 
phẩm cháy vào nước vôi trong dư, thu được 50 gam kết tủa. Xác định độ 
rượu biết D rưỢ u = 0 , 8 g/ml 


Bài giải: 

Phương trình hoá học của phản ứng: 
f C 2 H 5 OH + 30 2 -> 2C0 2 + 3H 2 0 



' C0 2 + Ca(OH ) 2 -> CaC0 3 ị + H 2 0 
a a 


( 1 ) 

( 2 ) 


Theo (1) và (2): n c 2 H 5 0 H 2 n co 2 2 n CaC ° 3 


1 50 

2 100 


= 0,25 (mol) 


m c 2 H 5 0H = 46.0,25 = 11,5 (gam); 

Vc 2 h 6 oh = ^j = 14,375 (ml) 

Độ rượu: .100° «96°. 

15 

14. Cho Na phản ứng hoàn toàn với 9,4 gam hỗn hợp hai rượu kế tiếp nhau 
trong dãy đồng đẳng của rượu etylic thu được 2,8 lít H 2 (đktc). Xác định 
công thức 2 rượu. 

Bài giải: 

Gọi công thức phân từ 2 rượu là C-H-OH 

X y 


C-H-OH + Na -► 

X y 


< 


0,250 



C-H-ONa + ịu 2 

X y 2 

ỉậ- =0,125 (mol) 
22,4 


^C-H-OH ^ ^ H 2.0,125 0,25(mol) 

* y 2 


M 2n , OT =^=37,6(mol) 

u, 25 

m c-h-oh =37,6=> 12x + ỹ =37,6-18 = 19,6 

i n ỹ u 


Phương lrịnh chỉ thoả mãn khi 1 < X < 2. 



ig thức phân từ 2 ancol là CH 3 OH và C 2 H 5 OH. 














15. Cho 27,2 gam hồn hợp rượu etylic và axit axetic tác dụng với Na dư giải 
phóng ra 5,6 lít khí hidro (đktc). Nếu hồn hợp đó cho tham gia phàn ứng 
este hoá ta thu được bao nhiêu gam este (giả sử phản ứng xảy ra hoàn 
toàn). Hồn hợp sau phản ứng este hoá đem đo vào 20ml nước. Tính nông 
độ % chất tan trong dung dịch thu dược. 

Bài giải: 

Gọi số mol rượu là X, số mol axit là y 

2 C 2 H 5 OH + 2 Na -> 2 C 2 H 5 ONa + H 2 T 
2 CH 3 COOH + 2 Na -► 2 CH 3 COONa + H 2 T 
Ta có hệ phưomg trình: M C2Hs0H = 46; M CH C00H = 60 


46x + 60y = 27,2 


5,6 


X y _ 

2 2 ""22,4 


46x + 60y = 27,2 


= 0,25 46x + 46y = 23 


=> X = 0,2 ; y = 0,3 

m cH 3 C 00 H = 0,3.60 = 18 (gam) 

m C.H-OH = 27 > 2 - 1 8 = 9,2 (gam) (hay 0,2 mol) 

é o 


Phương trình phản ứng este hoá: 


"CHịCOOH + HOC2H5 

ị 1 1 


V. 




H 2 S0 4 đặc 

< -- 


CH3COOC2H5 + h 2 o 
1 

0,2 


Từ số mol của axit và rượu suy ra lượng este thu được tính theo 
C 2 H 5 OH: 0,2 mol hay 0 , 2.88 = 17,6 (gam) 

Lượng axit dư là: 0,1 mol hay 6 gam 

Đổ hỗn hợp sau phản ứng este vào 20 ml nước thì chi có axit tan vào 
nước, còn este không tan. Vậy dung dịch chứa 6 gam axit CH 3 COOH và 
khối lương dung dịch là 20 + 6 = 26(g). Do đó: 


C%ch 3 cooh —— . 100 % 13,7%. 
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CHUVỂN Dí 10 - NHỘN Blấ - TÁCH - TINH CHếcÁC CHẤT HỮU cơ 


A. TÓM TẮT KIẾN THỨC TRỌNG TAM 

Nhận biết các chất 

Hướng giải: 

- Tương tự như nhận biết các chất vô cơ là dựa vào màu, mùi, tan hay 
không tan. 

- Viết các phương trình hóa học xảy ra các hiện tượng đó. 

- Dựa vào dấu hiệu đặc trưng để nhận biết chất. 

f t _ Ị 


Chat nhận biết 

Thuốc thư 

Hiện tưọng và PTPƯ 

R-CsCH (liên kết s ờ đầu mạch) 

R-CH=CH 2 (liên kết =) 

♦Dung dịch 
Br 2 

♦Hoặc Ag 2 0 
trong dung 

dịch NH 3 

Mất màu nâu đỏ 

C 2 H 4 + Br 2 -> C 2 H 4 Br 2 

C 2 H 2 + 2Br -> C 2 H 4 Br 4 

* 2R-OCH + AgỉO -» 

2R-CeCAg + H 2 0 

R -OH, RCOOH (rượu ,axit) 

Na 

Sủi bọt khí không màu 

2ROH +2 Na 2RONa + H 2 t 
2 RCOOH + 2Na -> 2 RCOONa + H 2 

Axit ( như CH 3 COOH) 

> 

♦Quì tím 
♦Hoặc muối 
cacbonat 

* Hóa đỏ 

♦ Giải phỏng khí: 

2RCOOH + Na 2 C0 3 —> 

2 RCOONa + C0 2 +H 2 0 

’ 

Glucozơ 

AgN0 3 /NH 3 

Kết tủa Ag'1' (tráng bạc) 

C«H, 2 0 6 + Ag 2 ơ ^ 

. , C 6 H 12 O 7 +2Ag4< 

Tinh bột 

Dung dịch iot 

Dung dịch màu xanh 

Saccarozơ 

Vôi sữa 

từ đục trờ nên trong 

Protit 

hnõ 3 

Màu vàng 


B. BẰI TẬP LUYỆN TẬP 

1. CÓ 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ chứa một trong 3 chất lỏng sau: rượu etylic, ben/en, 
axit axetic. Hãy nhận biết mỗi chất lỏng bằng phương pháp hóa học. 

n 1 • _• ♦ 

Bài giải: 

Cho giấy quì tím vào các mẫu thử chứa các dung dịch trên, mẫu thử nào 
chuyển màu giấy quỳ tím thành đỏ là axit CH 3 COOH, sau đó cho Na vào 
2 mẫu thử còn lại, mẫu thừ nào có khí bay ra là C 2 H 5 OH, chất còn lại 






















C 2 H 5 OH + Na -> C 2 H 5 ONa + ị H 2 

2 

Chúý.CỎ thể nhận biết axit axetic bàng muối cacbonat (có bọt khí) 
CaCOs + 2 CH 3 COOH -> (CH 3 COO) 2 Ca + C 0 2 t + H 2 0 

2. Khi cho 2,8 lít hỗn hợp etylen và metan đi qua bình đựng nước brom, thây 
4 gam brom đâ tham gia phản ứng. Tính thành phần phần trăm về thế 
tích các khí trong hồn hợp, biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn, thể tích 
các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 

n ' • * 2 * 

Bài giai: 

Khi cho hỗn hợp qua bình đựng nước brom chi có etylen tác dụng, ta có 
phiơng trình hóa học: 

CH 2 = CH 2 + Br 2 -> CH 2 Br - CH 2 Br 


n 




—7- =0,025(mol) 
160 


->V CỉH| = 0,025.22,4 = 0,56 / 


Sự/ ra: %V C H = Q,56 ; 1QQO/q = 20 % 

c 2 h, 2, 8 


%V CH| = 100 % - 20 % = 80%. 

3. Nêu cách phân biệt 5 chất lỏng: cồn 90°, benzen, giấm ăn, dung dịch glucozơ 
và nước bột sắn dây. 

Bài giải: 

— Dùng cồn I 2 để nhận ra nước bột sắn dây :thu được hợp chất có màu 
xaih đặc trưng (vì trong đó có tinh bột) 

—Cùng CaC0 3 để nhận ra giấm ăn (CH 3 COOH) do có giải phóng khí C 0 2 t 

2 CH 3 COOH + CaC0 3 -> (CH 3 COO) 2 Ca + C0 2 t + H 2 0 

—Cùng dung dịch Ag 2 0 trong NH 3 để nhận ra dung dịch glucozơ với 
hiẹi tượng tạo ra Ag kim loại: 


^6^12^-16 Ag 2 0 -► C 6 H 12 0 7 + 2 Agị 

— líhận ra cồn 90° bằng Na dư do có giải phóng khí: 


2H 2 0 + 2 Na 


2 C 2 H 5 OH + 2 Na 



benzen. 


2NaOH + H 2 t 
-> 2C 2 H 5 ONa + H 2 T 
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4 . Nêu phương pháp hoá học để phân biệt các khí: CH4, C2H2, C2H4. 

Bài giải: 

- Nhận ra C2H2 bằng dung dịch Ag2Ơ trong NH3. Hiện tượng: có kết tủa 
màu vàng 

C 2 H 2 + Ag 2 0 NH< - > Ag - c = c - Agị + H 2 0 

- Nhận ra C2H4 bằng nước Br2. Hiện tượng: dung dịch bị nhạt (hoặc mất) 
màu vàng cam: 

C 2 H 4 + Br 2 -> CH 2 Br-CH 2 Br 

Còn lại là CH 4 . 

5 . Cho 3 chất lỏng: rượu etylic, benzen và nước. Trình bày cách đơn giản 

phân biệt 3 chất lỏng trên. 

Bài giải: 

Cách 1 : Tiến hành đốt cháy ba chất lỏng, chất nào cháy ngọn lửa xanh là 
C2H5OH 

- Chất nào cháy ngọn lửa vàng có nhiều khói đen là CèHù 

- Chất không cháy là nước 
Cách 2 : cho nước vào 3 mẫu thừ 

- Mầu không tan ,phân thành hai lớp là CéHó (benzeo) 

- Lấy benzen cho vào 2 mẫu còn lại. 

• Mẫu phân thành 2 lớp là nước 

• Mầu tạo hồn hợp đồng nhất là rượu 

6. Nêu phương pháp hoá học để phân biệt các chất sau: 

a. CH 4 , C2H4, C2H2, C 0 2 

b. C2H5OH, CH3COOC2H5, CH3COOH 

Bài giải: 

a) - Dùng nước vôi trong Ca(OH)2 nhận CO2 vì có kết tủa trắng: 

Ca(OH) 2 + C 0 2 -> CaC 0 3 ị + H 2 0 

- Dùng AgNƠ3 trong amoniac nhận C2H2 vì cho kết tủa vàng 

HC 3 CH + Ag 2 0 > AgC 3 CAgị + H 2 0 

vàng 

- Dùng dung dịch brom nhận ra C2H4 vì làm mất màu đỏ của bron 

C 2 H 4 + Br 2 -* C 2 H 4 Br 2 


-Cc 


à CH 4 . 





b) — Dùng quì tím nhận CH3COOH vì cho màu đỏ 

- Dùng natri nhận C2H5OH vì có sủi bọt khí H2. 

2 C 2 H 5 OH + 2Na -> 2C 2 H 5 ONa + H 2 t 

- Còn lại là este CH3COOC2H5 

7. Có 3 chất lỏng: rượu etylic, axit axetic, benzen. Nêu phương pháp hoá học 

để nhận biết 3 chất đó. 

Bài giải: 

- Nhận axit axetic bàng NaHCC>3 -> có khí bay ra 

CH 3 COOH + NaHC0 3 -» CH 3 COONa + C 0 2 t + H 2 0 

- Phân biệt rượu etylic và benzen bàng cách tác dụng với Na —> benzen 
khcng phán ứng, còn C2H5OH cho phản ứng: 

2 C 2 H 5 OH + 2 Na -> 2 C 2 H õ ONa + H 2 T 

8. Có hồn hợp 3 khí axetilen, metan, cacbonic. Làm thế nào loại bò được khí 

axeãlen? Làm thế nào loại bỏ được khí cacbonic? 

Bài giai: 

- Loại bỏ axetilen bằng cách cho hỗn hợp đi qua dung dịch Br 2 dư. Lúc 

đó C 2 H 2 phản ứng: C 2 H 2 + 2 Br 2 -> CHBr 2 -CHBr 2 

- Loại bỏ khí cacbonic bằng cách cho hồn hợp đi qua dung dịch Ca(OH )2 
dư. Lúc đó CO 2 phản ứng: 

C0 2 + Ca(OH ) 2 -> CaC0 3 ị + H 2 0 

9 . Hãy phân biệt 5 chất lỏng: ruợu etylic, benzen, axit axetic, etyl axetat, 

glucozơ. 

Bài giải: 

- Nhận ra CH3COOH bằng Na2CƠ3 . Hiện tượng: có giải phóng khí 

2 CH 3 COOH + Na 2 C0 3 -> 2 CH ,COONa + C 0 2 t + H 2 0 

- Nhận ra dung dịch glucozơ bằng phản ứng với Ag2Ơ trong NH3. Hiện 
tưọng: có tạo thành kết tủa trắng bạc 

C c H i 2 0 6 + Ag 2 0 NH > > C 6 H 12 0, + 2 Agị 

- bhận ra etyl axetat bằng dung dịch NaOH loãng màu hồng (có sẵn 
pbeiolphtalein) .Hiện tượng: mất màu hồng 

- Piân biệt CèHô và C2H5OH bàng tác dụng với Na (benzen không phản 
úmgcòn C2H5OH phản ứng có giải phóng khí 

2 C 2 H 5 OH + 2 Na -> 2 C 2 H 5 ONa + H 2 t 





10. Hãy phân biệt 4 chất lòng: dầu hoả, dầu lạc, giấm ăn và lòng trắng trứng. 

n 1 • • * » 

Bài giải: 

- Nhận ra giấm ăn bàng quỳ tím -> đỏ 

- Nhận ra lòng trắng trứng (protit) bằng axit HNƠ 3 —> màu vàng 

- Phân biệt dầu lạc (chất béo) với dầu hỏa (hiđrocacbon) bằng dung dịch 
NaOH thì dầu lạc tan còn dầu hỏa không tan 

Ví dụ: (C 17 H 3 3 COO) 3 C 3 H 5 + 3NaOH -» 3C 17 H 33 COONa + C 3 H 5 (OH) 3 

11. Nêu phưomg pháp tinh chế etylen có lẫn C 2 H 6 , C 2 H 2 , SO 2 , H 2 , N 2 . 

n 1 • • 9 • 

Bài giải: 

Dần hỗn hợp qua kiềm để loại bỏ SO 2 : 

S0 2 + 2 NaOH -y Na 2 S0 3 + H 2 0 
Hỗn hợp còn lại dẫn qua dung dịch Ag 2 Ơ (NH 3 ) để loại bỏ C 2 H 2 : 

C 2 H 2 + Ag 2 0 —^ C 2 Ag 2 ị + H 2 0 

Tiếp tục sục chậm qua dung dịch brom dư thì C2H4 phản ứng. Sau đó cho 
Zn vào để tái tạo C2H4 

C 2 H 4 + Br 2 -> CH 2 Br-CH 2 Br 
CH 2 Br—CH 2 Br + Zn -> C 2 H 4 + ZnBr 2 

12. Hỗn hợp C 2 H 5 OH và CH 3 COOH. Nêu phưong pháp tách 2 chất nguyên 
chất ra khỏi hỗn hợp. 

n 1 • _ • 9 • _ 

Bài giải: 

Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch Ca(OH )2 

2 CH 3 COOH + Ca(OH ) 2 -> (CH 3 COO) 2 Ca + 2H 2 0 
Chưng cất hỗn họp thu được —> C 2 H 5 OH 
Điều chế lại axit từ (CH 3 COO) 2 Ca bàng H 2 SO 4 

(CH 3 COO) 2 Ca + H 2 S 0 4 -» CaS 0 4 ị + 2CH3COOH 

13. Làm thế nào thu được các khí tinh khiết từ các hỗn hợp sau: 

a) Khí CH 4 có lẫn khí C 2 H 2 

b) Khí C2H4 có lẫn khí S 0 2 

c) Khí C 2 H 2 có lẫn khí CO 2 

d) Khí C 2 H 4 có lẫn khí C 2 H 2 

Bài giải: 

a) Để thu được khí CH 4 tinh khiết, dẫn hồn hợp khí lội qua dung dịch brom 
dư, thì yữ C 2 H 2 bị giữ lại, thu được CH 4 tinh khiết: 

C 2 H 2 + 2 Br 2 —> C 2 H 2 Br 4 




b) Để thu được khí C2H4 tinh khiết, dẫn hỗn hợp khí lội qua dung dịch 
BaiOH)2 khí sc>2bị giữ lại, thu được C2H4 tinh khiết 

S 0 2 + Ba(OH) 2 -> BaS 0 3 ị + H 2 0 

c) De thu dược khí C2H2 tinh khiết, dẫn hỗn hợp lội qua dung dịch nước 
vôi trong, khí CO2 bị giữ lại, thu được khí C2H2 tinh khiết 

C 0 2 + Ca(OH) 2 -> CaC 0 3 + H 2 0 

d) Thu được khí C2H4 tinh khiết, dần hồn hợp khí lội qua dung dịch 
AgNC>3/NH3 khí C2H2 bị giừ lại, thu được khí C2H4 

C 2 H 2 + Ag 2 0 m ’ > AgC s CAgị + H 2 0 

14 . Có một hỗn hợp khí CH4, C2H2 và C2H4 làm thế nào tách thành từng khí 
riêng biệt. 


n y • • » • 

Bài giải: 

Dần hỗn hợp khí lội qua dung dịch AgNƠ3/NH3 thì khí C2H2 bị giữ lại 
tạc két tủa: 


C 2 H 2 + Ag 2 0 m ’ > AgC s CAgị + H 2 0 (1) 

Hcn hợp khi còn lại là CH4 và C2H4 tiếp tục dẫn lội qua dung dịch brom 
dư khí C2H4 bị giữ lại thu được khí CH4: 

C 2 H 4 + Br 2 -> C 2 H 4 Br 2 ( 2 ) 

Lấ/ dung dịch thu được ở (2) cho phản ứng với Zn thu được C2H4: 

C 2 H 4 Br 2 + Zn -> ZnBr 2 + C 2 H 4 T 
Lấ/ kết tủa ở (1) cho phản ứng với axit HC1 thu được C2H2: 

AgC = CAg + 2 HC 1 -► AgCli + C 2 H 2 t 

15 . B(n bình chứa các khí CO2, CH4, C2H4, C2H2 bị mất nhãn. Bằng biện 
phip hóa học hãy phân biệt các lọ khí trên. 


Bài giải: 

Lầi lượt cho các khí lội qua dung dịch nước vôi trong, khí nào làm vân 
đụ: nước vôi trong nhận được khí CO2: 

C 0 2 + Ca(OH) 2 -> CaC 0 3 i + H 2 0 

Cá khí còn lại lần lượt dẫn lội qua dung dịch AgNƠ3/NH3 khí nào làm 
xuìt hiện kết tủa màu vàng nhạt là khí C2H2: 

NH, 


C 2 H 2 + Ag 2 0 


4 AgC = CAgị + H 2 0 


Hã khí còn lại tiếp tục dẫn lần lượt lội qua dung dịch brom khí nào làm 
mny màu nâu đỏ nhận được khí C2H4 

C 2 H 4 + Br 2 —> C 2 H 4 Br 2 



■ 
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Phần II: 

20 nề Thỉ Vào Lổp 10 Chuyên - Chọn 

Nồn Hoá Họe 


Đề I 


Câu 1. 

a) Có 4 lọ hoá chất không có nhãn trên bàn thí nghiệm là HC 1 , H2SO4, 
BaCỈ2,Na2C03. Không dùng thuốc thử, hãy trình bày cách nhận biết 
các lọ hoá chất trên . 

b) Có ba bình chứa 3 khí CH4, C2H4 và C2H2 bị mất nhãn. Bằng biện 
pháp hoá học hãy phân biệt các khí trên. 

Câu 2. 

a) Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam một chất vô cơ M trong không khí thu 
được 2,4 gam sắt (III) oxit và 1,344 lít khí suníurơ (đktc) 

Xác định công thức phân tử của M. 

b) Viết phương trình phản ứng hoàn thành chuồi biến hoá sau: 

i) Glucozơ —> Rượu etylic -» Axit axetic -» Etyl axetat 

ii) CaC 2 -> C2H2 -» C2H3CI -» p.v.c 

Cầu 3. 

a) Khi cho chất rắn X tác dụng với axit H2SO4 đặc, đun nóng sinh chất 
khí Y không màu, nặng hơn không khí. Khí Y tan nhiều trong nước và 
tạo thành axit mạnh. Neu cho dung dịch đậm đặc của Y tác dụng với 
MnƠ2 tạo ra khí z màu vàng lục, mùi hắc. Khi cho khí z tác dụng với 
mẫu Na trong bình thì xuất hiện chất rắn X ban đầu. X, Y, z là nhưng 
chất nào? 

b) Đốt cháy hoàn toàn 6 , 9 g chất hữu cơ X chứa c, H và o ta cần dùng 
10,08 lít Oxi (đo ở đktc) và thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ thể tích 
V COa : V Hỉ 0 = 2 : 3 . Biết 1 lít hơi chất X (ở đktc) nặng 2 , 0535 g. 

- Hãy xác định công thức phân từ của X. 

- X tác dụng với natri giải phóng khí. Hãy viết công thức cấu tạo của X. 

Câu 4. 

Nung m gam hỗn hợp A gồm hai muối MgCƠ3 và CaCƠ3 cho đến khi 
không còn khí thoát ra, thu được 3,52 gam chất rắn B và khí c. Cho toàn 
bộ khí c hấp thụ hết bởi 2 lít dung dịch Ba(OH)2 thu được 7,88 gam kết 
tủa. Đun nóng tiếp tục dung dịch lại thấy tạo thành thêm 3,94 gam kết 
tủa. Biết các phàn ứng xảy ra hoàn toàn. Tính m và nồng độ mol của 
dung dịch Ba(OH)2 đã dùng. 









Câu 5. 

Hỗn hợp X gồm CH 3 COOH và C 2 H 5 OH. Chia X làm 3 phần bằng nhau: 

- Phần 1: Cho tác dụng với Na dư thu được 11,2 lít khí H 2 (đo ở đktc) 

- Phần 2: Cho phản ứng canxi cacbonat có dư thu được 4,48 lít khí (đo ở 
đktc) 

- Phần 3: Đcm đun nóng với axit H 2 SO 4 đặc thì được este. 

a) Xác định % về khối lượng mỗi chất trong hồn hợp X . 

b) Tính khối lượng cùa este tạo thành, giả thiết phản ứng hoàn toàn. 


Dề II 


Cầu ĩ. 

a) Làm thê nào tách riêng từng chât ở dạng nguyên chât từ hôn hợp 
Fe 2 0 3 , AI2O3, CuO. 

b) Có 3 ống nghiệm chửa đầy các chất khí CH4, C2H2 và C2H4. Chỉ dùng 

thuốc thử hãy phân biệt các chất khí trên. 

Câu 2. 

a) 1) Chi từ chất KMnƠ4, BaCl 2 , H2SO4, Fe có thể điều chế được các khí gỉ ? 
2) Có 3 chất: NaOH, NaHC0 3 , Na 2 C0 3 

• Trình bày 3 phương pháp điều chế mồi chất. 

• CM dùng một thuốc thừ hăy nhận biết từng dung dịch các chất trên. 

b) Xác định các chất có trong sơ đồ sauvà viết phương trình phản ứng 

a) C 6 H 12 06 > X + Y 

b) X + Ơ 2 —Y + H 2 ơ 
z) X + 0 2 - men — > M + H 2 0 

i) X + M - > CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 0 


Câu 3. 

a > Có 4 chất khí X, Y, M, N đựng trong 4 lọ riêng biệt. Mồi chất khí có 
nột số tính chất sau: 

- Kú X rất độc, không cháy, nặng hơn không khí, hoà tan trong nước, có 
tính tây màu. 

- Khí Y rất độc, cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh sinh ra 
chai khí làm đục nước vôi trong. 

- Kií M không cháy, nặng hơn không khí, làm đục nước vôi trong. 

- Kú N cháy trong không khí tạo ra chất lỏng (ờ nhiệt độ thường) không 
miài. không mùi, chất lỏng này làm cho CuSƠ 4 khan màu trắng thành 
miài xanh. X, Y, M, N là nhừng chất khí nào trong các khí sau : 


íChíX : CO; Cl 2 ; H 2 . 
KihíY : Cl 2 ; NH 3 co. 
KlhíM Jịp 2 ; 0 2 ; H 2 S 
KìhíN : H 2 ; 0 2 ; N 2 . 
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b) Đốt một hợp chất hữu cơ X chửa các nguyên tổ c, H, o và N cần 
504ml Oxi. Khối lượng nước tạo thành là 0,45 gam. Thể tích các sản 
phẩm khí của phản ứng bằng 560ml. Sau khi hồn hợp khí qua dung 
dịch xút thì thể tích của chúng giảm còn lại 112 ml. Biết các thể lích 
đo ở đktc, không tính đến thể tích nước và khối lượng phân tư cua 
chất X chỉ chứa 1 nguyên tử N và chứa 32% Cacbon. Xác định còng 
thức phân tử của X. 

Cầu 4. 

Cho một thanh chì Pb kim loại tác dụng vừa đù với dung dịch muổi nitrat 
cùa kim loại hoá trị II, sau một thời gian khi khối lượng thanh Pb không 
đổi thì lấy ra khỏi dung dịch thấy khối lượng nó giảm đi 14,3 gam. Cho 
thanh săt có khối lượng 50 gam vào dung dịch sau phàn ứng trên, sau 
một thời gian khối lượng thanh sắt không đổi thì lấy ra khỏi dung dịch, 
rửa sạch, sấy khô, cân nặng 65,lg. Tìm tên kim loại hoá trị II. 

Câu 5. 

Một hiđrocacbon A ở thể lỏng có tỉ khối hơi đổi với không khí là 2,69. 

a) Đốt cháy hoàn toàn A thu được CƠ 2 và hơi nước theo ti lệ khối lượng 
là 4,9 : 1. Tìm công thức phân tử của A. 

b) Cho A tác dụng với brom theo tỉ lệ số mol 1 : 1, có mặt chất xúc tác là 
bột sắt, thu được hợp chất hừu cơ B và hợp chất vô cơ c. Dẫn toàn 
lượng c vào 2 lít dung dịch NaOH 0,5M. Để trung hoà NaOH dư cần 
0,5 lít dung dịch HC1 1M. 

- Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 

- Tính khối lượng hiđrocacbon A tham gia phản ứng và khối lượng hợp 
chất hữu cơ B được tạo ra. 

Dề ni 


Cáu 1. 

a) Muối ăn bị lẫn các tạp chất Na 2 SƠ 4 , MgCỈ 2 , CaCỈ 2 và CaSƠ 4 . Nêu 
cách tinh chế để được muối ăn NaCl tinh khiết. 

b) Một hỗn hợp khí gồm khí C 2 H 2 có lẫn hơi nước, khí SO 2 và khí CO 2 . 
Trình bày cách tinh chế khí C 2 H 2 . 

Câu 2. 

a) Xác định các chất và hoàn thành các phương trình phản ứng : 


FeS + A - > B|(hí + c 

B + CUSO4 -► Dị + E 

B + F - > G^vàng H 

c + Jkhí-» L 

L + KI -> c + M + N 


b) Từ 



các chất CH 3 COOH, C 2 H 5 OH, CH 4 , CHsCOONa. Hãy lập mối 
hệ của các chất theo sơ đồ sau: X -> Xi —»• X 2 —> X4 và viết các 
g trình phản ứng theo sơ đồ đó. 











Câu 3. 


aị Cho 1 dây Magie đang cháy vào đáy binlì chứa khí CƠ 2 , cháy xong trong 
bình xuất hiện chất bột màu trắng A và chất bột màu den Y. Bột màu 
trâng A tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 tạo thành dung dịch ọ và nước. 
Chất Y tan được trong H 2 SO 4 đặc nhưng không tan trong dung dịch 
H 2 SO 4 loãng. Xác định X, Y, c . Viết các phương trình phán ứng xảy ra. 
b) Dốt cháy hoàn toàn 9g chất hữu cơ X chứa các nguyên tố c, H, o ta 
thu được 6,72 lít khí CO 2 (đo ở đktc) và 5.4g H 2 O. Biết 1 lít hơi khí A 
(tính theo đktc) nặng 2,679g. 

- Tìm công thức phân tử cùa X . 

- X tác dụng với Na 2 CC >3 giải phóng khí. Hày viết công thức câu tạo và gọi 
tên X. 

Câu 4. 

Mộ: hồn hợp X gồm kim loại M (M có hoá trị II và III) và oxit M x Oy của 
kin loại ây. Khối lượng hồn hợp X là 27,2 gam. Khi cho X tác dụng với 
0,8 lít dung dịch HC1 2M thì hồn hợp X tan hết cho dung dịch A và giải 
phóng 4,48 lít khí (đktc). Để trung hoà lượng axit dư trong dung dịch A 
cần0,6 lít dung dịch NaOH IM. 

Xác định công thức M x Oy và tính %M, %M x Oy (theo khối lượng) trong 
hồn hợp X, biết ràng trong hai chất này có một chất có số mol bằng 2 lần 
sổ nol chất kia. 

{Trích đề thi vào lớp 10 năng khiếu ĐHQG TP.HCM năm 1998) 


Câu 5. 

Hồi hợp A gồm CH 3 COOH và C 2 H 5 OH. Chia hỗn hợp A làm 3 phần 
đềunhau: 

- Pàần 1 cho tác dụng với natri dư, thu được 5,6 lít khí ở đktc. 

- Pìần 2 cho tác dụng với CaCƠ 3 dư thu được 2,24 lít khí ở đktc. 

- Piần 3 đun nóng với H 2 SO 4 đặc để diều chế este. 

a) v iết phương trình hoá học cùa các phản ứng xảy ra trong các thí 
Ighiệm trên. 

b) lính khối lượng mỗi chất trong hồn hợp A ban đầu. 

C ) lính khối lượng este thu được, biết hiệu suất của phàn ứng là 60%. 


Dề IV 


Câu 1. 


a) Têu phương pháp tách hồn hợp gồm 3 khí: CI 2 , H 2 và CO 2 thành các 
(hất nguyên chất. 

bjị Có 3 bình chứa riêng biệt 3 khí: axetilen, metan, cacbonic. Nêu 
ịhương pháp hoá học để nhận biết mỗi khí. 
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Câu 2. 

a) Viết 4 phương trình phàn ứng hoá học khác nhau thực hiện phàn ứng : 


BaCl 2 + ?-> NaCl + ? 

b) Hãy viết các phương trình phản ứng điều chế được p.v.c, P.E và 
C 6 H 12 theo sơ đồ sau : 
c -> CH 4 -> G>H 2 -> C 2 H 4 -> P.E 

CgHg —> C 6 H 12 

CaC0 3 -> CaO CaC 2 C 2 H 2 -► C 2 H 3 C1 -> p.v.c 


Câu 3. 

a) Viết phương trình phản ứng điều chế trực tiếp NaOH từ những chất: 
Na, Na 2 CƠ 3 , NaCl. Phương pháp nào được áp dụng điều chế NaOH 
trong công nghiệp. 

b) Phân tích hai hiđrocacbon khác nhau thấy chúng có thành phân % các 
nguyên tố giống nhau: 92,3% c và 7,7% H. Tỉ khối của chất thứ nhất 
đối với H 2 là 13. Khối lượng của 1 lít chất hơi thứ hai (đktc) là 3,4 8 g. 
Tìm công thức phân từ các hiđrocacbon. 


Câu 4. 

Khử hoàn toàn 4,06 gam một oxit kim loại bằng co ở nhiệt dộ cao thành 
kim loại. Dần toàn bộ khí sinh ra vào bình đựng Ca(OH ) 2 dư, thấy tạo 
thành 7 gam kết tủa. Neu lấy lượng kim loại sinh ra hoà tan hết vào dung 
dịch HC1 dư thì thu được 1,176 lít khí H 2 (đktc). 

a) Xác định công thức phân tử oxit kim loại. 

b) Cho 4,06g oxit kim loại trên tác dụng hoàn toàn với 500ml dung dịch 
H 2 S0 4 đặc, nóng (dư) thu được dung dịch X và khí S 0 2 bay ra. Hãy 
xác định nồng độ mol/1 của muối trong dung dịch X (coi thể tích dung 
dịch không thay đổi trong quá trình phản ứng). 


Câu 5. 

Cho kim loại natri dư tác dụng với lOml rượu etylic 96°. 

a) Tìm thể tích và khối lượng rượu etylic đã tham gia phàn ứng. Biết khối 
lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml. 

b) Tính thể tích khí H 2 thu được ở đktc. Biết khối lượng riêng của nước 
là 1 g/ml. 


Đề V 


Câu 1. 


a) Hãy nêu cách nhận biết các chất bột màu trắng CaO, Na 2 0 , MgO, 

P 2 O 5 . \ , 

b) - Có 2 chất lỏng là rượu etylic và benzen. Hãy phân biệt mỗi chất bàng 
phương pháp vật lí và phương pháp hoá học. 

- Đốt cháy hoàn toàn 6 ml rượu etylic, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào 

Ca(OH ) 2 dư thu được 20g kết tủa trắng. Xác định độ rirợu. 
ượng riêng của rượu là 0 , 8 g/ml. 









Cáu 2. 


a) Khi cho Ba(OH )2 có dư vào dung dịch FeCỈ 2 , C 11 SO 4 , AICI 3 thu được 
kêt tủa. Nung kết tủa trong không khí đến khi có khối lượng không 
đôi, thu dược chất ran A. Xác dinh thành phần định tính của răn A. 
bị Tìm các chất hừu cơ thích hợp, viết các phương trình hoá học đe hoàn 
nhành sơ đô phản ứng sau (ghi rõ điều kiện, nêu có) 


A 


0 


B 


( 2 ) 


(3). E ^L,p E 


D 


< 


^ ^ (6) (7» (8) 

(5) G — ■» H —► X — 


Y^Z — 


PVC 


Biết G là chất lòng, vị chua, tan vô hạn trong nước. Dung dịch G (từ 2% 
đến 5%) có ứng dụng trong cuộc sông. A, B là hợp chất hừu cơ thiên 
nhiên. 

(Trích dè thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu 
Tỉnh Nghệ An năm 2007 - 2008) 

Câu 3. 

ứ) Từ 500 kg pirit chứa 90% FeS 2 , với hiệu suất phản ứng là 80%, thì thể 
tích axit H 2 SO 4 98% (D = 1,8 g/ml) điều chế được là bao nhiêu? 
b) Hợp chất hìru cơ A chỉ chửa 2 nguyên tố X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 
m (g) A sinh ra cũng m (g) H 2 O. A có phân tử khối trong khoảng 
150 < Ma <170. 

a) X và Y là nguyên tố gì? ' ( 

b) Xác Jịnh công thức đơn giản nhât (công thức trong đó tỉ lệ số nguyên 
từ của các nguyên tố là tối giản và công thức phân từ của a. 


Câu 4. 

X là hỗr. hợp hai kim loại Mg và Zn. Y là dung dịch H 2 SO 4 chưa rố nồng độ. 
Thí nghiệm 1: Cho 24,3g X vào 2 lít Y, sinh ra 8,96 lít khí H 2 . 

Thí nghiệm 2: Cho 24,3g X vào 3 lít Y, sinh ra 11,2 lít khí H 2 . 

(Các thẻ tích khí đều đo ở đktc) 

a) Chứr.g tỏ rằng trong thí nghiệm 1 thì X chưa tan hết, trong thí nghiệm 
2 thì X tan hết. 

b) Tính nồng độ mol của dung dịch Y và khối lượng mồi kim loại trong X. 

Câu 5. 

Dung dch A là hỗn hợp của rượu etylic và nước. Cho 20,2 gam dung 
dịch A tác dụng với kim loại natri dư, thu được 5,6 lít H 2 (đktc). 

a) Tính độ rượu của dung dịch A biết khối lượng riêng của rượu etylic là 
0,8 g/ml và của nước là 1 g/ml. 

b) Già sử dùng rượu etylic tinh khiết thì cần bao nhiêu gam rượu này để 
thu được thể tích khí H 2 như trên. 
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Câu 1. 


Dể VI 


a) 

- Khí nitơ bị lẫn các tạp chất co, CƠ 2 , H 2 và hơi nước. Làm thế nào dế 

thu được khí N 2 tinh khiết. 

- Khi đốt cháy than ta thu được khí co và CO 2 . Trình bày phương pháp 

hoá học để thu được từng khí. 

b) Trong 4 ống nghiệm không có nhãn chứa riêng biệt từng dung dịch axit 
axetic, lòng trang trứng, tinh bột, glucozơ. Hãy trình bày phương pháp 
hoá học để nhận biết từng dung dịch. Viết các phương trình hoá học. 

Cầu 2. 

a) Cho các kim loại Zn, Al, Cu, Ag và các dung dịch : FeS 04 , AgN 03 , 
CUSO4, ZnS 04 . Em hãy điền kim loại hay hợp chất vào chồ trống, sao 
cho phản ứng xảy ra được. 

a) ... + FeS 04 -> A 1 2 (S 04)3 + ... 

b) Cu + ... -» ... + Ag 

c) ... + ... -» Zn(N 03)2 + Ag 

d) CUSO 4 + Al - > ... + ... 


e) Zn + ... -> ...+Fe 

f) ... + ... - > Al 2 (S 04)3 + Zn 

b) Viết phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển đoi sau (ghi các điều 
kiện của phản ứng) 


CaC 2 -> C 2 H 2 -> C 2 H 4 -> C 2 H 5 OH -> CH3COOH -> CH 3 COOC 2 H 5 

Cầu 3. 

a) Hoà tan 19,5g muối FeCỈ 3 và 27,36g Al 2 (S 04)3 vào 200ml dung dịch 
H2SO4 IM thu được dung dịch X, sau đó thêm tiếp 77,6g NaOH 
nguyên chất vào dung dịch X thấy xuất hiện kết tủa Y. Lọc lầy kết tủa 
Y nung đến khối lượng không đồi thu được chất ran M. Vậy chất rắn 
M có khối lượng là bao nhiêu? 

* b) Đun nóng glixerol với hồn hợp 3 axit là C17H35COOH, C17H33COOI I, 
C15H31COOH (có H2SO4 đặc làm chất xúc tác) tạo thành hỗn hợp các 
este. Hãy viêt công thức cấu tạo thu gọn của nhìmg este có thê có. 


Câu 4. 


Trộn 200ml dung dịch HC1 2M với 200ml dung dịch.H 2 S 04 2,25M 
(loãng), được dung dịch A. Biết dung dịch A tác dụng vừa đủ với 19,3 
gam hỗn hợp AI và Fe thu được V lít H 2 (đktc) và dung dịch B. 

a) Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra. 

b) Tính khối lượng AI và Fe trong hỗn hợp ban đầu. 

c) Tính V:lít H 2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn. 

^ 1 tong khối lượng muối có trong dung dịch B. 













Câu 5. 

Đót a gam C 2 H 5 OH thu được 0,2 mol CO 2 . Đốt b gam CH 3 COOH thu 
đvạc 0,2 mol CƠ 2 . Cho a gam C2M5OH tác dụng với b gam CH 3 COOH 
tha được ni gam este (có axit H 2 SO 4 đặt làm xúc tác). Tính khối lượng 
m b iết hiệu suất phàn ứng là 75%. 


Ilề VII 


Câu 1. 

(ỉ) Trình bày phương pháp hoá học đê lây từng oxit từ hồn hợp: S 1 O 2 , AI 2 O 3 , 
Pe 203 vàCu0. 

b) Nêu phương pháp hoá học để phân biệt các khí etilen, metan, hiđro 
và oxi. 


Câu 2. 

a)Bò túc các phản ứng sau: 
FeS2 + O2 ———> aT + B 
A + H 2 S -> Cị + D 

c + E -» F 

G + NaOH -> Hi + I 


J —ì—► B + D 
B + L ———► E + D 

F + HC1 -> G + H 2 st 

H + O 2 + D- > jị 


b) Cho C 2 H 4 vào các dung dịch sau : 


a) Dung dịch Bĩ 2 trong CCI 4 (dung môi hữu cơ). 

b) Dung dịch Bĩ 2 trong nước. 

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 


Câu 3. 

a) Cho rất từ từ dung dịch A chứa a mol HC1 vào dung dịch B chứa b mol 
Na 2 CƠ 3 (a < 2b) thì thu được dung dịch c và V lít khí. Tính V ? 

Neu cho dung dịch B vào dung dịch A thì được dung dịch D và V| lít khí. 
Lập biểu thức nêu mối quan hệ giữa V 1 và a, b. 

Biết các phàn ứng xảy ra hoàn toàn các thê tích khí đo ờ điều kiện tiêu chuẩn. 

b) Một loại mỡ chứa 50% este (C| 7 H 33 COO) 3 C 3 Hs; 30% este 


(C 15 H3,COO)3C3H5 và 20 % este (C^sCOO^Hs. 

a) Viêt phương trình hoá học của phàn ứng điều chế xà phòng natri từ 
loại mõ nói trên. 

b) Tính khối lượng xà phòng và khối lượng glixerol thu được từ lOOkg 
loại mỡ đó, giả sừ phàn ứng xảy ra hoàn toàn. 


Câu 4. 


Khử 8 gam Fe 2 Ơ 3 bằng co ờ nhiệt độ cao thu được một hồn hợp rắn A 
gồm Fe 2 Ơ 3 , Fe 3 Ơ 4 , FeO, Fe. Cho A tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, 
nóng thu được dung dịch B. Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn 
dung dịch B. 

■ 'vAẠ 
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Câu 5. 


Chia 39,6 gam hồn hợp rượu etylic và rượu X có công thức C n H2n(OH) 2 
thành hai phần bằng nhau. Lấy phần thứ 1 cho tác dụng hết với Na thu 
được 5,6 lít hiđro (ở đktc); đốt cháy hoàn toàn phần thử 2 thu được 17,92 


lít CƠ 2 (ờ đktc). Tìm công thức phân tử, công thức câu tạo của rượu X, 
biết ràng mồi nguyên tử cacbon chỉ liên kết với 1 nhóm OH. 

(Trích đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phô thông chuyên Trưởng 
ĐH KHTN Hà Nội, năm 1998) 


Đề m 


Cầu 1. 

a) Có một hồn họp chứa 3 dung dịch axit: HC1, H 2 SO 4 , HNO 3 . Hãy trình bày 
phương pháp hoá học để nhận biết từng axit trong hỗn họp dung dịch ưén. 

b) Nêu phương pháp hoá học để phân biệt các khí CH 4 , C 2 H 2 , C 2 H 4 , và C 0 2 

Câu 2. 

a) Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau : 


FeS 2 —yi-ị* Fe 2 Oj 121 > Fe 2 (S 04) 3 — ' > FeSOj > Fe(NOj); 
Fe —í^FeCl 2 —Fe(OH) 2 —1Fe(N0 3 )j 


b) Băng phản ứng hoá học, hãy chứng minh axit axetic mạnh hơn axit 

r 

cacbonic, nhưng yêu hơn axit sunfuric. 


Câu 3. 


1) Hoà tan m gam một oxit sắt cần 150ml HC1 3M, nếu khử m gam oxit 
bằng CO nóng, dư thu được 8,4g sắt. Tìm công thức phân tử oxit sắt. 

2) Chất hữu cơ A có thành phần % khối lượng các nguyên tố như sau: 

48,75%C; 8,11% H; 43,14%0. 

a) Xác định công thức phân tử của A biết phân từ khối cùa A là 74 đvC. 

b) Viêt công thức cấu tạo của A, biết rằng A có khả năng làm quỳ tím 
chuyên sang màu đỏ. Gọi tên A. 


Câu 4. 


1. Một hồn hợp gồm Cu và Fe có tổng khối lượng là 12g được cho vào 
400ml dung dịch HC1 IM. Sau phản ứng thu được 6,4 gam chất rắn, 
dung dịch A và V lít khí (ở đktc). 

a) Tính phần trăm khối lượng mồi kim loại ban đầu và tính V lít khí. 

b) Lấy 360ml dung dịch NaOH IM cho vào dung dịch A. Tính khối 
lượng kết tủa tạo thành. 

2 . Có hai dung dịch: Dung dịch A chửa H2SO4 85 %, dung dịch B chửa HNO3 
chưa biết nồng độ. Hỏi phải ưộn hai dung dịch này theo ti lệ khối lượng là 
bao nhiêu đê được một dung dịch mới, trong đó H2SO4 có nồng độ 60 %, 
HNO3 có nồng độ 20%. Tính nồng độ phần ưăm của HNO3 ban đầu. 

sinh vào lớp 10 năng khiếu Trường ĐHKH Tự nhiên 
















Câu 5. 

Chia hồn hợp A gồm rượu etylic và rượu (C„H m (OH) 3 ) thành 2 phần 
băng nhau. Cho phần 1 tác dụng với Na thu được 15,68 lít H 2 ờ đktc). 
Đốt cháy hoàn toàn phần 2 thu được 35,84 lít CO 2 (đktc) và 39,6 gam 
n 2 0. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của rượu X, biết 
răng mồi nguyên tử cacbon chỉ có thể liên két với 1 nhóm -OH. 

Ợri:h đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Năng khiếu Trần Phú 
Tp. Hủi Phòng, năm 2000- 2001) 


Dề IX 


Cầu 1. 

a) Tách hồn hợp rắn gồm BaCƠ 3 , BaSCC, BaCB, KC1 bằng phương pháp 
hoá học. 

h) Có 3 chất lỏng: rượu etylic, axit axetic, benzen. Nêu phương pháp hoá 
học để phân biệt 4 chất đó. 

Câu 2. 

a) Cho sơ đồ biến đổi sau : A-» B -» c -» D - > Cu 

Trong đó A, B, C, D là những hợp chất khác nhau của đồng. 

Hãy viết các phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có) theo sơ 
cồ chuyển hoá trên. 

b) Dung dịch saccarozơ không cho phàn ứng tráng gương. Đun nóng 
cung dịch đó với vài giọt axit vô cơ rồi trung hoà axit bàng kiềm thì 
cung dịch thu được lại có phản ứng ưáng gương. Hãy giải thích quá 
tành thí nghiệm và viết các phương trình hoá học. 

Câu 3. 

Durg dịch X là dung dịch H2SO4, dung dịch Y là dung dịch NaOH. Nếu 
trộnX và Y theo ti lệ thể tích là Vx : Vy = 3 : 2 thì được dung dịch A có 
chứi X dư. Trung hoà 1 lít A cần 44,8g KOH 25%. Nếu trộn X và Y theo 
tỉ lệ thể tích Vx : Vy = 2 : 3 thì được dung dịch B có chứa Y dư. Trung 
hoà 1 lít B cần 36,5g dung dịch HC1 20%. Tính nồng độ mol X, Y. 

Câu 4. 

a) lOOml dung dịch HC1 0,1M (khối lượng riêng D = 1,05 g/ml) hoà tan 
\ừa dù m gam kim loại M cho ra dung dịch có khối lượng là 105,11 
£am. Xác định m và M. 

b) Cho vào 200ml dung dịch HC1 0,1M một lượng 0,26g Zn và 0,28g Fe, 
SÌU đó thêm tiếp vào dung dịch này kim loại M nói trên cho đến khi 
tiu được dung dịch có chứa 2 ion kim loại và chất rắn B có khối 
lrợng lớn hơn khối lượng M đã cho vào là 0,218g. Tính khối lượng 
của M đã sử dụng và các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

(Tri:h đê thi tuyến sinh vào lớp 10 chuyên Trường phô thông Năng khiêu 
Đ HỹKị TP. HCM năm 2001 - 2002) 











Câu 5. 


1 . Rượu A,B có công thức C n H2n + | 0 H, trong phân từ rượu B hem phàn 
tử rượu A một nhóm -CH2— . Cho 11 gam hỗn hợp hai rượu trên tác dụng 
hết với Na thì thu được 3,36 lít H 2 (đktc). 

a) Xác định công thức phân từ, viết công thức cấu tạo hai rượu. 

b) Tính khối lượng mỗi rượu trong hồn hợp. 

2. Đun nóng hỗn hợp 2 rượu CH 3 CH 2 -OH và CH 3 -CH 2 -CH-CH 3 

OH 

với H 2 SO 4 đặc ờ các điều kiện: 170°c và 140°c (các phản ứng xảy ra 
tách H 2 O). Viết phương trình hoá học của các phản ứng đó. 

('Trích đề thi học sinh giỏi Hoả học lớp 9 Tình Thanh Hoả năm 2004 — 2005) 


Đề X 


Câu 1. 


a) Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng (nêu có) cho các thí 
nghiệm sau: 

-Nhúng đinh săt đã cạo sạch gỉ vào dung dịch CuSƠ 4 . 

- Sục khí CO 2 vào nước có nhuộm quỳ tím, sau đó đun nhẹ. 

- Sục khí SO 2 vào dung dịch Ca(HCƠ 3 ) 2 . 

- Cho benzen vào hai ống nghiệm, thêm dầu hoả vào ống nghiệm Ihứ 
nhất và thêm nước vào ống nghiệm thứ hai rồi lắc mạnh. 

b) Có 5 chất lỏng: cồn 90°, benzen, giấm ăn, dung dịch glucozơ và nước 
bột sắn dây. Làm thế nào phân biệt chúng. 

Câu 2. 


a) Viết phương trình biểu diễn chuỗi chuyển hoá sau : 

+B » Ca(OH ) 2 . ~ +E 


CaC0 3 



+c »n 


>CaCƠ 3 


B 


+Y 


* KHCO 3 


+z 




+N 


* CaC0 3 


b) Viết các phương trình hoá học của quá trình chuyển đổi sau : 

Khí CO 2 —-—» Tinh bột ——> Glucozơ —» Rượu etylic 
Gọi tên các phản ứng ( 1 ), (2), (3). Tính thể tích khí C0 2 (đktc) sinh ra, 
khi thu được 4,6 kg rượu etylic. Giả sừ phản ứng (3) xảy ra hoàn toàn. 
Cầu 3. 

a) Cho một cốc đựng mẫu natrihiđroxit tiếp xúc với không khí sau một 
thời gian thì thấy xuất hiện lớp váng màu trắng trên bề mặt dung dịch. 
Khi nhỏ vài giọt dung dịch HC1 vào lớp váng này thi thấy có khí bay 
ra. Hãý cho biết chất rắn màu trắng trên là sản phẩm cùa phản ứng 
giữa NaOH với chất nào?Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 
















b Dôt cháy một hợp chât hừu cơ X thu dược khí CƠ 2 và hơi nước với ti 
lệ thể tích là V CƠ2 : V H o =3:2. Ti khối hơi của hợp chất hữu cơ đối 

với hiđro là 36. Các thể tích khí đo ờ cùng điều kiện. 

- Hãy xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ X. 

- Dung dịch cùa X trong nước làm quỳ tím hoá đỏ. Viêt công thức 
cấu tạo của X. 

Cáu 4. 

bóc tan hoàn toàn 14,2 gam hồn hợp c gồm MgCƠ 3 và muối cacbonat 
ciakim loại R vào axit HC1 7,3% vừa đù, thu được dung dịch D và 3,36 
lt khí CO 2 (dktc). Nồng độ MgCỈ 2 trong dung dịch D bằng 6,028%. 
tìi Xác định kim loại R và thành phần % theo khối lượng cùa mồi chất 
trong c. 

bI Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch D, lọc lấy kết tủa rồi nung 
rgoài không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính số gam chât 
lăn còn lại sau khi nung. 

(ĩnch để thi tuyến sinh vào lớp 10 THPT hệ chuyên Trường ĐHKHTN 
Hà Nội năm 2000) 

Cầu 5. 

Hợị> chất hừu cơ p có chứa c, H, o, cứ 0,37 gam hơi chất p thì chiếm thề 
tích bàng 0,16 gam oxi đo ở cùng điều kiện. Cho 2,22 gam chất p vào 
100ml dung dịch NaOH IM (D = 1,0262 g/ml), sau đó nâng nhiệt độ từ 
tư cho bay hơi hết đến khô, làm lạnh phần hơi cho ngimg tụ hết. Sau thí 
nghệm thu được chất rắn Q khan và 100 gam chất lỏng. Xác định công 
thức cấu tạo của p. 

(Trch để thi tuyến sinh vào lớp 10 Trường ĐH KHTN Hà Nội, năm 2001) 


Đề XI 


Câu 1. 


a) Bằng phương pháp hoá học làm thế nào để nhận ra sự có mặt của mồi 
lhí trong hồn hợp gồm: co, CO2, SO2, SO3. Viết phương trình phàn 

mg. , 

h) Uhận biết sự có mặt của các khí sau trong cùng một hỗn hợp CO2, 
Í 0 2 , C2H4, CH4. 

Câu 2. 

a) loàn thành các phương trình phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng): 

(XCIO3-» A + B 

\ + H2O- > c + D + E 

C + D ->A + KC 10 + H 2 0 

b) y iêt các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển đổi sau, ghi rõ 
A: ~' “ủa phản ứng: 
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Etilen 

ị 

Tinh bột—*glucozơ-—► rượu etylic—»axit axetic<p=*etyl axetat 

ị(7) <*)ịfw <6) ị"°) 


natri etylat canxi a v *;.at natri axetat 


Câu 3. 

a) Nhỏ từ từ từng giọt dung dịch NaOH vào dung dịch muôi clorua của 
kim loại (B) (hoa trị 3), đến khi kết tủa không tạo thêm được nữa thi 
dừng. Lọc lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao, thu dược một oxit 
(trong đó % khối lượng của kim loại (B) chiếm 52,94%). Xác định 
kim loại (B). 

b) Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm những lượng bằng nhau vê số 
mol của hai hiđrocacbon, người ta thu được l,76g CƠ 2 và 0,9g H 2 0. 
Xác định công thức cấu tạo cùa hai hiđrocacbon trên, biết răng chúng 
có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. 

{Trích đề thi tuyên sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong 

TP.HCM năm học 2003 - 2004) 

Câu 4. 

Để gia tăng nồng độ của 50 gam dung dịch CuSƠ 4 5% lên gấp hai lần, có 

bốn học sinh đã thực hiện bàng 4 cách khác nhau: 

Học sinh A: đun nóng dung dịch để làm bay hơi phân nửa lượng nước 

Học sinh B: thêm 2,78g CuSƠ 4 khan vào dung dịch. 

Học sinh C: thêm 4,63g tinh thể CUSO 4 . 5 H 2 O vào dung dịch. 

Học sinh D: thêm 50g dung dịch CuSƠ 4 15% vào dung dịch. 

Hỏi học sinh nào đã làm đúng ? Giải thích. 

{Trích đề thi học sinh giỏi Hoả học lớp 9 TP.HCM núm 2001 - 2002) 


Câu 5. 

Hoà tan hoàn toàn 63 gam một hồn hợp gồm 2 axit C n H 2 n + |COOH và 
CmH 2m + ịCOOH vào một dung dịch trơ (nghĩa là dung môi không tham 
gia phàn ứng trong các thí nghiệm dưới đây) thu được dung dịch X. Chia 
X thành 3 phần thật đều nhau, rồi tiến hành các thí nghiệm sau: 

- Thí nghiệm 1: Cho phần 1 tác dụng với NaOH vừa đù, thu được 27,6 

A • 



gam muoi. 

- Thí nghiệm 2: Thêm a gam rượu etylic vào phần thứ 2 rồi cho tác dụng 
ngay với lượng Na dư. 

- Thí nghiệm 3: Thêm a gam rượu etylic vào phần thứ 3, đun nóng một 
thời gian, sau đó làm lạnh rồi cho tác dụng với Na dư. Thể tích khí H 2 ở 
thí nghiệm 3 nhỏ hơn ờ thí nghiệm 2 là 1,68 lít (đktc). 

Giả sừ hiệu suất phản ứng tạo ra este của các axit là bàng nhau. 

Tính số gam este tạo thành. 

{Trích đề thỉ tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT ĐH KLITN Hà Nội, 

2000) 











Đề \II 


Câu 1. 

a) Có 5 dung dịch sau: NH 4 CI, FeCỈ 2 , FeCỈ 3 , AICI 3 và MgCH. Chỉ dùng 
một kim loại, hãy nhận biết các dưng dịch trên. 

b) Hãy phân biệt 5 chất lỏng: rượu etylic, benzen, axit axetic, etyl axetat, glucozơ. 

Cáu 2. 

1. Nhừng chất sau đây: Cu, K, Al, CuO, Al(OH) 3 , Ba(OFĩ) 2 , cơ 2 , P 2 0 5 , 
SO;, Na 2 C0 3 , AgN0 3 , Fe 2 0 3 , co, S0 2 , Ba(N0 3 ) 2 , CaO, CaC0 3 , N 2 0 3 , 
A1 2 0 3 , ZnO; KHC0 3 . 

a) Nhừng chất nào tác dụng được với H 2 O? 

b) Nhưng chất nào tác dụng được với dung dịch HC1, H 2 SO 4 ? 

c) Nhừng chất nào tác dụng được với NaOH? 

d) Nhừng chất nào tác dụng được với C 11 SO 4 ? 

Viêt phương trình hoá học cùa các phàn ứng. 

2. Cho dãy 2 công thức : 

a) C 3 H 8 , C 4 H 10 , C 5 Hj 2 b) C 2 H g O, C 3 H 8 0 

Hãy viết công thức cấu tạo và tên gọi các chất ứng với công thức trong 
mồ: dày và chi ra: Những chất nào là đồng phân của nhau? Nhừng chất 
nào thuộc cùng dãy đồng đẳng? Vì sao? 

Câu 3. 

a) X và Y là hai loại chất chỉ chứa các nguyên tố A và B. Thành phần phần 
ĩăm của nguyên tổ A trong X và Y lần lượt là 30,4% và 25,9%. Biết công 
‘hức phân từ của X là AB 2 . Tìm dạng công thức phân từ của Y 

b) Điêu chê rượu etylic từ tinh bột. 

- vết phương trình hoá học. 

- Biết hiệu suất điều chế là 75% hãy tính số lít rượu 46° thu được từ 
10(kg gạo chứa 81% tinh bột. Cho biết rượu nguyên chất có khối lượng 
riêrg 0,8 g/ml. 

Câu 4. 

Hoi tan một lượng bột sắt vào một lượng dư H 2 SO 4 đặc, nóng 78,4%. 

Sai phản ứng tạo thành dung dịch A và có khí SO 2 bay lên. Dung dịch A 
có lồng độ %Fe 2 (S 04)3 và nồng độ H 2 SO 4 dư bàng nhau. 

a) Hãy xác định nồng độ % của Fe 2 (S 04)3 và H 2 SO 4 dư trong dung dịch A. 

b) 'Tính thể tích dung dịch NaOH 2M cần dùng để tác dụng hoàn toàn với 
50g dung dịch A. 

(Trích đề thỉ học sinh giỏi Hoá học lớp 9 Tp.HCM năm 2006 — 2007) 

Câu 5. 

Mệt hồn hợp A gồm 300ml rượu etylic và lOOinl benzen. 

a) Tính khối lượng riêng của hỗn hợp A, biết khối lượng riêng của rượu 
itỵlic và benzen lần lượt bằng 0,78 g/ml và 0,88 g/ml. 

b) >lếu thay benzen trong hồn hợp A trên bàng nước thì được dung dịch 
mru etyl ic B. Tính khối lượng riêng và độ rượu của dung dịch này. 
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c) Cho Na dư vào A và B. Tính thê tích khí H 2 (đktc) bay ra ở mồi 
trường hợp. 

(Trích đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng 
Phong Tp.HCM, năm 2002 - 2003) 


Đề XIII 

Câu 1. 

a) Có 4 ống nghiệm, mỗi ống chứa 1 dung dịch muối (không trùng kim 
loại cũng như gốc axit) là : clorua, sunfat, nitrat, cacbonat của các kim 
loại bari, magie, kali và chì. 

* Hỏi mỗi ống nghiệm chứa dung dịch của muối nào ? 

* Nêu phưong pháp phân biệt 4 ống nghiệm đó. 

b) Có hỗn hợp gồm C2H5OH và CH3COOH. Nêu phưcmg pháp tách 2 
chất đó ra khỏi hồn hợp. 

Cầu 2. 

a) Cho biết thành phần hoá học của : không khí, vôi sống, đá vôi, nước clo, 
nước Gia — ven, clorua vôi, sođa, vôi tôi, thạch cao, giấm ăn, muối àn, 
nước biên, quặng săt, ure, đạm 2 lá, supephotphat kép, thạch anh. 

b) 

* Công thức C5H12 ứng với 3 chất A, B, C có cấu tạo khác nhau. Hãy 
viết công thức cấu tạo 3 chất này. 

* Trong 3 chất trên, khi tác dụng với CI 2 (có chiếu sáng) chất A tạo ra 4 
dẫn xuất mono clo (1 nguyên tử Cl) còn chất B chỉ tạo ra 1 dẫn xuất 
mono clo duy nhất. Hỏi A, B là chất nào? Viết PTHH của phản ứng. So 
sánh nhiệt độ sôi của B và c? Giải thích ? 

Câu 3. 

a) Điền các chất thích hợp vào chỗ trống sao cho thích hợp và cân bằng : 

a) AI +. —A1 2 0 3 

b) H 2 S0 4 +....-» Ãl 2 (S0 4 ) 3 + 

c) .... +.. > AICI3 + BaS 0 4 i 

d) NaOH +.. > NaCl + Al(OH) 3 ị 

e) AI +.+..» NaA10 2 + H 2 T 

f) AI + —£-+ A1 2 S 3 

b) Cho A, B, c là 3 hiđrocacbon khí ở điều kiện thường. Khi phân huỷ 
A, B, c đều tạo ra cacbon và hiđro, thể tích hiđro sinh ra gấp 3 lần thể 
tích hiđrocacbon ban đầu (ờ cùng điều kiện), c có thể điều chế trực 
tiếp từ C 2 H 5 OH, B và c có khả năng làm mất màu dung dịch Br 2 và 
có khối lượng phân tử khác nhau. Lập luận để xác định công thức cấu 
tạo củ&A, B, c. 

(TpíẹhẼjhi tuyến sinh vào lớp 10 trường THPT Năng khiếu Trần Phú 

'005 - 2006 ) 

M ^ 

















Câu 4. 


Hoà tan hoàn toàn m gam kim loại M hàng dung dịch HC1 dư, thu dược 
V lít H? (đktc). Mặt khác hoà tan hoàn toàn m gam kim loại M bàng 
dung dịch HNO 3 loãng, thu được muối nitrat cùa M, H 2 O và V lít khí NO 
duy nhất (đktc). 

a) So sánh hoá trị của M trong muối clorua và trong muôi nitrat. 

b) Hỏi M là kim loại nào? biết răng khôi lượng muối nitrat tạo thành gâp 
1,905 lần khối lượng muối clorua. 

(Trích đề thi tuyến sinh vào lớp 10 THPT hệ chuyên Trường ĐHKHTN 
Hà Nội năm 2000) 

Câu 5. 

Cho m gam glucozơ lên men rượu, khí thoát ra được dần vào dung dịch 
nước vôi trong (có dư) thu được 55,2 gam kct tủa trang. 

a. Viết các phương trình phản ứng hoá học đà xảy ra. 

b. Tính khối lượng glucozơ đã lên men, biết hiệu suất phàn ứng lên men 
là 92%. 

c. Tính khối lượng rượu thu được. 

d. Cho toàn bộ lượng rượu thu được ở trên tác dụng với 300ml dung dịch 
CH 3 COOH 2M (xúc tác thích hợp) thu dược 33 gam este. Tìm hiệu 
suất phản ứng este hoá. 

(Trích đề thi tuyến sinh vào lớp 10 Chuyên TP.HCM, năm 2006 — 2007) 


Để XIV 


Câu 1. 

ạ) Nêu cách phân biệt 5 dung dịch : NaNƠ 3 , NaCl, Na 2 S, Na 2 SƠ 4 , Na 2 CƠ 3 . 
b) Có 3 thí nghiệm: 

Thi nghiệm 1: Đưa bình đựng hồn hợp khí metan và clo ra ánh sáng. Sau 
một thời gian, cho nước vào bình, lắc nhẹ rồi thêm vào một mẩu giấy quỳ 
tỉm. 

Thi nghiệm 2: Dần axetilen qua dung dịch brom màu da cam. 

Th. nghiệm 3: Cho 1 - 2 giọt dâu ăn vào ông nghiệm đựng benzen, lăc nhẹ. 
Ch3 biết các hiện tượng có thể xảy ra và mục dích của 3 thí nghiệm trên. 
Viẻt các phương trình hoá học (nếu có). 


Câu 2. 


ĩ. Một loại khoáng trong tự nhiên có tên là Fenspat có thành phân 
{CỊAlShOs]. Dưới tác dụng của thiên nhiên, fenspat bị phong hoá 
thành caolanh (đất sét) có thành phần AI2SÌ2O9H4 và còn tạo ra S1O2 + 
K2CO3. Hày viết công thức dạng oxit cùa íenspat, caolanh và phương 
trìnhhoá học của phản ứng xảy ra. 






2. Hãy viết phương trình biểu diễn sự đốt cháy cùng 1 mol mồi chất sau : 
C n H2n + 2 , C n H2n, C n H2n - 2 , C n H2n - 6 trong oxi. Qua đó so sánh tỉ số 

o., ỵ . . , , 

của mỗi phản ứng và rút ra nhận xét gì vê loại 


, H 2 0 , , 
mol — và 


CO, 


CO, 


2 

hiđrocacbon dựa vào tỉ số mol nói trên. 

Cầu 3. 

1. Hoà tan một lượng ratri kim loại vào nước, thu được dung dịch X và a 
mol khí bay ra. Cho b mol khí CO 2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch 
X, được dung dịch Y. Hãy cho biết các chất tan trong Y theo mối 
quan hệ giữa a và b. 

2. Viết các phương trình hoá học cùa các phản ímg sau (ghi rõ điều kiện 
phản ứng nếu): 

a) C] 2 H 220 ii + H 2 O —> Aị + A 2 

b) C0 2 + H 2 O -+B + O 2 

c) B + H 2 O —> Ai 

d) c -> (-HN - CH 2 - CO-) + H 2 0 

Câu 4. 

1 ) Có 7 chất rắn dạng bột, màu sắc tương tự nhau: CuO. FeO, Mn0 2 . 
Fe 304 , Ag 2 0, FeS, hồn hợp (FeO và Fe). Chỉ dùng thêm một thuốc 
thừ, hãy nêu cách nhận biết từng chất bằng phương pháp hoá học. 
Viết các phương trình phản ứng. 

2 ) Trộn a gam bột Fe với b gam bột s rồi nung nóng ở nhiệt độ cao 
(không có khônị khí). Hoà tan hỗn hợp sau phản ứng bàng dung dịch 
HC1 dư thu đượj chất rắn A nặng 0,4 gam; khí C có tỉ khối so với H 2 
bàng 9. Khí c sục từ từ qua dung dịch Pb(N 03)2 thấy tạo thành 11.95 
gam kết tủa. 

a) Tính a, b. 

b) Tính hiệu suất phản ứng Fe và s. 

{Trích đề thi học sinh giỏi Hoả học lớp 9 Tỉnh Nghệ An năm 2006) 

Câu 5. 

Hỗn hợp A gồm 3 hiđrocacbon khí C n H 2n + 2, CpH 2 p, CmH 2 m - 2- Đốt cháy 
hoàn toàn 2,688 lít (đktc) hỗn hợp A, sau phản ứng dẫn hỗn hợp sản 
phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng dung dịch KOH 
đặc, thấy khối lượng bình 1 tăng 5,04 gam và bình 2 tăng 14,08 gam. 

1 . Biết trong hồn hợp A, thể tích hiđrocacbon C m H2m_2 gấp 3 lần thể tích 
hiđrọcạcbon C n H2n + 2 - Tính thành phần phần trăm theo thể tích cùa 
">n hơD A. 







2. Hãy xác định công thức phân từ 3 hiđrocacbon, nêu biêt thêm trong 
hồn hợp A có hai hiđrocacbon có sổ nguyên tử cacbon bằng nhau và 

, 1 x A 

băng -f sô nguyên tử cacbon của hiđrocacbon còn lại. 

2 

(Trích dề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Trần Đọi Nghĩa 
Tp.HCMnăm 2003 - 2004) 


ầìề XV 


Câu 1. 

a) Có 8 dung dịch chửa: NaN 0 3 , Mg(N0 3 ) 2 , Fe(N 0 3 ) 2 , Cu(N 0 3 ) 2 , 
Na 2 S0 4 , MgS0 4 , FeS0 4 , CuS0 4 . Hãy nêu các thuốc thử và trình bày 
phương pháp phân biệt 8 dung dịch nói trên. 

b) \. 

a) Mỗi hồn hợp gồm hai khí sau có thể tồn tại được hay không ? 

* H 2 , 0 2 . * H 2 , Cl 2 . * C0 2 , HCl 

* 0 2 , C 1 2 . * sô 2 , 0 2 . * n 2 , o 2 . 

b) Trình bày phương pháp tách các khí ra khỏi hồn hợp gồm 

* 0 2 và CỈ 2 . * CƠ 2 va Hcí 

* SỎ 2 Và Õ 2 . * N 2 và 0 2 

2. Các hợp chất vô cơ A, B, c, D ở trạng thái rắn, khi nung trên ngọn lửa 
phát ra ánh sáng màu tím. E là chất khí không màu, không mùi, không 
cuy trì sự cháy. Cho dung dịch chất A tác dụng với dung dịch chất D 
Uo ra dung dịch chất c. Cho chất B tác dụng với chất E tạo ra chất c. 
v iết công thức hoá học, gọi tên các chất A, B, c, D, E. 

(Trích đề thi cùa trường THPT Chuyên Lam Sơn) 


Câu 2. . . 

1. Cho các tập hợp chất sau, những cặp chất nào trong mỗi tập hợp có 
phản ứng với nhau. Nêu rõ điều kiện phản ứng và viết phương trình 
loá học cùa phản ứng (nếu có) 

a) baOH, H 2 S0 4 , BaCl 2 , MgC0 3 , CuS0 4 , C0 2 , A1 2 0 3 , Fe 2 0 3 , Cu, Fe. 

b) CuO, Mnỏ 2 , Si0 2 , HC1, NaOH 

c> E 2 0, HC 1 , MgCl 2 , C 0 2 , CaO, Fe(OH) 3 , KOH, Fe. 

d) CuS0 4 , HC 1 , Ba(OH) 2 , Fe. 

e> Cu, Fẻ 2 0 3 , Cl 2 , co, AỈ, HC1, NaOH 

2. Cho các anken A, B, c. Dùng phản ứng cộng A, B, c với chất nào để 
tio ra 

t- 3 - metylpentan từ A 
t- 2,3 — điclo — 2 — metylbutan từ B 
*- 2 - brom — 2 — metylbutan từ C 
v iết R 3 THH của phản ứng. 
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Câu 3. 


a) Cho hai nguyên tô X và Y ờ hai chu kì kê tiêp nhau và cùng nhóm A 
trong bảng tuần hoàn, tổng số điện tích hạt nhân cùa hai nguyên tố là 
32. Biết ràng nguyên từ khối của mồi nguyên tố đều gấp hai lần trị sổ 
điện tích hạt nhân của mồi nguyên tố. Xác định hai nguyên tố X và Y. 

b) Hồn hợp khí X gồm anken A, C 2 H 2 và H 2 . Đun nóng 1,3 lít hồn hợp X 
với Ni xúc tác thu được sản phẩm là một hiđrocacbon no duy nhât có 
thể tích là 0,5 lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Xác định công 
thức phân tử của A và thể tích các chất trong hồn hợp X. 

Câu 4. 

Cho 3,16 gam hỗn hợp A ở dạng bột gồm Mg và Fe tác dụng với 250ml 
dung dịch CuCỈ 2 khuấy đều hỗn hợp, lọc rửa kết tủa, được dung dịch B 
và 3,84 gam chất rắn c. Thêm vào B một lượng dư dung dịch NaOH 
loãng, rồi lọc, rừa kết tủa mới tạo thành. Nung kết tủa dó trong không khí 
ở nhiệt độ cao được 1,4 gam chất rắn D gồm 2 oxit kim loại. Cho rằng 
các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

a) Viết phương trình hoá học các phản ứng đã xảy ra. 

b) Tính thành phần % theo khối lượng của mồi kim loại trong A và nồng 
độ mol/1 của dung dịch CuCl 2 . 

{Trích đề thi học sinh giỏi Hoả học lớp 9 Tinh Thanh Hoá năm 2004 - 
2005) 

Câu 5. 

■ Hỗn hợp khí X (đktc) gồm một ankan (C n H2n + 2 ) và một anken (C m H 2m ). 
Cho 1,68 lít hồn hợp X qua bình nước brom dư thấy có 4 gam brom tham 
gia phản ứng. Biết 6,72 lít hỗn hợp X nặng 13 gam. 

a) Tìm công thức phân từ của ankan và anken. Biết số nguyên tử cacbon 
trong mỗi phân tử không quá 4. 

b) Đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít hỗn hợp X và cho tất cà sản phẩm cháy 
hấp thụ vào dung dịch NaOH dư, sau đó thêm BaCỈ 2 dư thì thu được 
bao nhiêu gam kết tủa. 





Ilề XVI 


Cầul 

a) ró 8 chất ở dạng bột: Na 2 Ơ, CaO, Ag 2 Ơ, AI 2 O 3 , Fe 2 Ơ 3 , MnƠ 2 , CuO 
và CaC 2 . Băng những phàn ứng dặc trưng nào có thê phân biệt các 
chất đó. 

b) * Có hai lọ thuỷ tinh: một lọ chứa dầu nhờn (dầu bôi trơn máy) và 
một lọ chứa dầu ăn (dầu thực vật) nhìn hê ngoài rất giống nhau (trong 
suôt, màu vàng nhạt). Hãy phân biệt hai lọ dâu đó băng phương pháp 
hỏa học. 

* Chi được dùng nước brom và các dụng cụ thí nghiệm cần thiết, hăy trình 
bày phưtmg pháp nhận biết bình chứa khí etilen và bình chứa khí axetilen. 

(Trích đề thi cua trường THPT Chuyên Lam Sơn) 


Câu 2 

a) Các chất sau đây: CaC 2 , AI 4 C 3 , Mg 3 N 2 , CaH 2 , CaCƠ 3 , AI 2 O 3 , Na 2 Ơ, 
Fe 2 Ơ 3 , NaCl, SO 3 , CO 2 , Cu, Na, co. Chất nào tan được trong H 2 O? 
Chất nào tan được trong dung dịch KOH? Viết phương trình hoá học 
cua các phản ímg. 

h) Cho chất A có công thức cấu tạo: CH 2 = C(CH 3 ) - C(CH 3 ) = CH 2 . Khi 
cho í mol A cộng 1 mol H 2 (xt Ni) thu được 2 sản phẩm, còn khi cho 
1 mol A cộng 1 moi HC1 (xt axit) thu được 3 sản phẩm X, Y, z. Hãy 
viết PTIIH của phàn ứng. 

Câu 3. 

a) X, Y và z là các nguyên tố trong cùng chu kì cùa bảng tuần hoàn. Oxit 
cùa X tan trong nước thành một dung dịch làm hồng giấy quỳ xanh, Y 
phàn ứng với nước tạo thành dung dịch làm xanh quỳ đò. Oxit của z 
phản ứng được với nước tạo thành dung dịch làm xanh quỳ đỏ. Oxit 
của z phản ứng được với tất cả axit lần kiềm. 

Hãy sắp xếp theo chiều tăng dần số hiệu nguyên tử của X,Y, z. 

(Trích đề thi Hoả Ọuổc gia Australiạ năm 1995) 

b) Hợp chất hừu cơ B (chứa các nguyên tố c, H, O) có khổi lượng mol 

băng 90 gam. Hoà tan B vào dung môi trơ, rối cho tác dụng với lượng 

dư Na, thu được số mol H 2 bàng số mol B. Viết công thức cấu tạo của 

tât cả các chất mạch hở thoả mãn điều kiện cho trên. 

• • 


Câu 4. 


Nung 25,28 gam hỗn hợp FeCƠ 3 và Fe x Oy dư tới phản ứng hoàn toàn thu 
được khí A và 22,4 gam Fe 2 Ơ 3 duy nhất. Cho khí A hấp thụ hoàn toàn 
vào 400ml dung dịch Ba(OH )2 0,15M thu được 7,88 gam kết tủa. 

a) Viêt các phương trình phàn ứng đã xảy ra. 

b) Tìm công thức phân tử cùa Fe x Oy. 

(Trích đề thi tuyến sinh vào lớp 10 THPT Trưởng ĐHKHĨNHà Nội năm 2001) 






Câu 5. 


Cho natri kim loại tác dụng với 1,06 gam hồn hợp rượu cỏ cùng công 
thức tổng quát là C n H2n+ | 0 H và hom kém nhau 1 nguyên tử eacbon, thấy 
thoát ra 224 ml hiđro (ở đktc). Xác đinh công thức phân tử mồi rượu. 


I>ề xvn 


Câu 1. 

a) Có ba dung dịch muối Na 2 SC> 3 , NaHSƠ 3 , Na 2 SƠ 4 . Hãy nêu phương 
pháp hoá học phân biệt chúng. 

b) Nêu phương pháp tinh chế etylen có lẫn: C 2 H 6 , C 2 H 2 , SO 2 , H 2 , N 2 

Câu 2. 

/. Axit HC1 có thể phản ứng với những chất nào trong các chất sau: CuO, 
S 1 O 2 , Ag, AgNƠ 3 , Zn, C, MnO, MnƠ 2 , Fe(OH) 3 , Fe 304 ? Viết phương 
trình hoá học của các phản ứng (nếu có). 

2. Một ankin X ở thể khí có tỉ khối so với hiđro bằng 27. 

a) Viết công thức phân tử và cấu tạo mạch hờ có thể có của X. 

b) Xác định cấu tạo đúng nếu biết X tác dụng với Ag 2 Ơ trong dung 

dịch NH 3 . 

c) Viết PTHH của phản ứng khi: 

+ X tác dụng CI 2 dư 

+ X tác dụng HBr dư 

+ X tác dụng H 2 O trong điều kiện thích hợp 
+ X tác dụng với Ag 2 Ơ trong dung dịch NH 3 ; 

Câu 3. 

a) Một hỗn hợp kim loại X gồm 2 kim loại Y, z có tỉ số khối lượng 1 : 1 . 
Trong 44.8g hồn hợp X, hiệu số mol của Y và z là 0,05 mol. Mặt 
khác nguyên tử khối Y > z là 8 . Xác định kim loại Y và z. 

b) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm CH4 và C2H4 thu được khí C0 2 và 
hơi H2O theo tỉ lệ thể tích là 5 : 8 . Đem đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam 
hỗn hợp X trên rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm thu được vào dung dịch 
chứa 29,6 gam Ca(OH)2. Hỏi sau khi hấp thụ, khối lượng phần dung 
dịch tăng hay giảm ? bao nhiêu gam ? 






Câu 4. 


Cán lấy bao nhiêu gam nước và bao nhiêu gam tinh thể hiđrat có công 
thức XY.IOH 2 O với khối lượng moi là 400 gain để pha một dung dịch 
bâo hoà ở 90 l ’C mà khi làm lạnh đến 40°c sẽ lắng xuống 0,5 mol tinh thể 
hiđrat XY. 6 H 2 O. Biết độ tan ờ 90° là 90 gam và ở 40°c là 60 gam . 

(Trích đề thi tuyến sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong 
TP.HCM năm 2002 - 2003) 

Cầu 5. 

Đốt cháy hoàn toàn 20,8 gam hồn hợp khí gồm: C 2 H 2 , C2H4 và CH 4 rồi 
cho coàn bộ sản phẩm cháy được hấp thụ hoàn toàn bàng cách cho lần 
lượt qua bình 1 đựng lOOg dung dịch I I2SO4 98% thì nồng độ giảm còn 
78,27% và bình 2 đựng 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,5M. Mặt khác 5,04 lít 
hồn lợp trên (ở đktc) vừa đù làm mất màu 500g dung dịch brom 8 %. 

a) Tinh thành phần % theo khối lượng cùa mỗi khí trong hỗn hợp. 

b) T nh thể tích không khí (ở đktc) cần để đốt cháy 20, 8 g hỗn hợp đó. 
Biết không khí chứa 20 % O 2 về thể tích, còn lại là N 2 . 

c) Tinh khối lượng kết tủa thu được ở bình 2. 

(Trích để thi tuyển sinh vào lớp 10 Trưởng THPT chuyên Phan Bội Châu 

tinh Nghệ An năm 2004 - 2005) 


Để XVIII 

Câu 1. 

a) hêu phương pháp hoá học phân biệt 6 dung dịch: NaN0 3 , NaCl, 
Na 2 S, Na 2 S0 4 , Na 2 C0 3 , NaHC0 3 . 

b) Nỉu cách tách từng khí ra khỏi hồn hợp: CH 4 , C 2 H 4 , C 2 H 2 , CO 2 . 

Cầu 2. 

1. I-ỊSO 4 có thể hoà tan được chất nào trong các chất sau đây: C 0 2 , 
VgO, Cu, Si0 2 , S0 3 , Fe(OH) 3 , Ca 3 (P() 4 ) 2 , BaC0 3 ? Viết phương trình 
hcá học của các phản ứng (nếu có) và ghi rõ điều kiện phản ứng. 

2. M')t hiđrocacbon X có M = 104 (g) và phân tử có chứa vòng benzen. 

a) Hãỵ viêt câu tạo của X và gọi tên. 
b Viết PTHH của phản ứng: 

+ X với H 2 (Ni) dư. 

+ X với nước Br 2 . 

Trung hơp X —> polime. 

f 
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Câu 3. 


a) Hồn hợp X gồm AI 2 O 3 , Al, Fe 3 Ơ 4 và Fe. Cho X tan trong dung dịch 
NaOH dư đựợc hồn hợp chất rắn X| dung dịch B| và khí C|. Khi C| 
dư cho tác dụng với X nung nóng được hồn hợp chất rắn X 2 . Chất rẳn 
X 2 cho tác dụng với H 2 SO 4 đặc, nguội được dung dịch B 2 . Cho B 2 tác 
dụng với BaCỈ 2 dư được kết tủa B 3 . Cho biết thành phần cùa Xị ; B| ; 
khí c, ; X 2 ; B 2 ; B 3 . Viết các phưcmg trình phán ứng. 

b) Một hỗn hợp A gồm 300ml rượu và lOOml benzen. Tính khối lượng 
riêng của hồn hợp A, biết khối lượng riêng của rượu etylic và benzen 
lần lượt bàng 0,78 g/ml và 0,88 g/ml. 

Câu 4. 

Trộn 100 gam dung dịch chứa một muối sunfat của kim loại kiềm nồng 
độ 13,2% với 100 gam dung dịch NaHCƠ 3 4,2% thu được dung dịch A 
có khôi lượng < 200gam. Sau khi phản ứng xong cho lOOg dung dịch 
BaCỈ 2 20,8% vào dung dịch A, khi phàn ứng xong người ta thấy dung 
dịch vẫn còn dư muối sunfat. Nếu thêm tiếp vào dó 20 gam dung dịch 
BaCỈ 2 20,8% nừa thì dung dịch lại dư BaCỈ 2 và lúc này thu được dung 
dịch D. 

a) Hãy xác định công thức của muối sunfat kim loại kiềm ban dầu. 

b) Tính nồng độ % của các chất tan trong dung dịch A và dung dịch ĩ). 

c) Dung dịch muối sunfat kim loại kiềm ban đầu có thể tác dụng dược 
với chất nào dưới đây? Viết các phương trình phản ứng: 

Na2CC>3; Ba(HCƠ3)2; AI2O3; NaAlƠ2; Na; Al; Ag; Ag2Ơ 
{Trích đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPTchuyên Lam Sơn. Tỉnh Thanh 

Hoả năm 2000-2001) 


Câu 5. 

Một hỗn hợp A gồm hiđrocacbon X và O 2 (O 2 vừa đủ để đốt cháy hết X). 
Sau phản ứng đốt cháy, thể tích của hỗn hợp A ờ 0°c bằng nửa tồng thể 
tích của sản phẩm cháy ở 195°c. Làm lạnh sản phẩm đến 0°c thì khí còn 
lại có thể tích bằng nửa thể tích của hồn hợp A ban đầu. Các thể tích khí 
đo ở cùng áp suất. Tìm công thức phân từ, công thức cấu tạo của chất X. 
{Trích đề thi vào lớp 10 năng khiếu Hoả Trường PT năng khiếu Đại học 

Quốc gia Tp.HCM 1998) 





I>ể XIX 


Câu 1. 

a) Có 5 chất bột: Cu, Al, Fe, s, Ag. Hãy nêu cách phân biệt chúng. 

b) Trình bày phương pháp hoá học đê: 

* I oại nước ra khỏi hồn hợp rượu có lẫn nước, để được rượu etylic tinh khiết. 

* Loại rượu ra khói hỗn hợp axit axetic bị lẫn rượu, để được axit axetic 
tinh khiết. 


Cầu 2. 

a) Dung dịch NaOH có thể tác dụng được với những chất nào sau đây: 
H 2 0, C0 2 , MgO, H 2 S, Cu, A1 2 0 3 , S 0 3 ? Viết phương trình hoá học cùa 
các phản ứng (nêu có). 

b) Hidrocacbon A (có M = 68 gam) phản ứng hoàn toàn với H: dư tạo 
ứiành B. Cả A, B đều mạch nhánh. Viết công thức cấu tạo có thể có 
của A và B. Trong số cấu tạo các chất trên, chất nào dùng điều chế 
cao su. Viết PTHH của phàn ứng. 

Câu 3. 

a) Cho 3,87g hồn hợp A gồm Mg và AI vào 250rnl dung dịch X chứa 
TO IM và H 2 SO 4 0,5M thu được dung dịch B và 4,368 lít H 2 (ở 
iktc). Hãy biện luận xem hồn hợp A còn dư hay đã phản ứng hết. 

b) Cho A, B, c, D là các hợp chất hừu cơ khác nhau, hãy xác định các 
chất này và viết những phương trình phản ứng thực hiện biến hoá sau: 


Câu 4. 


Ị 

B 


CH3COOH 


D 


Ch) 400ml dung dịch A gồm H2SO4 và RSO4 (R là kim loại có hiđroxit 
kTúng tan trong nước) được chia thành 2 phần bằng nhau: 

Phin 1: Thêm dung dịch Ba(NƠ 3)2 dư vào, thu được 6,99 gam kết tủa 
Phin 2: Thêm từ từ dung dịch MOH IM vào (M là kim loại kiềm) có các 
hiệi tượng sau: 

— hếu chỉ thêm 18ml không có hiện tượng gì. 

— >ếu tiếp 3ml thì có kết tủa. 

— Thêm tiếp 39ml nữa thì khối lượng kết tủa thu được là 1,16g. 

Lọ: lấy két tủa, lấy dung dịch đem cô cạn thu được 4,26 g muối khan. 
a») Các định R, M. 

h) "inh Cm các chất trong dung dịch A. 

'rỉctĩ'đề thi tuyến sinh vào lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu, tinh 

Nghệ An năm 2006 — 2007 ) 








Câu 5. 


Cho 4,96 gam hỗn hợp X gồm Ca và CaC 2 tác dụng hết với H 2 O được 
2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí Y. Đun nóng hỗn hợp khí Y cỏ mặt xúc tác Ni 
được hồn hợp khí z. Chia z làm 2 phần bằng nhau: 

Phần 1: Cho lội từ từ qua bình nước brom dư thấy còn lại 0.448 lít hồn 
hợp khí T (đktc). 

Phần 2: Đem trộn với 1,68 lít O 2 (đktc) rồi cho vào một bình kín dung 
tích không đổi. Đốt cháy hoàn toàn, sau đó đưa về 0°c. 

a) Hỏi khối lượng bình nước brom tăng bao nhiêu gam? Biết d T/ =4,5 

A 


b) Tính số mol khí tạo thành trong bình ở phần 2. 

{Trích đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPTchuyên Phan Bội Châu 

tỉnh Nghệ An năm 2007 ~ 2008 ) 


Đề XX 


Câu 1. 

a) Có 2 dung dịch FeCỈ 2 , FeCỈ 3 . Có thể dùng 1 trong 3 hoá chất : Cu, 
nước Br 2 , dung dịch KOH để phân biệt 2 dung dịch này. Hãy giải thích. 

b) Trình bày cách phân biệt: 

* Vải dệt bằng tơ tàm và vải dệt bằng sợ bông. 

* Len làm bằng lông cừu và len làm bằng sợi tổng hợp. 

* Đồ vật làm bằng da thật và đồ vật làm bằng vật liệu da giả. 

* Đồ vật làm bằng sừng, đồi mồi, ngà voi và các đồ vật làm bằng nhựa. 
Câu 2. 

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng (nếu có) giữa các chất sau : 


Cu + H 2 0 -► ? 

MgCOa + H 2 0 -► ? 

CaO + H 2 0 -► ? 

Na 2 0 + H 2 0 -> ? 

A1 2 0 3 + H 2 0 -► ? 

h 2 so 4 + h 2 0 -► ? 

S0 3 + H 2 Õ -> ? 

cõ 2 + H 2 0 -► ? 

p 2 0 5 + H 2 0 -> ? 

Na 2 0 2 + H 2 0 — > ? 

ko 2 + h 2 0 -► ? 

NaH + H 2 0 -> ? 


b) 3 chất A, B, c mạch hờ, dều có công thức phân từ C2H4O2 
Chi có A, B tác dụng với Na kim loại —» H2T 

Chỉ có B tác dụng với NaHCƠ 3 —> CO 2 Í. Viết công thức cấu tạo A, B, c 
và cấp phương trình phản ứng. 






Cầu 3 , 

/. Hoà tan hoàn toàn mi gam Na vào m 2 gam H 2 0 thu được dung dịch B 
có ti khối D. 


a) Tính nông độ % cùa dung dịch B theo mi; m 2 

b) Tính nồng độ mol của dung dịch B theo m và D. 

c) Cho c% = 16%, hày tính ti số . Cho Cm = 3,5M, hãy tính D. 

m 2 

2. Nêu phương pháp để phân biệt các chất lỏng sau: axit axetic, rượu 
erylic, benzen, dung dịch glucozơ trong nước và xăng có lẫn một ít 
nước. Viết các phương trình phản ứng, nếu có. 


Câu 4. 

Nhiét phân hoàn toàn 20 gam hồn họp MgCƠ 3 , CaCƠ 3 , BaCƠ 3 thu được 
khí B. Cho khí B hấp thụ vào nước vôi trong được 10 gam kết tùa trắng và 
dung dịch c. Đun nóng dung dịch c tới phàn ứng hoàn toàn thấy tạo thành 
6 gan kết tủa nừa. Hỏi % khối lượng MgCƠ 3 nằm trong khoảng nào? 
{ĩrỉch đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT nâng khiếu Trần Phú, Tp Hải 

Phòng năm 2000 — 2001 ) 

Câu 5. 

Đốt cháy hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp F gồm metan, axetilen, propilen 
(C 3 H 6 ) ta thu được 3,52 gam C0 2 . Mặt khác khi cho 448 ml hỗn họp F 
(đkt;) đi qua dung dịch nước brom dư thì chi có 4 gam brom phản ứng. 
Tínl thành phần % theo khối lượng và thành phần % theo thể tích cùa 
mỗi chất khí trong hỗn hợp F. 

Ợ’ích đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT hệ chuyên Hoá Trường ĐHKH Tự 

nhiên Hà Nội năm 2000) 
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HƯỚNG DÃN GIẢI 


»ề I 

Câu 1. 

a) 

Lấy mỗi lọ một ít làm các mẫu thử, rồi lần lượt cho các mẫu thư này 
phản ứng với các mẫu thừ còn lại, ta sẽ nhận biết được dâu hiệu dặc 


trưng được trình bày ờ bản 

sau : 


1 HC 1 

H2SO4 

BaCl 2 

Na2CƠ 3 

HC 1 

— 

— 

— 

C0 2 t 

H2SO4 

— 

— 

BaS0 4 i 

COjt 

BaCl 2 

— 

BaSCTịi 

— 

BaCỠ 3 ị 

Na 2 C0 3 

1 - y - -- 

co 2 t 

C0 2 t 

V 

BaC0 3 ị 

— 


Từ kêt quà ở bảng trên ta thây: 

- Mầu thử nào phản ứng với 3 mẫu thử còn lại có 1 trường hợp có dấu 
hiệu sủi bọt khí đó là HC1. 

- Mầu thử nào phản ứng với 3 mẫu thử kia xuất hiện một kết túa và một 
sủi bọt khí đó là H 2 SO 4 . 

- Mầu thử nào phản ứng với 3 mầu thử kia xuất hiện 2 kết tùa đó là 
BaCỈ 2 . 

- Mầu thừ nào xuất hiện một kết tủa và hai sủi bọt khí đó là Na 2 CC> 3 . 
Phưomg trình phản ứng: 

2HC1 + Na 2 C0 3 -> 2 NaCl + C0 2 T+ H 2 0 

H 2 S0 4 + Na 2 C0 3 -> Na 2 S0 4 + C0 2 T+ H 2 0 

H 2 S0 4 + BaCl 2 -» BaS0 4 ị + 2HC1 

BaCl 2 + Na 2 C0 3 -> BaCƠ 3 ị + 2NaCl 

- Lấy mỗi bình một khí làm mẫu thừ. Cho 3 mẫu thử lội qua dung dịch 
AgN0 3 /NH 3 nhận được C 2 H 2 do tạo kết tủa bạc axetylua màu vàng nhạt: 

CH = CH + Ag 2 0 — H ^-> AgC s c Agị + H 2 0 

(vàng nhạt) 

- Hai bình còn lại, cho mẫu thử lội qua dung dịch nước brom, mẫu thừ 
nào làm mất màu nâu đỏ của dung dịch brom thì nhận được C2H4. 


CH 2 = CH 2 + Br 2 -> CH 2 Br - CH 2 Br 

- Lọ còn lại là khí CH4. 



























Câu 2. 


a) 


b) 

i) 


ii) 


Xác định công thức phân từ cùa M 

Chât vô cơ M khi cháy trong không khí tạo thành săt (III) oxit 
sunturơ chứng tỏ trong M có hai nguyên tố Fe và s, ngoài ra có 

0X1. 

Khối lượng Fe có trong 2,4g I e 203 : 

niFc = = 1,68 (g) 

160 

Khối lượng lưu huỳnh có trong 1,344 lít khí S(> 2 : 

1.344 * 

m s = = 1,92 (g) 

22,4 6 

Nhận thấyimpc +ms = 1,68 + 1,92 = 3,6 (g) 

Vảy M chỉ chứa Fe và s. 

Đàt công thức phân tử M là Fe x Sy 


và khí 
thê có 


Ta có : 


wv 1 w XƯ y 

X : y = : 4 ^ = 0,03 : 0,06 = 1:2 

56 32 


Ccng thức phân tử cùa M là FeS 2 . 


C 6 H| 2 0 6 — 2 C 2 H 5 OH + 2C0 2 t 
C 2 H 5 OH + 0 2 - CH 3 COOH + H 2 0 


CH3COOH + C2H5OH 


H..SO 




t' 


CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O 


CaC 2 + 2 H 2 0 -> Ca(OH ) 2 + C 2 H 2 
CH s CH + HC1 -> CH 2 = CHC1 

Tiùng hợp : 

nCH 2 = ọu - xủc > /- CH 2 - CH - CH 2 - CH A 


Hiy 


1 

(-CH 2 - CH - )n 
C1 

(P.V.C) 


1 


1 


. 


n 


C âm i. 

a) -Chất rắn tác dụng với axit sinh ra chất khí thì chất rắn phải là kim loại 
h<ặc muối, nhưng khí sinh ra không màu, nặng hơn không khí, phản ứng 
Víi H2O tạo ra axit mạnh thì chất rắn phải là muối NaCl. 

-Chất khí không màu tác dụng với nước tạo axit mạnh khí đó là HC1. 
-Khí màu vàng lục, mùi hắc phản ứng với Na tạo ra X khí đó là CỈ 2 . 
Eápsố: - Chat rằn X : NaCl 

Khí Y : HC1 

Khí z : Cl 2 . 
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b) 


Gọi công thức phân từ cần tìm C x HyO z . 

Khối lượng phân tử của X bằng: Mx = 2,0535.22,4 ~ 46 (gani) 
Phương trình phản ứng: 


C x HyO z + 


Theo đề bài: 

Vco 2 x 


y Z A 

X + —— _ 

4 2 




0 2 


/ 


xCƠ 2 + — H 2 0 
2 


(*) 


V, 


HoO 


y 

2 


y = 3x (a) 


T , /4 V . ,. 12 x + y + 16z 

Từ (*) ta có:--= 

v : Q 






y z 
x + 4 --r 
4 2 


\ 


/ 


.22,4 (b) 


6,9 10,08 

Thế (a) vào (b) => X = 2z 

Vậy có ti lệ X : y : z = 2 : 6 : 1 

Công thức đơn giản nhất của X : C 2 HôO 

Công thức phân tử của X dạng : (C 2 H60)n 

Với Mx = 46 => (24 + 6 + 16)n = 46=>n = 1 . 

Vậy công thức phân tử của X là C 2 H 6 Ơ . 

- Do X tác dụng với natri giải phóng khí nên X là ancol ứng với công 
thức cấu tạo là : CH 3 - CH 2 - OH. 

Cầu 4 . 

n Mgco, = a (moi); n CaCOj = b (mol) 

MgCOs = MgO + C0 2 (1) 

CaC0 3 = CaO + C0 2 (2) 

nMgo = a mol; ncao = b mol; n co = a + b 

Ta có : mMgo + m Ca o = me 
o 40a + 56b = 3,52 (1) 

Khí c là C0 2 , khi hấp thụ bàng dung dịch Ba(OH ) 2 có tạo kết tủa đồng 
thời dung dịch thu được khi đun nóng lại tạo thêm kết tủa nên tạo hai 
muối BaC0 3 và Ba(HC0 3 ) 2 
ị BaCƠ 3 + Ba(OH ) 2 = BaC0 31 + H 2 Ơ (3) 
to ,02 <-0,04 <- 0,04 

r2C0 2 + Ba(OH ) 2 = Ba(HC0 3 ) 2 (4) 

to,04 <— 0,02 <— 0,02 


I Ba(HC0 3 ) 2 = BaC0 3 | + C0 2 + H 2 0 (5) 

lo,0^ 0,02 










n BaC0. t (pư3)= ^ = 0,04 (mol) 

n BaCO, (pir 5) = ^- = 0,02 (mol) 
n Ba(HCO :( ), = 0 ' 02 ( mo1 ) 

ư CO, ~ 13 co, (P ư 3) n co, (pư4) — 0,04 + 0,04 - 0,08 (mol) 

n Ba(Oll), - n Ba(OH), (pw3) + n Ba(OH) 2 (pư4) - 0,04 + 0,02 - 0,06 (mol) 

Suy ra : a + b = 0,08 ( 2 ) 

Giai (1) và (2) => a = 0.06 ; b = 0,02 

Vậy : m = m A = m MgC0;i + m CaC0„ 

= 84a + 1 OOb = 7,04 (g) 

VàC Mli . (0H)i = °|® = 0,03 M. 

CAu 5 

a) Xá: định % về khối lượng mồi chất trong hồn họp X 

Gọi x ; y lần lượt là số mol của CH 3 COOH và C 2 H 5 OH có trong mỗi phần 
của hồn họp X . 


Ph.ìn 1: 


n H, = 


11,2 


22,4 


= 0,5 (mol) 


CH 3 COOH + Na-> CH 3 COONa + ỈH 2 t 


( 1 ) 




0 , 5 x 


's. 

r 


C 2 H 5 OH + Na-» C 2 H 5 ONa + ỈH 2 t 

2 

y 0,5y 


( 2 ) 


n H = 0,5 X + 0,5 y = 0,5 => X + y = 1 


Phin 2: n co = ịrr = 0,2 (mol) 

2 22,4 


2 CH 3 COOH + CaCƠ 3 -» Ca(CH 3 COO ) 2 + cơ 2 t + H 2 0 (3) 


X 



CịHsOH + CaCO, /í 


X 

2 















Từ (3) 


n 


co 2 2 


= 0,2 => X = 0,4 mol => y = 1 - 0,4 = 0,6 (mol) 


m CH,C00H = 0,4.60 = 24 (gam) 
m c H;i0H = 0,6.46 = 27,6 (gam) 


Vậy: %CH 3 COOH : 


24 


51,6 


.100 =46,51% 


%C 2 H 5 OH : ỈỊ^.100 = 53,49% 

51,6 

b) Tính khối lượng của este tạo thành. 

Xét phần 3 : 


CH 3 COOH + C 2 H 5 OH 


■> CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 0 


(4) 


Do phản ứng hoàn toàn nên từ tỷ lệ mol cùa CH 3 COOH và C 2 H 5 OH 
theo phàn ứng và theo xác định ở câu a, suy ra tính este theo CH 3 COOI 1 

=>n CH;,cooH = n ch 3 cooc,h 5 - 0,4 mol 
m cH 3 cooc,H 5 ~ 0,4 .88 — 35,2 (g) 


Để II 


Cầu 1. 

a) 


Cho luồng khí H 2 dư đi qua hồn hợp nung nóng thì Fe 2 Ơ 3 ,CuO phàn 
ứng, còn AI 2 O 3 không phản ứng : 

Fe 2 0 3 + 3H 2 ———> 2 Fe + 3 H 2 0 

CuO + H 2 —Cu + H 2 0 

Cho hỗn hợp rắn thu được gồm AỈ 2 O 3 , Fe và Cu phàn ứng dung dịch 
NaOH dư thì AI 2 O 3 tan 

A1 2 0 3 + 2 NaOH —> 2NaA10 2 + H 2 0 

Lọc lấy chất rắn gồm Fe và Cu ,thu được dung dịch NaAl0 2 ,đem cho 
phản ứng với CO 2 dư thì: 

NaAlỏ 2 + C0 2 + 2H 2 0 Al(OH ) 3 + NaHC0 3 
Lọc lấy kết tủa rồi đem nung thu được AI 2 O 3 

2A1(0H ) 3 A1 2 0 3 + 3H 2 0 

Cho hỗn họp rắn (gồm Fe và Cu )phản ứng với dung dịch HC1, lọc dung 
dịch thụ được Cu, cho đồng phản ứng với oxi thu được CuO 

2 Cu + 0, — 2 CuO 












Fe + 2 HC 1 -> FeCl 2 + H 2 T 

Lây nước lọc (dung dịch LcCL) cho phản ứng với khí CI 2 

2FeCl 2 + ci, -> 2 FeCỊ, 

Cho dung dịch FeCỈ 3 phàn ứng với dung dịch NaOH thu dược Fe(OH);„ 
lọc, nung kết tủa Fe(OH )3 thu dược Fe 2 Ơ 3 

FeCl 3 + 3NaOH -> Fe(OH) ;ì ị + 3NaCl 

2 Fe(OH ) 3 —Fe 2 0;j + 3H,0 
b) Chọr. dung dịch brom . 

Nhe từ từ dung dịch brom có cùng nông độ vào 3 ống nghiệm chứa các 
khí có cùng thề tích (cùng điều kiện t°, P), rồi lắc đều. ống nghiệm nào 
không làm mât màu nâu đò cua Brom ông nghiệm đó chửa khí CH 4 ; 
ông nghiệm làm nhạt màu nâu đó nhiều hơn dó là C 2 H 2 và ống nghiệm 
làm nhạt màu ít hơn là C 2 H 4 . 

Phương trình phàn ứng: 

CH 2 =CH 2 + Br 2 -> CH ,Br-CH 2 Br 

C 2 H 2 + 2 Br 2 ——» CHBr 2 -CHBr 2 

Câu 2. 

a) 

1 ) Có hề điều chế dược khí CI 2 , IỈ 2 ,Ơ 2 và HC1 

2KMn0 4 —K,Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 T 

BaCl 2 + H 2 S0 4 —-» BaS0 4 ị + 2HC1 

16HC1 + 2KMnO, —5Cl,t + 2 MnCL + 2KC1 + 8 H 0 O 

Fe + H 2 S0 4 -> FeS0 4 + H 2 t 

2 ) 

• Đều chế NaOH : 


2Na + 2H 2 0 — cỏc -~- » 2 Na()H + H 2 T 

Ma ă O + H 2 0 c - ỏcạn > 2 NaOH 

2NaCl + 2 H 2 ơ -ẼrềẼ ^ :-» 2 NaOH + H,t + Cl 2 t 

c Cỏ màng ngAn c * 

• Đều chế NaHCƠ 3 : 

C 0 2 + NaOH -—> NaHC 0 3 

Ca(HC0 3 ) 2 + Na 2 C0 3 -> CaCO, + 2 NaHCO :ỉ 

3Mg(HCO ~) 2 + 2Na 3 P0 4 -> Mg 3 (P0 4 ) 2 + 6 NaHC 0 3 

• Đều chế Na 2 CC> 3 : 

C0 2 + 2 NaOH - c — n - > Na 2 C0 3 + H 2 0 
NaHCOa + NaOH - cỏcan > Na 2 C0 3 + H 2 0 


2NaHCO: 


Na,CO, + HoO + COoT 


—r i>a 2 v_/vy 3 T n 2 w r W 2 I 

>ỉhận biết 3 chất bàng dung dịch FeCỈ 2 , chất nào cho kết tủa trắng 
x;am là NaOH, chất nào cho kết tùa trắng là Na 2 CC> 3 , chất không tác 

" "lỊl4aHC0 3 ĩ 
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2 NaOH + FeCl 2 -> Fe(OH) 2 ị + 2 NaCl 

Na 2 C0 3 + FeCl 2 -> FeC 0 3 ị + 2NaCl 

NaHC 0 3 + FeCl 3 -» không phản ứng 

b) X là C2H5OH; Y là C 0 2 ; M là CH3COOH 
Phương trình phản ứng : 

a) C 6 H, 2 0 6 — 2 C 2 H 5 OH+ C0 2 

b) C 2 H 5 OH + 302 —2CƠ2 + 3H 2 0 

c) C2H5OH + 0 2 n - » CH3COOH + H2O 

d) C2H5OH + CH3COOH CH3COOC2H5 + H 2 0 

t) 


Câu 3. 

a) X là Cl 2 , Y là CO, M là CO 2 và N là H 2 . 

b) - Gọi công thức phân tử X là C x HyO z N t . 

mu = = 0,05 (g) (I) 

lo 

- Sản phẩm qua dung dịch xút giảm —> khí CO 2 bị hấp thụ 
560 ml — 112 ml- 448 ml 




0,448 

22,4 


.12 = 0,24 (g) 



— Khối lượng Oxi có trong 448 ml CO 2 là: 



0,448 

22,4 


.32 = 0,64 (g) 



- Khối lượng Oxi có trong 0,45g H 2 O: 


m 0 = ^.16 =0,4(g) (**) 

lo 


(**) và (*) => mo trong sản phẩm thu được: 
0,64 + 0,4 = 1,04 (g) (3) 

Mặt khác: mo đốt cháy là 32 = 0,72 (g) 

22,4 

Suy ra mo đốt cháy < mo sản phẩm 
=> mo có trong X là: 1,04 - 0,72 = 0,32 (g) 

Sản phẩm không bị xút hấp thụ là khí N 2 



0,112 

22,4 


.28 =0,14 (g) 



Từ ( 1 ), (2), (3) và (4) ta có: C x H y O z N, 


X : y : z : t = 


0,24 0,05 0,32 0,14 


12 


1 


16 14 





















Vì X chứa 1 nguyên từ N và c chiếm 32% về khối lượng nên đó cũng là 
côrg thức phân từ của X. 


Câu 4. 

Gọ R là kí hiệu nguyên từ khối của kim loại hoá trị II. 
Phiơng trinh phan ứng hoá học: 

Pb + R(N 0 3 ) 2 -> Pb(N 0 3 ) 2 + Ri 

a mol a mol a mol a mol 

mpb g.ảm = 207a - Ra = 14,3g (1) 

Fe + Pb(N 0 3 ) 2 -» Fe(N 0 3 ) 2 + Pb 

a mol a mol a mol 

mKe lâng = 207a- 56a = 65,1 -50 = 15,lg (2) 

Từ 2 ) ta rút ra a = —■ = 0,1 

207-56 


Thiy a = 0,1 vào (1) ta có R = 64. Kim loại hoá trị II là Cu. 
Câu 5. 



C x Hy + 


V 




> xC0 2 + ị H 2 ơ 

2 


T ,.„ A x _ . , 44x 4,9 __ 

rhíO đê ra ta có: —— = —— => X = y 

9y 1 

Côig thức phân từ có dạng C X H X . 
m c,h, = 2,69.29 = 78 (gam); 

12x + x = 78=>x = 6 
Côig thức phân tử: CôHô 

b) C 6 H 6 + Br 2 ££ > C 6 H 5 Br + HBr (1) 

HBr + NaOH-> NaBr + H 2 Ơ (2) 

NaOH du + HC1-> NaCl + H 2 0 (3) 

Số nol NaOH tham gia (2) và (3): nNaOH = 0,5.2 = 1 (mol) 
Số nol HC1 tham gia ở (3): nnci = 0,5 . 1 = 0,5 (mol) 

Số nol NaOFI tham gia ở (2): nNaOH - 1 - 0,5 = 0,5 (mol) 
=> lố mol HBr sinh ra ở (1) là 0,5 (mol) 
n C u pu= 78.0,5 = 39 (gam) 

6 o 



157.0,5 = 78,5 (gam). 
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Đề 


u 


Cảu 1. 

a) Hoà muối ăn vào nước, sau đó cho dung dịch BaCỈ 2 dư vào. Lúc đỏ xảy 

ra phản ứng: CaS0 4 + BaCl 2 -> BaS 0 4 + CaCl 2 

Na 2 S0 4 + BaCl 2 ->BaS 0 4 +2 NaCl 

Lọc kết tủa, rồi lấy dung dịch lọc cho tác dụng với dung dịch Na 2 C (>3 dư 
để loại bari, canxi và magie dưới dạng kết tủa cacbonat: 

Na 2 C0 3 + MC1 2 ->MC0 3 + 2 NaCl 

(với M là Ba, Ca, Mg) 

- Lọc tủa, lấy dung dịch lọc (lúc này chứa Na 2 C 0 3 và NaCl) cho tác 
dụng với HC1 dư thì: 

Na 2 C0 3 +2 HC1- >C0 2 + 2 NaCl + H 2 0 

Cô cạn dung dịch thì nước và HC1 dư bay hơi ,còn lại NaCl tinh khiết. 

b) 

- Dần hỗn hợp khí qua dung dịch NaOH dư, lúc đó có các phản ứng : 

C0 2 + 2 NaOH -> Na 2 C0 3 + H 2 0 

S0 2 + 2 NaOH -> Na 2 S0 3 + H 2 0 

- Hỗn hợp khí còn lại dẫn qua H 2 SO 4 đặc, hơi nước bị giữ lại, còn lại là 
khí C 2 H 2 . 

Câu 2. 

a) 

A : HC1; B : H 2 S ; c : FeCl 2 ; 

E : H 2 SO 4 ; F : S 0 2 ; G : si ; 

J : CI 2 ; L : FeCl 3 ; M : I 2 ; 

Các phương trình phản ứng 

FeS +2 HC1 -—> H 2 S khi + FeCl 2 

H 2 S + CuS0 4 -> CuSị + H 2 SO 4 

2H 2 S + S0 2 -> 3Sị V àng+2H 2 0 

2FeCl 2 + Cl 2 -> 2 FeCl 3 

2FeCl 3 +2 KI-> 2 FeCl 2 +1 2 + 2KC1 

b) Sơ đồ: C 2 H 5 OH -> CH 3 COOH -> CH 3 COONa -> CH 4 
. Các phượpg trình phản ứng : 

€f 2 Ể? H + ° 2 ch 3 cooh + h 2 o 

A K 


D : CuS ; 
H : H 2 0 ; 
N : KC1; 

















CH 3 COOH + NaOH -> CH 3 COONa + H 2 0 
CH 3 COONa + NaOH -» CH 4 +Na 2 C0 3 

Cảu 3. 

a) 

Chất X : MgO ; Chất Y : c ; Chất Q : MgS0 4 

Đốt Vlg trong khí C0 2 xảy ra các phưong trình phản ứng sau : 

2Mg + C0 2 —2MgO + c 

Bột màu trẳng A(MgO) tác dụng với dung dịch H 2 SƠ 4 : 

MgO + H 2 S0 4 - > MgSƠ 4 + H 2 0 

Chất Y( là Cacbon) tan được trong H 2 S 0 4 đặc : 

c + 2H 2 S0 4 (đặc) - > C0 2 + 2S0 2 + 2H 2 0 

b) Khci lượng mol của X là: Mx = 22,4 .2,6797 = 60 (g) 

Giả sừ đốt cháy 1 mol X thì trong X có: 


Sô n>uyên từ c : 

Số n»uyên từ H: 
Số n»uyên tử O: 


6.72.60 
22,4.9 

2.5.4.60 _ . 

— =4 

18.9 

60-(12.2+ 1.4) 
16 



Vậy công thức phân tử của X là C 2 H 4 0 2 . 

X tác dụng với Na 2 CƠ 3 giải phóng khí nên X là một axit. 

Vậy công thức cấu tạo của X là: CH 3 - COOH ( axit axetic) 

Câu 4. 

M c» hai hoá trị II và III, khi tác dụng với dung dịch HC1 chi thể hiện 
ho-á rị II 


M + 2HC1-> MC1 2 + H 2 

(,2 mol 0,4 mol 4 - = mol 

22,4 


HC1 + NaOH -> NaCl + H 2 0 

(,6 mol 0,6 mol 

IHCI ban đầu: 0,8.2 = 1 ,6 (mol) 



Míà ÌHCI dư = n NaOH = 0,6.1= 0,6 (mol) 

Suiỵ *a liiĩci phản ứng với M và M x O y : 1 ,6 - 0,6 

ímg với M x O y : 1 - 0,4 = 0,6 (mol) 


= 1 (mol) 


















M x Oy + 2yHCl-> xMCl 2 y + yH 2 0 

1 mol - > 2y mol 

mol <-0,6 mol 

2y 

Mà nM = 0,2 mol; Mặt khác theo đề cho; số mol cùa chất này gấp đôi số 
mol của chất kia nên có hai trường hợp: 

n M o = = 0,1 mol hoặc 7 0,4 mol 

' y 2y 2y ' 

- Nếu số mol M x Oy = 0,1 => =0,1 => y = 3, vậy X chỉ có thể bàng 2 

2 y 

(theo đề bài, M có hoá trị II và III). Công thức phân tử M 2 O 3 
0,2M + 0,1 (2M + 3.16) = 27,2 => M = 56 (Fe) 

- Nếu số mol M x Oy = 0,4 => = 0,4 => y = 0,75 (loại nghiệm này) 

2y 

Vậy công thức M x Oy là Fe 2 (>3. 

Và % Fe = °: 2 - 5 ^ 6 .100% =41,18% 

27,2 

%Fe 2 Ơ 3 = 100%-41,18% = 58,82%. 

Cầu 5. 

a) Phần 1 : 

CH3COOH + Na-> CH 3 COONa + ị H 2 ( 1 ) 

2 

C 2 H 5 OH + Na-> C 2 H 5 ONa + ị H 2 ( 2 ) 

2 

"H, = ^7 = °’ 25 ( mo ') 

Phần 2 : 

2CH3COOH + CaCƠ3 -> Ca(CH 3 COO) 2 + cơ 2 t + H z O ((3) 

0,2(mol) 0,1 (mol) 

Phần 3 : 


CH 3 COOH + HOC 2 H 5 > CH 3 COOC 2 Hs + H 2 0 


<4) 


Từ(3):n CH3COOH =2n COj =2.0,1= 0,2molsuyra n Hj (l)=^ =0,lmol 


Vậy - 0,25 -0,1 =0,15mol do đó n c 2 H 5 0H = 0,15.2 = 0,3mol 



















b) m CH C00H = 60.0,2.3 = 36 ( gam) 
m c 2 h 5 oh = 46 • °’3 .3 = 41,4 (gam) 

c) So ỉánh tỷ lệ số mol của C 2 H 5 OH và CH 3 COOH theo phàn ứng và theo 
tínl toán thấy C 2 H 5 OH dư nên este được tính theo CH 3 COOH 

Do hiệu suất cùa phản ứng là 60% nên theo (4) ta có: 
n cs te = n CH C00H .60% = 0,2 .60%=0,12 (mol) 

3 

Vậy meste = 88.0,12 = 10,56 (gam) 


Bề IV 

Câu 1. 

a) Ch( hồn hợp qua dung dịch NaOH dư thì khí CỈ 2 và CO 2 bị giừ lại do 

Cl 2 + 2NaOH-> NaClO + NaCl + H 2 0 

C0 2 + 2 NaOH -> Na 2 C0 3 + H 2 0 

KhỉH 2 không phàn ứng được tách riêng và làm khô. 

Thém axit HC1 vào dung dịch sau phản ứng và thu lấy CO 2 và làm khô: 

Na 2 C0 3 + 2 HCỈ- » 2NaCl + H 2 0 +cố 2 

Duig dịch thu được đem đun nóng và điện phân dung dịch NaCl có 
màig ngăn được khí CỈ 2 

2NaCỈO —£-+ 2NaCl + ơ 2 t 
INaCl 4- 2H z O - » 2 NaOH + Cl 2 t + H 2 t 

CÓ màng ngăn 


b) - Nếi có hồn hợp 3 khí trên, làm thế nào loại bỏ được khí axetilen? Làm 
thế lào loại bỏ được khí cacbonic? 

- Nlận biết axetilen bằng dung dịch Br 2 (làm nhạt màu vàng cam), nhận 
biếtC 02 bàng nước vôi trong (do tạo kết tủa trắng). Khí còn lại là metan. 


C 2 H 2 + 2Br 2 -> CHBr 2 -CHBr 2 

C0 2 + Ca(OH ) 2 -> CaC0 3 + H 2 0 

- L(ại bỏ axetilen: cho hỗn họrpL đi qua dung dịch Br 2 . 

Loạ bỏ khí cacbonic: cho hỗn hợp đi qua dung dịch Ca(OH) 2 . 

Câu 2. 




3aCl 2 + Na 2 S0 3 
3aCl 2 + Na 2 S0 4 



+ Na,CO. 



lCỊ 2 + 2 Na 3 P 0 4 

4, . » 

• • / 


> BaS0 3 ị + 2 NaCl 

> BaS0 4 ị + 2 NaCl 
-> BaC0 3 ị + 2 NaCl 

—> Ba 3 (P0 4 ) 2 ị + 6 NaCl 
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b) Các phương trình phản ứng: 

c + 2H 2 —^ CH 4 

2CH 4 - °° c » C 2 H 2 + 3H 2 

C 2 H 2 + h 2 c 2 h 4 

nC 2 H 4 -» (- CH 2 - CH 2 -)n 



CaCƠ 3 —CaO + C0 2 


CaO + 3 c lò( J -^- n » CaC 2 + co 

CaC 2 + 2H 2 0-> C 2 H 2 + Ca(OH) 2 

CH = CH + HC1 -> CH 2 + CHC1 
nCH 2 = CHC1 - r ’ p ’ --- -> (-CH 2 -CH-)„ 


Cầu 3. 

a) 2 Na + 2H 2 0 -> 2 NaOH + H 2 

Na 2 C0 3 + Ba(OH ) 2 -> BaC0 3 + 2 NaOH 

2 NaCl + 2H 2 0 - 2 NaOH + H 2 + Cl 2 

* m.n ù ù 

Phản ứng 3 (phương pháp điện phân dung dịch muối ăn có màng ngăn 
xốp) được áp dụng điều chế NaOH trong công nghiệp. 
ạ>*Mi = 13.2 = 26 

—_._. ~ TI , _ 26.92,3 , 

Trong 1 mol C x Hy có: mc = — "" - ~ 24 (g) 


m H = 26 - 24 = 2 (g) 


24 


Ta có: - = =2:2 

y 2 

1 

Công thức phân từ cúa hiđrocacbon thứ nhất là C 2 H 2 
* M 2 = 3,48.22,4 = 78 (g) 

Trong 1 mol C„H y có: m c = 78 -pp ’, 3 a 72 (g) 

m H = 78-72 = 6(g) 

























72 

Ta có: — = =6:6 

y Ễ 
1 

Công thức phân tử của hiđrocacbon thứ hai là CôHé- 

Câu 4. 

a) Đặt công thức oxit kim loại là A x Oy, khối lượng mol của A và M 

A x Oy + yCO->xA + yC 0 2 (1) 

a ay ax ay mol 

C0 2 + Ca(OH ) 2 -» CaCOs + H 2 0 ( 2 ) 

7 

Theo (1), (2): n COj = n C 0 = n caC03=> a.y = ~ = 0,07 mol (I) 
Áp dụng định luật bào toàn khối lượng cho phản ứng ( 1 ): 

4,06 + 28.0,07 = m A + 44.0,07 

Suy ra m A = 2,94g hay M.x.a = 2,94g (II) 

Phai ứng của A với dung dịch HC1: 

2A + 2nHCl -» 2ACln + nH 2 


x.a.n 

x.a - 

2 

_ 1,176 x - a n u .__ 0,105 ..... 

n H = ~~ - = 0,0525 = —r— hay x.a = — (III) 

Hj 22,4 2 y n v ' 

Từ(II) và (III) rút ta: M = 28n 
ngiiệm thích hợp là n = 2, M = 56 (Fe). 

Thiy n = 2 vào (III) được x.a = 0,0525 (IV) 

TÙ(I) và (IV) ta có: — = - _ => - = - 

y.a 0,07 y 4 

=> Công thức phân tử A x Oy là Fe 3 Ơ 4 . 

b) 2Fe 3 0 4 + 1 0H 2 SO 4 đạc-> 3Fe 2 (S0 4 ) 3 + S 0 2 + 10H 2 O 

= 0,0175 mol 0,02625 mol 



0,02625 

0,5 


= 0,0525 M. 


!■ 
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Câu 5. 

a) Tính thể tích và khối lượng rượu: 

Trong lOml rượu etylic 96° có 0,4ml H 2 O và 9,6ml C 2 H 5 OH 

m c 2 H 5 0H = 9 > 6 • O’ 8 = 7 >68 (g); m H 2 0 = 0,4. 1 = 0,4 (g) 

b) Tính thể tích khí H 2 : 

2Na + 2H 2 0-> 2NaOH + H 2 t 

Cứ 36g H 2 O phàn ứng-» giải phóng 22,4 lít H 2 

Vậy 0,4g H 2 O phản ứng- > giải phóng X lít H 2 


X = = 0,25 (lít) 


36 

2Na + 2 C 2 H 5 OH 


> 2C 2 H 5 ONa + H 2 t 


Cứ 2.46g C 2 H 5 OH phản ứng- > giải phóng 22,4 lít H 2 

Vậy 7,68g C 2 H 5 OH phản ứng-» giải phóng y lít H 2 

-> y = — ’ 4 - 7 ’ — 8 = 1,87 (lít) 

2.46 


Suy ra V H ^ = 0,25 + 1,87 = 2,12 (lít). 

% 


Đề V 

Câu 1. 

a) Hoà tan 4 chất vào nước, các oxit đều tan chỉ có MgO không tan. 

Chất nào ít tan tạo dung dịch vẫn đục là CaO : 

CaO + H 2 0 -» Ca(OH ) 2 

(hoặc có thể nhận ra CaO bằng cách cho CO 2 sục vào dung dịch Ca(OH ) 2 
vừa tạo ra). 

Hai chất còn lại hoà tan theo phương trình : 

Na 2 0 + H 2 0 -> 2 NaOH 

p 2 0 5 + 3H 2 0-» 2H 3 P0 4 

Cho giấy quỳ tím vào 2 dung dịch trên, chất làm xanh giấy quỳ tím là 
NaOH, chất làm đỏ giấy quỳ tím là H 3 PO 4 . 

b) - Phân biệt 2 chất lỏng rượu etylic và benzen: 

• Phương pháp vật lí: Hoà tan vào nước thì rượu etylic tan tạo thành dung dịch 
đồng nhấrẹòn benzen không tan và nhẹ hơn nước nên phân thành 2 lớp. 















• Phương pháp hoá học: cho mẫu kim loại natri vào 2 chất lỏng, chi có 
rirợu etylic có phản ứng giải phóng khí H 2 (sủi bọt). Chất không phản 
ứng là benzen. 

2 C 2 H 5 OH + 2 Na -■» 2 C 2 H 5 ONa + H 2 

- Cac phương trình phản ứng: 

C 2 H 5 OH + 30 2 -> 2C0 2 + 3H 2 0 ( 1 ) 

C0 2 + Ca(OH ) 2 -> CaC0 3 ị + H 2 0 ( 2 ) 

20 

0,2 < -= 0,2 

100 

Từ 1 2), (1) suy ra n C^OH = ^n COi = ỉncco,=|. = O.l(mol) 
m ra »upư=46.0,l = 4,6 (g); V c H 0H = ^ = 5,75 (ml) 

u, o 

_ ^ fV7Fĩ 

Độ rưọru đã dùng là: ■ - .100 = 95.8°. 

6 6 

Câu 2, 

a) Cá; PTPƯ: 

FeCl 2 + Ba(OH ) 2 -► Fe(OH) 2 ị + BaCl 2 
CuS0 4 + Ba(OH ) 2 -► BaS0 4 ị + Cu(OH ) 2 
2 A 1 CỈ 3 + 3Ba(OH ) 2 -> 2 Al(ỎH) 3 ị + 3Baỏl 2 
2A1(0H ) 3 + Ba(OH ) 2 -► Ba(A10 2 ) 2 4 4H 2 0 
Vậ\ kết tủa thu được gồm Fe(OH) 2 , Cu(OH) 2 , BaSƠ 4 
Khi đem nung trong không khí thì: 

Cu(OH ) 2 —^-4 CuO + H 2 0 

4Fe(OH)2 + ọ 2 2Fe 2 0 3 + 4H 2 Ơ 

V ậ\ chất rắn A gồm có CuO, Fe 2 Ơ 3 , BaSƠ 4 . 

b) 

Phuơng trình hoá học: 

( 1 ) (C 6 H, 0 O 5 )n + nH 2 0 -jgẸgg > nC 6 H, 2 0 6 
tinh bột 

(2) C 6 H l2 0 6 - y.SĨ > 2C 2 H 5 OH + 2C0 2 T 


(3) C ^ H ' OH - iụgfc > C 2 H 4 + H 2 0 



ch 2 


t°,xt ) 


(-ch 2 - ch 2 -)„ 


p 

















(5) C 2 H 5 OH + 0 2 > CH 3 COOH + H 2 0 

( 6 ) CH 3 COOH + Na-> CH 3 COONa + I H 2 t 

(7) CH 3 COONa (rán) + NaOH(rán) - ^ õ~ > CH 4 t + Na 2 C0 3 

( 8 ) 2 CH 4 15 - c » C 2 H 2 + 3H 2 

(9) CH = CH + HC1 - 0^ - > CH 2 = CHC1 


(10 


Câu 3. 


nCH 2 = CHC1 (- CH 2 - CH - )n 

C1 


a) 


b) 


m 


500.90 


= 450 (kg) 


FeS a 100 

Phương trình phản ứng: 

4FeS 2 + 110 2 —2Fe 2 0 3 + 8S0 2 


2S0 2 + 0 2 
S0 3 + H 2 0 


450"c 


v.fl s 


2SO 


( 1 ) 

( 2 ) 


> H 2 S0 4 (3) 

% 


Từ (1), (2) và (3) ta có sơ đô: 

FeS 2 --> 2S0 2 -> 2 SO 3 


> 2 H 2 S0 4 


n H^so, 2n FeS ^ 


= 2 . 45QQQ - - = 7500 (mol) 


Vì hiệu suất 80% nên 

7500.80 


120 


n 


= 6000 (mol) 


H,SO, 100 

m H S0( = 6000.98 = 588000 (g) 

Mặt khác: 1 lít dung dịch H 2 S0 4 98% nặng 1800 gam 
X lít 588000 (g) 

588000 


X = 


1800 


= 326,666 (lít). 


a) Đốt cháy A sinh ra H 2 0 vậy trong A phải có hiđro. A là chất hữu cơ, 
trong A phải có C. Vậy X, Y là cacbon và hiđro. 

b) Đặt công thức của A là C x Hy. 

m (g) A-» m (g) H 2 0 

» ^ H 2 0 (theo số nguyên từ H) 

2 






















Ta có: 12 x + y = - 7 -. 18, rút ra 12 x = 8 y và — = = % 

2 y 12 3 

Vậy công thức đơn giàn nhât của A là C2H3 (ti lệ số nguyên tứ là tối gián). 

Dặt công thức phân tử cùa A là (C2H3V Ta có: 


(C 2 H 3 )n > 150 hay 27n > 150 suy ra n > 
(C 2 H 3 )n < 170 hay 27n < 170 suy ra n < 


150 

27 

170 

27 


n là sô nguyên vậy n = 6 
-> Công thức phân tử là C 12 H 18 . 

Câu 4. 

a) Mg + H 2 SO 4 -> MgSƠ 4 + H 2 T 

a a a a mol 


= 5,56 
= 6,29 


Zn + H 2 SO 4 
b b 


■» ZnS0 4 + H 2 Í 

b b mol 


Vì số mol H 2 ở thí nghiệm 2 lớn hơn số mol H 2 ở thí nghiệm 1 nên kim 
loại ờ thí nghiệm 1 dư, axit hết. 


> W <TN 2 ) 3 , 

v..„ „ _ 9 

v ddH 2 S0 4 (TNl) z 

= 141 = 1,25 mol 
^H 2 (TN1) 8,96 


TN2: H 2 SO 4 dư, X tan hết. 


b) Thi nghiệm 2 : n H = 4~7 = 0,5 mol 
’ B Hỉ 22,4 

24a + 65b = 24,3 

a + b = 0,5 

Giái phương trình trên ta có: a = 0,2 

b = 0,3 

Câu 5. 

->2NaOH + H 2 T (1) 

2Na + 2 C 2 H 5 OH-> 2C 2 H 5 ONa + H 2 t ( 2 ) 

Ị 


m M g = 4,8g 
mzn = 19,5g. 


a) 2Na + 2 H 2 O 


Đặt X, y là số mol H 2 O và C 2 H 5 OH có trong dung dịch A. 


À 


à 

4ỈV 


Tù(l),(2)tacó:n Hí = 2 + 2 
m A = 18x + 46y = 20,2 g 

> x = 0,l;y = 0,4 

m Ht() .= 18.0.1 = 1.8 (g); 


X y 5,6 


22.4 


= 0,25 mol 


















/ 


m c 2 H s OH =46.0,4= 18,4 (g) 

Thể tích của mồi chất trong dung dịch A: 

V „,0 = ^ = 1.8 (ml); 


V c .H.OH = ^=23(ml); 

VddA = 1,8 + 23 = 24,8 (ml) 

1A. 23.100 
Độ rượu là: 


24,8 


= 92,74°. 


b) Theo (2): Muốn thu được 0,25 mol H2 cần 0,5 mol C2H5OH 
m c u OH = 46.0,5 = 23 (gam). 

L 0 


Đề VI 

Câu 1. 

a) 

- Cho hỗn hợp khí có lẫn tạp chất qua ống đựng CuO nung nóng, khí co 
và H 2 sẽ bị giữ lại theo phương trình phản ứng sau : 

CuO + CO —£-► Cu + C0 2 

CuO + H 2 —^ Cu + H 2 0 

Sau đó dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch Ca(OH) 2 , khí CO 2 sẽ bị giữ lại 

CO 2 + Ca(OH ) 2 —-* CaC0 3 ị + H 2 0 
Khí N 2 thoát ra có lẫn hơi nước, để có N 2 tinh khiết ta cho qua bình 
H 2 SO 4 đặc để hút nước. 

- Cho hỗn hợp qua nước vôi trong dư, chi có khí CO 2 tác dụng còn khí 
CO bay ra ta thu được khí CO: 

C0 2 + Ca(OH ) 2 -> CaC 0 3 ị + H 2 0 

Sau đó lọc, được CaC0 3 , rồi cho tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 , thu 
được khí CO 2 : 

CaC0 3 + H 2 SO 4 -» CaS0 4 + C 0 2 1 + H 2 0 

b) 

- Trước hết dùng quỳ tím hoặc muối cacbonat để nhận biết axit axetic. 

- Thực hiện phản ứng tráng gương để nhận biết glucozơ: 

C6H12O6 + Ag 20 —-—> C6H12O7 + 2 Ag 

- Dùng dung dịch iot để nhận biết tinh bột. 

- Dùng dung dịch còn lại là dung dịch lòng trắng trứng, đun nóng sẽ 
đôns tu thành chất rắn. 












Câu 2. 


a) 

a) 

2A1 + 3FeS0 4 

-> A1 2 (S0 4 ) 3 + 3Feị 


b) 

Cu + 2AgN0 3 

-> Cu(N0 3 ) 2 + 2Agị 


c) 

Zn + 2AgN0 3 

-> Zn(NƠ 3 ) 2 + 2Agị 


d) 

3CuS0 4 + 2A1 

-> AỈ 2 (S 04)3 + 3Cuị 


e) 

Zn + FeS0 4 — 

—► ZnSƠ 4 + Fe>l< 


0 

2A1 + 3ZnS0 4 

- > Al 2 (S 04)3 + 3Znị 

b) 


CaC 2 ■+■ 2 H 2 ơ — 

> C 2 H 2 + Ca(OH ) 2 



C 2 H 2 + H 2 C 2 H 4 



c 2 h 4 + h 2 0 

f -> C 2 H 5 OH 



C 2 H 5 OH+ 02 

- men -> ch 3 cooh + h 2 o 



CHiCOOH + HOC 2 H 5 < H j? S9|dd =:> CH 3 COOC 2 H 5 +H 2 Ơ 

Câu 3. 



19,5 _ 27,36 _ _ n ,_ 

n FeCi 3 = = 0> 12 ( mo1 ); n Ai a (S0,) 3 = = 0> 08 (moi) 

n H a so, = 0.2.1 = 0,2 (mol); n Na0 H = = 1,94 (mol) 

H 2 S0 4 + 2NaOH -> Na 2 S0 4 + 2H 2 0 (1) 

[0,2 -► 0,4 

FeCl 3 + 3NaOH -> Fe(OH) 3 ị + 3NaCl (2) 

"o,12 -> 0,36 

J A 1 2 (S 0 4 )3 + 6NaOH -> 2Al(OH) 3 ị + 3Na 2 S0 4 (3) 

0,08 ->0,48 ->0,16 

Kh H 2 S0 4 , FeCl 3 , A1 2 (S0 4 ) 3 phản ứng hết theo phản ứng (1), (2), (3) thì 
Siố noi NaOH cần là: 

n NaOH (1,2,3) = 2.n H so ^ + 3.n FeC1 + 6.n A y S0 

= 0,4 + 0,12.3 + 6.0,08 = 1,24 < nNaOH bđầu 
=> \l(OH) 3 có bị tan ra 

/Al(OH) 3 + NaOH -> NaA10 2 + 2H 2 0 (4) 

~0,16 ->0,16 

F3c nNaOH còn 1,04 1,24 0,7 > n A |(OH)j (P ư 3) 

=> \l(OH) 3 bị tan hết. 

Vạ/ kết tủa Y chỉ còn Fe(OH) 3 . 

Mmvềbỉ thì: 2Fe(OH) 3 —Fe 2 ơ 3 + 3H 2 0 





















1 1 

n Fe,0, 2 - n Fe(OH) :1 2 ,n FeC h 

m F o = 0,06.160 = 9,6(gam). 

2 3 


= 0,06 (mol) 



Kí hiệu R| là nhóm C17H35; R2 là nhóm C17H33; R3 là nhóm C15H31. 
Ta có các công thức thu gọn của những este sau: 

- Phối hợp giữa R| và R2: 


RiCOO - CH 2 
RịCOO - CH 
R1COO-CH2 


R 2 COO - <pH 2 
R 2 COO - CH 
R2C00 - CH 2 


R3COO - CH 2 
R3COO - <^H 
R2COO - CH 2 


R1COO-CH2 

RiCOO-CH 

R2COO-CH2 


RiCOO - CH 2 
R2COO - CH 
RiCOO - CH 2 

R 2 COO - <pH 2 
RiCOO-CH 
R 2 COO - CH 2 

R3COO - CH 2 
RịCOO-CH 
R3COO - CH 2 

RiCOO - CH 2 
R3COO - CH 
R2COO - CH 2 

Cầu 4 . 

a) j 2 A 1 + 6 HC 1 - 
X 3 x 

r 2 A1 +3H2SO4 



RiCOO - <pH 2 R1COO-ỸH2 

RiC 00 -j:H r 3 coo-(|:h 

R3COO-CH2 RICOO-CH2 

R 2 coo - 

R2COO - 
R3COO - 

R3COO-CH2 R3COO-CH2 
R3COO - CH R 2 COO - CH 
R2COO-CH2 R3COO-CH2 

R 2 COO - ch 2 

RiCOO-CH 
R3C00 - CH 2 


h 2 R 2 COO-(j:H2 

H R3COO - CH 
H 2 R2COO-CH2 


> 2 AICI 3 + 3H 2 t 

3 x 

T 

—> A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 t 

3 ỵ 

2 


R2COO - CH 2 
R2COO - CH 
R1COO-CH2 


R3COO - CH 2 
R3COO - CH 
R1COO-CH2 

R1COO-CH2 
R 2 COO - CH 
R3COO - CH 2 







J Fe + 2HC1 
\z 2 z 

ÍFe + H2SO4 


> FeCl 2 + H 2 t 


z 


> FeS0 4 + H 2 T 


b) nnci = 0,2.2 = 0,4 (mol); 

n H S0) = 0,2.2,25 = 0,45 (mol); 

27(x + y) + 56(z + t) = 19,3 (1) 

3x + 2z = 0,4 (2) 

~ +i= °' 45 (3) 

Cộng (2) và (3): 

3x + 2z + 3y + 2t = 1,3 
=> 3(x + y) + 2(z + t) = 1,3 (4) 

Từ (1) và (4) ta có: (x + y) = 0,3; (z +1) = 0,2 
m A | = 0,3.27 = 8,1 (g) 
m Fc = 0,2.56= 11,2 (g) 

c) n H = + z + 1 = 0,05 mol 

n 2 2 2 

=>v fl = 14,56 (lít) 


d) Ap dụng định luật bảo toàn khôi lượng ta có: 

rtHcim loại ưiaxit — niniuối rn H 


19,3 + 0,4.36,5 + 0,45.98 = mrnuôi + 0,65.2 
=> m mu ố, = 76,7 (g) 

Câu s, 

Phương trình hoá học của phản ứng: 

C 2 H 5 OH + 30 2 -> 2C0 2 + 3H 2 0 

0,1 <r- 0,2 

CH 3 COOH + 20 2 -> 2 C 0 2 + 2H 2 0 

0,1 <- 0,2 

CH 3 COOH + hoch 2 -ch 3 ch 3 cooch 2 ch 3 + h 2 o 


0,1 


0,1 


0,1 





100 













Câu 1. 


Dề vn 


0 ) 

- Cho dung dịch HC1 vào hỗn hợp, S 1 O 2 không tan còn các oxit khác tan 

S 1 O 2 + HC1- > không phản ứng 

AI 2 O 3 + 6 HCI -> 2A1C1 3 + 3H 2 0 

Fe 2 0 3 + 6P T C1 -> 2FeCl 3 + 3H 2 0 

CuO + 2HC1-> CuCl 2 + H 2 0 

Lọc ta được S 1 O 2 và dung dịch nước lọc gồm A1C1 3 , FeCl 3 và CuC'l 2 . 
Cho dung dịch NaOH từ từ đến dư vào dung dịch nước lọc, lúc đó có các 
phản ứng sau : 

A1C1 3 + 3NaOH-> Al(OH) 3 ị + 3NaCl 

Al(OH) 3 + NaOH -» NaA10 2 (tan) + 2H 2 0 

FeCl 3 + 3NaOH-> Fe(OH ) 3 + 3NaCl 

CuCl 2 + 2NaOH-> Cu(OH ) 2 + 2 NaCl 

Lọc, ta được dung dịch nước lọc gồm NaOH và NaAlC> 2 ; phần kết tủa 
gồm Fe(OH ) 3 và Cu(OH )2 

Sục CO 2 vào dung dịch nước lọc ,thu được kết tủa Al(OH) 3 ,sau đó nhiệt 
phân kết tủa thì được A1 2 0 3 

NaAlƠ 2 + CƠ 2 + 2 H 2 O-> Al(OH) 3 ị + NaIỈC 0 3 

2Al(OH 3 —Al 2 0 3 + 3H 2 0 

Phần kết tủa gồm Fe(OH ) 3 và Cu(OH )2 cũng đem nhiệt phân ta có: 

Cu(OH ) 2 —^ CuO + H 2 0 
2Fe(OH ) 3 —Fe 2 0 3 + 3H 2 0 

Cho CO tác dụng với hỗn hợp Fe 20 3 và CuO ở nhiệt độ ta được Cu và 
Fe. Cho Fe và Cu vào dung dịch HC1, thì Fe phản ứng còn Cu không 
phản ứng được tách ra. 

CuO + CO —Cu + CO 2 

Fe 2 0 3 + 3CO —£-> 2 Fe + 3C0 2 

Fe + 2HC1-> FeCl 2 + H 2 


2Cu + 0 2 


Đem đun Cu trong không khí thì được CuO: 

Dung dịehFeCl 2 cho tác dụng với NaOH được kết tủa, nung kết tủa 
tr$fi Ểiộhg khí được Fe 2 0 3 


> 2CuO 



















FeCl 2 + 2NaOH -> Fe(OH) 2 ị + 2NaCl 

4Fe(OH) 2 + 0 2 —2Fe 2 0 3 + 4H 2 0. 


b) 

— Nhận ra C 2 H 4 bằng nước Br 2 ( màu vàng cam cùa nước Br 2 bị nhạt 
hoác mất màu): 

C 2 H 4 + Br 2 -> C 2 H 4 Br 2 

— Nhận ra 0 2 bàng Cu (đỏ) nóng : 

2Cu + 0 2 - > 2CuO (đen) 

hoác bàng tàn đóm: c + 0 2 -» C0 2 (cháy bùng lên) 

— Đốt 2 khí còn lại (metan và H 2 ) rồi cho sản phẩm đi qua nước vôi 
trong .Lúc đó: 

CH 4 + 20 2 -» C0 2 + 2H 2 0 

2H 2 + 0 2 -> 2H 2 0 

Và C0 2 + Ca(OH) 2 -> CaC0 3 ị + H 2 0 

Vậy nếu có vẩn đục thì chất đem đốt ban đầu là CH 4 . 

câu 2. 

a) 

A : S0 2 ; B : Fe 2 0 3 ; c : s ; D : H 2 0 ; 

E:Fe; F : FeS ; G : FeCl 2 ; H : Fe(OH) 2 ; 

J : Fe(OH) 3 ; K : Fe 2 0 3 ; L : H 2 ; I: NaCl 

Cá; phưcrng trình phàn ứng: 

4FeS 2 +11 0 2 —£-► 8S0 2 t + 2 Fe 2 0 3 

2FetOH) 3 Fe 2 0 3 + 3H 2 0 

S0 2 + 2H 2 S-> 3Sị + 2H 2 0 

Fe 2 0 3 +3 H 2 —2Fe + 3H 2 0 

s + Fe —^ FeS 

FeS +2 HC1-» FeCl 2 + H 2 st 

FeCl 2 + 2NaOH —► Fe(OH) 2 ị + 2NaCl 

4Fe(OH) 2 + 0 2 + 2H 2 0-> 4 Fe(OH) 3 ị 

b) 

a.) CH 2 = CH 2 + Br 2 -> CH 2 Br - CH 2 Br 

dung dịch nước Br 2 : 

177 




















CH 2 = CH 2 + Br 2 -> CH 2 Br - CH 2 Br 

CH 2 = CH 2 + H 2 0 + Br 2 CH 2 Br - CH 2 Br + CH 3 - CH 2 - 011 
Câu 3. 

a) 

* Khi cho rất từ từ dung dịch HC1 vào dung dịch Na 2 C0 3 thì trình tự 
phản ứng là: 

HC1 + Na 2 C0 3 -> NaHC0 3 + NaCl (1) 

b mol b mol b mol 

nhưng theo đàu bài khi có khí bay ra nên còn có phản ứng: 

HC1 + NaHC0 3 -> NaCl + cố 2 t + H 2 0 (2) 

Vậy a > b ; mà theo đề cho: a < 2b. 

Vậy ta có b < a < 2b nên ờ phản ứng (2) NaHC0 3 dư, HC1 phản ứng hết. 
Vậy khí được tính theo HC1: n co = nnci = a - b (mol) 

Suy ra : V = (a - b). 22,4( lít) 

* Khi cho Na 2 C0 3 vào dung dịch HC1 

Na 2 C0 3 + 2HC1 -> 2NaCl + C0 2 t + H 2 0 

1 mol 2 mol 
b mol a mol 


Theo đề cho a < 2b nên tính V 1 theo số mol HC1 ( = ^ mol) 

2 



Vậy Vi = I . 22,4( lít) 


C, 7 H 33 COO) 3 C 3 H 5 + 3NaOH -> C 3 H 5 (OH) 3 + 3Ci 7 H 33 COONa (1) 
(Ci 5 H 3 iCOO) 3 C 3 H 5 + 3NaOH -> C 3 H 5 (OH) 3 + 3C 15 H 3 iCOONa (2) 
(Ci 7 H 35 COO) 3 C 3 Hs + 3NaOH C 3 Hs(OH) 3 + 3Ci 7 H 35 COONa (3) 
Trong lOOkg mỡ chứa các este trong các phản ứng (1), (2), (3) lần lưựt là 
50kg, 30kg, 20kg. 


_ 3.304.50 , 3.278.30 

mxàptóng 884 + 806 + 

_ _ 92.50 t 92.30 ' 92.20 

mghxerol 884 + 806 + 890 


3.306.20 

890 


= 103,24 (kg) 


= 10,68 (kg) 


Câu 4. 

Khi cho 8 gam Fe 2 0 3 tác dụng với co cho Fe 3 Ơ 4 , FeO, Fe và Fe 2 0 3 dư 
sau đó cho hồn hợp (A) tác dụng với H 2 SƠ 4 đặc, nóng, toàn bộ sắt trong 
các hợp chất sẽ chuyển thành sắt (III) tương đương với lượng Fe 2 0 3 ban 
đầu chuyển thành Fe 2 (SƠ 4 ) 3 , nên ta có: 










Fc 2 0 3 


♦ h 2 so 4 


■> Fe 2 (SC> 4 ) 3 


nmuỏi khan n Fc 2 03 


8 


160 


= 0,05 (moi) 


mniuối khan 400.0,05 20 (gam) 


Câu 5. 


C n H 2n (OH) 2 + 2Na 
a 

2C 2 H 5 OH + 2Na - 


■> C n H 2n (ONa) 2 + H 2 

a 


< 


> 2C 2 H 5 ONa + H 2 

b 

2 


I + -- = 0,25 mol 
2 


( 1 ) 


C n H 2 n(OH) 2 + 






3n -1 


\ 


/ 


0 2 


> nC0 2 + (n + 1)H 2 0 


na 


■> 2C0 2 + 3H 2 0 
2b 
( 2 ) 


JC 2 H 5 OH + 3ơ 2 — 

V 

na +■ 2b = 0,8 mol 
(14a + 34)a + 46b = 19,8 (3) 

Từ 1), (2) và (3) ta rút ra: b = 0,1 mol; a = 0,2 mol 
Thgy hai giá trị này vào phương trình (3) ta rút ra n 
Côrg thức phân tử của rượu X: C 3 H 6 (OH) 2 . 


= 3. 


a' 


VUI 


Câu L 

a) 


Ch( BaCl 2 vào ống nghiệm chứa 3 axit trên, sau phản ứng thấy xuất hiện 
kết tủa trắng, chứng tỏ trong hỗn hợp dung dịch chứa H 2 SƠ 4 

BaCl 2 + H 2 S0 4 —-> BaS0 4 ị + 2HC1 

Lọc bò kết tủa, sau đó cho AgN0 3 vào hỗn hợp 2 axit còn lại, sau phản 
ứn£ xuất hiện kết tủa trắng, chứng tỏ có axit HC1 

HC1 + AgN0 3 —» AgCl i + HN0 3 
Cho Cu vào axit còn lại và đun nhẹ có khí màu nâu bay ra, chứng tó có 
a.xit HN0 3 . 


Cu + 4 HNO 3 


b) 


Cu(N0 3 ) 2 + 2N0 2 T + 2H 2 ơ 


— Niận ra C0 2 bằng nước vôi trong với hiện tượng nirớc vôi trong vẫn đục 

Cơ 2 + Ca(OH) 2 —> CaC0 3 ị + H^o 
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- Nhận ra C 2 H 2 bàng dung dịch Ag 2 Ơ tan trong NH 3 có kết tủa màu 
vàng 

C 2 H 2 +Ag 2 0 ddNH 3 - > Ag-C = C-Agị + H 2 0 

- Nhận ra C 2 H 4 bàng nước Br 2 bị mất màu : 

C 2 H 4 + Br 2 —» CH 2 Br-CH 2 Br 

Còn lại là CH 4 . 

Câu 2 . 

a) 

FeS 2 — >Fe 2 0 3 — H ^Fe 2 (S 0 4 )3 ——.FeS0 4 -- 0 --^Fe(N 0 3 )2 

+ H, 

Fe — ■» FeCl 2 —j aQF U Fe(OH ) 2 1-^ Fe(N0 3 ) 3 

Các phương trình phản ứng: 

(1) 4FeS 2 + 110 2 —2Fe 2 0 3 + 8S0 2 

(2) Fe 2 0 3 + 3H 2 S0 4 -> Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3 H z O 

(3) Fe 2 (S0 4 ) 3 + Fe-» 3FeS0 4 

(4) FeS0 4 + Ba(N0 3 ) 2 -> BaS0 4 + Fe(N0 3 ) 2 

(5) Fe 2 0 3 + 3 H 2 —2Fe + 3H 2 0 

( 6 ) Fe + 2HC1 -» FeCl 2 + H 2 

(7) FeCl 2 + 2 NaOH-> Fe(OH ) 2 + 2 NaCl 

( 8 ) 3Fe(OH ) 2 + 10 HNO 3 -» 3Fe(N0 3 ) 3 + NO + 8 H 2 0 

b) 

- Phản ứng chứng minh axit axetic mạnh hơn axit cacbonic : 

2 CH 3 COOH + Na 2 C0 3 -► 2CH 3 COONa + C0 2 + H 2 0 

- Phản ứng chứng minh axit axetic yếu hơn axit sunfuric : 

H2SO4 + 2 CH 3 COONa -► Na 2 S 04 + 2 CH 3 COOH 
(Axit mạnh đẩy axit yếu hơn ra khỏi muối). 

Cầu 3. 

/. nHd = 0,45 mol; nFc = 0,15 mol 

Fe x Oy + 2yHCl-► xFeCl 2 y/x +yH 2 Ơ (1) 

1 mol 2 y mol 

^ mol 0,45 mol 
M 

Fe x Oy + yCO —> xFe + yCƠ 2 t (2) 

1 mol X mol 



0,15 mol 

























Từ 2 phương trình (1 ) và (2) ta rút ra : 

2y X y 3 

Công thức oxit sắt là Fe 2 Ơ 3 . 

2 . 

a) Do %c + %H + %0 = 100% suy ra A chửa 3 nguyên tố c, H, o với tỉ lệ 
số nguyên tử là: 

= 3:6:2 

12 1 16 

Vậ) công thức phân tử của A có dạng: (C 3 H 602 )n 
Với Ma = 74 => n = 1 
Vậy CTPT a : C 3 H 6 0 2 

b) A có khá năng làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ nên A là axit. 

Vậy công thức cấu tạo của A là: CH 3 - CH 2 - COOH: axit propionic. 

Câu 4. 

1. Khci lượng kim loại phản ứng: 12 - 6,4 = 5,6g, đây là khối lượng của Fe 
phản ứng (ứng với 0,1 mol) ,còn Cu không phản ứng. 

Phương trình hoá học của phản ứng: 

Fe + 2HC1-> FeCl 2 + H 2 t 

Từ tỷ lệ phản ứng suy ra : 

HHCI p.ư= 2.n Fe = 0,2 (mol) < n H ci bandầu= 0,4 (mol) 

Vậy axit HC1 dư và Fe tác dụng hết, phần chất rắn còn lại chỉ có Cu. 
*/om F e = 46,67%; %m Cu = 53,33% 
b) Tính khối lượng kết tủa : Ta có nNaOH banđầu = 0,36 mol 

Dung dịch A chứa FeCỈ 2 ( 0,2 mol) tác dụng với NaOH theo phương trình: 

FeCl 2 + 2NaOH-> Fe(OH ) 2 i + 2NaCl 

Từ tỷ lệ số mol của FeCỈ 2 và NaOH suy ra NaOH phản ứng hết,FeCỈ 2 
dư.Vậy lượng kết tủa được tính theo NaOH: 

11 Fe(OH) a = 2 nNaOH = 18 (mol) 


Fe(OH ) 2 0,18.90 16,2 (g). 


? 

2 . Gọi khôi lượng dung dịch A là a gam => m H so< 


85a 

ĩõõ 


Gọi (chối lượng dung dịch B là b gam 



< 











85a 

100 60 a _ 60 _ 12 

a + b _ 100 b ~ 25 5 

— Tính c% của dung dịch HNƠ 3 trong dung dịch B 

m HN0 3 tron g ddB 20 _ _ 

~r - 7737 ^ m HNO. t trong dd B 0>2(a + b) 

a + b 100 3 


HN0 :) 


trong dung dịch B 


0 , 2 (a + b) = a 

b b 


Thay giá trị ^ ta có C% HN0 . ddB = (0,2.^ + 0,2 ).100% = 68 %. 


Câu 5 . 


n H = 0,7 (mol); n COi = 1,6 (mol); n H 0 = 2,2 (mol); 

" 2 C 2 H 5 OH + 2Na -» 2C 2 H 5 ONa + H 2 

a 0,5a 

2CnH m (OH) 3 + 6 Na -> 2C n H m (ONa ) 3 + 3H 2 t 

b l,5b 

fC 2 H 6 0 + 30 2 -» 2C0 2 + 3H 2 0 


Ị 

f 2C n H m (OH ) 3 + 


r 




2 a 

4n + m - 3 


\ 


3a 

o 2 


■» 2nC0 2 + (m + 3)H 2 0 




nb 


(m + 3 )b 


Theo các phương trình phản ứng trên và giả thiết, ta có: 
0,5a + l,5b = 0,7 (1) => a +3b= 1,4 => a= 1,4 - 3b 
2 a + nb = 1,6 ( 2 ) 

Thay a = 1,4 - 3b vào phương trình (2) ta có: b (6 - n) = 1,2 


3a + 


/ 


V 


m + 3 


\ 


/ 


b = 2,2 => 5a + mb = 3 


( 3 ) 


Thay a = 1,4 - 3b vào phương trình (3) ta có: b(l 5 - m) = 4 (4) 

Suy ra b = => n < 3,4 vì có 3 nhóm OH nên n > 3 

6 - n 3 

Vậy n = 3 => b = 0,4 mol; a = 0,2 mol 
Thay b = 0,4 vào phương trình (4) ta có: m = 5 
Vậy công thức phân từ rượu X là C 3 Hs(OH) 3 có công thức cấu tạo: 
CHiQH - CHOH - CH 2 OH. 

























tìè ầX 


Câu L 

a) Hoà tan hỗn hợp vào nước, lọc , đirợc phân không tan gồm BaCƠ3 và 
BaSƠ4 và dung dịch nước lọc gồm KC 1 , BaCỈ2 tan. Cho BaCƠ3, BaSƠ4 
vào nước và sục khí CƠ2, BaCƠ3 tan thành Ba(HCƠ3)2, lọc, ta được 
BaSƠ4 không tan; nhiệt phân nước lọc ta được BaCƠ3 

CƠ2 + BaC0 3 + H 2 0 ——> Ba(HC0 3 ) 2 
Ba(HC0 3 ) 2 —^ C0 2 + BaC0 3 + H 2 0 

Cho dung dịch (NH 4 ) 2 C 03 dư vào phần nước lọc gồm KC1 và BaCl 2 thì: 

(NH 4 ) 2 C 03 + BaCl 2 —u BaCC >3 + 2 NH 4 CI 
Kết tủa BaCC >3 thu được đem tác dụng với dung dịch HC1 dư rồi cô cạn 

ta được BaCl 2 - 

BaC0 3 + 2HC1 -» BaCl 2 + C 0 2 t + H 2 0 

Còn phần dung dịch lọc chửa KC1 và NH 4 CI đem nhiệt phân đến khi 
khci lượng không đổi thì còn lại KC1 (cònNHLịCl thăng hoa). 

b) 

~ ^hận biết axit axetic bàng NaHCC >3 -> có khí bay ra(hoặc có thể dùng 
giây quỹ tím) 

CH 3 COOH + NaHC0 3 -> CH 3 COONa + C 0 2 t + H 2 0 

- Phân biột rượu etylic và benzen bằng tác dụng với Na —> benzen không 
phan ứng, còn C 2 H 5 OH cho phản ứng : 

2C2H5OH + 2Na-> 2C 2 H 5 ONa + H 2 t 

Cầu 2 . 

a) 

CuC0 3 > CuCl 2 NaOH ) Cu (Q H ) 2 Cu o - Lỉ u > Cu 

CUCO 3 + 2HC1 -> CuCl 2 +CO 2 +H 2 O 

CuCỈ 2 + 2NaOH-> Cu(OH) 2 +2NaCl 

Cu(OH) 2 —CuO + H 2 0 
CuO + H 2 ———> Cu + H 2 0 

b) — Khi đun nóng với dung dịch axit vô cơ, saccarozơ bị thuỷ phân cho 
glucozơ và fructozơ. 


C12H22O11 + H2O 


H 4 


> C6H12O6 + C6H12O6 


Sau đó glucozơ tham gia phản ứng tráng gương. 

C6Hi 2 06+Ag 2 0 —ì C 6 H 12 O 7 + 2 Ag 
— Phải t£ting hoà axit vô cơ vì phản ứng tráng gương chi xảy ra trong môi 
truơ 0 ư"bazơ. 
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Câu 3. 


nKOH - 


44,8.25 

100.56 


= 0,2 mol; 


nHC! - 


36,5.20 

100.36,5 


= 0,2 mol; 


Gọi nồng độ mol của dung dịch X là X và dung dịch Y là y. 

- Trộn 3 lít X (có 3x mol) với 2 lít Y (có 2y mol) được 5 lít dung dịch A 
có dư axit. 

- Trung hoà 1 lít A cần 0,2 mol KOH, vậy trung hoà 5 lít dung dịch A 
cần: 0,2.5 = 1 mol KOH —> số mol H 2 SO 4 dư = 0,5 mol 

H 2 SO 4 + 2NaOH -» Na 2 S0 4 + H 2 Õ 
y mol 2y mol 

Theo phương trình phản ứng : n H so (dư)= 3x-y = 0,5 (1) 


- Trộn 2 lít X (có 2x mol) với 3 lít Y (có 3y mol) được 5 lít dung dịch B 
có dư NaOH. Trung hoà 1 lít B cần 0,2 mol HC1, vậy trung hoà 5 lít 
dung dịch B cần: 0,2.5 = 1 mol —> số mol NaOH dư = 1 mol 

H 2 SO 4 + 2 NaOH -> Na 2 S0 4 + H 2 0 
2x moi 4x mol 

Theo phương trình phản ứng : nKOH dư = 3y - 4x = 1 (2) 

Từ (1) và (2) giải hệ phương trình ra được: X = 0,5; y = 1. 

Cầu 4. 

a) lOOml dung dịch HC1 0,1M có m = 1,05.100 = 105 (gam) 
n HC! = 0,1. 0,1 = 0,01 (mol) 

Gọi nguyên tử khối của kim loại cũng là M và có hoá trị là n. 

M + nHCl-> MCln + ^H 2 

2 


b) 


lmol 


n mol 


—mol 


— <-0,01 -► Mỉ mol 

n 2 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 

m + 105 = 105,11 + 5i21.2=>m = 0,12 


.2 => m = 0,12 gam 


_ _ 0,01. 0,01 ,, o 10 

nM - 1 —; - 2 — .M = 0,12 


n n 

=> M = 12n, chỉ có giá trị n = 2 là phù hợp và kim loại M là Mg (24). 
nHCi = 0,2.0,1 = 0,02 (moi); nzn = 0,004 (mol); nFc - 0,005 (mol) 
*Zn + 2HC1 -—> ZnCl 2 + H 2 t 

0,008 



0,004- 

ịịG 














Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 t 

0,005 0,01 0,005 


n HC đà phàn ứng' 0,008 + 0,01 = 0,018 (mol) 

Vậ\ nncidư: 0,02 — 0,018 = 0,002 (mol) 

Chc Mg vào dung dịch sau phản ứng thì thu được dung dịch có chứa 2 
ion kim loại chứng tỏ FeCl 2 đã phản ứng hết với Mg 

Mg + 2HC1 ——-» MgCl 2 + H 2 

0,001 <— 0,002 

Mg + FeCl 2 -> MgCl 2 + Fe 

0,005 <-0,005 0,005 

Khi hết ion Fe 2+ thì dung dịch còn 2 ion là Mg 2+ và Zn 2+ nhung rất có thể 
mội phần Zn 2+ tác dụng với Mg.Gọi X là số mol ZnCl 2 phản ứng với Mg 
nếu có. 

Mg + ZnCl 2 -» MgCl 2 + Zn 

XX X 

^chấl rán B ~ niỊvịg đă phản ứng — 0,21 8 (gam) 

Giả ta, ta có X = 0,002 (mol) 

Khci lượng Mg đã phản ứng: 24.(0,001 + 0,005 + 0,002) = 0,192 (gam). 

Cảu 5 . 

1. a) Đặt công thức chung của 2 rượu là C-H 2 - +1 OH 

C-H„- OH + Na-> C-H - ,ONa + 4 h 2 

n 2n>l n 2n+l 2 

^ (14n + 18)g 0,5 mol 

Jlg 0,15 mol 

=> 11.0,5 = (14n+18).0,15=>ĩĩ = 1,3 

1=1 < n = 1,3 < m = 2 

Công thức phân từ hai rượu là CH3OH và C 2 HsOH 
Công thức cấu tạo: CH3-OH; CH 3 -CH 2 -OH. 
b) Gọi a, b lần lượt là số mol của CH3OH và C 2 HsOH. 

1 + b = 0,3 và 32a + 46b =11 => a = 0,2 mol; b = 0,1 mol 
®cHjOH = 32.0,2 = 6,4 (g); m CiHj0H = 46.0,1 = 4,6 (g). 

b) phưong trình hoá học: 


ch 3 -ch 2 oh H ?^ c dặc > ch 2 = ch 2 + h 2 o 

170 „ c / ch 3 - ch 2 - CH = ch 2 + h 2 0 

CHi - r.H, - CHỉ - CHj \ 




185 












ch 3 - ch 2 - o - ch 2 - CỈĨ3 + II 2 0 


2CH3 - CH 2 OH 


140 c 


H2S0 4 đặc 


2CH 3 - CH 2 - CH(OH) - CH 3 


140 c 


H 2 S 04 đặc 

CH 3 

c 2 h 5 - ch - o 


ch 3 

S- 


C 2 H5 + h 2 0 


ch 3 - CH 2 OH + C 2 H 5 CH(OH) - ch 3 


140 c 


H2S0 4 đậc 

c 2 h 5 - o 


ch-c 2 h 5 + h 2 o 
ch 3 


Đề X 

Cầu 1. 

a) 

- Đinh sất được phủ một lớp đồng màu đó và màu xanh cua dung dịch 
CuS0 4 nhạt dần 

Fe + CuS0 4 - > FeS0 4 + Cu 

- Nước quỳ tím đổi sang màu hồng; khi đun nhẹ thì lại trở thành màu tím 
như ban đầu: 

co 2 + h 2 o —> h 2 co 3 
h 2 co 3 —co 2 + h 2 0 

- Xuất hiện kết tủa trắng và có bọt khí bay lên : 

S0 2 + Ca(HCƠ 3 ) 2 —> CaS0 3 + H 2 0 + 2C0 2 

- ơ ống nghiệm thứ nhất: benzen tan dần trong dầu hỏa; ống nghiệm thứ 
hai: phân thành 2 lớp do chúng không tan trong nhau. 

b) 

- Dùng cồn I 2 để nhận ra nước bột sắn dây: thu được hợp chất có màu 
xanh đặc trưng (vì trong đó có tinh bột) 

- Dùng CaC0 3 để nhận ra giấm ăn (CH 3 COOH) do có giải phóng khí C0 2 t 

2CH 3 COOH +CaCƠ 3 -» (CH 3 COO) 2 Ca + C0 2 t + H 2 0 

-Dùng dung dịch Ag 2 ơ ừong NH 3 để nhận ra dung dịch glucozơ với 
hiện tượng tạo ra Ag kim loại: 

C6H| 2 Ơ6 + Ag 2 0- > CéHị 2 07+ 2Ag'i' 

- Nhận ra cồn 90° bằng Na dư do có giải phóng khí: 

2H 2 0 + 2Na-> 2NaOH + H 2 t 

2C 2 H 5 OH + 2Na-> 2C 2 H 5 ONa + H 2 t 

- Còn lẩi là benzen. 














Cáu 2. 

a) 


CaCOí - 


->CaO 4ỊI;0 » Ca(OH ) 2 +MCI - > CaCl? t N - a ?co ’ » CaCQ 3 


t° cc>2 +K °--» KI ỈCƠ 3 ——» K 2 CO 3 _-. Ca(NO<) :’ > CaC 0 3 


Các phirơng trình phàn ứng: 

CaC0 3 -> CaO + C0 2 

CaO+ H 2 0-> Ca(OH ) 2 

Ca(OH ) 2 +2HC1--> CaCl 2 + 2 H 2 0 

CaCl 2 + Na 2 C0 3 -> CaCO, + 2 NaCl 

KOH + C0 2 —^ KHCO 3 

KOH +KHCO :ỉ -> K 2 C0 3 + H 2 0 

Ca(N 0 3 ) 2 + K 2 C0 3 -> 2 KN0 3 + CaC0 3 

b) — Cac phưcmg trình phản ứng: 

6 n C0 2 + 5n H z O (C 6 H 10 O 5 )n + 6n0 2 

(C 6 H 10 O 5 )n+ 

C 6 H 12 0 6 menr, “ ,u > 2 CjH 5 OH + 2C0 2 
- Phàn ứng quang hợp ( 1 ); phản ứng thuỷ phân ( 2 ); phản ứng lên men 
rưcu (3). 

-Từ tỷ lệ phản ứng ta có: n co =n C H OH = ^ 7 . 1000=100 (mol) 

1 2 5 46 

Vậy thể tích CO 2 sinh ra là: 22,4.100 = 2 240 (lít). 

Câu 3. 

a) Chất rắn màu trắng trên là sản phẩm của phản ứng giữa NaOH với 
cacbonđioxit trong không khí. 


b) 


NaOH + CƠ 2 -> NaHC0 3 

NaHCƠ 3 + HC1-» NaCl + C0 2 + H 2 0 

M> = 36.2 = 72 

X thi cháy tạo thành C0 2 và H 2 0 chứng tỏ trong X có chứa các nguyên 
tố cacbon và hiđro, ngoài ra có thể có oxi. 

Đặ: công thức phân từ hợp chất hừu cơ là C x HyO z . 

Cá; thể tích khí đo ở cùng điều kiện nên tỉ lệ thể tích cũng là tỉ lệ số mol 

* íttt 


nen: 
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/ 


CxH y O z + 


X 

\ 


+Ị-i 

4 2 


\ 





xC0 2 + y/2 H 2 O 


rr* r . 7 15 X 3 3 

Ta có tỉ lệ: — = —— = — 

y 2.2 4 

Công thức phân từ chất hữu cơ có dạng: (C 3 H 40 z )n 


M (C 3 H 4 Oj n 


= 72=> (40 + 16z)n = 72 => n = 


72 

40 + 16z 


Phương trình chỉ nghiệm đúng khi n = 1; z = 2 
Vậy công thức phân tử hợp chất hừu cơ là C 3 H 4 Ơ 2 . 

Dung dịch của X trong nước làm quỳ tím hoá đỏ nên X là axit. 

Vậy công thức cấu tạo của X là: CH 2 = CH - COOH. 

Câu 4. 

a) Đặt công thức muối cacbonat của kim loại R là R 2 (CƠ 3 )x 

n C 0 2 =0,15 (mol) 

Phương trình hoá học của phản ứng: 

MC0 3 + 2HC1 --> MgCl 2 + C0 2 t + H 2 0 

R 2 (C0 3 ) x + 2xHCl-> 2RC1 X + xC0 2 t + xH 2 0 

Theo phương trình trên và giả thiết nnci = 2n C 0 2 = 0,15.2 = 0,3 (mol) 


Khối lượng dung dịch HC1: ỈQẺ. = 150 (gam) 

0,073 

Khối lượng dung dịch: D = mhhc + mddHci - m co 2 t 

= 14,2 + 150 - (44.0,15) = 157,6 (g) 
Khối lượng MgCl 2 = 157,6.0,06028 = 9,5 (g)« 0,1 (mol) 

=> n MgC0 3 =0,1 (mol) 

m MgC0 3 =0,1 . 84 = 8,4 (g); 


m R 2 (S0 4 ), = 14,2 - 8,4 = 5,8g 

Ta có: —— = ——- — => 

5,8 0,15-0,1 




R = 28x 


Nghiệm thoả mãn là X = 2; R = 56 (Fe) 

0// “ m Mgco, =~ 100% = 59,15% => %m PeCOj . = 40,85%. 


b) Trong dung dịch D chứa MgCl 2 (0,1 mol) và FeCl 2 (0,05 mol) 
Các phương ưình hoá học: 

MgCl 2 + 2NaOH —► Mg(OH) 2 + 2NaCl 

FeCl 2 + 2NaOH-> Fe(OH) 2 + 2NaCl 

Mg(^ỉ) 2 —^->MgO+H 2 0 

íH) 2 + 0 2 —^—>2 Fe 2 0 3 + 4H 2 0 



















Chât răn thu được gôm MgO và Fe2Ơ3: 

UMg0~ n MgC! 2 _ 


n 


FeA 



= 0,025 mol 


Vậy khối lượng là: 

niMgo = 40.0,1 = 4(gam ); 
m Fe,o, = 160.0,025 = 4 (gam). 

• 3 


Cầu 5. 

Trong cùng điều kiện, tỉ lệ thể tích bàng tỉ lệ số mol: 

Mp = 5^.32 =74 (gam); 

0,16 

9 99 

np = = 0,03 (mol) 

74 


nNaỌH = 0,1 (mol) 

Vci khối lượng mol này p chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 1 

Vậy 0,03 mol p tác dụng 0,03 mol NaOH tạo ra 0,03 mol muối trong Q, 

trong Ọ còn chứa 0,07 mol NaOH (mNaOH du = 2,80 g) 

Khối lượng Q = 2,22 + 102,62 - 100 = 4,84 (g) 

Khối lượng muối = 4,84 - 2,8 = 2,04 (g) 

Mmuéi = ^ = 68 => MRC00Na = 68 => đó là HCOONa 
0,03 

Vậy trong p còn 1 gốc hiđrocacbon ( dạng C x Hy) có: 

12x + y = 74-45 = 29 
nghiệm phù hợp là X = 2; y = 5 
Công thức cấu tạo của P: HCOOC 2 H 5 . 


Để XI 

Câu 1. 

a) Dầr hôn hợp qua dung dịch BaCỈ 2 dư. Nêu có kêt tủa trăng xuât hiện 
chung tỏ sự có mặt của SO 3 : 

S0 3 + H 2 ơ + BaCl 2 -» BaSCự + 2HC1 

Còn lại 3 khí tiếp tục dẫn qua dung dịch nước Br 2 dư. Neu thấy dung 
dịci Br 2 nhạt màu chứng tỏ sự có mặt của SO 2 : 

S0 2 + Br 2 + 2H 2 0-» H 2 S 0 4 + 2 HBr 

Và còn lại 2 khí được dẫn qua nước vôi trong dư. Neu thấy dung dịch 
vẩr đục thì chứng tỏ sự có mặt của CO 2 : 

C0 2 + Ca(OH ) 2 -—> CaC0 3 + H 2 0 
Kh còn 1 Ịại không bị hấp thụ đem dẫn qua CuO đun nóng .Neu thấy CuO 
I đejí chuyển thành màu đỏ chứng tỏ sự có mặt của CO: 

ềr CuO (đen) + CO —Cu(đỏ) + C0 2 
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b) Cho hỗn hợp đi qua dung dịch H 2 S. Nếu thấy có kết tủa vàng thi chứng tỏ 
trong hỗn hợp có SO 2 : 

S0 2 + 2 H 2 S-> 3 Sị + 2H 2 0 

- Hồn hợp còn có CO 2 , C 2 H 4 , CH 4 dẫn đi qua nước vôi trong dư .Nêu 
thấy có vẩn đục thì chứng tỏ có CO 2 : 

C0 2 + Ca(OH ) 2 -> CaC0 3 ị + H 2 0 

- Hỗn hợp sau phản ứng còn C 2 H 4 , CH 4 dẫn đi qua nước Br 2 

C 2 H 4 + Br 2 ► C 2 H 4 Br 2 
Brom nhạt màu chứng tỏ hỗn hạp có C2H4 

- Còn lại là CH 4 đem trộn với Cl 2 rồi đưa hỗn hợp ra ánh sáng.Sau dó 
đưa mẩu giấy quỳ tím ẩm vào lọ.Neu giấy quỳ tím ẩm hoá đò chứng tỏ 

có CH 4 . 

CH 4 + Cl 2 —CH 3 CI + HCI 
HC1 tạo thành làm giấy quỳ tím ẩm hoá đỏ . 

Cầu 2. 

a) A: KC1; B: 0 2 ; C: KOH ; D:C1 2 ; E: H 2 

2 KCIO 3 —2KC1 + 30 2 t 

2KC1 + 2H 2 0 » 2KOH + Cl 2 t + H 2 t 

CÓ màng ngăn 

2KOH + C1 2 Í-> KC1 + KCIO + H 2 0 

b) 

(1) (C 6 H, o0 5 )„ + nH z O - axlt > nC 6 H 12 Ơ 6 

(2) C 6 H| 2 0 6 - menrượu > 2 C 2 H 5 OH + 2C0 2 t 

(3) CH 2 = CH 2 + H 2 0 - a ^ > CH 3 CH 2 OH 

( 4 ) CH3CH2OH + 0 2 —- già '^ - > CH3COOH + H 2 0 

( 5 ) CH3COOH + HOC2H5 ĩ " Ể zýz= ± CH3COOC2H5 + H2O 

t° 

(6) CH3COOC2H5 + H 2 0 4=± CH3COOH + C2H5OH 

(7) 2 CH 3 CH 2 OH + 2Na-> 2CH 3 CH 2 ONa + H 2 t 

( 8 ) 2 CH 3 COOH + CaO-> (CH 3 COO) 2 Ca + H 2 0 

(9) (CH 3 COO) 2 Ca + H 2 SO 4 —> CaSƠ 4 + 2 CH 3 COOH 

( 10 ) CH3COOC2H5 + NaOH —CH 3 COONa + C2H5OH 

Cầu 3. 

a) BCb + 3 NaOH -> B(OH) 3 + 3 NaCl 

2 B(OH) 3 B2O3 + 3 H 2 0 

Theo đề bài ta có : —j—— .100 = 52,94 

2 B + 48 

Suy ra: 27 (nhôm) 

b) $^dỊi ì J? 0,04 (mol); n H 0 = 0,05 (mol); 

























I)o tỉ số: 


n 


n 


11.0 


ro., 


0,05 

0,04 


> 1 z=> trong hôn hợp có ít nhât một ankan 


Đặt ankan là c n ỉ Ỉ 2 n + 2 và công thức của hidrocacbon kia là C n H 2x 

^ Qn 1 1 ^ 

0 2 -> nC0 2 + (n + 1 )H 2 0 


'C„H2„*2 + 








a mol 


C n H 2 x + 






2n + X 


\ 


J 


o 2 


na mol -> (n + 1 )a mol 
■» nC0 2 + xH 2 0 


.a mol na mol —> xa mol 

Theo phương trình hoá học trên và dừ kiện đề bài, ta có: 
2na = 0,04 n 2 


(n + l)a + xa = 0,05 x + 1 3 


Nghiệm hợp lí là n = x = 2 

Công thức cấu tạo 2 hiđrocacbon là: CH 3 - CH 3 và CH 2 = CH 2 . 

Câu 4 

Cá: học sinh B,c và D làm đúng. 

Giai thích: 


m CuSO, 


= -^-.50 = 2,5 (gam) 
100 


=> n CuSO, =0.015625 (mol) 

m H ,0 = 50 - 2,5 = 47,5 (gam) 

— Học sinh A: khi làm bay hơi phân nửa lượng nước thì 

47,5 !_ , 

m Hj 0 bi loại = ~t~ = 23,75 (gam) 


m dd sau = 50 - 23,75 = 26,25 (gam) 

C%cuso, = y^. 100 % =9,52% (Sai) 

— Học sinh B : khi cho thêm 2,78g CuSƠ 4 khan vào dung dịch thì 

m cuS0, = 2,5 + 2,78 = 5,28 (gam) 

m dd = 50 + 2,78 = 52,78 (gam) 

C%c„so, = Ị^. 100 % = 10 % (Đúng) 

— Học sinh c : khi thêm 4,63g tinh thể CUSO 4 . 5 H 2 O vào dung dịch thì 

160.4,63 _^c\c^í _\ 

m cuS0. thêm vào* rrr 2,9632 (gam) 

1 250 



► sau: 2,5 + 2,9632 = 5,4632 (gam) 
uso, = 50 + 4,63 = 54,63 (gam) 
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C%cuS0, = ^ÊÊ- l0ữ% = 10% ( Đún s) 

' 54,63 

- Học sinh D : khi thêm 50g dung dịch CuSC >4 15% vào dung dịch thì 

50.15 

m CuSO, thêm vào- QO 7,5 (gam) 


m CuSOi sau- 2,5 + 7,5 10,0 (gam) 


m d d Cuso, = 50 + 50 = 100 (gam) 

C%c„so, = ^.100% = 10% (Đúng). 

Câu 5. 

Phương trình hoá học của phản ứng: 

C n H 2n + 1 COOH + NaOH-> C n H 2n + 1 COONa + H 2 0 

C m H 2m + 1 COOH + NaOH -» C ra H 2m + 1 COONa + H 2 0 

Qua phương trình trên, ta nhận thấy khi chuyển từ axit -> muối khối 
lượng tăng (23 - 1) gam. 

Tổng số mol 2 axit: - 0,3 mol (có trong ỉ X) 

23 — 1 3 

M 2 axit= =70 gam 

u, ổ 

- Viết phương trình phản ứng của 2 axit và rượu etylic với Na dư. 

- Sau khi đun nóng với C2H5OH -» xảy ra phản ứng tạo este: 

C„H 2 „ + iCOOH+ C 2H5OH <=Ễ|í==± C„H 2 „ t |C 00 C 2 H 5 + H 2 0 


C m H 2m+ iCOOH + C 2 H 5 OH < H ‘ so / ậc > C m H 2m . 1 COOC 2 H 5 + H 2 0 

t° 

Trong phản ứng tạo este, tuy 1 phần axit và rượu mất đi nhưng thay vào 
đó là H 2 0 (với sổ mol bằng tổng số mol axit và rượu hoá este) 

Phản ứng với Na 


2Na + 2H 2 0-> 2NaOH + H 2 

Nên từ độ hụt số mol H 2 (của thí nghiệm 3 so với thí nghiệm 2) là 0,075 
mol, tính được số mol este là 0,15 mol. 

Vậy khối lượng este tạo thành là: 

+ 29).0,15 = 14,7 (g) 

















Cáu 1. 


Dề MI 


a) Chon Ba (bari). 

Cho Ba vào các mẫu thử mồi dung dịch trên, đau tiên có phản ứng: 

Ba + 2 H 2 O- > Ba( 0 H )2 + H 2 T 

Sau dó: 

- Mầu thử nào có khí mùi khai bay ra là NH 4 CI 

Ba(OH ) 2 + 2 NH 4 CI --> BaCl 2 + 2 NH 3 t + 2H 2 0 

- Mầu thù cho kết tủa trắng xanh và sau đó chuyển dần sang nâu đỏ là 
PeCl 2 

FeCl 2 + Ba(OH ) 2 - > Fe(OH) 2 't + BaCl 2 

4 Fe(OFỈ ) 2 + 0 2 + 2H 2 0->4 Fe(OH ) 3 (màu nâu đỏ) 

- Mầu thừ nào cho kết tủa đỏ nâu là FeCl 3 

2 FeCl 3 + 3Ba(OH ) 2 -» 2 Fe(OH) 3 ị + 3BaCl 2 

- Mau thú nào cho kết tủa trắng và có khả năng bị tan ra là A1C1 3 

3Ba(OH ) 2 + 2A1C1 3 --> 2 Al(OH) 3 ị + 3BaCl 2 

2 Al(OH) 3 ị + Ba(OH ) 2 -> Ba(A10 2 ) 2 + 4H 2 Õ 

- Mầu thử nào cho kết tủa trắng và không đổi màu cũng như không bị 
tan ra là MgCl 2 

MgCl 2 + Ba(OH) 2 -» BaCl 2 + Mg(OH) 2 ị 

b) 

- Dùng nước để nhận ra benzen do benzen không tan trong nước. 

- Nhận ra CFỈ 3 COOH bằng Na 2 C0 3 do có giải phóng khí: 

2CH 3 COOH + Na 2 cố 3 —> 2CH 3 COONa + C0 2 t + H 2 0 

- Nhận ra dung dịch glucozơ bằng phản ứng với Ag 2 0 trong dung dịch 
NH 3 với sự tạo thành Ag: 

C 6 Hi 2 Ơ 6 + Ag 2 0 — NHj — > C 6 H| 2 Ơ 7 + 2Ag>l 

- Phân biệt etyl axetat và C 2 FPsOH bằng Na: 

2C 2 H 5 OH + 2Na —-> 2C 2 H 5 ONa + H 2 t 


Câu 2. 


a) Nhùng chât tác dụng với HiO: K, C0 2 , P 2 O 5 , S0 3 , S0 2 , CaO, N 2 O 5 , P 2 O 5 
2K + 2H 2 0 2 KOH + H 2 t 

C 0 2 + H 2 0 H 2 C 0 3 

CaO + H 2 0 Ca(OH ) 2 
SO 3 + H 2 0 H 2 S0 4 

S0 2 + H 2 0 H 2 SC >3 


P 2 0^ 3H 2 0 ->2 H 3 P0 4 

b) Những Chất tác dụng với dung dịch HCl H2SO4 : K, Al, CuO, Al(OH) 3 , 
Ba(OH)|f Na 2 C0 3 , AgN0 3 , Fe 2 0 3 , Ba(N0 3 ) 2 , CaO, CaC0 3 , A1 2 0 3 , ZnO. 


r 
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2 K + 2HC1 -> 2KC1 + H 2 t 
2 AI + 6HC1 -» 2 AICI 3 + 3 H 2 t 
CuO + 2HC1 -* CuCl 2 + H 2 0 
2A1(0H ) 3 + 6HC1 -y 2 AICI 3 + 6H 2 0 
Ba(OH ) 2 + 2HC1 -► BaCl 2 + 2 H 2 Ỏ 
Na 2 C0 3 + 2HC1 -> 2 NaCl + C 0 2 T + H 2 0 
AgNOg + HC1 -> AgClị + HNO 3 
KHCO 3 + HC1 •-> KC1 + C 0 2 t + H 2 0 
Fe 2 0 3 + 6 HC 1 -> 2 FeCl 3 + 3H 2 0 
CaO + 2HC1 -► CaCl 2 + H 2 0 
CaC 0 3 + 2HC1 CaCl 2 + C0 2 t + H 2 0 
A1 2 0 3 + 6 HC 1 -► 2 AICI 3 + 3H 2 Ò 
ZnO + 2HC1 ZnCl 2 + H 2 0 
* Nếu thay HC1 bằng H2SO4 còn có thêm phản ứng: 

Cu + 2 H 2 SO 4 (đặc) —CuSƠ 4 + Sơ 2 t + 2 H 2 0 

c) Những chất tác dụng với NaOH: Al, Al(OH) 3 , C0 2 , p 2 0 5 , SO 3 , AgN0 3 , 

S0 2 , N 2 0 5 , A1 2 0 3 ,' ZnO, KHCO 3 . ' 

2 AI + 2 H 2 Ò + 2 NaOH 2 NaA 10 2 + 3 H 2 T 
C 0 2 + 2 NaOH -> Na 2 C 0 3 + H 2 0 

50 2 + 2 NaOH -► Na 2 S0 3 + H 2 0 

50 3 + 2 NaOH Na 2 SO, + H 2 0 

p 2 0 5 + 6 NaOH -> 2Na 3 P0 4 + 3H 2 0 . 

Al(OH ) 3 + NaOH -> NaAlỏa + 2H 2 0 

2 KHCO 3 + 2 NaOH -> K 2 C0 3 + Na 2 C0 3 + 2H 2 0 

N 2 0 5 + 2 NaOH ^ 2NaN0 3 + H 2 0 

ZnO + 2NaOH -> Na 2 Zn0 2 + H 2 0 

2AgN0 3 + 2NaOH -► Ag 2 0 + 2NaN0 3 + H 2 0 

d) Những chất tác dụng với CuSO 4 . K, Al, Ba(OH) 2 ,, Ba(N0 3 ) 2 , Na 2 C0 3 

2 K + 2H 2 0 2 KOH + H 2 t 
• 2 KOH + CuS0 4 ^ Cu(OH) 2 i + K 2 S0 4 
2AI + 3CuS0 4 -> A1 2 (S0 4 ) 3 + 3Cu 
Ba(OH ) 2 + CuS0 4 -> BaS0 4 + Cu(OH) 2 ị 
Na 2 C0 3 + CuS0 4 + H 2 0 -> Na 2 S0 4 + Cu(OH) 2 ị + C0 2 t 
Ba(NOa ) 2 + CuS0 4 -> BaS0 4 ị + Cu(N0 3 ) 2 


2 . 


a) CH 3 - CH 2 - CH 3 Propan (A) 

CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 3 n - Butan (B) 
CH 3 — - CH 3 Isobutan (C) 



CH 3 - - CH 2 - CH 2 - CH 3 n - Pentan (D) 



b) 


CH 3 - CH - CH 2 - CH 3 Isopentan (E) 

CH 3 

ru j: H ’ 

CH 3 - c - CH 3 Neopentan (G) 

CH 3 

Có <B) đồng phân với (C); (D), (E), (G) đồng phân với nhau vì chúng là 
mừng chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử . 

Chi có (A), (B) và (D) thuộc cùng dãy đồng đẳng; (C) và (E) thuộc cùng 
dĩy đồng đẳng. Vì công thức phân từ hơn kém nhau các nhóm CH 2 và 
có cấu tạo tương tự nhau. 

CH 3 - CH 2 - OH Etanol (X) 

CH 3 - o - CH 3 Đimetyl ete (Y) 

CH 3 - CH 2 - CH 2 - OH Propan - 1 - ol (Z) 

CH 3 - CH - CH 3 Propan - 2 - ol (T) 


OH 

CH 3 - o - CH 2 — CH 3 Etylmetyl ete (Q) 

Có (X) đồng phân với (Y) và (Z), (T), (Ọ) đồng phân với nhau, vì cùng 
còng thức phân tử và có cấu tạo khác nhau. 

Chi có (X), (Z) thuộc cùng dãy đồng đẳng và (Y), (Q) thuộc cùng dãy 
đòng đẳng vì có công thức phân tử hơn kém nhau n nhóm (-CH 2 -) và có 
cáu tạo tương tự nhau. 

Câu 3. 

a) Gọi công thức của X : AB 2 , công thức phân tử của Y là : A x By 
Trong X : %A = 30,4%; %B = 69,6% 

_ A 30,4 A _ 60,8 

^ B 


2 B 69,6 B 69,6 ( 

Trong Y : %A = 25,9%; %B = 74,1% 
xA _ 25,9 A _ y.25,9 

yB~74,4 B ~ x.74,4 


( 2 ) 


b) 


Tí./n..in\ „1 . 60,8 _ 25, 9y _ X 
Từ (1) và (2) ta có : J => — 

69,6 74, lx y 

Công thức của Y là A 2 Bs. 

(C 6 H 10 O 5 ) n -* nC 6 H 12 0 6 -> 2 nC 2 H 5 OH 
(C 6 H 10 O 5 ) n + nH 2 0 —> nC 6 H 12 0 6 

+ 2C 2 H 5 OH + Òo 2 t 


2 

5 


C 6 H ị2 0 ( 



thu được: 

i 


10 5 .0,81 

162n 


.2n.0,75 = 750 (mol) 
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= 93,75 (lít) 


Số lít rượu 46° : 


750.46.10" 3 
0,8.0,46 


Câu 4. 

a) 2 Fe + 6 H 2 SO 4 đặc —^ Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3SƠ 2 t + 6 H 2 0 


a 3a 

Theo giả thiết: C% Fe 2 (S 0 4)3 





r% _ - 2QQa 

^ /0 Fe 2 (S0 4 ) 3 


^axit dư 


4 m dd 

uy ra m Fe 2 ( S 0 4 h = m axit dư = 200 a 

lĩldd sau phản ứng — rridd H 2 S0 4 ^6a 

_ _ (294a + 200a).100 

m dd HoSO, 


m 


dd 


- 96a 


=630a(gam) 


nidd sau phản ứng 630a 56a 96a 590a 

C% F . 2(SOl)a = n^.100% = 33,9%; C%„ 2S0) dư = 33,9%. 

VddNaOH để trung hoà hoàn toàn dung dịch A. 
lOOg ddA có 33,9 gam Fe 2 (SƠ 4)3 và 33,9 gam H 2 S 0 4 
50g ddA có 16,95 gam Fe 2 (SƠ 4)3 và 16,95 gam H 2 SƠ 4 
n Fe 2 (S0 4 >3 = 0,0425 (mõi); n H 2 so 4 = 0,173 (moĩ); 

- Viết phưomg trình phản ứng hoá học của H 2 SƠ 4 , Fe 2 (SC> 4)3 tác dụng 
với dung dịch NaOH. 

H 2 S0 4 + 2 NaOH -> Na 2 S0 4 + 2H 2 0 
Fe 2 (SỎ 4 ) 3 + 6 NaOH 3Na 2 S0 4 + 2 Fe(OH ) 3 
-Từ phưomg trình phản ứng, ta có: 

ZnNaOH = 2.n Hỉ g0 4 + 6.n Fe2( so 4)3 

= 2.0,173 + 6.0,0425 = 0,601 (mol) 

Vậy : v íd = ÍỊẼ2I = 0,3005 (lít). 

2 


Câu 5. 

a) Khối lượng riêng của hỗn hợp A: 

mnrợu - 0,78.300 = 234 (gam); mbenzen = 0,88 . 100 = 88 (gau.) 
uiA = 234 + 88 = 322 (gam) 

D = ^ = = 0,805 g/ml 

Y 400 


b) Khối lượng riêng của dung dịch rượu etylic 

1 ^ = 234 (gam); V H 0 = lOOml 

234+ 100 = 334 (gam) 



m H .,0 = 100 (gam) 












•^dd rượu 


= = 0,835 g/ml 

400 



400 


c) Tính hé tích khí IỈ 2 : 


Hỗrhợp A. V H = 56.974 lít 

8 


í 2.34 

Durg dịch B. V u =11,2. 


234 100 


V 46 + 18 , 


= 119,196 lít. 


Dể xra 


Câu 1 . 


* Iheo tính tan của các muối thì 4 dung dịch muối là BaCỈ 2 , Pb(NƠ 3 ) 2 , 
Mg<0 4 , K 2 CO 3 . 


Giải thích: 


- G)C axit cacbonat (= CO 3 ) đều tạo kết tủa với bari, chì và magie nên 
cỏ ding dịch K 2 CO 3 . 

- Cition kim loại chì đều tạo kết tủa với gốc clorua(-Cl) và sunfat 
(=S 04 ) nên chỉ có dung dịch Pb(NC> 3 ) 2 . 

- Cítion kim loại bari tạo kết tủa với gổc sunfat (=S 04 ) nên chỉ có dung 

dịchBaCh. 


* Niận biêt 4 dung dịch trên: 

_ / 

Dùĩg dung dịch Na 2 S nhận ra Pb(NƠ 3)2 do tạo thành kêt tủa màu đen 


Na 2 S + Pb(N 0 3 )2 -> Pbsị + 2NaN0 3 


Dìirg dung dịch NaOH nhận ra MgSƠ 4 do tạo thành kêt tủa trăng 

2 NaOH + MgS0 4 --> Mg(OH ) 2 + Na 2 S0 4 

Dnìrg HC1 nhận ra K 2 CO 3 do tạo thành khí CƠ 2 t 

2HC1 + K 2 CO 3 —^ 2KC1 + C 0 2 t + H 2 0 
cỏnlại là BaCỈ 2 . 

b) Ch '0 Ìỗn hợp tác dụng với dung dịch Ca(OH) 2 . Lúc này xảy ra phản ứng: 

2 CH 3 COOH + Ca(OH ) 2 ---> (CH 3 COỌ) 2 Ca + 2 H 2 Ò 

Chrng cất hỗn hợp thu được C2H5OH. Phần chất rắn là muối (CH 3 COO)2Ca 


chio ác dụng với axit H2SO4 đê tái tạo axit CH 3 COOH 


(CH 3 COO) 2 Ca + H 2 SO 4 -> CaS0 4 + 2 CH 3 COOH 

Câu 2 . 


a) Thiàm phân hoá học của : 

- Kiông khí: N 2 (78% ) ;Ơ 2 (21% );và 1% (theo thể tích) các khí khác 

Ệ 



Nước biên : H 2 0 + NaCl + MgCl 2 
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b) 

* 


- Vôi tôi: Ca(OH) 2 ; 

- Đá vôi: CaCOs; 

- Thạch cao : CaSƠ 4 ; 

- Muối ăn : NaCl; 

- Thạch anh : Si0 2 ; 

- Nước clo : HCIO, HC1, Cl 2 

- Nước Gia - ven : NaClO, NaCl 

- Clorua vôi: CaOCl 2 . 


Quặng sắt: Fe 2 Ơ 3 và Fe 3 Ơ 4 
Ưrê : (H 2 N) 2 CÕ 
Đạm 2 lá : NH 4 NO 3 
Supephotphat kép : Ca(H 2 PƠ 4) 2 
Sođa: Na 2 CC> 3 ; 


CsHi 2 có 3 công thức câu tạo là: 

CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 3 Pentan 
CH 3 - CH - CH 2 - CH 3 Isopentan(hay 2-metylbutan) 

CH 3 


CH 3 - c - CH 3 Neo pentan ( hay 2,2 - đimetylpropan) 

CH 3 

* A là isopentan do có 4 vị trí thế khác nhau. 

B là neopentan do chỉ có 1 vị trí thế (các vị trí thế đều giong nhau). 

Nhiệt độ sôi của c > B vì B có mạch nhánh làm tính đối xứng cầu tăng 
vì vậy lực hút giữa các phân tử B với nhau yếu, vậy B có nhiệt độ sôi 
thấp hon. 

Cầu 3. 

<*) 

a) 4AI + 30 2 —2A1 2 0 3 

b) 3H 2 S0 4 + 2 AI -» A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 

c) A1 2 (S0 4 ) 3 + 3BaCl 2 -2A1C1 3 + 3BaSƠ 4 ị 

d) 3NaOH + A1C1 3 —> 3NaCl + Al(OH) 3 ị 

e) AI + NaOH + H 2 0-> NaA10 2 + IH 2 T 

f) 2 AI + 3S —A1 2 S 3 

b) Phưong ừình hoá học: C x Hy — > xC + ^ H 2 

2 

- Theo đầu bài: n H = 3 n c H . Suy ra y =6 

Do A, B, c là 3 hiđrocacbon khí ở điều kiện thường nên X < 4. 

Vậy có 3 công thức phân tử phù hợp là C 2 Hô; C 3 H 6 ; C 4 H 6 

- A không làm mất màu dung dịch nước brom, nên A là CH 3 - CH 3 

- c làmmất màu dung dịch nước brom và được điều chế trực tiếp từ 
C'ỉỉỉlfìf£jiên c có công thức cấu tạo là: CH 2 = CH — CH = CH 2 










- B làm mất màu dung dịch nước brom và có khối lượng phân tử khác c, 
rênClà:CH 2 =CH-CH 3 . 

Cáu 4. 

a) khirơng trình hoá học cùa phàn ứng: 

2M + 2xHCl -> 2MC1 X + xH 2 t 

3M + 4yHNƠ3-> 3M(N0 3 )y + yNO + 2yH 2 ơ 

Theo phương trình hoá học trên: — = — => 3x = 2y hay — = zr 

F 2 3 y 3 

Vậy hoá trị cùa M trong muối clorua bé hơn trong muối nitrat. 

b) Theo giả thiết: 

- Do hoá trị kim loại < 4 nên chọn X = 2; y = 3 

- Giả sử số mol M phản ứng bàng 1 thì khối lượng muối clorua bàng 

(VI + 71) và lượng muối nitrat bảng (M + 186) 

Ta có: (M+ 186)= 1,905(M + 71) => M = 56 (Fe) 

Câu 5. 

a. Phương trình phán ứng: 


b. 


c. 

d. 


{ 


c 6 Hi 2 o 6 

X 


■ meĩ V H ợu » 2CƠ2 + 2C 2 H 5 OH 

2 x 2 x 
rC0 2 + Ca(OH ) 2 -> CaC0 3 ị + H 2 0 


l2x 

Khôi lượng glucozơ: 


2 x 


RR 9 

2x = = 0,552 (mol) => X = 0,276 (mol) 


100 


; 100 _ . 

Kh)i lượng glucozơ đã lên men: m = 0,276.. 180 = 54 (gam) 

92 

Kh)i lượng rượu thu được = 46.2x = 46.2.0,276 = 25,392 (gam) 
Hiẹu suât phản ứng: 


C 2 H 5 OH 4- CH 3 COOH 


HySO.đặc 

—L 1 —.. . 


t 


0 


± CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 0 


0,552 0,552 

Số moi rưọru = 2x = 0,552 (mol) 

Số mol CH 3 COOH = 0,3.2 = 0,6 (mol) > số mol rượu 

Mà trong phản ứng ,tỷ lệ mol của các chất là 1 : 1 

Vậy hiệu suất phản ứng được tính theo rượu: 

99 

H = ——-. 1 00% = 67,93%. 


0,552.88 
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Dề XIV 


Cầu 1. 

a) Phân biệt 5 dung dịch đã cho. 

- Dùng dung dịch HC1 nhận ra Na 2 S do tạo thành khí H 2 S mùi trứng thối: 

Na 2 S + 2HC1-> 2NaCl + H 2 st 

Đồng thời nhận ra dung dịch Na 2 CƠ 3 do tạo thành khí CO 2 không mùi 
(khí này có khả năng làm đục nước vôi trong) 

Na 2 C0 3 + 2HC1 -» 2NaCl + C 0 2 t + H 2 Ơ 

- Dùng BaCỈ 2 nhận ra Na 2 S 0 4 và dùng AgNƠ 3 nhận ra NaCl do tạo 
thành kết tủa màu trắng. 

Na 2 SƠ 4 + BaCl 2 -> BaS0 4 i + 2NaCl 

NaCl + AgNƠ 3 - > AgCl ị + NaNƠ 3 

Còn lại là NaN0 3 . 

b) 

+ Thí nghiệm 1: 

Hiện tượng: khi đưa ra ánh sáng, màu vàng nhạt cùa clo mất đi. Giấy quỳ 
tím chuyển sang màu đỏ. 

Mục đích: chứng minh metan có phản ứng với clo khi có ánh sáng 

CH 4 + Cl 2 — » CH 3 CI + HC1 

HC1 tạo ra tan trong nước thành dung dịch axit nên làm quỳ tím chuyển 
sang màu đỏ. 

+ Thí nghiệm 2: 

Hiện tượng: dung dịch brom bị nhạt ( hoặc mất) màu. 

Mục đích: chứng minh axetilen có phản ứng với brom 

C 2 H 2 + Br 2 -> C 2 H 2 Br 2 


C2H2Br2 + Br2 


■> C2H2Br 4 


+ Thí nghiệm 3 : 

Hiện tượng: hỗn hợp benzen và dầu ăn trở nên đồng nhất. 

Mục đích: chứng minh benzen có khả năng tan trong dầu ăn. 

Cầu 2, 

a) Fenspat: K2O.AI2O3.6S1O2 và cao lanh : Al2O3.2SiO2.2H2O 
- Phương trình hoá học : 

K2O.AI2O3.6SÌO2 + CO2 + 2H2O -» Al2O3.2SiO2.2H2O + K2CO3 + 4SÌƠ2 

3 n +1 



0 2 


■> nC 0 2 + (n + 0H2O 













» nC0 2 + nlĩ 2 0 


C„H 2 „+ ^o 2 


c„h 2 „.2 + 0 2 

■ t 

Là 

C„II 2 „.6+ ^^0 2 

Li 

HoO 


> nC0 2 + (n- 1)H 2 0 


* nC J 2 + (n - 3)H 2 0 


+ Tỉ số moi: -44=— của CnH 2n + 2 > C n H 2n > C n H2n-2> C n H 2n - 


ĩỉ số mol : 


+ Nhận xét : 


CO 

Oạ 

CỠ 


CUd C n H2n + 2 ^ CpH2n' > C n H2n-2" > C n H2n-6 


Hiirocacbon dạng C n H2n khi bị đôt cháy cho ti sô mol 


H 2 Q 

còo 


mol 


o 


2 — 


CO. 


= 1,5 


Hiírocacbon dạng C n H2n + 2 (đó là ankan) khi cháy cho tỉ sô mol 


và ti số mol -ậ- 

C0 2 



Cầu 3. 

/. CcC phương trình phàn ứng : 


2Na + 2H 2 0 —> 

2 NaOH + H 2 t 

(1) 

2 a 

2 a a 


NaOH + CO 2 - 
2 a b 

> NaHC0 3 

(2) 

2NaOH + C0 2 
4a b 

-» Na 2 CƠ 3 + H 2 0 

(3) 


CcC chât trong Y : 

- nNaon ^ n (o hay 2a < b: trong Y chỉ có NaHC 03 

- Neu 4a > b: trong Y chỉ có Na 2 C 03 

- Nếu 2a > b: trong Y có NaHCŨ 3 và Na 2 C 03 

2 . 


a) C 12 H 22 O 11 + H 2 0 axit ’ to > C 6 H 12 0 6 + C 6 H 12 0 6 

glucozơ fructozơ 

b) 6rC0 2 + 5nH 2 0 dlệp ^^ hln) > (-C 6 H,o0 5 -)n + 6n0 2 



)n + nH 2 0 - 
-COOH —> 


nC 6 H, 2 0 6 

(- HN - CH 2 - CO -)n 


+ nH 2 0 


1 và ti sô 


H 2 Q 

C0 2 
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Câu 4. 

1) Thuốc thử là dung dịch HC1. 

- Chất tác dụng tạo thành khí mùi trứng thổi là FeS 

FeS + 2 HC1-> FeCl 2 +H 2 S 

- Chất tác dụng tạo thành khí màu vàng lục là MnƠ 2 

Mn0 2 + 4 HC1 -» MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 0 

- Chất tác dụng tạo thành khí không màu là hồn hợp (FeO và Fe). 

FeO + 2 HC1 -» FeCl 2 + 2H 2 0 

Fe + 2 HC1 -> FeCl 2 + H 2 

- Chất tác dụng ,tan,tạo thành dung dịch màu xanh đặc trimg là CuO 

CuO + 2 HC1 -» CuCl 2 + 2H 2 0 

- Chất tác dụng ,tan,tạo thành dung dịch màu trắng xanh là FeO 


FeO + 2 HC1 -> FeCl 2 + 2H 2 0 


- Chât tác dụng ,tan,tạo thành dung dịch màu vàng là Fe 3 l )4 

Fe 3 0 4 + 8 HC1 --> 2FeCl 3 + FeCl 2 + 4H 2 0 

- Chất tác dụng ,chất rắn màu đen bị tan ra, sau đó tạo kết tủa màụ trăng 
là Ag 2 0 

Ag2 o + 2 HC1-» 2AgCl‘+ H 2 ơ 

2) Phuơng trình hoá học của phản ứng: 

a) Fe + s — > FeS (1) 

XX X 

FeS + 2HC1->. FeCl 2 + H 2 S (2) 

XX X X 

FI 2 S + Pb(N0 3 ) 2 -> Pbsị + 2HNƠ3 (3) 

XX X 

Fe dư + 2HC1-> FeCl 2 + H 2 t (4) 

y ; y 

Chất rắn A không tan trong dung dịch HC1 là s (dư): 0,4 (gam) 

Do d cỵ = 9 => c có khí H 2 , sau phản ứng Fe tác dụng với s thì còn dư Fe. 



11 QK 

Theo (1), (2), (3): n Fc = n HỉS = n Pbs = = 0,05 (mol) 

















Vậy a = (0,05 + 0,05).56 = 5,6 (gam) 
h = (0,05,32) + 0,4 = 2 (gam) 
b) So sánh số mol l : e và s ban đầu nhận thấy: 

Số moi Fe là 0,1 mol 
Sổ mol s là 0,0625 mol 

Vậy hiệu suất của phản ứng tính theo số mol s đã tham gia phản ứng: 
Hiệu suất phản ứng: 0’05-32 1 QQ% = gQ 0 / 0 


Cầu 5. 

a) Phưcmg trình hoá học cùa phản ứng đốt cháy 3 hiđrocacbon 
( _ f 3n + 1 v_ 

C n H 2n + 2 + Ó 2 -> nC0 2 + (n + 1)H 2 C 

< 2 J 

a (mol) -^ an írnnlì-► a(n + ỉ ìm 


V 

r 


CpH 2 p + l,5p0 2 

b (mol)- > 


» nC0 2 + (n + 1)H 2 0 

an (mol)->a(n + l)mol 

■> pC0 2 + pH 2 0 
bp (mol)-> bp (mol) 


0 ml Tm -2 


3a (mol) 






3m -1 ^ 


/ 


0 2 -> mCƠ 2 + (m - 1 )H 2 ơ 

3am (mol)- > 3a(m - 1) mol 


n A = 0,12 mol; n co = 0,32 mol; n H p = 0,28 mol 

Theo đề bài và phưong trình hoá học trên, ta có: 

4a + b = 0,12 

an + 3am + bp = 0,32 - 

a(n + 1) + 3a(m -1) + bp = 0,28 


a =0,02 mol 
b = 0,04 mol 


%v r H = % số mol C n H 2n + 2 = Ậ^.100% = 16,67% 

u n M 2u+2 0 12 

%v c „ = % sổ mol CnH 2 p = ậíl. 100 % = 33,33% 

c p h 2p p p 012 


%Vr H ._ „ =50% 

b) 0,02n + 0,04p + 0,06m = 0,32 => n + 2p + 3m = 16 
Do hiđrocacbon là chất khí -» sổ nguyên từ c < 4. 

Kết hợp với dữ kiện trong câu 2 -» nghiệm hợp lí: n = m = 2; p = 4. 
Công thức phân tử 3 hiđrocacbon: C 2 H6; CíHg; C 2 H 2 . 
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Dề XV 


Câu 1. 

a) Thuốc thừ để phân biệt là: dung dịch BaCỈ 2 , dung dịch NaOH. 

Cách làm: 

- Cho dung dịch BaCh vào 8 dung dịch trên sẽ thấy ở 4 dung dịch có kết 
tủa là: Na 2 SƠ 4 , MgSƠ 4 , FeSƠ 4 , CuSƠ 4 (nhóm A) còn 4 dung dịch không 
có hiện tượng gì: NaN 0 3 , Mg(N 0 3 ) 2 , Fe(N0 3 ) 2 , Cu(N0 3 ) 2 (nhóm B). 

- Trong mỗi nhóm A, B đều dùng dung dịch NaOH để thử : 

+ Nhận ra Na 2 SƠ 4 (của nhóm A)và NaNO} (của nhóm B) do không có 
hiện tượng gì. 

+ Nhận ra CuSƠ 4 (của nhóm A)và Cu(NƠ 3)2 (của nhóm B) tạo kết tủa 
màu xanh: 

CuS0 4 + 2 NaOH -> Cu(OH) 2 ị + Na 2 S0 4 

xanh 

+ Nhận ra MgSƠ 4 (của nhóm A) và Mg(NƠ 3)2 (của nhóm B) tạo kết tủa 
màu trắng: 

Mg(N0 3 ) 2 + 2 NaOH -» Mg(OH) 2 ị + 2 NaN () 3 

trăng 

+ Nhận ra FeSƠ 4 (của nhóm A) và Fe(NƠ 3)2 (của nhóm B) tạo kết tùa 
màu trắng hơi xanh, sau một lúc kết tủa sẽ chuyển sang màu nâu đò 

FeS0 4 + 2NaOH -» Fe(OH) 2 ị + Na 2 SƠ 4 

4Fe(OH)o + 0 2 + 2H 2 0 -> 4Fe(OH) 3 ị nâu đỏ 

b) 

1 .a) Hồn hợp tồn tại và không tồn tại như sau: 

+ Tồn tại ở nhiệt độ thấp và không có xúc tác: H 2 , O 2 . 

Không tồn tại khi đun nóng: 2H2 + O2 - > 2H2O 

+ Tồn tại ờ bất kì điều kiện nào: 0 2 , CI 2 . 

+ Tồn tại ờ nhiệt độ thấp và trong bóng tối: H 2 , CỈ 2 
Không tồn tại khi có ánh sáng hoặc nhiệt độ: 

H 2 + Cl 2 -> 2HC1 

+ Tồn tại ở nhiệt độ thấp và không có xúc tác: SO 2 , O 2 . 

Không tồn tại ở nhiệt độ cao, có xúc tác V 2 O 5 : 

2S0 2 + 0 2 —> 2 SO 3 

+ Tồn tại ở bất kì điều kiện nào: CO 2 , HC1. 

+ Có tồn tại trong các điều kiện bình thường. 

Không tồn tại ở nhiệt độ 3000°c hoặc có tia lừa điện: 










-> 2N0 


n 2 + 0 2 

2N0 + 0 2 -> 2N0 2 

b) Tách hỗn hợp 0 2 và Cl 2 : 

Cho hỗn hợp qua dung dịch NaOH loăng dư. khí Cl 2 bị hấp thụ.còn khí 
0 2 thoát ra ngoài (thu lấy). Cô cạn dung dịch thu dược, nung nóng ớ 
nhiệt độ cao tới khối lượng không đổi ta thu được khí 0 2 và hỗn hợp rắn 
gồm NaCl, NaOH dư. 

Cl 2 + 2NaOH -» NaCl + NaClO + H 2 0 

2NaC10 -> 2NaCl + 0 2 t 

Cho hồn hợp ran tác dụng với dung dịch axit suníuric dư: 

2 NaOH + H 2 SƠ 4 -> Na 2 SC >4 + 2H 2 0 

Dung dịch thu được đcm cô cạn và cho tác dụng với H 2 S0 4 đặc, dư, đun 
nóng thu được khí HC1: 

2NaCl + H 2 SƠ 4 -» Na 2 S0 4 + 2HC1 

Hcà tan khí HC1 vào nước thu được axit HC1 và cho tác dụng với Mnơ 2 
đun nóng thu được khí Cl 2 : 

Mn0 2 + 4HC1-> MnCl 2 + 2H 2 0 + Cl 2 

+ Tách hồn hợp 0 2 và S0 2 : 

Cho hồn hợp qua dung dịch NaOH dư, khí 0 2 không phản ứng (thu lấy), 
còn S0 2 phản ứng: 

S0 2 + 2NaOH -> Na 2 S0 3 + 2H 2 0 

Cho H 2 S() 4 loãng, dư vào dung dịch thu được và đun nóng: 

H 2 SO 4 + 2NaOH--> Na 2 SƠ 4 + 2H 2 0 

H 2 S0 4 + Na 2 S0 3 -» Na 2 S0 4 + H 2 0 + S0 2 T (thu được S0 2 ) 

+ Tách hồn hợp cơ 2 va HC1: 

Cho hỗn hợp vào dung dịch kiềm dư: 

HC1 + NaOH -» NaCT + H 2 0 

C0 2 + 2NaOH -» Na 2 CƠ 3 + H 2 0 

Cho H 2 S0 4 loãng dư vào dung dịch thu được và đun nhẹ ta thu được khí 

C0 2 

2NaOH + H 2 SƠ 4 -» Na 2 S0 4 + 2H 2 0 

Na 2 C0 3 + H 2 S0 4 -> Na 2 SƠ 4 + H 2 0 + C0 2 t 

Cô cạn dung dịch thu được, làm kết tinh muối NaCl và Na 2 SƠ 4 . Cho 
H 2 S0 4 đặc tác dụng với hồn hợp muối khan và đun nóng. Thu được khí 

2NaCl + H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + 2HClt 
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+ Tách hỗn hợp N2, O2: Hoá lỏng hồn hợp rồi chưng cất phân đoạn, thu 
được N2 và O2 ờ những phân đoạn có nhiệt độ sôi khác nhau. 

2. E chỉ có thể là CO2 (khí cacbonic). 

A, B, c, D là hợp chất vô cơ của kali và chất tác dụng với CO2 tạo chất c 
nên A, B, c, D gồm : K 2 0 , KOH và muối K2CO3, KHCO3. 
c là muối K2CO3, B là K 2 0 (kali oxit): K 2 0 + C 0 2 -> K2CO3 . 

Theo đề ra: A là KOH (kali hiđroxit) thì D là KHCO3 (kali hiđrocacbonat) 
hoặc ngược lại: A là KHCO3 thì D là KOH: 

KOH + KHCO3 -> K2CO3 + H 2 0 

Câu 2. 

ỉ. Các cặp chất phản ứng với nhau trong từng trường họp: 

a) 2NaOH + H 2 SO 4 -V Na 2 SƠ 4 + 2 H 2 0 
2NaOH + CuS0 4 -» Cu(OH) 2 i + Na 2 S0 4 
2NaOH + AI 2 O 3 -+ 2 NaAlƠ 2 + H 2 0 
BaCl 2 + CuS0 4 -> BaS0 4 ị + CuCl 2 
CuS0 4 + Fe —> FeS0 4 + Cu 

Fe2Ơ3 + 2 A 1 —-—> 2 Fe + AI2O3 

H 2 SO 4 + BaCl 2 -> BaS 0 4 ị + 2HC1 

H 2 S 0 4 + MgC0 3 -> MgS 0 4 + C0 2 t + H 2 0 

3H 2 S0 4 + AI 2 O 3 -> A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 0 

3 H 2 SƠ 4 + Fe 2 Ơ 3 -> Fe 2 (SƠ 4 )3 + 3 H 2 O 

H 2 S0 4 + Fe -► FeS0 4 + H 2 t 

2H2S0 4 (đặc nóng) + Cu —> CuS 0 4 + SƠ2 + 2H2O 

b) CuO + 2HC1 z CuCl 2 + ^ 2 0 

MnƠ 2 + 4HC1 ( đặc , nông) -► MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 0 
S 1 O 2 + 2NaOH -> Na 2 Si0 3 + H 2 O 
NaOH + HC1 -> NaCl + H 2 0 

c) HC1 + KOH -+ KC1 + H 2 ơ 

MgCl 2 + 2KOH -> Mg(OH) 2 + 2KC1 
CỎ 2 + 2KOH -> K 2 ƠƠ 3 + H 2 O 
Caõ + H 2 0 -> Ca(OH )2 
CaO + 2HC1 -> CaCl 2 + H 2 0 
CaO + C0 2 -> CaCƠ 3 
Fe(OH) 3 + 3HC1 ^ FeCl 3 + 3H 2 0 

d) CuS0 4 + Ba(OH) 2 -> Cu(OH) 2 Ĩ + BaS0 4 ị 
CuS0 4 + Fe u cũị + FeS0 4 

Fe -> FeCl 2 + H 2 t 
Ba(OH) 2 BaCl 2 + 2H 2 0 







e) Cu -+- CỈ 2 —► CuCl 2 

Fe 2 0 3 + 3CO — 2 Fe + 3C0 2 

Fe 2 ơ 3 + 2A1 —2Fe + A1 2 0 3 

Fe 2 0 3 + 6HC1 -> 2 FeCl 3 + 3H 2 0 

2AI + 3C1 2 -> 2A1C1 3 

2A1 + 6HC1 -> 2A1C1 3 + 3 H 2 t 

2A1 + 2 H 2 O + 2NaOH -» 2NaA10 2 + 3H 2 t 

NaOH + HC1 -> NaCl + H 2 0 

Cl 2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H 2 0 

2 . 

A là : CH 2 = CH - CH - CH 2 - CH 3 hoặc CH 3 - c = CH - CH 2 - CH 3 

CH 3 CH 3 


CH; = CH - CH - CH 2 - CH 3 + H 2 

h 3 




CH 3 - CH 2 - CH - CH 2 - CH 3 

ĩ 

ch 3 

(3 - metylpentan) 

B la : CH 3 - c = CH - CH 3 

ch 3 

CH 3 - c = CH - CH 3 + Cl 2 CH 3 - cc\ - CHC 1 - CH 3 

ÒH 3 ch 3 

(2,3 - điclo - 2 — metylbutan) 
c là: CH 2 = c - CH 2 - CH 3 hoặc CH 3 - c = CH - CH 3 

CH 3 ch 3 

CH 2 = C - CH 2 - CH 3 + HBr CH 3 - CBr - CH 2 - CH 3 

CH 3 ch 3 


Câu X 

, . * ,32 

a) Sô điìn tích hạt nhân trung bình của hai nguyên tô đó là: -ị = 16 

Vàvcó l ng uyên tố thuộc chu kỳ nhỏ (1,2 hoặc 3) và 1 nguyên tổ thuộc 
từ cliưlcy 3 trở đi .Mà hai nguyên tố X và Y ở hai chu kì kế tiêp nhau nên 
chúrg phải thuộc 2 chu kỳ 2 và 3 hoặc 3 và 4. Vậy hiệu số giữa số điện 
tích hạt nhân của chúng là 8 . 

Gọi iiệp tích hạt nhân của X là Zỵ của Y là Zy. Giả sử Zx > Zy 
Ti 
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Giải được: 


z x = 20 (Ca) Ị 
Zy = 12 (Mg)j 


(thỏa mãn) 


b) Gọi công thức của anken (A) trong X là: C n H 2 n (n > 2) 

Gọi a, b, c lần lượt là thể tích cùa C n H 2 n, C 2 H 2 và H 2 trong 1,3 lít hỗn 
hợp (X) 


Theo đê, ta có: a+b + c=l,3 (*) 


Phàn ứng: C„H 2n + H-. —C„H 2 „ + 2 (1) 

• C 2 H 2 + 2H 2 > C 2 H 6 (2) 

Sau phản ứng (1), (2) ta thu được duy nhất 1 hiđrocacbon no => hợp chắt 
C n H 2 n + 2 tạo thành sau khi hiđro hoá anken Cnhhn cùng chứa 2 cacbon 
trong hợp chất => CTPT anken ban đầu: C 2 H 4 (n = 2 ) đồng thời H 2 và 
C n H2n phản ứng hết. 

Tư ( 1 ) và (2) => a + b = 0,5 (**) và a + 2 b = c (*♦*) 

Giải (*),(**) và (***)=> c = 0,8 ; a = 0,2; b = 0,3 
Cầu 4. 
a) Biện luận: 

- Vì sản phẩm cuối cùng là 2 oxit kim loại (MgO và Fe 2 () 3 ) nên cả Mg 
và Fe đã phản ứng và CuCỈ 2 phản ứng hết. 

- Vì khối lượng 2 oxit kim loại bé hơn khối lượng ban đầu nên chứng tỏ 
có một kim loại còn dư. 


— Do Mg hoạt động hoá học mạnh hơn Fe nên kim loại còn dư là Fe . 
Các phương trình hoá học của phản ứng: 

ÍMg + CuCl 2 -* MgCỈ 2 + Cui 

lx X XX 

Fe + CuCl 2 - > FeCỈ 2 + Cuị 

ly' y' y' y’ 

Dung dịch B: MgCỈ 2 , FeCỈ 2 ; Chất rắn C: Cu và Fe dư. 

Ta có phương trình đại số: 

24x + 56y = 3,16 (I) 

" 64(x + y') + 56(y - y') = 3,84 (II) 

B + ddNaOH 



MgCl 2 + 2 NaOH 

X 




FeCl 2 + 2NaOH 
tủa: 


Mg(OH ) 2 + 2 NaCl 

X 

> Fe(OH ) 2 + 2 NaCl 

y’ 

















Mg(OII) 2 ———> MgO + H 2 0 

X X 


Ỉ 4Fe(OM) 2 + ơ 2 + 2H 2 0-> 4Fe(OH) 3 

ỵ' y' 

2Fe(OH) 3 —Fe 2 0 3 + 3H 2 0 

y' 0,5y’ 

Ta có: 40x + 160.0,5y'= 1,4 (III) 

Từ (I), (II), (III) giải ra, ta có: X = 0,015; y = 0,05; y' = 0,01 
^orriMg = 11,4%; %mFe = 88 , 6 % 


"1 

CuCl^ 


(x_^) = ^025 = 
0,25 0,25 


Câu 5. 

Khi dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch brom chỉ có anken (C m H 2m ) tham gia 
phản ứng 

C m H 2 m+Br 2 ——» C m H 2m Br 2 (*) 

Gọi a, b lân lượt là số mol của C n H 2n + 2 và C m H 2m 

Sổ nol hồn hợp X: nX = = 0,075 (mol) = a + b 

22,4 

Dựa vào (*): n r H = n Rr = —í- = 0,0025 (mol) 

v 7 L m H 2m Br 2 160 

Do dó: b = 0,025 mol a = 0,05 mol 
Mặt khác theo khối lượng hỗn họp ta có: 

<14n + 2).0,05 + 14m.0,025 = 13.ị4l = 3,25 

6,72 

<=>0.7n + 0,1 + 0,35m = 3,25 
c,7n + 0,35m = 3,15 


2n + m = 9 

Với n, m < 4 ta có bảng kết quả sau: 


r 

1 

2 

3 

4 

ra 

r 7 

5 j 

3 

1 

CTPT 

ch 4 

C 7 H| 4 (loại) 

C 2 H 6 

C 5 H 10 (loại) 

c 3 h 8 

c 3 h 6 

C 4 H ,0 
CH 2 (loại) 


> » 

Bởi cả anken và ankan đêu ở thê khí do đó chỉ nhận được C 3 Hg và C 3 H 6 . 


b) Các phản ứng xảy ra: 

C 3 H 6 + 10 2 -» 3C0 2 + 3H 2 0 (1) 

+ 50 2 -> 3C0 2 + 4H 2 0 (2) 

Sàn phẩm qua NaOH chỉ có C0 2 được hấp thụ theo phương trình phản ứng 





















> Na 2 C0 3 + H 2 0 


(3) 


C0 2 + 2NaOH 
Cho BaCl 2 ta được: 

BaCl 2 + Na 2 C0 3 -> BaCƠ 3 ị + 2 NaCl (4) 

Theo các phản ứng (1), (2), (3), (4) ta thấy: 

n BaC 0 , - n Na 2 o, _ n co 2 “ 3 n x - 3. 22 4 ~ 0,225 (mol) 

Vậy lượng kết tủa BaC0 3 : 0,225 . 197 = 44,325 (g). 

Để XVI 

Câu 1. 

a) Đầu tiên cho các mẫu chất tác dụng với H 2 0 sẽ nhận ra 3 chất tan là 
Na 2 0, CaO và CaC 2 trong đó CaC 2 còn giải phóng khí: 

Na 2 0 + H 2 0-» 2NaOH dung dịch trong suốt 

CaO + H 2 0-» Ca(OH ) 2 ít tan-> dung dịch đục 

CaC 2 + 2H 2 0-> Ca(OH ) 2 + C 2 H 2 t 

Sau đó cho các chất còn lại tác dụng với dung dịch NaOH. Chat tan ra là 
A1 2 0 3 : 

A1 2 0 3 + 2NaOH-> 2NaAl0 2 + H 2 0 

4 chất còn lại cho tác dụng với dung dịch HC1 sẽ nhận ra : 

CuO + 2HC1 ——> CuCl 2 + H 2 0 (dung dịch màu xanh lam) 

Ag 2 0 + 2HC1 -► 2AgCl + H 2 ơ (có kết tủa trắng) 

Mn0 2 + 4HC1-> MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 0 (có khí màu vàng lục bay ra) 

Fe 2 0 3 + 6HC1-» 2FeCl 3 + 3H 2 0 (dung dịch có màu vàng) 

b) 

♦ Cho dung dịch NaOH loãng, dư vào 2 lọ hoá chất trên và dun nóng 

- Nếu tạo dung dịch đồng nhất đó là dầu ăn, đồng thời có xảy ra phản ứng: 
(Ci 7 H 33 COO) 3 C 3 H 5 + 3NaOH -> 3C 17 H 33 COONa + C 3 H 5 (OH ) 3 

- Nếu tạo thành hai lớp chất lỏng không tan trong nhau đó là dầu nhờn. 

* Lấy hai thể tích bàng nhau của hai khí trong cùng điều kiện (nghĩa là 
số mol hai khí bàng nhau) lần lượt dẫn qua hai cốc đựng dung dịch brom 
có cùng thể tích và cùng nồng độ (số mol brom trong hai cốc băng nhau 
và dư so với hai khí). Neu : 

- Cốc nào mà màu của dung dịch brom bị nhạt nhiều hcm đó là C 2 H 2 

- Cốc nào màu của dung dịch brom bị nhạt ít hơn đó là C 2 H 4 . 

C 2 H 2 + 2 Br 2 - > C 2 H 2 Br 4 

C 2 H 4 + Br 2 -> C 2 H 4 Br 2 

















câu 2. 

a) * Các chất tan trong H 2 O, đồng thời tan trong H 2 0 của dung dịch KOH: 

CaC 2 + 2 H 2 O -> Ca(OH ) 2 + C 2 I I 2 f 
AI 4 C 3 + 12H 2 0 -> 4A1(0H ) 3 + 3 CH 4 t 
Mg 3 N 2 + 6H 2 0 -> 3Mg(OH ) 2 + 2NH 3 T 
NaCl + H 2 ơ -> dd NaCl 
Cai h + 2H 2 ơ Ca(OH ) 2 + 2 H 2 T 
2Na + 2 H 2 ơ -> 2NaOH + H 2 t 


Na 2 ơ 4 - H 2 ơ -> 2NaOH 


SO 3 + H 2 0 -> H 2 SƠ 4 và S0 3 + 2KOH K 2 S0 4 + H 2 0 
* Các chất chỉ tan trong dung dịch KOH: 

A1 2 ơ 3 + 2KOH -> 2KA10 2 + H 2 0 
C 0 2 + 2 KOH -> K 2 C 0 3 + H 2 0 
C0 2 + KOH -> KHC0 3 

còn CaC0 3 , l'e 2 0 3 , Cu, co kliông tan trong H 2 0 cũng như trong dung 
dịch KOH. 


b) 


CH 2 = c - c = ch 2 + h 2 ch 3 

ch 3 Ìh 3 

hoíc CH 3 -C = C-CH 3 


ch-c = ch 2 

hu 3 <Ổh 3 


ch 2 = 


hoic 


ch 3 ch 3 (C) 

c - c = ch 2 + HC1CH 3 - Ị2C1 - c = ch 2 (X) 

ch 3 ch 3 ch 3 ch 3 

CH 2 = ỹ - CC1 - CH 3 hoặc CH 3 - Ỹ = ỹ _CH2C1 

ch 3 ch 3 (Y) ch 3 ch 3 (Z) 


câu 3 

a) Oxit của X tan trong nước thành một dung dịch làm hồng giấy quỳ xanh 
vậỵ X là phi kim. 

Y :>hản ứng với nước tạo thành dung dịch làm xanh quỳ đỏ vậy Y là kim 
loíi mạnhvới hiđroxit là bazơ kiềm. 

0 >it của z phản ứng được với nước tạo thành dunạ dịch làm xanh quỳ 
đỏ Oxit của z phản ứng được với tất cả axit lẫn kiềm vậy oxit của z là 
chít lưỡne tính đồng thời z trội tính kim loại hom. 
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Mà X,Y ,z thuộc cùng chu kỳ.trong cùng chu kỳ,theo chiều tăng dần cúa 
số hiệu nguyên tử thì tính kim loại giảm,tính phi kim tăng.Vậy thứ tự 
theo chiều tăng dần số hiệu nguyên tử của X,Y,Z là: Y, z, X 

b) Chất B tác dụng được với Na giải phóng H 2 nên B có nhóm -OH hoặc - 
COOH hoặc cả hai loại nhóm chức đó.Đồng thời số mol H 2 bàng số niol 
B nên chất B có tổng số nhóm -OH và -COOH là hai nhỏm. 

Vì Mb = 90 nên: 

- Nếu B có hai nhóm -COOH thì B là HOOC-COOH. 

- Nếu B có một nhóm -OH và một nhóm -COOH thì B là: 

CH 3 -CH(OH)-COOH hoặc HOCH2 - CH2-COỌH 

- Nếu B có hai nhóm -OH thì B có công thức: 

+ C 4 Hg(OH )2 với các cấu tạo có thể có là: 

CH 3 - CH 2 - CH(OH) - CH 2 OH; 

CH3 - CH(OH) - CH 2 - CH 2 OH 
HO - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 2 OH; 

CH 3 - CHOH - CHOH - CH 3 
+ hoặc C3H4 0(0H)2: 

CH2OH - CHOH -CHO hoặc HO - CH 2 - co - CH 2 OH 

Câu 4. 


a) 


b) 


n Fc : o, =0,14 (mol); n Ba(0H)ỉ = 0,06 (mol); n BaCOi = 0,04 (mol); 
Phương trình hoá học của phản ứng: 

4FeC0 3 + O 2 -► 2Fe20 3 + 4 CO 2 


2Fe x Oy +■ 




3x-2y 


\ 


V 


0 2 


* xFe20 3 


/ 


C0 2 + Ba(OH) 2 - 
2 CO 2 + Ba(OH) 2 


-> BaC 0 3 ị + H2O 

■> Ba(HC 0 3 ) 2 ( 4 ) 


( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 


Do số mol Ba(OH)2 > sổ mol BaC0 3 nên có 2 khả năng xảy ra: 

- Nếu Ba(OH)2 dư (0,06 - 0,04 = 0,02 mol) thì sổ mol CO2 = 0,04 mol 
và không có phản ứng (4). 

Khối lượng Fe x Oy = 25,28 - (0,04.116) = 20,64 (gam) 


n F Cỉ 0 , tậ° ra từ Fe x Oy = 0,14 - =0,12 (mol) 


M 


56 


Fe,O v 



= ^51 = 172; 

0,12 

6y = 172 


2 












Do X, y nguyên dương nên không có giá trị nào của X và y phù hợp (loại 
trường hợp này). 

- Vậy Ba(OIỈ )2 không dư; hay CO 2 phản ứng với Ba(OH )2 tạo thành hai 
muối. 

0,02 mol Ba(OH )2 tham gia phàn ứng (4) khi đó số mol 
CO 2 = 0.04 + 0,04 = 0,08 mol 
Khối lượng Fe x Oy = 25,28 - (0.08 . 116)= 16 (gam) 

Số mol Fe 2 Ơ 3 tạo ra từ Fe x Oy = 0,14 - —“ = 0,1 (mol) 

2 



26 

0,1 


160 


56x + 16y = 160 (x, y nguyên dương) 

Lập bàng, ta chọn nghiệm X = 2 và y = 3 là phù hợp. 
Công thức phân tử oxit sắt ban đầu là Fe 2 Ơ 3 . 

Câu 5. 

Các phương trình phản ứng: 

"2C n H 2 n + lOH + 2Na -► 2C n H 2n + lONa + H 2 t 


< 


X mol 


f2C m H2m+ lOH + 2Na —> 


— mol 
2 


2C m H 2m+ iONa4-H 2 t 



mol 

2 




X + y = 2. 


224 


\ 




22400 


= 0,02 (mol) 


/ 


Có ba phương pháp biện luận: 

* Phương pháp 1: Biện luận n theo y hay y theo n. 
Theo điều kiện bài toán: 

x(14n + 18) + y(14m + 18) s 1,06 (a) 

Giả sử n < m thay m = n + 1 vào phương trình (a) ta có: 


x(14n + 18) + y(14n + 18) = 1,06 (a) 

hay 14n(x + y) + 18(x + y) + 14y = 1,06 (b) 

Thay giá trị (x + y) vào phương trình (b) và biển đổi ta có: 

0,04n + 2y = 0,l (c) 

Để tìm n, cần dựa vào phương trình (c) ta có thể biện luận n theo y hoặc 
y theo n 















Như vậy giá trị duy nhất n = 2 

Vậy công thức phẩn tử các rượu là C2H5OH và C3H7OH 

* Cách 2: Biện luận y theo n: điều kiện n < j- j - nghĩa là n có giá trị 1 

0,04 

và 2 

Neu n = 1 thì y = 0,03 (phi lí và y < 0,02) 

Nếu n = 2 thi y = 0,01 (hợp lí) 

Nghiệm duy nhất là n = 2 

* Phương pháp 2: 

Dựa vào khối lượng phân tử trung bình M = =53 

0,02 

Vậy phải có một rượu có M < 53 và M’ > 53 
M < 53 là C 2 H 5 OH (M = 46); M’ > 53 là C3H7OH (M = 60) 

* Phương pháp 3: Tính chỉ sổ nguyên tử cacbon trung bình 
(phương pháp này người ta thường dùng) 

Gọi công thức chung của hai rượu là C-H - • OH 

(14n + 18)a = 1,06 
n =2,5 

Đầu bài cho hai rượu hơn kém nhau 1 nguyên tử c nên công thức của hai 
rượu là C 2 H 5 OH va C 3 H 7 OH. 


Đé XVII 

Câu 1. 

a) Dùng dung dịch BaCỈ2 sẽ nhận được NaHSƠ3 do không có phản ứng, còn 

Na2SƠ3 và Na2SƠ4 tác dụng tạo kết tủa màu trắng: 

BaCl 2 + Na 2 S 0 3 -> BaS 0 3 ị + 2NaCl 

BaCl 2 + Na 2 S 0 4 -> BaS 0 4 ị + 2NaCl 

Lọc kết tủa hoà tan trong axit HC 1 chỉ có BaSC>3 tan, giải phóng khí 
không màu, mùi hắc: 

BaS 0 3 + 2 HC 1 -► BaCl 2 + S0 2 t + H 2 0 

b) Dần hỗn hợp khí qua dung dịch nước vôi trong dư thì S 0 2 sẽ bị giữ lại 

do phản ứng: S 0 2 + Ca(OH) 2 -» CaS 0 3 i + H 2 0 

Dần hỗn hợp khí thoát ra đi qua dung dịch AgNƠ3 dư thì C 2 H 2 sẽ bị giữ 
lại do phàn ứng: 

C 2 H 2 + 2 AgN 0 3 -> C 2 Ag 2 ị + 2 HN 0 3 
Dần hỗpÊhợp khí còn lại qua dung dịch nước brom dư thì etilen sẽ bị giữ 
lailẸỒ nlH# , N2 thoát ra khỏi dung dịch: 









C 2 H 4 + Br 2 -► C 2 H 4 Br 2 

Sau dó cho bột kèm vào dung dịch thu được và đun nhẹ thì C2H4 thoát ra 
ở dạng tinh khiết 

C 2 H 4 Br 2 + Zn ——> C 2 H 4 t + ZnBr 2 

Cầu 2. 

/. Axit HC1 phán ímg được với: CuO, AgN0 3 , Zn, MnO, Mn0 2 , Fe(OH )3 
và Fe 3 04 : 

2HC1 + CuO -> CuCl 2 + H 2 0 
HC 1 + AgN0 3 -> AgClị + HNO 3 
2HC1 + Zn -y ZnCl 2 + H 2 
2HC1 + MnO MnCl 2 + H 2 0 
4HC1 + Mn 0 2 -> MnCl 2 + Cl 2 + 2 H 2 0 
cHCl + Fe(OH ) 3 -> FeCl 3 + 3H 2 0 
8HC1 + Fe 3 0 4 -> 2 FeCl 3 + FeCl 2 + 4H 2 0 
2. Đặt công thức phân tử cùa ankin là C n H 2n -2 (n > 2 ) 

Khố. lượng mol của ankin : 27.2 = 54 (g) 

a) Ta co : 14n —2 = 54 —► n = 4. 

Vậy công thức phân tử: C 4 H 6 . 

Các công thức cấu tạo có thể có của X: 

♦ ch = c-ch 2 -ch 3 

* ch 3 -c = c-ch 3 

b) Do X tác dụng với Ag 2 Ơ trong dung dịch NFỈ 3 nên X có nối ba đầu 
mạch.Vậy cấu tạo đúng của X là : CH 3 c — CH 2 CH 3 

c) CH = c — CH 2 - CH 3 + 2C1 2 -> CHCỈ 2 - CC1 2 - CH 2 - CH 3 
CH 2 c - CH 2 - CH 3 + 2HBr -► CH 3 - CBr 2 - CH 2 - CH 3 
CH s C — CH 2 — CH 3 + H 2 0 J ỈỂ 2i£- > CH 3 - c - CH 2 CH 3 

0 

2CH=C-CH 2 -CH 3 + Ag 2 ơ - » 2Ag-C=C-CH 2 -CH 3 + H 2 0 

Câu 3. 

a) Y và L có tỉ lệ khối lượng là 1 : 1 nên mỗi kim loại có khối lượng là: 
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Theo đê ra ta có phương trình: 


^đ-^í = 0,05 

M z M y 
M y -M z =8 


Giải phương trình trên ta có: My = 64 (Cu) và Mz = 56 (Fe) 
b) Ta có các phương trình phản ứng: 


CH 4 + 2Ơ2 -> CƠ 2 + 2H 2 0 (1) 

C 2 H 4 + 3 Ơ 2 -► 2C0 2 + 2H 2 0 (2) 

Ca(OH ) 2 + C0 2 CaC0 3 + H 2 0 (3) 

Nếu C0 2 dư thì: 


CaC0 3 + C0 2 + H 2 0 -> Ca(HC0 3 ) 2 (4) 

Gọi X, y lần lượt là số mol CH 4 và C 2 H 4 trong 7,6 gam hồn hựp X. 

Theo đề bài và các phương trình phản ứng (1), (2) ta có hệ phương trình: 


16x + 28y = 7,6(1) 

x+2y 4 (II) 


2x + 2y 8 


Giải hệ phương trình trên, ta được: X = 0,3; y = 0,1 
Suy ra: số mol C0 2 = 0,5 mol; 
số mol H 2 ơ = 0,8 mol 

Số mol Ca(OH) 2 là: - 9’ — =0,4 mol 

74 


ĩìpn 

Vậy T = - — 2 - = 


n 


Ca(OH) 2 


54 = 1 ' 25 • 

0,4 


Do 1 < T < 2 nên C0 2 và Ca(OH) 2 phàn ứng hết với nhau tạo thành 2 
muối theo phản ứng (3) và (4). 

n C0 2 (pư 3) “ n CaC0 3 pu3) = n Ca(0H) 2 = 0,4 mol 

n CaCo 3 (pư 4) = n co 2 (pư4) — 0,5 — 0,4 — 0,1 mol 

suy ra n CaC0 còn lại = 0,4 - 0,1 = 0,3 mol 

Khối lượng kết tủa sau phản ứng (3) và (4) là: 100.0,3 
Khối lượng phần dung dịch tăng: 44.0,5 + 18.0,8 - 3 = 


= 30 gam. 
6,4 (gam) 












Cảu 4. 


M (XV 101I 2 0) = 400 g/mol 

=> V1 (XY , ;n 0) = 328 g/mol =>Mxy = 400 - 180 = 220 g/mol 

Gọi khối lượng cần lấy đế pha chế của XY.IOHịO là X gam; khối lượng 
HiO là y gam 

'T' __ t 

1 a có: 


Dưng dịch ở 90°c có độ tan là: 


400 


.220 


90 


X 1Qn á 1T 100 
.180 + y 


( 1 ) 


400 


Dung dịch ờ 40 l 'c có độ tan là: 


400 


.220-220.0,5 


.180 + y -18.6.0,5 


60 

100 


( 2 ) 


400 


Giai (1) và (2) ta có: X = 443gam; y = 71,36 gam 

Câu 5. 

a) Gọi số moi C 2 H 2 , C 2 H 4 và CH 4 trong 20,8 gam hỗn hợp là X, y, z 


Ta có: 26x + 28y + 16z = 20,8 

2C 2 H 2 + 50 2 -> 4C0 2 + 2 H 2 0 


(*) 

( 1 ) 


s 

r 


5 

— X 
2 


2x 


C 2 H 4 + 30 2 2 CƠ 2 + 2 H 2 0 ( 2 ) 

,y 3y 2y 2y 

(CH 4 + 20 2 -> C 0 2 + 2 H 2 0 (3) 

\z 2 z z 2 z 

Khi cho sàn phẩm cháy qua bình 1 đựng dung dịch H 2 SƠ 4 đặc thì nước 
bị hấp thụ. 

Gọi khối lượng nước bị giữ lại ở bình 1 là a gam, ta có: 

98 78,27 


— => a = 25,2 gam 

100 + a 100 6 


Tù các phương trình trên ta có: X + 2y + 2z = 

Qia dung dịch brom, ta có phương trình: 
C 2 H 2 + 2Br 2 -» C 2 H 2 Br 4 
2 x 


25,2 


18 


= 1,4 (mol) (**) 
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C 2 H 4 + Bĩ 2 —> C2H4 Bĩ2 


1 y y 



Ta cố: 


Cứ (x + y + z) mol hỗn hợp tác dụng với (2x + y) mol Bĩ 2 
Còn với 0,225 mol hỗn hợp tác dụng với 0,25 mol Br 2 
Vậy ta có: 0,25(x + y + z) = 0,225(2x + y) 

=> 0,2x - 0,025y - 0,25z = 0 (***) 

Giải hệ phương tình (*), (**) và (***) ta có: 

X = 0,4 mol; y = 0,2 mol; z = 0,3 mol 

%m r u = M^.100% = 50% 

c 2 h 2 20,8 

%m Co j, = %|^.100°/o =26,92% 

C 2 H < 20,8 

%m CH4 = 23,08%. 

b) n Ũ2 cần để đốt cháy hỗn hợp X: 2,5x + 3y + 2z = 2,2 mol 

v 0ỉ = 22,4.2,2 = 49,28 lít 

v kk = 49,28.5 = 246,4 lít 

c) n co 2 = U5 mol; n Ca(OH)2 = 1 mol 

vì —22?— = 1 } 5 nên tạo hai muối. 

n Ca(OH) 2 

Đặt số mol của CaCƠ 3 là a (mol) và của Ca(HCƠ 3)2 là b (mol). 

[ 2 o 



Ta có: | a + ^ => a = b = 0,5 mol 

Ịa + 2b = 1,5 

' Vậy khối lượng kết tủa thu được ở bình 2 là: 0,5.100 = 50 gam 










l>ề XVIII 


Câu 1. 

a) 

- Dừng dung dịch BaCỈ 2 nhận ra 2 dung dịch Na2S0 4 và Na 2 C 03 do có 
kết tủa 

BaCl 2 + Na 2 C0 3 -> BaCƠ 3 ị + 2NaCl 

BaCb + Na 2 SƠ 4 -> BaSƠ 4 ị + 2NaCl 

Phân biệt 2 kết tủa trắng này bang dung dịch HC1, kết tủa nào tan ra 
trong dung dịch HC1 là BaC0 3 tạo thành từ Na2C0 3 , từ đỏ suy ra dung 
dịch Na 2 S 0 4 . 

BaC0 3 + 2HC1 -» BaCl 2 + C0 2 t + H 2 Ơ 

- Dùng dung dịch HC1 để nhận ra Na 2 S và NaHCƠ 3 trong các dung dịch 
còn lại do có khí thoát ra, trong đó khí thoát ra có mùi trứng thối giúp 
nhận ra Na 2 S, còn khí không màu ,không mùi giúp nhận ra NaHC0 3 

Na 2 S + 2HC1 -» 2NaCl + H 2 ST (mùi trứng thối) 

NaHCƠ 3 + HC1 -» NaCl + C0 2 t + H 2 Ơ 

- Phân biệt NaN0 3 và NaCl bằng AgN0 3 : có phán ứng tạo kết tủa là 
NaCl, còn lại NaNƠ 3 không phản ứng. 

NaCl + AgNƠ 3 —> AgClị + NaN0 3 

b) 

- Dần hỗn hợp khí qua dung dịch Ca(OH )2 dư thì CO 2 bị giữ lại 

CO 2 + Ca(OH) 2 -> CaC0 3 ị + H 2 0 
Lọc lấy kết tủa cho tác dụng với HC1 dư thì thu được CO 2 

- Dần hỗn hợp khí qua dung dịch AgN0 3 trong NH 3 dư thì C 2 H 2 bị giữ 
lại 

C 2 H 2 + 2AgN0 3 —> C 2 Ag 2 'l' + 2HN0 3 
Lọc lấy kết tủa cho tác dụng với HC1 dư thì thu được C 2 H 2 tinh khiết 

C 2 Ag2 + 2HC1 C 2 H 2 t + 2AgClị 

- Dần hai khí còn lại đi qua dung dịch nước brom dư thì CH 4 thoát ra ở 
trạng thái tinh khiết còn C 2 R 4 bị giữ lại 

C 2 H 4 + Br 2 —> C 2 H 4 Br 2 

Cho bột kẽm dư vào và đun nhẹ thì C 2 H 4 thoát ra ở dạng tinh khiết 

C 2 H 4 Br 2 + Zn —> C 2 H 4 T + ZnBr 2 

c 
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Câu 2. 


1 . Axit H2SO4 có thê hoà tan được MgO, Cu, SO3, Fe(OH) 3 , Ca3(P04)2và 

BaCƠ3: 

MgO + H2SO4 -> MgS 0 4 + H 2 ơ 

Cu + 2H2SO4 (đặc) —CuS 0 4 + SƠ2 + 2 H 2 0 

S 0 3 + h 2 0 -> H2SO4 

nSƠ3 + H2SO4 (đặc) -> H2S04.nSƠ3 (ôlêum) 

2 Fe(OH) 3 + 3H2SO4 -> Fe 2 (S 0 4 ) 3 + 6H2O 

- Axit không dư : Ca 3 (P04)2 + 2H2SO4 -> Ca(H2PƠ4)2 + 2CaSƠ4 

- Axit dư : Ca 3 (P0 4 )2 + 3 H 2 SO 4 -> 3 CaS 0 4 + 2H3PO4 
BaC 0 3 + H 2 SO 4 —BaS 0 4 + C0 2 t + H 2 Ơ 

2 . 


a) 12x + y = 104 —> y = 104 - 12x < 2x + 2 => X < 9 và X > 7,28 
Vậyx = 8 vày = 8 —> công thức phân từ CsHg 
Vòng benzen có 6 nguyên tử C —► CóHs - C 2 H 3 
Công thức cấu tạo của X : l^^—CH = CH; 


(Vinylbenzen) 


ịQị-ch = ch 2 
h = ch 2 


+ 4H 


Ni,t' 



— CH' 



+ Bĩ2 


+ 0pCHBr-CH.Br 


n[QpCH = CH2 _Ei 

Câu 3. — 

a) X + ddNaOHdư: 



H - CH 2 


n 


2 AI + 2 NaOH + 2H 2 0 -► 2NaA10 2 + 3H 2 
AI 2 0 3 + 2 NaOH -> 2 NaAlơ 2 + H 2 0 
Xi : Fe 3 Ơ 4 , Fe; dung dịch Bi : NaAlƠ 2 , NaOH dư; Ci : H 2 T 


Ci + X nung nóng : Fe 3 Ơ 4 + 4 H 2 ——> 3Fe + 4 H 2 O 
X 2 : Fe, Al, AI 2 O 3 . 

X 2 + H 2 SO 4 đặc, nguội: Fe, AI không tác dụng, chỉ có AI 2 O 3 tác dụng: 

AI 2 Ọ 3 + 3 H 2 SO 4 -> A1 2 (S0 4 )3 + 3H 2 0 
Dung <jịcf B 2 : A1 2 (S0 4 ) 3 

















A1 2 (S0 4 )3 + 3BaCl 2 -> 3BaSƠ 4 ị + 2A1C1 3 


B3 : BaSO.Ị. 

b) Gọi D là khối lượng riêng cùa dung dịch (A) ( 0,78 < D < 0,88) 
Ap dụng quy tăc đường chéo: 

0,78 \ /|0,88-D| 

. D r 

0,88/ \|D-0,78| 

300ml rượu etylic có khối lượng riêng: 
lOOml benzen có khối lượng riêng: 


Ta lập ti số: 


300 10,88-Dị 

100 ~~ ị D-0,781 


o 3|0,78 - D| = |0,88 - D| 
o 9(0,6084 - 1,56D + D 2 ) = 0,7744 - 1,76D + D 
<=> 8I) 2 - 12,28D + 4,7012 = 0 (1) 

Giải phương trình (1) ta được: < * " 

6 • Ịd 2 = 0,73 

Từ điều kiện chọn nghiệm D = 0,805. 


Cầu 4. 

a) Trộn lOOg dung dịch muối sunfat cùa kim loại kiềm với 100 gam dung 
dịch NaHCƠ 3 mà thu được dung dịch có m < 200g, nghĩa là khối lượng 
dung dịch giảm,chứng tỏ có khí thoát ra, vậy muối sunfat kim loại kiềm 
đem dùng là muối axit(MHS0 4 ) 


n NaHC0 3 0,05 (mol) 

2MHS0 4 + 2NaHC0 3 -> M 2 SƠ 4 + Na 2 SƠ 4 + 2C0 2 t + 2H 2 Ơ 

0,05 0,05 

Gọi số mol MHS0 4 là X, ta có: 


(M + 97)x = 13,2 


13,2 

X = 


M + 97 


với 0,1 < X < 0,12 thì 13 < M < 35 => M là Na 

20,8 n . / IX. 

n BaCI 2 lúc đ “ u ^>1 ( m °l)j n BaCl 2 cà 2 lần 


i^^|=0,12(mol) 

100.208 


Vậy công thức muôi sunfat là NaHS0 4 , X = 0,11 mol 
Phản ửitf NaHS0 4 với NaHC0 3 còn dư 0,06 mol NaHS0 4 


trong 


dung 











b) Khối lượng dung dịch A: (100 + 100)-(0,05.44) = 197,8 (gam) 
Trong dung dịch A có: 

0,05 . 142 = 7,1 (gam) Na 2 S0 4 => c% = 3,59% 

0,06.120 = 7,2 (gam) NaHS0 4 => c% = 3,64% 

Khối lượng dung dịch D: 197,8 + 120 - (0,11.233) = 292,17 (gam) 
Trong dung dịch D chứa: 

(0,05 + 0,06).58,5 = 6,435 NaCl => c% = 2,2% 
và 0,06.36,5 = 2,19 (gam) HC1 => c% = 0,75% 

c) 2NaHS0 4 + Na 2 C0 3 -> 2Na 2 S0 4 + C0 2 + 2H 2 0 


2NaHS0 4 + NaA10 2 + H 2 0-» Na 2 S0 4 + Al(OH) 3 

Na + H 2 0-> NaOH + ị H 2 

2 


NaHS0 4 + NaOH 


> Na 2 S0 4 + H 2 0 


Câu 5. 


Gọi công thức tổng quát của một hiđrocacbon là C n H 2n + 2 - 2 k(k là số liên 
kết n hoặc số vòng trong phân tử) 

.(Sn + 1-k' 

^n**2n + 2 - 2k ' 


V 


0 2 -> nC0 2 + (n + 1 - k)H 2 0 


J 






3n + 1 - k 


\ 


J 


na 


(n + 1 - k)a 


Gọi V hồn hợp trước phản ứng là V|, sau phản ứng là v 2 




a 


V = nRT - V 

1(Ờ0"C) „ 


1 + 


3n +1 - k 


\ 


J 


.R.273 


V.., 

y 2(ỏ 195'C) 


_ a(n + n +1 -k).R.(273 +195) 


,. V, 

Theo đê bài, cho Vi = -ị- vậy ta rút ra được: 3n - 5k = 9 
Nghiệm phù hợp là n = 3; k = 0 

Vậy công thức phân tử hiđrocacbon là C 3 Hs có công thức cấu tạo là: 
CH 3 -CH 2 -CH 3 . 





















Bề XIX 


Câu 1. 

a) Dùng dung dịch NaOH nhận ra AI do AI tan và có giải phóng khí: 

2A1 + 2 H 2 0 + 2NaOH - > 2NaA10 2 + 3H 2 t 

Dùng dung dịch HC1 nhận ra Fe do Fe tan và có giải phóng khí: 

Fe + 2HC1 - > FeCl 2 + H 2 t 

Đốt trong oxi nhận ra : 

s + 0 2 - » S0 2 T mùi hắc 

2Cu + 0 2 - > 2CuO màu đen 

Còn lại Ag không biến đổi 

b) 

* Cho vào rượu có lẫn nước lượng dư chất có khà năng hút nước như 
C'aCl 2 khan, CaO, ... Sau khi khuấy kĩ, đun nhẹ đế rượu bay hơi. Làm 
lạnh và ngưng tụ hơi rượu, thu được rượu etylic tinh khiết. 

* Trung hoà axit axetic (có lẫn rượu) bàng Ba(OFI) 2 : 


2 CH 3 COOH + Ba(OH ) 2 -> (CH 3 COO) 2 Ba + 2H 2 0 
Đun nhẹ cho rượu và hơi nước bay đi, còn lại (CH 3 COO) 2 Ba 
Cho muối (CH 3 COO) 2 Ba tác dụng với H 2 S0 4 : 

(CH 3 COO) 2 Ba + H 2 SƠ 4 -» 2CH 3 COOH + BaS0 4 ị 
Loại bở két tủa, thu được axit CH 3 COOH tinh khiết. 

Câu 2. 

a) Dung dịch NaOFI có thể tác dụng được với: C0 2 , H 2 S, A1 2 0 3 , S0 3 : 

C0 2 + 2 NaOH -> Na 2 C0 3 + H 2 0 
C0 2 + NaOH -► NaHCOs 
H 2 S + 2 NaOH Na 2 S + 2H 2 0 
A 1 2 0 3 + 2 NaOH -> 2NaA10 2 + H 2 0 
S0 3 + 2 NaOH Na 2 S 0 4 + H 2 0 

b) Khối lượng mol của A = 68 (g) —> 12x + y = 68 

—> y = 68 - 12x <2x + 2-»5<x<5-*x = 5;y = 8 —► C 5 IL 
Do A, B đều mạch nhánh nên công thức có thể có của: 

*A là : CH 55 c - CH - CH 3 hoặc CH 2 = C - CH = CH 2 

ch 3 ch 3 
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Phương trình hoá học của phản ứng: 

CH 2 = C-CH = CH 2 + 2H 2 — CH 3 -CH-CH 2 -CH 3 


L 

ch 3 


nCH 2 = c - CH = CH 2 

h 3 

Câu 3. 

a) 


L 

CH 3 

-ch 2 -c = ch-ch 2 : - 

H 3 n 


Mg + 2HC1 - 
2A1 + 6HC1 - 
Mg 4 - H 2 S0 4 - 
2A1 + 3H 2 S0 4 


» MgCl 2 + H 2 t 


» 2A1C1 3 + 3H 2 t 
-> MgS0 4 + H 2 t 
—> A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 T 


n H, = 


4,368 


22,4 


= 0,195 mol 


suy ra n ng uyêntừH: 0,195.2 = 0,39 mol (1) 
n H ci = 0,25 mol n n guyêntùH= 0,25 mol 
n H so, = 0-25.0,5 = 0,125 mol -> n ngU yêntửH = 0,25 mol 

En n guyêntửH — 0,25 4- 0,25 — 0,5 mol (2) 

So sánh số mol nguyên từ H ờ (1) và (2) ta thấy 0,5 mol > 0,39 mol 
Vậy axit còn dư nên hỗn hợp A đã phản ứng hết. 

c 2 h 5 oh + 0 2 - m - > ch 3 cooh + h 2 0 

(A) 

CH 3 CHO+ ịo 2 ■ > CH 3 COOH 

(B) 

ch 3 cho 4 - h 2 - * ■ £ - > CH 3 CH 2 OH 

ch 3 cooh + ch 3 - OH - H < so -^ ° > ch 3 cooch 3 4 - h 2 o 

(C) 

CH 3 COOCH 3 + NaOH -> CH 3 COONa + CH 3 OH 

(D) 

CH 3 COOH + NaOH -> CH 3 COONa 4- H 2 0 















Câu 4. 

Gọi R, M đồng thời là nguyên tử khối của 2 kim loại R và M (điều kiện 
R, M > 0) 

- Phản ứng với phần 1 : 


H 2 S0 4 + Ba(NO ,) 2 

-> BaS0 4 ị + 2 HNO 3 

(1) 

X 

X 


RSO, + Ba(N0 3 ) 2 

-> BaS0 4 ị + R(N0 3 ) 2 

(2) 

y 

y 


Theo (1) và (2) ta có: n 

- Phản ứng với phần 2: 

BaSO, = = 0.03 (mol) 

(I) 

HoSO, + 2 MOH 

—> M 2 S0 4 + 2H 2 0 

(3) 

X 2x 

X 


RS () 4 + 2 MOH 

-» M 2 S0 4 + R(OH) 2 ị 

(4) 


y 2y y y 

1 heo đề bài khi thêm 18ml MOH 1 M chưa có hiện tượng gì (đang xảy ra 
phản ứng 3) 

Theo 3ml dung dịch MOH nữa có kết tủa (đang xảy ra phản ứng 4): 

=> 0,018.1 <2x< 0,021.1 (II) 

Tổng thể tích dung dịch MOH cho vào hồn họp phản ứng ở phần 2 là: 

18 + 3 + 39 = 60 ml dung dịch 
=> số mol MOH: 1 . 0,06 = 0,06 (mol) 

Mà ta đã biết tổng số mol H 2 SO 4 và RSO 4 trong từng phần là 0,03 mol 
Vậy theo phương trình phản ứng (3), (4) thì MOH phản ứng vừa đủ với 
phần 2 . 

Hay 2x + 2 y = 0,06 => 2x = 0,06 - 2 y mà y = 

* 7 R + 34 


=> 2 x = 0,06 - 2 . -~Ệ- (*) 

R + 34 v ' 


Thay (*) vào (II), ta có: 0,018 < 0,06 - -iỉậ -.2 < 0,021 

R + 34 


Giải bất phương trình, ta có: 21,24 < R < 25,28 
Mà R có hoá trị II và có hiđroxit không tan trong nước 
nên nghiệm phù họp là R = 24 (Mg) 


ĩừ R = 24 thay vào (*) vào phương trình (I) => 



0,01 

0,02 


Theo (3), (4) sô mol muôi khan M 2 SO 4 là: x + y = 0,03 mol 

\ r 

và theo đê khôi lượng là 4,26 gam 



4.20 

= 142=>M = 23 (Na) 

0,03 
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u\ r' _ 0,02 - A 1X1. n _0,01 

fr) Cmrso 4 q 2 0,1M;Cmh 2 so 4 Q2 0,05M 

Câu 5. 

a) Phương trình hoá học của phản ứng: 

Ca + 2 H 2 ơ -+ Ca(OH) 2 + H 2 

X X 

fCaC 2 + 2H 2 0 -> Ca(OH) 2 + C 2 H 2 

y 



V 


( 1 ) 

( 2 ) 


f 

Dựa phương trình hoá học trên và giả thiêt ta có: 


40x + 64y = 4,96 
2,24 


X + y = 


22.4 


= 0,1 


Giải hệ phương trình trên, ta có: X = 0,06 mol; y = 0,04 mol 
Khối lượng Y = 0,06.2 + 0,04.26 = 1,16 (gam) 

Đun Y (xúc tác Ni) có thể xảy ra các phản ứng: 

C 2 H 2 + H 2 Nu ' > C 2 H 4 (3) 

C 2 H 2 + 2H 2 nu ' > C 2 H 6 (4) 

Hỗn họp z tối đa có: C 2 H6, C 2 H 4 , C 2 H 2 (dư), H 2 (dư) 

Xét phần 1: Cho Vỉ z qua dung dịch brom dư thì C 2 H 2 , C 2 H 4 bị hấp thụ 
hoàn toàn, do đó trong hỗn hợp T gồm C 2 Hô và H 2 (dư) 

Theo đề bài => n T = = 0,02 (mol); M T = 2.4,5 = 9 

22,4 

ĩĩiT = 9.0,02 = 0,18 (gam) 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 

mj + nibinh brom tâng khoi lượng Vì z 

.. ... „ 1.16 

Vậy khối lượng bình brom tăng: —0,18 = 0,4 (gam) 

2 

b) Vì lượng c, H trong Y và z như nhau ( bảo toàn nguyên tố) nên khi đốt 
cháy Vi z cũng như đôt cháy Vi Y thì lượng oxi cân dùng là như nhau và 
lượng C0 2 và lượng H 2 0 tạo ra cũng băng nhau.Vậy đê dơn giản trong 
tính toán,ta xét sự đot cháy Y. 

Phương trình hoá học của phàn ứng: 

2C 2 H 2 + 50 2 -+ 4C0 2 + 2H 2 0 (5) 

2H 2 + ơ 2 2H 2 0 (6) 

Theo đề bài: n Q = = 0,075 (mol) 

° 2 22,4 v 

Theo (5), (6) và đề bài n co ^ = 0,04 (mol) 

n „ d„ = 0,075 - 0,05 - ^ = 0,01 (mol) 

2 — 2 

nên khí trong bình là C0 2 và 0 2 với tổng số mol là: 

,04 + 0,01 = 0,05 (mol) 















l>ề XX 


Cáu L 

(ỉ) 

* Dùng Cu : dung dịch nào tác dụng,làm dung dịch từ màu vàng chuyên 
thành màu xanh là FeCỈ3. 

2FeCỈ3 + Cu-> 2FeCl2 + CuCỈ2 (màu xanh) 

* Dùng nước Bĩ2 : dung dịch nào tác dụng,làm mất màu nước Bĩ 2 là 

FeCl 2 


6FeCl 2 + 3Br 2 -> 4FeCl 3 + 2FeBr 3 

* Dùng dung dịch KOH : dung dịch nào tác dụng, tạo kết túa nâu đó là 
FeCỈ3;còn dung dịch tác dụng tạo kết túa màu trắng xanh sau đó để ngoài 
không khí một thời gian bị hoá thành nâu đó là FeCl 2 

FeCl 3 + 3KOH -> Fe(OH) 3 + 3KC1 

FeCl 2 + 2KOH -> Fe(OH) 2 + 2KC1 

4Fe(OH) 2 + 0 2 + 2H 2 0 —> 4 Fe(OH) 3 

b) Tơ tăm, lông cừu, da thật, sừng, đồi mồi, ngà voi đều là các hợp chất 
protein, vì vậy khi đốt các vật thế này đều ngửi thấy mùi khét đặc trưng, 
nhờ đó phân biệt được với các vật thể làm bằng chất liệu khác. 

Cầu 2. 

a) 



Cu + H 2 ơ -/> 

CaO + H 2 0 -> Ca(OH) 2 
AI2O3 + H 2 0 -A 

S0 3 + h 2 0 -> h 2 so 4 

P2O5 + 3 H 2 0 ,hừa -» 2H3PO4 
NaH + H 2 Õ -> NaOH + H 2 t 


; MgCƠ3 + H 2 ơ * 

; Na 2 0 + H 2 ơ 2NaOH 
; H 2 SƠ4 + H 2 ơ -► dd H 2 SƠ 4 

; CƠ2 + H 2 0 t-± H 2 C0 3 

; 2Na 2 0 2 + 2 H 2 ơ -> 4NaOH + 0 2 t 
; 4KỠ2 + 2 H 2 ơ 4KOH + 30 2 t 


C2H 4 0 2 có 3 công thức cấu tạo mạch hở là: 

(1 )CH 3 COOH ; (2)HCOO - CH 3 và (3) HO - CH 2 - CHO 
Chất B vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaHCƠ3 tạo ra C0 2 t 
-» B là axit (cấu tạo 1) 

Chất A tác dụng với Na giải phóng H 2 nên A có nhóm chức rượu (cấu tạo 3). 
Vậy C là este (cấu tạo 2) 

Phương trình hoá học cùa phản ứng: 

2CH3COOH + 2Na -Z 2CH 3 COONa + H 2 t 
2HO - CH 2 CHO + 2Na -> 2NaO - CH 2 - CHO + H 2 t 
CH3COOH + NaHC0 3 CH 3 COONa + C0 2 t + H 2 0 
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